
Phí líc: 
THî TìC HÀNH CHÍNH MâI BAN HÀNH; Đ¯êC SôA ĐäI, Bä SUNG 
L)NH VĀC THîY SÀN THUàC PH¾M VI CHðC N�NG QUÀN LÝ CîA 

Bà NÔNG NGHIàP VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-TS ngày      tháng     năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

PHÄN I. DANH MìC THî TìC HÀNH CHÍNH 
 

1. Danh míc thï tíc hành chính mãi ban hành l*nh vāc thuÿ sÁn thuác 
ph¿m vi chñc n�ng quÁn lý cïa Bá Nông nghiáp và Phát triÃn nông thôn 

 

TT Tên thï tíc hành chính L*nh vāc 
C¢ quan  
thāc hián 

 Thï tíc hành chính cÃp trung °¢ng 

1 
Kiám soát thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có ngußn 
gốc từ khai thác đ°ÿc vận chuyán bằng tàu công 
ten n¢ nhập khẩu vào Viát Nam 

Thuỷ sÁn Cāc Kiám ng° 

 
2. Danh mÿc thā tÿc hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vÿc thuỷ sÁn thuộc 

ph¿m vi chức n�ng quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

                                           
 
1 Thă tāc hành chính đ°ÿc quy định t¿i Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
2 Thă tāc hành chính đ°ÿc quy định t¿i Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 
3 Sửa đái điám b khoÁn 7 Đißu 26 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
4 Sửa đái, bá sung khoÁn 4 Đißu 48 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

TT 
Sá hã s¢ 

TTHC 

Tên thï tíc hành 
chính đ°ëc đ°ëc 
sõa đåi, bå sung1 

Tên thï tíc hành 
chính sõa đåi, bå 

sung2 

Tên VBQPPL 
quy đånh nái 

dung sõa đåi, bå 
sung, thay th¿ 

L*nh vāc 
C¢ quan 
thāc hián 

A Thï tíc hành chính cÃp trung °¢ng 

1 1.004943 
Công nhận kÁt 
quÁ khÁo nghiám 
giống thăy sÁn 

Công nhận kÁt 
quÁ khÁo nghiám 
giống thăy sÁn 

KhoÁn 10 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20243 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

2 1.004936 

CÃp, cÃp l¿i, gia 
h¿n giÃy phép 
ho¿t đáng cho tá 
chąc, cá nhân 
n°ớc ngoài có 
tàu ho¿t đáng 
thuỷ sÁn trong 

CÃp, cÃp l¿i, gia 
h¿n giÃy phép 
ho¿t đáng cho tá 
chąc, cá nhân 
n°ớc ngoài có 
tàu ho¿t đáng 
thuỷ sÁn trong 

KhoÁn 24 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20244 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

1213/Q�-BNN-TS 02/05/2024 15:37:05
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5 Sửa đái, bá sung khoÁn 2 và điám b khoÁn 3 Đißu 58 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
6 Sửa đái điám b khoÁn 5, khoÁn 6, khoÁn 7 và bá sung khoÁn 9 vào Đißu 28 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08/3/2019 
7 Sửa đái, bá sung điám b khoÁn 2, khoÁn 4 Đißu 30 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
8 <Thay thÁ cām từ <Táng cāc Thuỷ sÁn= bằng cām từ <C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn thuác Bá Nông nghiáp 
và Phát trián nông thôn= t¿i Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
 

vùng bián Viát 
Nam 

vùng bián Viát 
Nam 

3 1.004929 
CÃp giÃy phép 
nhập khẩu tàu cá 

CÃp giÃy phép 
nhập khẩu tàu cá 

KhoÁn 31 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20245 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

4 1.004803 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thuỷ 
sÁn, sÁn phẩm xử 
lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn (đối với nhà 
đầu t° n°ớc 
ngoài, tá chąc 
kinh tÁ có vốn 
đầu t° n°ớc 
ngoài) 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thuỷ 
sÁn, sÁn phẩm xử 
lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn (đối với nhà 
đầu t° n°ớc 
ngoài, tá chąc 
kinh tÁ có vốn 
đầu t° n°ớc 
ngoài) 

KhoÁn 11 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20246 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

5 1.004794 

CÃp giÃy phép 
nhập khẩu thąc 
ăn thuỷ sÁn, sÁn 
phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi 
trßng thuỷ sÁn 
(đá tr°ng bày t¿i 
hái chÿ, trián 
lãm, nghiên cąu 
khoa học) 

CÃp giÃy phép 
nhập khẩu thąc 
ăn thuỷ sÁn, sÁn 
phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi 
trßng thuỷ sÁn 
(đá tr°ng bày t¿i 
hái chÿ, trián 
lãm, nghiên cąu 
khoa học) 

KhoÁn 13 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20247 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

6 1.004683 

Công nhận kÁt 
quÁ khÁo nghiám 
thąc ăn thuỷ sÁn, 
sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi 
trßng thuỷ sÁn 

Công nhận kÁt 
quÁ khÁo nghiám 
thąc ăn thuỷ sÁn, 
sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi 
trßng thuỷ sÁn 

KhoÁn 10 Đißu 
2 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20248 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

7 1.004678 
CÃp, cÃp l¿i giÃy 
phép nuôi trßng 
thuỷ sÁn trên 

CÃp, cÃp l¿i, gia 
h¿n giÃy phép 
nuôi trßng thuỷ 

KhoÁn 15 Đißu 
1 Nghị định số 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 
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9 Sửa đái, bá sung điám b khoÁn 3, khoÁn 4; bá sung điám c khoÁn 5, khoÁn 6, khoÁn 7 vào Đißu 37 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
10 Sửa đái, bá sung điám b khoÁn 3, khoÁn 4; bá sung điám c khoÁn 5, khoÁn 6, khoÁn 7 vào Đißu 37 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
11 Sửa đái, bá sung Đißu 61 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
12 Sửa đái, bá sung ĐIßu 70 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

bián cho tá chąc, 
cá nhân Viát 
Nam (đối với 
khu vāc bián 
ngoài 06 hÁi lý, 
khu vāc bián 
giáp ranh giÿa 
các tỉnh, thành 
phố trāc thuác 
trung °¢ng, khu 
vāc bián nằm 
đßng thời trong 
và ngoài 06 hÁi 
lý) 

sÁn trên bián cho 
tá chąc, cá nhân 
Viát Nam (đối 
với khu vāc bián 
ngoài 06 hÁi lý, 
khu vāc bián 
giáp ranh giÿa 
các tỉnh, thành 
phố trāc thuác 
trung °¢ng, khu 
vāc bián nằm 
đßng thời trong 
và ngoài 06 hÁi 
lý) 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/20249 

8 1.004669 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
phép nuôi trßng 
thuỷ sÁn trên 
bián đối với nhà 
đầu t° n°ớc 
ngoài, tá chąc 
kinh tÁ có vốn 
đầu t° n°ớc 
ngoài 

CÃp, cÃp l¿i, gia 
h¿n giÃy phép 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn trên bián đối 
với nhà đầu t° 
n°ớc ngoài, tá 
chąc kinh tÁ có 
vốn đầu t° n°ớc 
ngoài 

KhoÁn 15 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202410 

Thuỷ sÁn 

Bá Nông 
nghiáp và 
Phát trián 
nông thôn 

9 1.004654 
Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 1 

Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 1 

KhoÁn 32 Đißu 
1Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202411 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

10 2.001705 

Khai báo tr°ớc 
khi cập cÁng đối 
với tàu vận 
chuyán thuỷ sÁn, 
sÁn phẩm thuỷ 
sÁn có ngußn gốc 
từ khai thác đá 
nhập khẩu, t¿m 
nhập, tái xuÃt, 
chuyán khẩu, quá 
cÁnh qua lãnh thá 
Viát Nam 

Khai báo tr°ớc 
khi cập cÁng đối 
với tàu vận 
chuyán thuỷ sÁn, 
sÁn phẩm thuỷ 
sÁn có ngußn gốc 
từ khai thác đá 
nhập khẩu, t¿m 
nhập, tái xuÃt, 
chuyán khẩu, 
quá cÁnh qua 

Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP 

ngày 
04/4/202412 

Thuỷ sÁn 
Cāc Kiám 
ng° 
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13 Sửa đái điám c khoÁn 2 Đißu 22 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
14 Sửa đái điám a khoÁn 1, khoÁn 6, khoÁn 7 và bá sung khoÁn 8, khoÁn 9 vào Đißu 21 Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP ngày 08/3/2019 
15 Bá sung từ <ngoài= vào tr°ớc cām từ <vùng bián Viát Nam= t¿i khoÁn 3 Đißu 47 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08/3/2019 
16 <Thay thÁ cām từ <Táng cāc Thuỷ sÁn= bằng cām từ <C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn= t¿i Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

lãnh thá Viát 
Nam 

11 2.001694 
CÃp giÃy phép 
nhập khẩu giống 
thuỷ sÁn 

CÃp giÃy phép 
nhập khẩu giống 
thuỷ sÁn 

KhoÁn 9 Đißu 1 
Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202413 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

12 1.003821 

CÃp giÃy chąng 
nhận c¢ sở đă 
đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống 
thuỷ sÁn (đối với 
giống bố mẹ) 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống 
thăy sÁn (đối với 
c¢ sở sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn 
bố mẹ, đối với c¢ 
sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng đßng thời 
giống thăy sÁn 
bố mẹ và giống 
thăy sÁn không 
phÁi là giống 
thăy sÁn bố mẹ) 

KhoÁn 8 Đißu 1 
Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202414 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thăy 
sÁn 

13 1.004940 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận cho 
tàu cá khai thác 
thuỷ sÁn ở vùng 
bián ngoài vùng 
bián Viát Nam 
hoặc cÃp phép 
cho đi khai thác 
t¿i vùng bián 
thuác thẩm 
quyßn quÁn lý 
căa Tá chąc 
nghß cá khu vāc 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận cho 
tàu cá khai thác 
thuỷ sÁn ở vùng 
bián ngoài vùng 
bián Viát Nam 
hoặc cÃp phép 
cho đi khai thác 
t¿i vùng bián 
thuác thẩm 
quyßn quÁn lý 
căa Tá chąc 
nghß cá khu vāc 

KhoÁn 315 và 
khoÁn 1016 Đißu 
2 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/2024 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thuỷ 
sÁn 
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17 <Thay thÁ cām từ <Táng cāc Thuỷ sÁn= bằng cām từ <C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn= t¿i Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
18 Bá sung cām từ <hoặc tá chąc đ°ÿc giao quÁn lý khu bÁo tßn bián= vào sau cām từ <Ban quÁn lý khu bÁo tßn 
bián= 
19 <Thay thÁ cām từ <Táng cāc Thuỷ sÁn= bằng cām từ <C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn= t¿i Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
20 Thay đái biáu mẫu 

14 1.004925 

CÃp phép xuÃt 
khẩu loài thuỷ 
sÁn có tên trong 
Danh māc loài 
thuỷ sÁn cÃm 
xuÃt khẩu hoặc 
trong Danh māc 
loài thuỷ sÁn xuÃt 
khẩu có đißu kián 
nh°ng không đáp 
ąng đă đißu kián 
(đối với māc 
đích nghiên cąu 
khoa học, hÿp tác 
quốc tÁ) 

CÃp phép xuÃt 
khẩu loài thuỷ 
sÁn có tên trong 
Danh māc loài 
thuỷ sÁn cÃm 
xuÃt khẩu hoặc 
trong Danh māc 
loài thuỷ sÁn 
xuÃt khẩu có 
đißu kián nh°ng 
không đáp ąng 
đă đißu kián (đối 
với māc đích 
nghiên cąu khoa 
học, hÿp tác 
quốc tÁ) 

KhoÁn 10 Đißu 
2 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202417 

Thuỷ sÁn 
Cāc Thuỷ 
sÁn 

15 1.003851 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận khai 
thác loài thuỷ sÁn 
nguy cÃp, quý, 
hiÁm (đá māc 
đích bÁo tßn, 
nghiên cąu khoa 
học, nghiên cąu 
t¿o ngußn giống 
ban đầu hoặc đá 
hÿp tác quốc tÁ) 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận khai 
thác loài thuỷ sÁn 
nguy cÃp, quý, 
hiÁm (đá māc 
đích bÁo tßn, 
nghiên cąu khoa 
học, nghiên cąu 
t¿o ngußn giống 
ban đầu hoặc đá 
hÿp tác quốc tÁ) 

KhoÁn 718 và 
khoÁn 1019 Đißu 
2 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/2024 

Thuỷ sÁn 
Cāc Kiám 
ng° 

B Thï tíc hành chính cÃp tãnh 

1 1.004918 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống 
thuỷ sÁn (trừ 
giống thuỷ sÁn 
bố mẹ) 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống 
thuỷ sÁn (trừ c¢ 
sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống 
thăy sÁn bố mẹ, 
c¢ sở sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng 

Phā lāc I20 Nghị 
định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 04/4/2024 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 
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21 Sửa đái điám b khoÁn 5, khoÁn 6, khoÁn 7 và bá sung khoÁn 9 vào Đißu 28 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08/3/2019 
22 Bãi bỏ điám b khoÁn 2 Đißu 35 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
23 Sửa đái, bá sung Đißu 61 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
24 Sửa đái, bá sung khoÁn 3 Đißu 54 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

đßng thời giống 
thăy sÁn bố mẹ 
và giống thăy 
sÁn không phÁi là 
giống thăy sÁn 
bố mẹ) 

2 1.004915 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thuỷ 
sÁn, sÁn phẩm xử 
lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn (trừ nhà đầu 
t° n°ớc ngoài, tá 
chąc kinh tÁ có 
vốn đầu t° n°ớc 
ngoài) 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thuỷ 
sÁn, sÁn phẩm xử 
lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn (trừ nhà đầu 
t° n°ớc ngoài, tá 
chąc kinh tÁ có 
vốn đầu t° n°ớc 
ngoài) 

KhoÁn 11 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202421 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

3 1.004913 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián nuôi 
trßng thuỷ sÁn 
(theo yêu cầu) 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián nuôi 
trßng thuỷ sÁn 
(theo yêu cầu) 

KhoÁn 2 Đißu 2 
Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202422 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

4 1.004694 
Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 2 

Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 2 

KhoÁn 32 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202423 

Thuỷ sÁn 
Uỷ ban 
nhân dân 
cÃp tỉnh 

5 1.004697 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián 
đóng mới, cÁi 
hoán tàu cá 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
chąng nhận c¢ sở 
đă đißu kián 
đóng mới, cÁi 
hoán tàu cá 

KhoÁn 27 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202424 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

6 1.004692 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
xác nhận đăng ký 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn lßng bè, đối 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
xác nhận đăng ký 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn lßng bè, đối 

KhoÁn 14 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
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25 Sửa đái, bá sung Đißu 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
26 Sửa đái, bá sung điám b khoÁn 3, khoÁn 4; bá sung điám c khoÁn 5, khoÁn 6, khoÁn 7 vào Đißu 37 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 
27 Sửa đái, bá sung điám b khoÁn 1, khoÁn 4, điám b khoÁn 5; bá sung khoÁn 6 vào Đißu 45 Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP ngày 08/3/2019 
28 Sửa đái, bá sung khoÁn 2, khoÁn 3 và bá sung khoÁn 4, khoÁn 5 Đißu 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08/3/2019 
29 Sửa đái, bá sung Đißu 61 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

t°ÿng thuỷ sÁn 
nuôi chă lāc 

t°ÿng thuỷ sÁn 
nuôi chă lāc 

ngày 
04/4/202425 

sÁn cÃp 
tỉnh 

7 1.004684 

CÃp phép nuôi 
trßng thuỷ sÁn 
trên bián cho tá 
chąc, cá nhân 
Viát Nam (trong 
ph¿m vi 06 hÁi 
lý) 

CÃp, cÃp l¿i, gia 
h¿n giÃy phép 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn trên bián cho 
tá chąc, cá nhân 
Viát Nam (trong 
ph¿m vi 06 hÁi 
lý) 

KhoÁn 15 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202426 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

8 1.004359 
CÃp, cÃp l¿i giÃy 
phép khai thác 
thuỷ sÁn 

CÃp, cÃp l¿i giÃy 
phép khai thác 
thuỷ sÁn 

KhoÁn 21 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202427 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

9 1.004344 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận đóng 
mới, cÁi hoán, 
thuê, mua tàu cá 
trên bián 

CÃp văn bÁn 
chÃp thuận đóng 
mới, cÁi hoán, 
thuê, mua tàu cá 
trên bián 

KhoÁn 30 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202428 

Thuỷ sÁn 

C¢ quan 
quÁn lý 
nhà n°ớc 
vß thuỷ 
sÁn cÃp 
tỉnh 

C Thï tíc hành chính cÃp huyán 

1 1.004478 
Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 3 

Công bố mở 
cÁng cá lo¿i 3 

KhoÁn 32 Đißu 
1 Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 
ngày 

04/4/202429 

Thuỷ sÁn 
Uỷ ban 
nhân dân 
cÃp huyán 
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PHÄN II. NàI DUNG Cì THÂ CîA TòNG THî TìC HÀNH CHÍNH 
THUàC PH¾M VI CHðC N�NG QUÀN LÝ CîA Bà NÔNG NGHIàP VÀ 
PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

THî TìC HÀNH CHÍNH MâI BAN HÀNH 

A. THî TìC HÀNH CHÍNH CÂP TRUNG ¯¡NG 

1. Tên thï tíc: KiÃm soát thïy sÁn, sÁn phÇm thïy sÁn có nguãn gác tó 
khai thác đ°ëc vËn chuyÃn bÏng tàu công ten n¢ nhËp khÇu vào Viát Nam 

1.1. Trình tự thực hiện:  

B°ớc 1. Tr°ớc 48 giờ khi lô hàng đ°ÿc vận chuyán cập cÁng, tá chąc, cá nhân 
nhập khẩu thuỷ sÁn, sÁn phẩm thuỷ sÁn có ngußn gốc từ khai thác vào Viát Nam bằng 
tàu công ten n¢ thāc hián khai báo và gửi hß s¢ đÁn Cāc Kiám ng°. 

- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Kiám ng° kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (c¢ 
chÁ mát cửa quốc gia, dịch vā công trāc tuyÁn phần mßm đián tử, email, fax: Trong 
thời gian 48 giờ ká từ thời điám nhận đă hß s¢ khai báo hÿp lá, Cāc Kiám ng° thẩm 
định, xác nhận ngußn gốc nguyên liáu thăy sÁn nhập khẩu không vi ph¿m quy định 
vß khai thác bÃt hÿp pháp và phāc vā công tác thanh tra, kiám tra. 

B°ớc 2. Thẩm định xác nhận ngußn gốc 

Cāc Kiám ng° tá chąc thẩm định hß s¢ khai báo xác nhận ngußn gốc nguyên 
liáu thuỷ sÁn, sÁn phẩm thuỷ sÁn nhập khẩu không vi ph¿m quy định vß khai thác bÃt 
hÿp pháp đối với từng lô hàng cá cờ kiÁm ((Xiphias gladius) và các loài thuác đối 
t°ÿng kiám tra theo KÁ ho¿ch kiám tra, kiám soát thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có 
ngußn gốc từ khai thác nhập khẩu, t¿m nhập, tái xuÃt, chuyán khẩu, quá cÁnh qua 
lãnh thá Viát Nam bằng tàu công ten n¢ do Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn 
ban hành hằng năm. Nái dung thẩm định bao gßm: Kiám tra tính hÿp lá, hÿp pháp 
căa thông tin, hß s¢ khai báo mà chă hàng gửi; kiám tra đối chiÁu với h¿n mąc đánh 
bắt căa từng quốc gia, vùng đánh bắt và loài đ°ÿc phép đánh bắt theo quy định. 

B°ớc 3. Thông báo kÁt quÁ thẩm định: 

Trong thời h¿n tối đa 48 giờ, ká từ thời điám nhận đă hß s¢ khai báo hÿp lá, nÁu 
thông tin khai báo, hß s¢ đ¿t yêu cầu, Cāc Kiám ng° ban hành thông báo gửi chă 
hàng, đßng thời gửi C¢ quan hÁi quan cửa khẩu đá phối hÿp hoàn thián thă tāc thông 
quan nhập khẩu theo Mẫu số 26 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP;  

Tr°ờng hÿp có dÃu hiáu lô thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc khai thác, chuyán tÁi bÃt 
hÿp pháp, không báo cáo, không theo quy định theo thông tin, hß s¢ khai báo khi 
nhập khẩu, Cāc Kiám ng° thông báo tới chă hàng và cử kiám tra viên đáp ąng quy 



9 
 

định nêu t¿i khoÁn 10 Đißu 70 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP phối hÿp C¢ quan HÁi 
quan cửa khẩu đá tá chąc kiám tra thāc tÁ hàng hóa thăy sÁn trên công ten n¢ đá 
kiám tra thāc tÁ lô hàng và hoàn thián Biên bÁn kiám tra theo Mẫu số 27 Phā lāc I 
ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Trong tr°ờng hÿp không xác 
định đ°ÿc thành phần loài thì tá chąc lÃy mẫu đá kiám tra. 

B°ớc 4. Xử lý kÁt quÁ kiám tra: 

Tr°ờng hÿp kÁt quÁ kiám tra thāc tÁ phát hián lô hàng nhập khẩu đ°ÿc khai 
thác bằng tàu nằm trong danh sách IUU căa quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa 
quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc; hoặc 
đ°ÿc khai thác, vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu không có giÃy phép hoặc giÃy phép 
không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa quốc gia mà tàu đó mang cờ 
hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn; hoặc đ°ÿc khai thác, vận chuyán, 
chuyán tÁi bằng tàu không có giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không 
có giá trị trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc; hoặc 
có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác v°ÿt quá h¿n 
ng¿ch loài khai thác căa quốc gia ven bián, hoặc căa các Tá chąc quÁn lý nghß cá 
khu vāc; hoặc có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác trái 
với quy định căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc trái với quy định vß bián 
pháp quÁn lý và bÁo tßn trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá 
khu vāc hoặc có chąng cą xác định tàu thāc hián hoặc hß trÿ khai thác thăy sÁn bÃt 
hÿp pháp theo quy định t¿i Đißu 60 Luật Thăy sÁn; c¢ quan có thẩm quyßn gửi 
thông báo tới chă hàng, đßng gửi c¢ quan HÁi quan cửa khẩu đá tiÁn hành xử lý lô 
hàng theo quy định căa pháp luật theo Mẫu số 26 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định 37/2024/NĐ-CP. 

Tr°ờng hÿp kÁt quÁ kiám tra thāc tÁ đ¿t yêu cầu, c¢ quan có thẩm quyßn thông 
báo chă hàng, c¢ quan HÁi quan đá tiÁn hành thă tāc thông quan lô hàng nhập khẩu 
theo quy định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trāc tiÁp hoặc gửi qua dịch vā b°u chính hoặc qua 
môi tr°ờng m¿ng (c¢ chÁ mát cửa quốc gia, dịch vā công trāc tuyÁn, phần mßm 
đián tử, email, fax) 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1.3.1. Thành phần hß s¢: 

a) Thông tin vß lô hàng theo Mẫu số 25 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn sao Vận tÁi đ¢n đối với thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có ngußn gốc từ 
khai thác nhập khẩu;  
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c) Văn bÁn chąng nhận ngußn gốc thăy sÁn từ khai thác căa c¢ quan có thẩm 
quyßn n°ớc xuÃt khẩu cÃp cho lô hàng hoặc GiÃy tờ thá hián xác nhận hoặc chąng 
nhận thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác căa c¢ quan có thẩm quyßn n°ớc xuÃt 
khẩu cÃp cho lô hàng (Tr°ờng hÿp không có các giÃy tờ này, tá chąc/cá nhân náp 
bÁn sao GiÃy phép khai thác thăy sÁn căa tàu khai thác. Riêng đối với lô hàng cá 
cờ kiÁm (Xiphias gladius) và các loài thuác đối t°ÿng kiám tra theo KÁ ho¿ch kiám 
tra, kiám soát thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác nhập khẩu, 
t¿m nhập, tái xuÃt, chuyán khẩu, quá cÁnh qua lãnh thá Viát Nam bằng tàu công 
ten n¢ do Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn ban hành hằng năm thì náp bÁn 
sao GiÃy phép khai thác thăy sÁn căa tàu khai thác và GiÃy chąng nhận căa thuyßn 
tr°ởng (Captain’s statement) tàu khai thác.  

Nái dung GiÃy chąng nhận căa thuyßn tr°ởng thá hián các thông tin vß tàu 
khai thác đối với thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu vào Viát Nam, gßm: Tên 
tàu, số đăng ký tàu (IMO/hô hiáu quốc tÁ/đánh dÃu bên ngoài/số đăng ký RFMO 
nÁu có), quốc gia treo cờ, số giÃy phép khai thác thăy sÁn, lo¿i ng° cā, thời gian và 
khu vāc khai thác; ngày, địa điám cập bÁn đầu tiên căa tàu, trong đó xác nhận thăy 
sÁn đ°ÿc khai thác tuân thă đầy đă luật pháp hián hành, các bián pháp quÁn lý, bÁo 
tßn. GiÃy chąng nhận căa Thuyßn tr°ởng có chÿ ký căa thuyßn tr°ởng tàu khai thác 
thăy sÁn. 

1.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời h¿n 48 giờ ká từ thời điám nhận đă hß s¢ 
khai báo hÿp lá, Cāc Kiám ng° tá chąc thẩm định, ban hành thông báo gửi chă hàng 
nÁu đ¿t yêu cầu.  

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cāc Kiám ng°. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kÁt quÁ kiám tra theo 
Mẫu số 26 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông tin vß lô hàng theo Mẫu số 25 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 
số 37/2024/NĐ-CP  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 
định 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  
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- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 25/Form 25 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

 

TÊN C¡ Sæ NHÊP KHÆU&                
NAME OF IMPORTER&                

________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

_______________________________________________ 

 

Kính gửi/To: …(1)… 

 

Tên c¢ sở nhập khẩu/Importer:……………………………………………… 

Địa chỉ/Address:…………………………………………………………… 

Ng°ời đ¿i dián/Representative:……………………………………………  

Số đián tho¿i/Tel:…………………………………………………………… 

Chúng tôi khai báo thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu từ các tàu công ten 
n¢ vào Viát Nam nh° sau/We hereby declare the imported fish and fisheries products 

from container as follows: 

1. Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu/Imported catch products 

- Táng sÁn l°ÿng cá s¿ đ°ÿc bốc dỡ/Catch to be offloaded:………… kg  
 

TT/No. Loài/Species 

Tên khoa 
học/ 

Scientific 

name   

Kích cé 
(nÁu áp 
dāng)/ 
Size  
(if 

applicable) 

Khái 
l°ëng/ 

Quantity 
(kg) 

N°ãc xuÃt 
xñ/ 

Country of 

Origin 

….      
….      
…..      

 

- Thời gian bốc dỡ/Offloading Time: …………………………………………. 

-  Địa điám bốc dỡ: Offloading Venue……………………………………. 

2. Thông tin vß tàu đánh bắt/Fishing Vessel(s) information 

- Tên tàu/Name of Vessel: ………… Số (Số IMO/Hô hiệu/Số đăng kí của 

RFMO (nếu có)/ Identifier (IMO Number/International Radio Call Sign/ RFMO 

Registration Number (if applicable)) ……................ 
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- Các giÃy phép khai thác đ°ÿc cÃp/Relevant fishing authorization(s): Số/ 
Identifier……....... .......; C¢ quan cÃp/Issued by:…………; Có giá trị đÁn/Validity 
ngày/date .... tháng/month ... năm/year………; Khu vāc đ°ÿc phép khai 
thác/Fishing area: ………..................; Đối t°ÿng đ°ÿc phép khai 
thác/Species…………………....; Ng° cā/ Fishing Gear……........................  

3. Thông tin chuyán tÁi liên quan (NÁu có)/Transshipment information (If 

applicable) 

Ngày/Date……tháng/month.......năm/year…….…..; Địa điám chuyán 
tÁi/Location :….....; Tên tàu nhận chuyán tÁi/Name of receiving vessel:…….....……; 
Quốc gia treo cờ căa tàu nhận chuyán tÁi/Flag State: ………..; Số tàu nhận chuyán tÁi 
(Số IMO/Hô hiáu/ Số đăng kí căa RFMO (nÁu có)/Identifier (IMO/International 

Radio Call Sign/RFMO Registration Number (if applicable)…..............…; Loài 
chuyán tÁi/ Species:………………; Khối l°ÿng/Quantity:…………kg 

4. Các giÃy phép chuyán tÁi có liên quan/Relevant transshipment 

authorization(s): 

Số/Identifier:……………; Có giá trị đÁn/Validity:……………….…....... 

5. Thông tin vß sÁn l°ÿng khai thác cập bÁn/Landing information 

- CÁng n¢i sÁn l°ÿng khai thác lần đầu tiên cập bÁn/Port where the catches were 

first landed: ……………. 
- Ngày sÁn l°ÿng khai thác lần đầu tiên cập bÁn/ Date of first 

landing:……………. 
6. Thông tin vß công ten n¢ 

Số công ten n¢ /Number of container: .......................; Số seal/Seal 

number...................; Số vận đ¢n/Bill of Lading number.....................; Tên tàu and số 
IMO chở công ten n¢/Name and IMO number of the vessel carrying the container: 
.................; N°ớc xuÃt/Exporting country:................; CÁng xuÃt/Exporting port: 

..................; Địa chỉ kho kéo hàng vß/Place of storage: .......................                 

 Chúng tôi cam kÁt: Lô hàng có thông tin nêu trên không vi ph¿m IUU và hoàn 
toàn chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật trong tr°ờng hÿp lô hàng vi ph¿m IUU; các số 
liáu khai báo trên là đúng sā thật, nÁu sai chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiám tr°ớc 
pháp luật/We undertake that the consignment, including the above information, does 

not contain IUU products and shall assume full responsibility before the law for any 

IUU violations found; The above declared information is accurate, if it is shown to be 

inaccurate, we will be fully responsible before the law./. 
 

               CHî C¡ Sæ NHÊP KHÆU/IMPORTER 
        (Ký tên và đóng dấu/Signed and sealed) 

Ghi chú/Note:  

(1) C¢ quan đ°ÿc giao nhiám vā kiám soát thăy sÁn nhập khẩu theo PSMA/Agency tasked with 

controlling imported fish and fisheries products under PSMA. 
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Mẫu số 26/Form 26 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

 
TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 

NAME OF AGENCY 
ORGANIZATION 

________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 
_________________________________________________ 

Ngày/date … tháng/month … năm/year … 
 

 
THÔNG BÁO /NOTIFICATION 

 K¿t quÁ thÇm đånh xác nhËn nguãn gác nguyên liáu thïy sÁn,  
sÁn phÇm thïy sÁn khai thác nhËp khÇu tó các tàu công ten n¢ vào Viát Nam 

không vi ph¿m quy đånh vÁ khai thác bÃt hëp pháp 30/Verification Results on 
the chain of custody of fish and fisheries products imported to Vietnam by 

containers to counter illegal, unreported, and unregulated fishing  
_______________ 

C¢ quan có thẩm quyßn căa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn thông 
báo kÁt quÁ thẩm định xác nhận ngußn gốc nguyên liáu thăy sÁn nhập khẩu không 
vi ph¿m quy định vß khai thác bÃt hÿp pháp nh° sau/Competent Authority of the 

Ministry of Agriculture and Rural Development notifies the verification results on 

the chain of custody of the imported catch as follows: 

Tên tàu chở công ten n¢/Name of the vessel carrying the container:  ............... 

Số IMO căa tàu chở công ten n¢/IMO number of the vessel carrying the 

container:  .............................................................................................................. 

Quốc gia treo cờ/Flag state: ....................................................................... 

Số công ten n¢/Number of container: ................................................................. 

Số seal/seal number: ......................................................................................... 

Số vận đ¢n/bill of lading number: ………………………………………………. 

                                           
 

30 Áp dāng đối với lô hàng cá cờ kiÁm (Xiphias gladius) và các loài thuác đối t°ÿng kiám 
tra theo KÁ ho¿ch kiám tra, kiám soát thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác 
nhập khẩu, t¿m nhập, tái xuÃt, chuyán khẩu, quá cÁnh qua lãnh thá Viát Nam bằng tàu công ten 
n¢ do Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn ban hành./Applies to swordfish (Xiphias gladius) 

and targeted species under the program issued by the Ministry of Agriculture and Rural 

Development on the verification, inspection, and auditing of fish and fisheries products imported, 

temporarily imported for re-exportation, transshipped, and transited to/through the territory of 

Vietnam by containers. 
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Chă hàng/Importer: ……………………………………………………… 

 Không phát hián vi ph¿m t¿i thời điám kiám tra và khuyÁn nghị cho thông quan 
hàng hóa theo quy định/No violations found at the time of the verification/inspection 

and recommended for customs clearance  

Không đáp ąng yêu cầu và đß nghị không cho thông quan hàng 
hóa/Requirements not met and not recommended for customs clearance 

(Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích dấu 

X vào ô thích hợp/Competent Authority of the Ministry of Agriculture and Rural 

Development tick the appropriate box). 

 
Nơi nhận/Recipients: 
- C¢ quan quÁn lý cÁng bián/Port authorities; 
- C¢ quan hÁi quan/Customs authorities; 
- Chă hàng/Importer(s); 
- L°u/Archived: 

NG¯äI CÓ THÆM QUYÀN/ 
COMPETENT AUTHORITY 

(Ký và đóng dấu/Signed and sealed) 
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    Mẫu số 27/Form 27 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 
NAME OF AGENCY 

ORGANIZATION 
________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

_____________________________________________________ 

 

 
BIÊN BÀN KIÂM TRA ĐàI VâI HÀNG THîY SÀN, SÀN PHÆM THîY 

SÀN NHÊP KHÆU VÀO VIàT NAM BÎNG Đ¯äNG CÔNG TEN N¡/ 
INSPECTION REPORT FOR FISH AND FISH PRODUCTION FROM 

CONTAINER(S) 
______________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG/GENERAL INFORMATION  

1. Quốc gia cÁng/Port State:  

2. C¢ quan tiÁn hành kiám tra/Inspecting Authority: 

3. Họ tên tr°ởng đoàn kiám tra/Name of Principal Inspector: 

4. Số công ten n¢ /Number of container: 

5. Số vận đ¢n/Bill of Lading number:  

6. Số seal/Seal number: 

7. Chă hàng/Importer: 

 

II. K¾T QUÀ KIÂM TRA Hâ S¡/DOCUMENTARY VERIFICATION 

RESULTS 

1. Thông tin vÁ tàu khai thác/ Fishing vessel(s) information: 

 
Số hiáu tàu trong 
RFMO (Tên, số 
IMO, Hô hiáu)/ 
RFMO Vessel 

Identifier (Name, 

IMO number, 

International radio 

call sign) 

Thuác tá 
chąc 
quÁn lý 
nghß cá 
khu vāc 
nào/ 
RFMO 

Hián tr¿ng 
pháp lý căa 
quốc gia mà 
tàu mang cờ/ 
Flag State 

status 

Tàu thuác danh 
lāc tàu đ°ÿc cÃp 
phép/Vessel on 

authorized 

vessel list 

Tàu thuác danh 
lāc tàu IUU/ 
Vessel on IUU 

vessel list 

   Có/Yes   
Không/No 

Có/Yes   
Không/No 
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   Có/Yes   
Không/No 

Có/Yes   
Không/No 

 
2. Thông tin vÁ giÃy phép khai thác/fishing license(s) information 

 

Sá/ 
Identifie

r 

C¢ quan 
cÃp/ 

Issuing by 

Có giá 
trå đ¿n/ 
Validity 

(Các) khu 
vāc đ°ëc 
phép khai 

thác/ 
Fishing 

areas 

Đái t°ëng 
khai thác 
(ghi rõ tên 
khoa học)/ 

Fish 

species 
(Scientific 

names) 

Ng° cí/ 
Fishing 

gear 

Khái 
l°ëng/ 
Catch 

quantity 

       

3. Thông tin vÁ các giÃy phép chuyÃn tÁi có liên quan/Transhipment 

license(s) information 
 

Số/Identifier  C¢ quan 
cÃp/ Issuing 

by 

 Có giá trị 
đÁn/ Validity 

 

Số/Identifier  C¢ quan 
cÃp/ Issuing 

by 

 Có giá trị 
đÁn/ Validity 

 

      

      

 

4. K¿t luËn kiÃm tra hã s¢/Documentary Verification Results: 
     Không phát hián vi ph¿m t¿i thời điám kiám tra và khuyÁn nghị cho thông 

quan hàng hóa theo quy định/No violations found at the time of the verification and 

recommended for customs clearance  

      Thông tin khai báo hß s¢ ch°a đ¿t yêu cầu hoặc lô hàng thăy sÁn có dÃu 
hiáu đ°ÿc khai thác, chuyán tÁi bÃt hÿp pháp, và khuyÁn nghị không cho thông 
quan/Requirements not met or indicators of illegal, unreported, and unregulated 

fishing or transshipment found, and not recommended for customs clearance   

III. KIÂM TRA THĀC T¾31/Container Physical Inspection 

 

                                           
 
31 Nái dung này chỉ thāc hián đối với tr°ờng hÿp có dÃu hiáu lô thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc khai thác, chuyán tÁi bÃt 
hÿp pháp, không báo cáo, không theo quy định theo thông tin, hß s¢ khai báo khi nhập khẩu. 
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1. CÁng n¢i tiÁn hành kiám 
tra/ Port of Inspection 

 

2. Thời gian bắt đầu kiám 
tra/ Commencement of 

Inspection 

Năm/Year Tháng/Month Ngày/Day Giờ/Hour 

3. Thời gian kÁt thúc kiám 
tra/ Completion of Inspection 

Năm/Year Tháng/Month Ngày/Day Giờ/Hour 

4. Đánh giá vß loài khai thác và khối l°ÿng đ°ÿc °ớc tính sau khi mở công ten n¢ 
kiám tra/ Evaluation of offloaded catch (quantity) 

Ng°åi nhËp 
khÇu/ 

Importers 

Loài khai 
thác đ°ëc 
khai báo 
(ghi rõ tên 
khoa học) 
/Species, 

scientific 

name 

Loài thāc 
t¿ trong 
công ten 

n¢  
(ghi rõ tên 
khoa học) 
/Product 

form 

(Các) khu 
vāc đánh 

bÍt/ 
Catch 

areas 

Khái 
l°ëng 
khai 
báo/ 

Declared 

quantity 

Khái l°ëng °ãc 
tính sau khi mç 
công ten n¢ đÃ 

kiÃm tra/ 
Estimated 

quantity after 

opening the 

container 

…….      

…….      

5. Nhÿng phát hián khác cïa kiÃm tra viên (nÁu có)/Other findings by the 

inspector(s) (if any):……………………………………………………………… 

6. K¿t luËn kiÃm tra/Inspection Results 

     Không phát hián vi ph¿m t¿i thời điám kiám tra/No violations found at the 

time of the inspection  

   Lô hàng đ°ÿc xác định là bÃt hÿp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định khi thuác mát trong các tr°ờng hÿp sau đây/Fish and fisheries products are 

determined to be illegal, unreported and unregulated when it falls into one of the 

following cases: 

- Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc khai thác bằng tàu không có giÃy phép 
hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa quốc gia mà 
tàu đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn/Fish and fisheries 

products are fished by vessels without licenses or with invalid licenses according 

to the regulations of the Flag State of the vessel or the competent coastal State; 

- Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu không 
có giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa 
quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn/Fish and 

fisheries products are transported or transshipped by vessels without licenses or 

with invalid licenses according to the regulations of the Flag State of the vessel or 

the competent coastal State; 
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- Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc khai thác bằng tàu không có giÃy phép 
hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng n°ớc thẩm quyßn 
căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc/Fish and fisheries products are fished by 

vessels without licenses or with invalid licenses within the competent waters area 

of the regional fisheries management organization; 

- Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu không 
có giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng n°ớc 
thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc/Fish and fisheries products are 

transported or transshipped by vessels without licenses or with invalid licenses 

within the competent waters area of the regional fisheries management 

organization; 

- Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác v°ÿt quá 
h¿n ng¿ch cho phép căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc căa tá chąc quÁn lý 
nghß cá khu vāc/ There is evidence that fish and fisheries products on board are 

exploited in excess of the quota allowed by the competent coastal State or the 

regional fisheries management organization; 

- Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác trái với quy 
định căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc trái với quy định vß bián pháp quÁn 
lý và bÁo tßn trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc 
hoặc có chąng cą xác định tàu thāc hián hoặc hß trÿ khai thác thăy sÁn bÃt hÿp 
pháp theo quy định t¿i Đißu 60 Luật Thăy sÁn/There is evidence that fish and 

fisheries products on board are exploited contrary to the regulations of the 

competent coastal State or contrary to regulations on conservation and 

management measures in the competent area of the regional fisheries management 

organization or there is evidence that the vessel conducted or supported illegal 

fishing as prescribed in Article 60 of the Fisheries Law; 

- Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc khai thác bằng tàu nằm trong danh sách 
IUU căa quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn 
hoặc căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc/Fish and fisheries products exploited by 

vessels on the IUU list of the Flag State or of the competent coastal State or of the 

regional fisheries management organization. 

7. Ki¿n nghå cïa ng°åi kiÃm tra/Recommendations of Inspector(s) 

Đß nghị c¢ quan có thẩm quyßn căa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông 
thôn/Competent agencies of the Ministry of Agriculture and Rural Development are 

requested to: 

Thông báo chă hàng, c¢ quan HÁi quan đá tiÁn hành thă tāc thông quan lô 
hàng nhập khẩu theo quy định nÁu kÁt quÁ kiám tra thāc tÁ đ¿t yêu cầu/Notify the 

importer and the Customs authority to proceed with customs clearance procedures 

for the imported fish and fisheries products according to regulations if the actual 

inspection results meet the requirements. 
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Thông báo tới chă hàng, c¢ quan HÁi quan cửa khẩu và các c¢ quan liên quan 
không thông quan lô hàng đßng thời tiÁn hành xử lý lô hàng theo quy định căa pháp 
luật nÁu lô hàng đ°ÿc xác định là bÃt hÿp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định/Notify the importer, Customs Authority and relevant agencies not to 

implement custom clearance of the fish and fisheries products and handle the 

consignment according to the provisions of law and regulations if the fish and 

fisheries products are determined to be illegal, unreported and unregulated.               

Biên bÁn đ°ÿc lập thành….. bên….giÿ….bÁn, bên …. giÿ … bÁn, có giá trị pháp lý 
nh° nhau/ 

……. on ……… hold….. copies, parties... keep…….. copies, have the same 

legal value. 

 
….,ngày/date….. 
tháng/month.…..năm/year….. 

 
CHî HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
IMPORTER 

(Signature, full name, seal (If any)) 

…., ngày/date …….tháng/month. 
…năm/year.… 

 
NG¯äI KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
INSPECTOR 

(signature, full name, seal (if any)) 
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THî TìC HÀNH CHÍNH SôA ĐäI, Bä SUNG 

A. THî TìC HÀNH CHÍNH CÂP TRUNG ¯¡NG 

1. Tên thï tíc: Công nhËn k¿t quÁ khÁo nghiám giáng thïy sÁn (Mã 
TTHC: 1.004943) 

1.1. Trình tự thực hiện:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn. 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn sÁn kiám tra thành phần hß s¢ 
và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 10 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn tá 
chąc thẩm định, nÁu hß s¢ đ¿t yêu cầu, tá chąc kiám tra đißu kián c¢ sở khÁo nghiám 
theo Mẫu số 05 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; Cāc 
Thăy sÁn phê duyát đß c°¢ng khÁo nghiám và ban hành QuyÁt định cho phép khÁo 
nghiám theo Mẫu số 10.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP, đßng thời cÃp phép nhập khẩu giống thăy sÁn cho tá chąc, cá nhân đá phāc vā 
khÁo nghiám (nÁu là sÁn phẩm nhập khẩu); tr°ờng hÿp không đ¿t yêu cầu phÁi trÁ 
lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do. 

c) Cāc Thăy sÁn gửi văn bÁn đß nghị c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn 
cÃp tỉnh n¢i tiÁn hành khÁo nghiám giám sát khÁo nghiám. 

d) Nái dung khÁo nghiám giống thăy sÁn nh° sau: Căn cą đặc điám sinh học 
từng loài thăy sÁn và māc đích sử dāng đá xây dāng đß c°¢ng khÁo nghiám nhằm 
xác định tính khác biát, tính án định, tính đßng nhÃt vß năng suÃt, chÃt l°ÿng, khÁ 
năng kháng bánh và đánh giá tác h¿i căa loài khÁo nghiám. 

đ) Giám sát khÁo nghiám: 
- C¢ quan giám sát: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh n¢i tiÁn 

hành khÁo nghiám; 

- Nái dung giám sát: Theo nái dung đß c°¢ng khÁo nghiám giống thăy sÁn 
đ°ÿc Cāc Thăy sÁn phê duyát; 

- Trong thời h¿n 05 ngày làm viác ká từ ngày kÁt thúc khÁo nghiám, đ¢n vị 
giám sát khÁo nghiám gửi báo cáo kÁt quÁ giám sát vß Cāc Thăy sÁn. 

e) Kiám tra ho¿t đáng khÁo nghiám: Cāc Thăy sÁn tá chąc kiám tra ho¿t đáng 
khÁo nghiám giống thăy sÁn; nái dung kiám tra theo nái dung đß c°¢ng khÁo 
nghiám đã đ°ÿc phê duyát. 

g) Công nhận kÁt quÁ khÁo nghiám giống thăy sÁn: 
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- Trong thời h¿n 15 ngày ká từ ngày nhận đ°ÿc báo cáo kÁt quÁ khÁo nghiám, 
Cāc Thăy sÁn tá chąc đánh giá kÁt quÁ khÁo nghiám và ban hành quyÁt định công 
nhận kÁt quÁ khÁo nghiám giống thăy sÁn. Tr°ờng hÿp không công nhận phÁi trÁ 
lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do; 

- Trong thời h¿n 01 ngày làm viác ká từ ngày ban hành quyÁt định công nhận 
kÁt quÁ khÁo nghiám giống thăy sÁn, Cāc Thăy sÁn thông báo công khai quyÁt định 
công nhận trên Cáng thông tin đián tử căa Cāc Thăy sÁn. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 07.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) BÁn chính đß c°¢ng khÁo nghiám theo Mẫu số 08.NT Phā lāc III ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

1.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn phê 
duyát đß c°¢ng khÁo nghiám và ban hành QuyÁt định cho phép khÁo nghiám; Trong 
thời h¿n 15 ngày ká từ ngày nhận đ°ÿc báo cáo kÁt quÁ khÁo nghiám, Cāc Thăy 
sÁn tá chąc đánh giá kÁt quÁ khÁo nghiám và ban hành quyÁt định công nhận kÁt 
quÁ khÁo nghiám giống thăy sÁn.  

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cāc Thăy sÁn. 
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1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: QuyÁt định công nhận kÁt quÁ 
khÁo nghiám giống thăy sÁn  

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 07.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) BÁn chính đß c°¢ng khÁo nghiám theo Mẫu số 08.NT Phā lāc III ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

C¢ sở khÁo nghiám giống thuỷ sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
- Có ít nhÃt hai nhân viên kỹ thuật trình đá đ¿i học trở lên vß nuôi trßng thăy 

sÁn, bánh học thăy sÁn hoặc sinh học; 

- Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với loài thăy sÁn khÁo nghiám; 

- Đáp ąng đißu kián vß an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ờng. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 07.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
Đ¡N Đ�NG KÝ KHÀO NGHIàM GIàNG THîY SÀN 

Kính gửi: Cāc Thăy sÁn 
 
Tên c¢ sở đăng ký khÁo nghiám:  .................................................................  
Địa chỉ trā sở chính:  .....................................................................................  
Số đián tho¿i: .....................; Số fax: ..........................; Email:  ....................  
Đß nghị Cāc Thăy sÁn cho phép khÁo nghiám giống thuỷ sÁn, cā thá nh° sau: 
1. Tên tiÁng Viát, tên tiÁng Anh, tên khoa học căa loài khÁo nghiám:  .....  
2. C¢ sở thāc hián khÁo nghiám: ................................................................  
3. Địa điám thāc hián khÁo nghiám:  ..........................................................  
4. Thời gian dā kiÁn khÁo nghiám: .............................................................  
5. Hß s¢ đính kèm: ......................................................................................  
Chúng tôi xin cam kÁt thāc hián theo đúng các quy định hián hành căa pháp 

luật liên quan đÁn khÁo nghiám giống thăy sÁn. 
 

............, ngày ...... tháng...... năm........ 
Đ¾I DIàN C¡ Sæ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

 
ĐÀ C¯¡NG KHÀO NGHIàM GIàNG THîY SÀN 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. C¢ sở đăng ký khÁo nghiám: ............................ .......... ............................. 
Địa chỉ trā sở chính:  .....................................................................................  
Số đián tho¿i: .....................; Số fax: .......................; Email: ...................... 
2. C¢ sở thāc hián khÁo nghiám: .................................................. .... ........... 
Địa chỉ trā sở chính: ...................................................................................... 
Số đián tho¿i: ............................; Số fax:..............; Email:............................ 
3. Thời gian, địa điám khÁo nghiám 
a) Thời gian dā kiÁn: ..................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  
b) Địa điám khÁo nghiám: ............................................................................. 

 ...............................................................................................................................  
4. Đ¢n vị giám sát khÁo nghiám: .........................................................

 ................................................................................................................... ............ 
Địa chỉ trā sở chính: .......................................................

 ............................................................................................. .................................. 
Số đián tho¿i: ..............................; Số fax:................; Email:........................  
II. THÔNG TIN ĐàI T¯êNG KHÀO NGHIàM 
1. Tên tiÁng Viát, tên tiÁng Anh, tên khoa học căa loài khÁo nghiám: ......  
2. Ngußn gốc xuÃt xą căa loài thuỷ sÁn khÁo nghiám:  ..............................  
3. Đặc điám sinh học căa loài thuỷ sÁn khÁo nghiám:................................  
4. Giá trị kinh tÁ hoặc các giá trị khác nh° làm cÁnh, giÁi trí… căa loài thuỷ 

sÁn khÁo nghiám:.................................................................................................  
5. H°ớng dẫn quy trình sÁn xuÃt (theo nhà sÁn xuÃt): ................................  
6. Các tài liáu khác liên quan đÁn đối t°ÿng khÁo nghiám:........................  
III. NàI DUNG KHÀO NGHIàM 
1. Nái dung khÁo nghiám: Căn cą đặc điám sinh học từng loài thăy sÁn và māc 

đích sử dāng đá xây dāng đß c°¢ng khÁo nghiám nhằm xác định tính khác biát, tính 
án định, tính đßng nhÃt vß năng suÃt, chÃt l°ÿng, khÁ năng kháng bánh và đánh giá 
tác h¿i căa loài khÁo nghiám.  

2. Ph°¢ng pháp nghiên cąu và cách bố trí thí nghiám  
a) Ph°¢ng pháp nghiên cąu: .......................................................................  
b) Bố trí thí nghiám: ....................................................................................  
3. Bián pháp kiám soát an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ờng trong quá trình 

khÁo nghiám: .......................................................................................................  
4. KÁ ho¿ch trián khai: ................................................................................  
5. Dā kiÁn kÁt quÁ đ¿t đ°ÿc: .......................................................................  
IV. TI¾N Đà KHÀO NGHIàM ..............................................................  
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V. NHÂN LĀC THĀC HIàN KHÀO NGHIàM 
 

Đ¾I DIàN 
C¡ Sæ YÊU CÄU KHÀO 

NGHIàM 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Đ¾I DIàN 
C¡ Sæ THĀC HIàN KHÀO 

NGHIàM 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

 CìC THîY SÀN 
__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

…, ngày… tháng … năm … 

 
BIÊN BÀN 

KiÃm tra c¢ sç khÁo nghiám giáng thïy sÁn 
____________ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. C�n cñ kiÃm tra: …………………………………………….………….. 

2. Thành phÅn Đoàn kiÃm tra: 

- Ông/bà: ………………………… Chąc vā: ……………………………… 

- Ông/bà: ………………………… Chąc vā: ……………………………… 

- Ông/bà: ………………………… Chąc vā: ……………………………… 

3. Thông tin c¢ sç kiÃm tra 

- Tên c¢ sở: ………………………………………………………………… 

- Địa chỉ trā sở chính: ……………………………………………………… 

Số đián tho¿i: …………….. Số Fax: …………. Email: ………………...… 

- Số giÃy đăng ký kinh doanh/Số giÃy phép đầu t°/Số quyÁt định thành lập: .............. 

C¢ quan cÃp: …………………….. Ngày cÃp: ………………………..…… 

- Đ¿i dián căa c¢ sở: ……………………Chąc vā: ………………………. 

- Mã số c¢ sở (nÁu có): …………………………………………..…………. 

4. Đåa điÃm kiÃm tra: 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Số đián tho¿i: ……….…… Số Fax: ………………… Email: ……………. 

5. Loài thïy sÁn đ�ng ký khÁo nghiám: 

 

II. NàI DUNG KIÂM TRA: 
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TT Nái dung cÅn kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng  
khÍc phíc các lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

1 Có ít nhÃt hai nhân viên kỹ thuật 
trình đá đ¿i học trở lên vß nuôi 
trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn 
hoặc sinh học 

   

2 Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ 
thuật phù hÿp với loài thăy sÁn 
khÁo nghiám 

   

a Có phòng thử nghiám đă đißu kián 
theo quy định hián hành đá theo 
dõi, kiám tra, đánh giá các chỉ tiêu 
theo đß c°¢ng khÁo nghiám 

   

b Tr°ờng hÿp khÁo nghiám giai đo¿n 
sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy 
sÁn phÁi đáp ąng quy định t¿i điám 
a khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1 Đißu 20 Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP 

   

c Tr°ờng hÿp khÁo nghiám giai đo¿n 
nuôi th°¢ng phẩm phÁi đáp ąng 
quy định t¿i điám b khoÁn 1 Đißu 
38 Luật Thăy sÁn và Đißu 34 Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP 

   

3 Đáp ąng đißu kián vß an toàn sinh 
học, bÁo vá môi tr°ờng: Khu nuôi 
khÁo nghiám có bián pháp ngăn 
cách với khu sÁn xuÃt giống, nuôi 
trßng thăy sÁn th°¢ng phẩm khác 

   

4 BÁo đÁm an toàn sinh học, bÁo vá 
môi tr°ờng trong quá trình khÁo 
nghiám 

   

 

 

III. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

IV. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA  
ĐIÀU KIàN KHÀO NGHIàM GIàNG THUþ SÀN 

____________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biÃu mÉu kiÃm tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tÍc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá lßi và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó; mßi chỉ tiêu đ¿t phÁi 
nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu. 

3. Chã tiêu áp díng:  

- Đánh giá tÃt cÁ các chỉ tiêu nêu trong biên bÁn. Trong tr°ờng hÿp không đánh 
giá phÁi nêu rõ lý ro. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở đã đ°ÿc kiám tra chąng nhận c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thuỷ sÁn hoặc c¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn còn thời h¿n thì không phÁi đánh giá 
l¿i nÁu không có dÃu hiáu vi ph¿m. Ghi cā thá trong biên bÁn. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở ch°a đ°ÿc kiám tra chąng nhận c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thuỷ sÁn hoặc c¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn. Thāc hián kiám tra, đánh giá 
các đißu kián t°¢ng ąng theo h°ớng dẫn kiám tra đißu kián sÁn xuÃt giống thuỷ sÁn. 

4. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 

B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. Có ít nhÃt hai nhân viên kỹ thuËt trình đá đ¿i học trç lên vÁ nuôi trãng 
thïy sÁn, bánh học thïy sÁn ho¿c sinh học 

Yêu cầu: Có bằng cÃp xác nhận đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học. Có hÿp đßng lao đáng với nhân viên kỹ thuật. 
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Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hÿp đßng lao đáng, hß s¢ bằng cÃp, chąng 
chỉ liên quan, phỏng vÃn vß sā am hiáu ho¿t đáng kiám soát cho sÁn phẩm. 

2. Có c¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå kỹ thuËt phù hëp vãi loài thïy sÁn khÁo 
nghiám 

a) Có phòng thử nghiám đă đißu kián theo quy định hián hành đá theo dõi, 
kiám tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đß c°¢ng khÁo nghiám 

Yêu cầu:  

- Có phòng thử nghiám đá kiám soát các chỉ tiêu chÃt l°ÿng an toàn căa loài 
thuỷ sÁn khÁo nghiám và các chỉ tiêu nêu trong đß c°¢ng khÁo nghiám; ng°ời thāc 
hián thử nghiám phÁi có năng lāc, chuyên môn phù hÿp đá thāc hián; có ph°¢ng 
pháp thử rõ ràng và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở đã đ°ÿc chỉ định hoặc thừa nhận có đầy đă các chỉ tiêu 
theo yêu cầu khÁo nghiám thì đ°ÿc mißn đánh giá. Nêu cā thá trong biên bÁn kiám 
tra. 

- Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng phòng thử nghiám, hß s¢ hiáu 
chuẩn thiÁt bị …., hß s¢ năng lāc căa nhân viên (bằng cÃp, chąng chỉ đào t¿o). Hß 
s¢, tài liáu kiám soát quá trình khÁo nghiám. 

b) Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai đo¿n sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy 
sÁn 

Yêu cầu: Đáp ąng quy định t¿i điám a khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1 Đißu 20 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Ph°¢ng pháp đánh giá:  

- Thừa nhận kÁt quÁ đánh giá nÁu c¢ sở đã đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

- Thāc hián đánh giá nÁu c¢ sở ch°a đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

c) Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai đo¿n nuôi th°¢ng phẩm 

Yêu cầu: Đáp ąng quy định t¿i điám b khoÁn 1 Đißu 38 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1, khoÁn 2 Đißu 34Nghị định số 37/2024/NĐ-CP . 

Ph°¢ng pháp đánh giá:  

- Thừa nhận kÁt quÁ đánh giá nÁu c¢ sở đã đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián nuôi trßng thuỷ sÁn. 

- Thāc hián đánh giá nÁu c¢ sở ch°a đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu kián nuôi 
trßng thuỷ sÁn. 

3. Đáp ñng điÁu kián vÁ an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ång 
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Yêu cầu: Khu nuôi khÁo nghiám có bián pháp ngăn cách với khu sÁn xuÃt 
giống, nuôi. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢ 

4. ĐiÁu kián khác theo yêu cÅu nêu trong đÁ c°¢ng khÁo nghiám 

Yêu cầu: Ngoài các quy định t¿i māc 1, 2 và 3 nêu trên, nÁu đß c°¢ng khÁo 
nghiám có yêu cầu khác, c¢ sở phÁi đáp ąng theo đß c°¢ng khÁo nghiám. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢. 
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Mẫu số 10.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
Bà NÔNG NGHIàP  

VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
CìC THîY SÀN 

______ 

Số:          /QĐ-TS-.... 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …. 

 
QUY¾T ĐäNH 

Phê duyát ĐÁ c°¢ng khÁo nghiám giáng thuÿ sÁn 
____________ 

 
CìC TR¯æNG CìC THUþ SÀN 

Căn cą QuyÁt định số …/QĐ-TTg ngày …. tháng … năm ….... căa             Thă 
t°ớng Chính phă vß chąc năng, nhiám vā…... 

Căn cą Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 căa Chính 
phă quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Xét đ¢n đăng ký khÁo nghiám giống thuỷ sÁn căa …..; 
Theo đß nghị căa....... 

 
QUY¾T ĐäNH: 

ĐiÁu 1. Cho phép khÁo nghiám giống ….. (Kèm theo Đß c°¢ng khÁo nghiám). 
ĐiÁu 2. Cho phép nhập khẩu giống thuỷ sÁn: 
1. Tên tiÁng Viát, tên tiÁng Anh, tên khoa học: ..........................................  
2. Số l°ÿng: .................................................................................................  
3. Kích cỡ: ...................................................................................................  
4. Thời gian nhập khẩu: ..............................................................................  
5. Cửa khẩu nhập khẩu: ..............................................................................  
ĐiÁu 3. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày ký. 
ĐiÁu 4. Chánh Văn phòng, Tr°ởng phòng…., Giám đốc ….., Giám đốc Sở 

Nông nghiáp và Phát trián nông thôn … và Thă tr°ởng các đ¢n vị liên quan chịu 
trách nhiám thi hành QuyÁt định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 4; 
- L°u: VT, ... 

CìC TR¯æNG 
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2. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i, gia h¿n giÃy phép ho¿t đáng cho tå chñc, cá 
nhân n°ãc ngoài có tàu ho¿t đáng thuÿ sÁn trong vùng biÃn Viát Nam (Mã 
TTHC: 1.004936) 

2.1. Trình tā thāc hián:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Sau khi nhận đă hß s¢ hÿp lá, Cāc Thăy sÁn lÃy ý kiÁn Bá Công an, Bá Quốc 
phòng vß danh sách thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu. Trong thời h¿n 10 ngày 
làm viác ká từ ngày nhận đ°ÿc văn bÁn xin ý kiÁn, Bá Công an, Bá Quốc phòng phÁi 
có ý kiÁn trÁ lời bằng văn bÁn. Trong thời h¿n 05 ngày làm viác ká từ ngày nhận 
đ°ÿc ý kiÁn căa Bá Công an, Bá Quốc phòng, Cāc Thăy sÁn xem xét cÃp, cÃp l¿i 
GiÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn căa tàu n°ớc ngoài trong vùng bián Viát Nam theo 
Mẫu số 15.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Trong thời h¿n 05 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn 
cÃp gia h¿n GiÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn căa tàu n°ớc ngoài trong vùng bián Viát 
Nam theo Mẫu số 16.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP;  

d) Sau khi cÃp, cÃp l¿i, gia h¿n GiÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn căa tàu n°ớc ngoài 
trong vùng bián Viát Nam, Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn thông báo cho 
Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh n¢i có tàu đÁn khai thác thăy sÁn ở vùng bián Viát Nam 
và Bá Quốc phòng, Bá Công an, Bá Ngo¿i giao biÁt đá phối hÿp theo dõi và quÁn 
lý; 

đ) Tr°ờng hÿp không cÃp, cÃp l¿i, gia h¿n GiÃy phép phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, 
nêu rõ lý do.= 

2.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

2.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
2.3.1. Thành phần hß s¢: 
2.3.1.1. Hß s¢ đß nghị cÃp giÃy phép bao gßm: 

a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 11.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) BÁn sao chąng thāc các giÃy tờ, văn bÁn quy định t¿i Ðißu 55 Luật Thăy 
sÁn; 
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c) Danh sách thuyßn viên, ng°ời làm viác trên tàu cá theo Mẫu số 12.KT Phā 
lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

2.3.1.2. Hß s¢ đß nghị cÃp l¿i giÃy phép bao gßm: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 13.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

b) GiÃy phép đã đ°ÿc cÃp (đối với tr°ờng hÿp GiÃy phép bị rách, nát); 

c) Báo cáo vß viác thay đái tàu cá hoặc thay đái nghß (nÁu có). 

2.3.1.3. Hß s¢ đß nghị gia h¿n giÃy phép gßm: 

a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 14.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; 

c) Báo cáo tình hình ho¿t đáng căa tàu cá trong thời gian đ°ÿc cÃp GiÃy phép; 

d) Nhật ký khai thác thăy sÁn (đối với tàu ho¿t đáng đánh bắt ngußn lÿi 
thuỷ sÁn). 

2.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

2.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 16 ngày làm viác (đối với cÃp mới và cÃp l¿i); 06 
ngày làm viác (đối với cÃp gia h¿n).  

2.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

2.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thăy sÁn. 

2.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính:  

a) GiÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn căa tàu n°ớc ngoài trong vùng bián Viát Nam 
(đối với tr°ờng hÿp cÃp mới, cÃp l¿i) (Mẫu số 15.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP); 

b) Gia h¿n giÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn căa tàu n°ớc ngoài trong vùng bián 
Viát Nam (đối với tr°ờng hÿp cÃp gia h¿n) (Mẫu số 16.KT Phā lāc IV ban hành kèm 
theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

2.8. Phí, lá phí (n¿u có): Lá phí cÃp mới 200 USD/lần; lá phí cÃp l¿i hoặc gia 
h¿n 100 USD/lần. 

2.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 11.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Danh sách thuyßn viên, ng°ời làm viác trên tàu cá theo Mẫu số 12.KT Phā 
lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 13.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

d) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 14.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP. 
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2.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

Tá chąc, cá nhân n°ớc ngoài có tàu đ°ÿc cÃp phép ho¿t đáng thăy sÁn trong vùng 
bián Viát Nam khi đáp ąng các đißu kián sau đây: 

- Có thỏa thuận quốc tÁ hoặc đißu °ớc quốc tÁ mà n°ớc Cáng hòa xã hái chă 
nghĩa Viát Nam là thành viên; giÃy phép hoặc chÃp thuận căa c¢ quan có thẩm quyßn 
căa n°ớc có tàu cho phép ho¿t đáng t¿i vùng bián Viát Nam; 

- Có GiÃy chąng nhận đăng ký đầu t° do c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn cÃp 
hoặc dā án hÿp tác vß khai thác thăy sÁn đ°ÿc Thă t°ớng Chính phă phê duyát hoặc 
dā án hÿp tác đißu tra, đánh giá ngußn lÿi thăy sÁn, huÃn luyán kỹ thuật, chuyán giao 
công nghá trong lĩnh vāc thăy sÁn, thu mua, vận chuyán thăy sÁn trong vùng bián Viát 
Nam đ°ÿc Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn hoặc Chă tịch Ăy ban nhân dân 
cÃp tỉnh phê duyát. 

Viác phê duyát dā án vß khai thác thăy sÁn trong vùng bián Viát Nam phÁi căn 
cą vào đißu kián quy định t¿i điám a và điám b khoÁn 2 Đißu 50 căa Luật Thuỷ sÁn 
2017 và tàu không có tên trong danh sách tàu cá ho¿t đáng đánh bắt cá bÃt hÿp pháp 
đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn căa Viát Nam hoặc tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc 
hoặc tá chąc quốc tÁ đ°ÿc công nhận xác lập và công bố; 

- Có GiÃy chąng nhận đăng ký tàu do c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn căa quốc 
gia mà tàu mang quốc tịch cÃp, GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật căa tàu do c¢ quan 
có thẩm quyßn căa quốc gia mà tàu mang quốc tịch cÃp còn thời h¿n ít nhÃt là 06 tháng, 
GiÃy phép sử dāng tần số và thiÁt bị thu phát sóng vô tuyÁn đián do c¢ quan có thẩm 
quyßn căa Viát Nam cÃp; 

- Có danh sách thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu; thuyßn tr°ởng, máy tr°ởng 
có văn bằng, chąng chỉ phù hÿp với lo¿i tàu. Thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu 
n°ớc ngoài ho¿t đáng thăy sÁn trong vùng bián Viát Nam là ng°ời n°ớc ngoài phÁi 
đ°ÿc sā đßng ý căa Bá Công an và Bá Quốc phòng; có há chiÁu và bÁo hiám thuyßn 
viên; 

- Có thiÁt bị giám sát hành trình theo quy định; 

- Trên tàu phÁi có ít nhÃt mát ng°ời thông th¿o tiÁng Viát hoặc tiÁng Anh. 

2.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 căa Chính phă quy định chąc 
năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát trián 
nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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- Thông t° số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 căa Bá tr°ởng Bá Tài chính 
quy định mąc thu, chÁ đá thu, náp, quÁn lý, sử dāng phí thẩm định xác nhận ngußn 
gốc nguyên liáu thăy sÁn; lá phí cÃp giÃy phép khai thác, ho¿t đáng thăy sÁn. 
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Mẫu số 11.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happines 

____________________________________________ 

 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP PHÉP HO¾T ĐàNG THUþ SÀN 
 CHO TÀU  N¯âC NGOÀI TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM 

LICENSE APPLICATION FORM FOR FISHERIES OPERATION  
IN VIETNAM SEAS 

_________ 

 
1. Tá chąc/cá nhân đß nghị cÃp giÃy phép/Applicant:............... .... ............ 

- Họ tên cá nhân, tá chąc/Name of person or orgnization: .........................  

- Địa chỉ cá nhân hoặc n¢i đặt đ¿i dián t¿i Viát Nam (NÁu có):.................  

Address of representative/representative office in Viet nam (if available) 

2. Tàu đăng ký ho¿t đáng t¿i Viát Nam/Vessel conducting fisheries activities 
in Vietnam: 

- Tên tàu (nÁu có)........................... - Màu s¢n (nÁu có).............................. 

Name of vessel (if available):.......   Color (if available)............................. 

- Mô tÁ đặc điám/Description:..................................................................... 

- Số đăng ký/ Registration number:  ...........................................................  
- N¢i đăng ký/Registration place: ...............................................................  
Táng số ng°ời làm viác trên tàu/Number of people Working on board: 

Trong đó/Includning:   
- Ng°ời n°ớc ngoài/Foreigner:........... ....................................... ................. 

- Ng°ời Viát Nam (nÁu có)/Vietnamese (if any): .......................................  

- Hô hiáu máy thông tin:................. - Tần số làm viác ............................... 

- Mã số căa Tá chąc Hàng hÁi quốc tÁ (IMO): ............... ......................... .. 

Calling out information of vessel:........ Radio frequency.......................... 

- Công suÃt đáng c¢ chính/Power of main engine:.................................... 
3. Thuyßn tr°ởng hoặc ng°ời quÁn lý tàu/Captain or vessel manager: 

- Họ và tên/Full name: ................................................................................  

- Quốc tịch/Nationality: ..............................................................................  
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- Sinh ngày.....  tháng .... năm....... N¢i sinh: ..............................................  
Date of birth ................................................................................................  

Place of birth .............................................................................................. 

- Địa chỉ th°ờng trú/Residence: ..................................................................  

4. Đăng ký ho¿t đáng trong lĩnh vāc:............. ... ......................................... 

Field of activity........................................ ....................... ............................ 

5. Địa điám và thời gian xin phép/Area and duration for activites: 

- Địa điám, khu vāc ho¿t đáng/Area of operations: ...................................  

Thời gian ho¿t đáng từ............... đÁn......... .......................................... ....... 

Period of operation from........................... to...... ............................. ........... 

6. Cam kÁt/Commitment: 

Khi ho¿t đáng trong vùng bián căa Viát Nam chúng tôi s¿ nghiêm chỉnh thāc hián 
các quy định căa pháp luật Viát Nam; các quy định ghi trong GiÃy phép ho¿t đáng thuỷ 
sÁn; các đißu khoÁn cam kÁt trong dā án, hÿp đßng đã ký kÁt. 

While operating in Vietnam seas the fisheries vessel shall comply with 
Vietnamese laws and regulations and fulfill all provisions stated in the licenses, 
signed projects and contracts. 

 

Ngày..........tháng.........năm........... 
Done in ................... 

NG¯äI ĐÀ NGHä 
Signature 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 12.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

DANH SÁCH THUYÀN VIÊN, NG¯äI LÀM VIàC TRÊN TÀU N¯âC 
NGOÀI HO¾T ĐàNG TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM 

CREW MEMBER LIST AND FISHERS WORKING ON BOARD 
________ 

 
Nhÿng ng°ời có tên trong danh sách sau là thuyßn viên làm viác trên tàu cá 

mang số đăng ký......................., quốc tịch…. 

List of following crew members are currently working on vessel with 
number...................................., nationality…… 
 

TT 
 

Họ và 
tên 
Full 

name 

N�m sinh 
Date of 
birth 

Quác tåch 
Nationality 

Sá há 
chi¿u 

Passport 
No 

Đåa chã  
th°ång trú 
Resident 
address 

Chñc 
danh 

Position 
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Mẫu số 13.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happines 

_____________________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP L¾I GIÂY PHÉP HO¾T ĐàNG THUþ SÀN  
CHO TÀU N¯âC NGOÀI TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM 

RE-APPLICATION FROM FOR FISHING OPERATIONS LICENSE 
VIETNAM SEAS 

________ 

 

1. Tá chąc/cá nhân đß nghị cÃp giÃy phép/Applicant: 

- Họ tên cá nhân, tá chąc/Name of person or orgnization: .........................  

- Địa chỉ cá nhân hoặc n¢i đặt trā sở chính căa tá chąc: ............................  

Address of person or orgnization 

- Địa chỉ ng°ời đ¿i dián/n¢i đặt đ¿i dián t¿i Viát Nam (nÁu có) ................  

Address of representative/representative office in Vietnam (if available) 

2. Tàu đß nghị cÃp l¿i ho¿t đáng t¿i Viát Nam/Vessel conducting fisheries 
activities in Vietnam: ..........................................................................................  

- Tên tàu (nÁu có)/Name of vessel (if available): .......................................  

- Quốc tịch/Nationality: ..............................................................................  

- Số đăng ký/Registration number: .............................................................  

- N¢i đăng ký/Registration place: ...............................................................  
3. Số giÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn đã đ°ÿc cÃp: .......................................  

Number of issued fisheries license: ............................................................  

4. Xin ho¿t đáng trong lĩnh vāc:.................................................... .............  

Activities requested for extension............................................... ............. .. 

5. Địa điám và thời gian xin phép tiÁp tāc ho¿t đáng: ................................  

Area and duration for extension orperations ..............................................  

- Địa điám, khu vāc ho¿t đáng/Area of orperations: ..................................  

Thời gian ho¿t đáng từ............... đÁn............ .......................................... .... 

Period of extension operation from................. to.... ............................ ....... 

6. Lý do xin cÃp l¿i GiÃy phép (nêu rõ lý do, kèm theo các giÃy tờ đá chąng 
minh nái dung và các thông tin thay đái):............................................... 
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7. Cam kÁt/Commitment: 

Khi ho¿t đáng trong vùng bián căa Viát Nam chúng tôi s¿ nghiêm chỉnh thāc 
hián các quy định căa pháp luật Viát Nam; các quy định ghi trong giÃy phép ho¿t 
đáng thuỷ sÁn đã đ°ÿc cÃp; các đißu khoÁn cam kÁt trong dā án, hÿp đßng đã ký 
kÁt. 

While operating in Vietnam seas the fisheries vessel shall comply with 
Vietnamese laws and regulation and fulfill all provisions stated in the licenses, 
signed projects and contracts. 

 
Ngày..........tháng.........năm........... 

Done in ................... 

NG¯äI ĐÀ NGHä 
Signature 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu số 14.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happines 
_______________________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä GIA H¾N GIÂY PHÉP HO¾T ĐàNG THUþ SÀN 
 CHO TÀU N¯âC NGOÀI TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM  
APPLICATION FOR RENENAL OF LICENSE FISHERIES 

OPERATIONS IN VIETNAM SEAS 
__________  

1. Tá chąc/cá nhân đăng ký cÃp phép/Applicant: 
- Họ tên cá nhân, tá chąc/Name of person or orgnization: .........................  
- Địa chỉ cá nhân hoặc n¢i đặt trā sở chính căa tá chąc: ............................  
Address of person or orgnization 
- Địa chỉ ng°ời đ¿i dián/n¢i đặt đ¿i dián t¿i Viát Nam (nÁu có) ................  
Address of representative/representative office in Vietnam (is available) 
2. Tàu xin gia h¿n ho¿t đáng t¿i Viát Nam/Vessel conducting fisheries 

activities in Vietnam: 
- Tên tàu (nÁu có)/Name of vessel (if available): .......................................  
- Quốc tịch/Nationality: ..............................................................................  
- Số đăng ký/Registration number: .............................................................  
- N¢i đăng ký/Registration place: ...............................................................  
3. Số giÃy phép ho¿t đáng thuỷ sÁn đã đ°ÿc cÃp:...... ............. .................... 
Number of issued fisheries license:................ .............................. .............. 
4. Cam kÁt/Commitment: 
Khi ho¿t đáng trong vùng bián căa Viát Nam chúng tôi s¿ nghiêm chỉnh thāc 

hián các quy định căa pháp luật Viát Nam; các quy định ghi trong giÃy phép ho¿t 
đáng thuỷ sÁn đã đ°ÿc cÃp; các đißu khoÁn cam kÁt trong dā án, hÿp đßng đã ký 
kÁt. 

While operating in Vietnam seas the fisheries vessel shall comply with 
Vietnamese laws and regulation and fulfill all provisions stated in the licenses, 
signed projects and contracts. 

 
Ngày..........tháng.........năm........... 

Done in ................... 
NG¯äI ĐÀ NGHä 

Signature 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 15.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP VÀ 
PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN  
DEPARTMENT OF 

FISHERIES  
_______________ 

 

Số/number: ………. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happines 

______________________________________________ 

 
 

 
GIÂY PHÉP HO¾T ĐàNG THUþ SÀN  

CîA TÀU N¯âC NGOÀI TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM  
LICENSE FOR FISHING OPERATIONS 

OF FOREIGN SHIPS IN THE VIETNAM SEA 
  _______________ 

 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN CÂP PHÉP 

DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF FISHERIES ALLOWS: 
 

Tên tàu/Name of vessel:  Quốc tịch/Nationality: 
Số đăng ký/Registration number: N¢i đăng ký/Registry place: 
Chißu dài 
Length 
overall 

Lmax 
(m):  
…….... 

Chißu ráng 
Width 

Bmax (m): 
…………… 

Chißu chìm 
Depth 

H(m): 
…………….. 

Táng trọng 
tÁi 
Total 
tonnage 

….. 
TÃn/Ton 

Công suÃt 
máy chính 
Main engine 
power 

...... 
Mã lāc/Hp 

Ký hiáu 
máy chính: 
Main engine 
model 

 
 

Chă tàu: 
Vessel 
owner: 

 
 

Số thuyßn viên: 
Number crew: 

 
 

Tần số liên 
l¿c: 
Frequency 
work: 

 
 Hô hiáu: 

Radio call: 

 
 

Đ¿i dián phía Viát Nam: 
Representative of foreign in Vietnam: 

 

Địa chỉ/ 
Address: 

 

Đ°ÿc ho¿t đáng thuỷ sÁn trong vùng bián n°ớc Cáng hòa xã hái chă nghĩa Viát Nam 
với các đißu kián sau: 
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To carry out fishing operations in the sea water of the Socialist Republic of Vietnam 
subject following condition 
1. Tàu đ°ÿc sử dāng vào māc đích  
The vessel will be used for the purpose 

 

2. Nghß ho¿t đáng  
Kind of Fishery 

 

3. Vùng ho¿t đáng 
Operation area 

 

4. Địa điám tập kÁt làm thă tāc xuÃt nhập 
cÁnh 
Place for doing entryvisa procedure 
CÁng đăng ký/Port registerd 

 

5. GiÃy phép có giá trị đÁn hÁt ngày  
The validity of the license will be expire 
on 

 

 
CÁC HO¾T ĐàNG KHÔNG Đ¯êC PHÉP/PROHIBITED OPERATIONS 

1. Loài thăy sÁn cÃm khai thác 
Marine species not allowed to catch 

 

2. CÃm sử dāng chÃt ná, xung đián, chÃt đác đá khai thác hÁi sÁn  
The use explosives, electro magnets and toxic substance for fishing is prohibited  
3. Gây ô nhißm môi tr°ờng/Cause environmental pollution 
4. Bán hoặc tiêu thā hÁi sÁn trên bián d°ới mọi hình thąc/ 
Fish sales/trading at sea, in any form 
                                              

 

 
Hà Nội, ngày …… tháng…… năm ……… 

Issued in Hanoi on ....................................... 

CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 
DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT 

OF FISHERIES 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and seal) 
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MàT Sà QUY ĐäNH ĐàI VâI TÀU Đ¯êC CÂP GIÂY PHÉP 
SOME STIPULATIONS FOR LICENSE VESSEL 

__________ 

 
1. TiÁn hành các ho¿t đáng theo đúng nghß, khai thác đúng đối t°ÿng, đúng 

khu vāc và thời gian ghi trong giÃy phép. 
Carry out fishing operation in accordance with the registered fishery anh 

exploit marine species in sea areas and within the duration which have been defined 
in the license.  

2. Tàu phÁi có dÃu hiáu nhận biÁt và đúng nh° thông báo với phía Viát Nam 
và có đă giÃy tờ theo quy định. 

The vessel has to bear clear signs just as they have been noitified to the 
Vietnamese authority and all necessary papes requested to be available on vessel: 

- GiÃy chąng nhận ho¿t đáng thăy sÁn do Cāc Thăy sÁn, Bá Nông nghiáp và 
Phát trián nông thôn cÃp;  

The license for fishing operations is issued by Department of Fisheries of 
Ministry of Agriculture and Rural Development 

- GiÃy đăng ký tàu; 
Registration Certificate;  
- GiÃy đăng kiám tàu; 
Inspection Certificate;  
- GiÃy tờ tùy thân căa sĩ quan và thuyßn viên đi trên tàu; 
Indentity paper of officers and crew;  
- Các giÃy tờ khác đã đ°ÿc quy định trong Luật hàng hÁi Viát Nam và các giÃy 

tờ liên quan đÁn ho¿t đáng thăy sÁn trên vùng bián Viát Nam.  
Other papers as definef in the nevigation law of Vietnam as well as papers 

relating to fishing operations in the sea water of Vietnam.  
3. TiÁp nhận giám sát viên Viát Nam lên tàu theo quyÁt định căa Cāc Thuỷ 

sÁn và đÁm bÁo đißu kián làm viác, sinh ho¿t cho giám sát viên theo tiêu chuẩn sỹ 
quan trên tàu. 

Receive Vietnnam Supervisors on the board of vessel Department of Fisheries 
and ensure good living and working conditions for them as other vessel officers.  

4. ChÃp hành báo cáo theo quy định/Make in due time periodical report.  
5. Nghiêm chỉnh chÃp hành pháp luật n°ớc Cáng hòa xã hái chă nghĩa Viát 

Nam, đßng thời tuân theo và t¿o mọi đißu kián thuận lÿi cho các nhà chąc trách 
Viát Nam kiám tra, kiám soát. 

Strictly obseve the Law of Socialist Republic Of Vietnam and create 
favourable conditions for Vietnam Authorities to execute their controlling and 
inspecting duties. 
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Mẫu số 16.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP VÀ 
PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN  
DEPARTMENT OF FISHERIES  

________ 

Số giÃy phép gia h¿n 
/Exiensing licence number: 

Lần/Time:.............. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happines 

_____________________________________________ 

 
 

 
GIA H¾N GIÂY PHÉP HO¾T ĐàNG THUþ SÀN 

CîA TÀU N¯âC NGOÀI TRONG VÙNG BIÂN VIàT NAM 
EXTENSION OF LICENCE FOR FISHERIES OPERATIONS 

OF FOREIGN SHIPS IN THE VIETNAM SEA 
____________ 

 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN CÂP PHÉP 

DIRECTOR OF DEPARTMENT OF FISHERIES ALLOWS: 
 
 

Tên tàu/Name of vessel  

Quốc tịch/Nationality  

Số giÃy phép/License number  

Số đăng ký/Regstration number of 
vessel 

 

N¢i đăng ký tàu: (Regitry place of 
vessel) 

 

Đ°ÿc tiÁp tāc ho¿t đáng trong vùng bián n°ớc Cáng hoà xã hái chă nghĩa Viát 
Nam cho đÁn ngày.............................................  theo các nái dung ghi trong giÃy 
phép.                             

To continiue operating in the sea waters of the Socialist Republic of Vietnam 
until ................In accordance with stipulations defined in the licens./. 
 

 Ngày.......tháng......năm........ 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

IRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF FISHERIES 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and seal) 
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3. Tên thï tíc: CÃp giÃy phép nhËp khÇu tàu cá (Mã TTHC: 1.004929) 
3.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc, cá nhân hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 15 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn kiám tra, 
đối chiÁu với Danh sách tàu cá bÃt hÿp pháp hián hành căa Tá chąc L°¢ng thāc và 
Nông nghiáp căa Liên Hÿp quốc (FAO) và các tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc và 
kiám tra tính hÿp pháp căa GiÃy đăng ký tàu với quốc gia treo cờ đá xác minh 
ngußn gốc tàu cá (đối với tàu đã qua sử dāng), danh sách đầy đă các quốc gia treo 
cờ tr°ớc đó và tên căa tàu, khu vāc và loài mà tàu đã đánh bắt trong hai năm tr°ớc 
đó (cùng với bÁn sao giÃy phép đánh bắt liên quan) và xác nhận căa quốc gia treo 
cờ tr°ớc đó cho rằng tàu không bị xóa đăng ký do các ho¿t đáng khai thác bÃt hÿp 
pháp tr°ớc đó, xem xét cÃp phép cho tá chąc, cá nhân theo Mẫu số 08.TC Phā lāc 
V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, tr°ờng hÿp không cho phép 
nhập khẩu phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

c) GiÃy phép nhập khẩu tàu cá, cho phép thuê tàu trần phÁi gửi cho tá chąc, 
cá nhân xin nhập khẩu tàu cá hoặc xin thuê tàu trần đßng thời gửi đÁn các c¢ quan 
liên quan: Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn n¢i chă tàu cá đăng ký há khẩu 
th°ờng trú, Bá Quốc phòng (Bá T° lánh Bá đái Biên phòng), Bá Tài chính (Cāc 
HÁi quan). 

3.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

3.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
3.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 07.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Hÿp đßng nhập khẩu tàu cá hoặc hÿp đßng thuê tàu trần; 

c) GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc hß s¢ phân cÃp tàu cá còn 
hiáu lāc từ 06 tháng trở lên do tá chąc đăng kiám căa n°ớc có tàu cÃp (bÁn chāp có 
đóng dÃu căa c¢ sở nhập khẩu); 

d) GiÃy chąng nhận đăng ký tàu cá, đối với tàu cá đã qua sử dāng (bÁn chāp 
có đóng dÃu căa c¢ sở nhập khẩu); 

đ) Hÿp đßng, thanh lý hÿp đßng đóng tàu, đối với tàu cá đóng mới. 
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Hß s¢ nêu t¿i điám b, c, d và đ phÁi dịch ra tiÁng Viát. Đối với hß s¢ quy định 
t¿i điám d phÁi đ°ÿc hÿp pháp hóa lãnh sā theo quy định. 

3.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

3.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 15 ngày ká từ ngày nhận đ°ÿc hß s¢ hÿp lá 

3.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

3.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 

3.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: QuyÁt định vß viác cho phép nhập 
khẩu tàu cá (Mẫu số 08.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP). 

3.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

3.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 07.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP. 

3.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

Tá chąc, cá nhân đ°ÿc Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn cÃp phép nhập 
khẩu tàu cá đá khai thác thăy sÁn khi đáp ąng các đißu kián sau đây: 

a) Trong h¿n ng¿ch GiÃy phép khai thác thăy sÁn đã đ°ÿc xác định; 

b) Tàu cá có ngußn gốc hÿp pháp; 

c) Tàu cá vỏ thép hoặc vỏ vật liáu mới; 

d) Tàu cá có chißu dài lớn nhÃt từ 24 mét trở lên; 

đ) Đối với nhập khẩu tàu cá, tuái vỏ tàu không quá 05 năm, tuái máy chính căa 
tàu không quá 07 năm, tính từ năm sÁn xuÃt đÁn thời điám nhập khẩu; 

e) Có GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiáu lāc từ 06 tháng trở lên 
do tá chąc đăng kiám căa n°ớc có tàu cÃp. 

3.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 07.TC (Phā lāc V - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM   

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 
_____________________________________________ 

……….., ngày….. tháng …. năm ……. 
……….., date…………………………… 

 
 

Đ¡N ĐÀ NGHä NHÊP KHÆU TÀU CÁ 
APPLICATION FOR IMPORT OF FISHING VESSEL 

__________ 

 
Kính gửi: Cāc Thăy sÁn 

To: Department of Fisheries  

Ng°ời đß nghị (tên cá nhân hoặc tá chąc xin nhập khẩu tàu cá):……
 ..................................................................................................... ……………… 
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing 
vessel) 

Số GiÃy đăng ký kinh doanh… ...................................................................  

(hoặc Số CMND/thẻ căn c°ớc/mã số định danh cá nhân) 

N¢i th°ờng trú (Residential Address) .........................................................  

Nái dung đß nghị và hình thąc nhập khẩu tàu cá:………………………………  
(Proposed contents and import mode of fishing vessel) 

Kê khai lý lịch căa các tàu cá đß nghị nhập khẩu: ......................................  
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported) 

 
Tàu cá sá 1: (Fishing vessel No 1) 

Tên tàu: (Name of Fishing Vessel)………………Vật liáu 
(Materials)……………….. 

Kiáu tàu: (Type of Vessel)…………………..Công dāng: (Used 
for)……………… .............................................................................................. . 

Năm và n¢i đóng (Year and Place of Build)………………………………..… 
……… 

Chă tàu (Vessel owner)……………………… ......... …………Quốc tịch: 
(Flag)……… 

N¢i th°ờng trú (Residential Address)………………… .............................  
……………………………. 
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Các thông sá kỹ thuËt c¢ bÁn cïa tàu cá: 
(Basic specifications of fishing vessel) 

 
Chißu dài lớn nhÃt Lmax …………… 
Length overall  

Chißu dài thiÁt kÁ Ltk …………… 
Length  

Chißu ráng lớn nhÃt Bmax ………… 
Breadth overall 

Chißu ráng thiÁt kÁ Btk …………. 
Breadth  

Chißu cao m¿n D ……………….. 
Draught  

Chißu chìm d…………………… 
Depth 

Táng dung tích (Gross tonage)…(GT) Trọng tÁi (Deadweight)…… (DW) 
Số l°ÿng máy ………………………. 
Number of engines  

Táng công suÃt…………………… 
Total Power 

KiÃu máy  
Type 

Sá máy  
Number 

Công suÃt 
Power 

N�m ch¿ t¿o 
Year of Build  

    

    

    

Tàu sá 2: (Fishing vessel No 2) 

.................................................................................................................................... 

Tàu sá 3: (Fishing vessel No 3)  

................................................................................................................................... 

Kính đß nghị: Cāc Thăy sÁn …………… 
This is to kindly request: Department of Fisheries. 

Xét duyát và chÃp thuận (tên cá nhân hoặc tá chąc xin nhập khẩu tàu 
cá):………… 
To review and authorize (name of individual or organization applying for import 
of fishing vessel) 

Đ°ÿc phép nhập khẩu các tàu cá (nh° đã nêu ở trên) đá tiÁn hành ho¿t đáng 
thăy sÁn trong vùng bián Viát Nam. 

to import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations 
in Vietnam marine water. 

Chúng tôi cam kÁt thāc hián đầy đă các quy định vß nhập tàu cá căa Chính 
phă và các yêu cầu theo pháp luật hián hành căa n°ớc Cáng hoà xã hái chă nghĩa 
Viát Nam. 

We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel 
under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under 
the existing law of the Socialist Republic of Vietnam.  
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NG¯äI ĐÀ NGHä 
APPLICANT 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

(sign, full name and seal if any)  
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Mẫu số 08.TC (Phā lāc V - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP VÀ 
PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

CìC THîY SÀN  
_____________ 

Số:         /QĐ-TS...... 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp – Tā do – H¿nh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 
QUY¾T ĐäNH 

VÁ viác cho phép nhËp khÇu tàu cá 
_________ 

 
CìC TR¯æNG CìC THUþ SÀN  

Căn cą QuyÁt định số ......./QĐ-TTg ngày     tháng     năm      căa Thă t°ớng 
Chính phă quy định chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Cāc 
Thăy sÁn trāc thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn;  

Căn cą Nghị định số ......./NĐ-CP ngày .... tháng     năm       căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn năm 2017; 

Căn cą h¿n ng¿ch giÃy phép khai thác thăy sÁn; 
Xét đ¢n đß nghị nhập khẩu tàu cá căa (tá chąc, cá nhân): ........................ ; 
Theo đß nghị căa ..........................................................................................., 

 
QUY¾T ĐäNH: 

Cho phép (tá chąc, cá nhân) ………… .. …… đ°ÿc nhập khẩu tàu cá sau: 
Tên tàu:  .................................................................... …………………….. 
Vật liáu:  ............................................................................. ………………. 
Kiáu tàu:  .....................................................................................................  
Công dāng: .............................................................................. …………… 
Năm và n¢i đóng  ...................................................................................... .. 

 
Các thông sá kỹ thuËt c¢ bÁn cïa tàu cá: 

 
Chißu dài lớn nhÃt Lmax ……… Chißu dài thiÁt kÁ Ltk ………………… 
Chißu ráng lớn nhÃt Bmax …… Chißu ráng thiÁt kÁ Btk ……………… 
Chißu cao m¿n D ……………… Chißu chìm d …………………………… 
Táng dung tích (GT)...................    Trọng tÁi toàn phần (DW)......................... 
Số l°ÿng máy ………………… Táng công suÃt……………………… 
Kiểu máy Số máy Công suất Năm chế tạo 

    

    

 
Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- Bá Tài chính; 

CìC TR¯æNG 
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- UBND cÃp tỉnh (n¢i có tá chąc, cá nhân nhập khẩu tàu cá); 
- Bá T° lánh Bá đái Biên phòng; 
- Cāc HÁi quan; 
- Sở NN&PTNT (n¢i có tá chąc, cá nhân nhập khẩu tàu cá); 
- L°u: VT, ....... 
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4. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt 
thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn (đái vãi nhà 
đÅu t° n°ãc ngoài, tå chñc kinh t¿ có ván đÅu t° n°ãc ngoài) (Mã TTHC: 
1.004803)  

4.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 
Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 

trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 
Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 

thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trình tā cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn 
phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, ká 
từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn thẩm định nái dung hß s¢, nÁu hß s¢ đ¿t yêu 
cầu thì thāc hián kiám tra đißu kián căa c¢ sở sÁn xuÃt và lập biên bÁn kiám tra theo 
Mẫu số 08 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp 
c¢ sở không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc hián khắc phāc, sau khi khắc phāc có 
văn bÁn thông báo đÁn c¢ quan có thẩm quyßn đá tá chąc kiám tra nái dung đã khắc 
phāc. Tr°ờng hÿp kÁt quÁ kiám tra đißu kián c¢ sở đ¿t yêu cầu, trong thời h¿n 03 
ngày làm viác ká từ ngày kÁt thúc viác kiám tra, c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy 
chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi 
trßng thăy sÁn theo Mẫu số 09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián phÁi trÁ lời 
bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

c) Trình tā cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: Trong thời h¿n 03 ngày làm viác, 
ká từ ngày nhận đ°ÿc hß s¢ hÿp lá, Cāc Thăy sÁn cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu 
kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo 
Mẫu số 09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp 
không cÃp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

d) Nái dung kiám tra đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn nh° sau: 

- Kiám tra hß s¢ đăng ký cÃp, GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn 
thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; 

- Kiám tra thāc tÁ vß đißu kián c¢ sở t¿i địa điám sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo quy định t¿i Đißu 27 Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP và Đißu 32 Luật Thuỷ sÁn. 

- Kiám tra vß viác thāc hián nghĩa vā trong sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm 
xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo khoÁn 1 Đißu 37 Luật Thăy sÁn. 
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đ) Kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: 

Thời gian duy trì đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn là là 12 tháng. Tr°ờng hÿp c¢ sở đã đ°ÿc tá chąc 
đánh giá sā phù hÿp cÃp giÃy chąng nhận há thống phù hÿp tiêu chuẩn theo quy 
định căa pháp luật, thời gian kiám tra duy trì đißu kián là 24 tháng. 

Viác kiám tra duy trì đißu kián căa c¢ sở đ°ÿc thāc hián trong thời gian tối đa 
là 90 ngày ká từ ngày kÁt thúc thời h¿n 12 tháng và 180 ngày ká từ ngày kÁt thúc 
thời h¿n 24 tháng. Thời h¿n 12 tháng và 24 tháng tính từ ngày c¢ sở đ°ÿc chąng 
nhận đă đißu kián lần đầu hoặc ngày kiám tra duy trì tr°ớc đó theo quy định. 

C¢ quan kiám tra thông báo thời gian kiám tra duy trì đißu kián cho c¢ sở 
tr°ớc 05 ngày làm viác; kiám tra duy trì đißu kián căa c¢ sở theo Mẫu số 08 Phā 
lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Sau 05 ngày làm viác ká từ 
khi kÁt thúc ho¿t đáng kiám tra, C¢ quan kiám tra thāc hián thông báo kÁt quÁ kiám 
tra và thời gian duy trì đÁn c¢ sở đ°ÿc kiám tra. 

Trong thời gian duy trì đißu kián, nÁu c¢ sở không có nhu cầu duy trì đißu kián 
theo quy định, phÁi thông báo đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh 
đá thāc hián thu hßi GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thuỷ sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn và công khai trên trang thông tin 
căa C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián 
nông thôn. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

4.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

4.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
4.3.1. Thành phần hß s¢: 
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a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt theo Mẫu số 
06 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp 
cÃp mới và tr°ờng hÿp cÃp l¿i); 

b) BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt theo Mẫu số 07 Phā lāc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp mới). 

c) Tài liáu chąng minh nái dung thay đái đối với tr°ờng hÿp thay đái thông 
tin có liên quan đÁn tá chąc, cá nhân trong GiÃy chąng nhận (đối với tr°ờng hÿp 
cÃp l¿i). 

d) BÁn chính GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đã đ°ÿc cÃp, trừ tr°ờng hÿp GiÃy 
chąng nhận bị mÃt (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i). 

4.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  
4.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày làm viác đối với tr°ờng hÿp cÃp mới; 03 

ngày làm viác đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i. 
4.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
4.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 
4.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn 

xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 
09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

4.8. Phí, lá phí (n¿u có): Mąc thu phí 5.700.000 đßng/lần (Mąc phí trên ch°a 
bao gßm chi phí đi l¿i căa đoàn đánh giá. Chi phí đi l¿i do tá chąc, cá nhân đß nghị 
thẩm định chi trÁ theo thāc tÁ, phù hÿp với quy định). 

4.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt theo Mẫu số 

06 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 
b) BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt theo Mẫu số 07 Phā lāc I ban 

hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

4.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 
Tá chąc, cá nhân đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc 

ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn khi đáp ąng các đißu 
kián sau đây: 

- Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu vāc không bị ô nhißm bởi chÃt thÁi nguy 
h¿i, hoá chÃt đác h¿i; 

- Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn cách với bên ngoài; 
- Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp với từng lo¿i sÁn phẩm (Có nhà x°ởng 

kÁt cÃu vÿng chắc, nßn không đọng n°ớc, liên thông và mát chißu từ nguyên liáu 
đÁn thành phẩm; t°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học; khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu vật liáu, thành phẩm 
bÁo đÁm không nhißm chéo lẫn nhau và bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, cung cÃp; Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm bÁo đÁm 
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yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học; thiÁt bị thu gom và xử lý chÃt 
thÁi không gây ô nhißm môi tr°ờng khu vāc sÁn xuÃt. Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt 
sinh khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ phẩm sinh học, vi sinh vật phÁi có thiÁt bị t¿o 
môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật); 

- Có đißu kián phân tích chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt (Có phòng thử 
nghiám hoặc có thuê phòng thử nghiám đă năng lāc đá kiám tra chÃt l°ÿng trong 
quá trình sÁn xuÃt); 

- Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (PhÁi xây dāng và 
áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học cho từng lo¿i sÁn phẩm 
gßm các nái dung: n°ớc phāc vā sÁn xuÃt; nguyên liáu, bao bì, thành phẩm; quá 
trình sÁn xuÃt; tái chÁ; l°u mẫu; kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt bị; kiám 
soát đáng vật gây h¿i; vá sinh nhà x°ởng, thu gom và xử lý chÃt thÁi); 

- Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thuỷ sÁn, bánh học thuỷ 
sÁn, sinh học, hoá học hoặc công nghá thāc phẩm. 

4.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 

- Thông t° số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 căa Bá tr°ởng Bá Tài chính 
quy định mąc thu, chÁ đá thu, náp, quÁn lý và sử dāng phí trong lĩnh vāc quÁn lý 
nuôi trßng thăy sÁn 
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Mẫu số 06 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ Sæ 
________ 

Số: …. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä  

CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

_____________ 

 
Kính gửi: …………………… 

 

1. Tên c¢ sở: ……………………………………………………………..…. 
- Mã số doanh nghiáp/Mã số thuÁ: ………………………………………….. 
- Địa chỉ trā sở: ………………………………………………….………..… 

- Số đián tho¿i: …………… Số Fax: …………….. E-mail: …………….… 

2. Đß nghị kiám tra, thẩm định, chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc 
ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: 

a) Thąc ăn thuỷ sÁn 
 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng 
sÁn 

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 Thąc ăn hßn hÿp   

- Thąc ăn hßn hÿp cho giáp xác   

- Thąc ăn hßn hÿp cho cá, Ách, ba ba, l°¢n…    

- Thąc ăn hßn hÿp cho đáng vật thuỷ sÁn làm cÁnh   

- Thąc ăn hßn hÿp khác (thức ăn cho con giống 

và ấu trùng động vật thuỷ sản, thức ăn nuôi 
vỗ thuỷ sản bố mẹ, mồi câu….) 

  

2 Thąc ăn bá sung (chÃt bá sung)   

- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật   

- Hßn hÿp khoáng, vitamin,…   

- Thąc ăn bá sung khác   

3 Thąc ăn t°¢i, sống   

4 Nguyên liáu (nêu cụ thể loại nguyên liệu)   
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b) SÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 
 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng  
sÁn 

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 Hoá chÃt   
2 ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật   
3 ChÃt xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

(Khoáng tā nhiên, khoáng nhân t¿o, hßn 
hÿp khoáng, vitamin,…) 

  

4.  SÁn phẩm khác   

c) SÁn phẩm sử dāng cho cÁ 2 māc đích: Bá sung thąc ăn và xử lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ sÁn 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng  
sÁn  

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật.   
2 Hßn hÿp khoáng, vitamin, …   

 

3. Hß s¢ và tài liáu kèm theo đ¢n này, gßm: 

- BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 

- …………………………………………………………………………… 

4. Đăng ký cÃp lần đầu (hoặc khi thay đái, bá sung đißu kián sÁn xuÃt):  □ 

5. Đăng ký cÃp l¿i:                  □ 

Lý do cÃp l¿i: ………………………………………………………………. 
Chúng tôi cam kÁt thāc hián các quy định vß đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy 

sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; duy trì và chÃp hành viác kiám 
tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi 
trßng thăy sÁn và náp phí, lá phí kiám tra đißu kián và kiám tra duy trì đißu kián 
theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: T¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî  C¡ Sæ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 
BÀN THUY¾T MINH 

ĐiÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, 
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

_______________ 

 

1. Tên c¢ sở: ………………………………………………………………… 

- Địa chỉ sÁn xuÃt: …………………………………………………………… 

- Số đián tho¿i: ………………   Số Fax: …………E-mail: ………………… 

2. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có): 
  

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa 
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     
2     
3     

 

(Gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở) 

3. ThuyÁt minh chi tiÁt đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn 

a) Địa điám sÁn xuÃt, khu sÁn xuÃt (mô tả diện tích, vị trí, hiện trạng môi 

trường xung quanh, biện pháp kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm từ bên ngoài): 

b) Nhà x°ởng, trang thiÁt bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị, 
dây chuyền):  

c) Năng lāc phân tích chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt (mô tả năng lực kiểm 

nghiệm, thử nghiệm để thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất): 

d) Há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (mô tả quá trình kiểm soát, 

tiêu chuẩn áp dụng: nước phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá 

trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm 

soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải): 

đ) Nhân viên kỹ thuật (mô tả số lượng, trình độ chuyên môn nhân viên kỹ thuật 

tham gia trực tiếp sản xuất, quản lý chất lượng):  

4. Tài liáu gửi kèm theo thuyÁt minh gßm: 
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- Danh sách hß s¢, tài liáu căa há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

(tên tài liệu, mã số/ký hiệu. ngày tháng năm ban hành); 

- Danh sách nhân viên kỹ thuật (họ và tên, chuyên môn đào tạo, bằng cấp, vị 
trí công việc); 

- Biên bÁn tā đánh giá căa c¢ sở đá xác định sā phù hÿp với các quy định đißu 
kián t°¢ng ąng (nếu có). 

5. SÁn phẩm dā kiÁn sÁn xuÃt:  

a) SÁn phẩm ….: 

- Thành phần: 

- Đặc tính, công dāng: 

- H°ớng dẫn sử dāng: 

- Đối t°ÿng sử dāng (loài thăy sÁn): 

b) SÁn phẩm ….: 

………….. 
 

 
Nơi nhận: 

-  ….; 
- …..; 
-  L°u: t¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

__________________________________________ 

 
BIÊN BÀN 

KiÃm tra điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý  
môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

Số: …../BB-ĐKSX 
____________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cą kiám tra, ngày kiám tra: ………………………………………….. 
2. Tên c¢ sở kiám tra: ………………………………………………………. 
- Địa chỉ trā sở: …………………………………………………..…………. 
- Số đián tho¿i: ………………….….... Số Fax: ……………...………….… 

- Email: ……….………………………………………………..…………… 

- Tên và số giÃy đăng ký kinh doanh/giÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập:  

……………………………………………………………………………… 

- Tên c¢ quan cÃp: ………………….. Ngày cÃp: …………………………… 

3. Địa điám kiám tra: 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 
- Đián tho¿i: …………………Số Fax: ………………Email: ……………… 

4. Thành phần c¢ sở đ°ÿc kiám tra:  

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
5. Thành phần Đoàn kiám tra: 

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà:………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
6. SÁn phẩm sÁn xuÃt (nêu cā thá lo¿i sÁn phẩm, d¿ng sÁn phẩm, dây chuyßn, 

công suÃt thiÁt kÁ khi chứng nhận lần đầu; nêu sản lượng sản xuất của từng loại 

sản phẩm, dạng sản phẩm trong thời gian duy trì): 

…………………………………………………….………………..……… 

……………………………………………………………………………… 
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7. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có):  
 

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa GiÃy 
chñng nhËn 

Nái dung 
chñng nhËn 

1     

2     

3     
 

II. NàI DUNG KIÂM TRA 
 

TT Chã tiêu kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

I KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C 
CÓ THAY ĐäI, Bä SUNG 
ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT 

   

1. Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu 
vāc không bị ô nhißm bởi chÃt 
thÁi nguy h¿i, hóa chÃt đác h¿i 

   

2. Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn 
cách với bên ngoài 

   

3. Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp 
với từng lo¿i sÁn phẩm 

  
 

a Có nhà x°ởng kÁt cÃu vÿng chắc, 
nßn không đọng n°ớc, liên thông 
và mát chißu từ nguyên liáu đÁn 
thành phẩm 

   

b T°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo 
đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học 

   

c Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên 
liáu vật liáu, thành phẩm bÁo đÁm 
không nhißm chéo lẫn nhau và 
bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn 
căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp 

   

d Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên 
liáu, thành phẩm bÁo đÁm yêu cầu 
vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn 
sinh học 
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đ ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi 
không gây ô nhißm môi tr°ờng 
khu vāc sÁn xuÃt 

   

e Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt sinh 
khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ 
phẩm sinh học vi sinh vật phÁi có 
thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và 
nuôi cÃy vi sinh vật 

   

4 Có phòng thử nghiám hoặc có 
thuê phòng thử nghiám đă năng 
lāc đá kiám tra chÃt l°ÿng trong 
quá trình sÁn xuÃt 

   

5 Xây dāng há thống kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học 

   

a Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc 
vā sÁn xuÃt  

   

b Kiám soát nguyên liáu    

c Kiám soát bao bì    

d Kiám soát thành phẩm    

đ Kiám soát quá trình sÁn xuÃt    

e Kiám soát tái chÁ    

g L°u mẫu thành phẩm    

h Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

i Kiám soát đáng vật gây h¿i    

k Vá sinh nhà x°ởng    

l Thu gom và xử lý chÃt thÁi    

6 Nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o 
vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học, hóa học hoặc 
công nghá thāc phẩm 

   

II KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU 
KIàN, NGOÀI CÁC CHâ TIÊU 
T¾I MìC I, PHÀI ĐÁNH GIÁ 
CÁC CHâ TIÊU SAU 

   

7 Áp dāng há thống kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt 

   

a Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc 
vā sÁn xuÃt  
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b Kiám soát nguyên liáu    

c Kiám soát bao bì    

d Kiám soát thành phẩm    

đ Kiám soát quá trình sÁn xuÃt    

e Kiám soát tái chÁ    

g L°u mẫu thành phẩm    

h Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

i Kiám soát đáng vật gây h¿i    

k Vá sinh nhà x°ởng    

l Thu gom và xử lý chÃt thÁi    

8 Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp 
dāng; công bố hÿp quy theo quy 
định 

   

9 Thāc hián ghi nhãn hàng hóa theo 
quy định căa pháp luật vß ghi 
nhãn hàng hóa 

   

10 Chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật 
vß chÃt l°ÿng sÁn phẩm do mình 
sÁn xuÃt; xử lý, thu hßi hoặc tiêu 
hăy sÁn phẩm không bÁo đÁm 
chÃt l°ÿng theo quy định căa 
pháp luật; bßi th°ờng thiát h¿i 
gây ra cho ng°ời mua, ng°ời nuôi 
trßng thăy sÁn 

   

11 Gửi thông tin sÁn phẩm đÁn Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông 
thôn theo quy định tr°ớc khi l°u 
thông sÁn phẩm trên thị tr°ờng 

   

12 ChÃp hành viác thanh tra, kiám 
tra căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm 
quyßn theo quy định căa pháp 
luật 

   

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    

III. LÂY MÈU 
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1. Thông tin vß mẫu lÃy (lo¿i mẫu, số l°ÿng mẫu; tình tr¿ng bao gói, bÁo quÁn 
mẫu,..) 

 .........................................................................................................................  

2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bÁn lÃy mẫu kèm theo): 

 .........................................................................................................................  

IV. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian 

khắc phục, báo cáo khắc phục, thời gian kiểm tra duy trì): 

 .........................................................................................................................  

V. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 

 .........................................................................................................................  
 

CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA 
ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT THðC �N THîY SÀN, 

SÀN PHÆM Xô LÝ MÔI TR¯äNG NUÔI TRâNG THîY SÀN 
____________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biáu mẫu kiám tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá nái dung không đ¿t và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc; mßi chỉ 
tiêu đ¿t phÁi nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu (mô tÁ cā thá nái dung phù 
hÿp, tên tài liáu, mã số/ký hiáu tài liáu, …). 

3. Chỉ tiêu áp dāng 

- Các chỉ tiêu từ 01 đÁn 06 áp dāng đối với c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đăng ký kiám tra cÃp GiÃy chąng 
nhận lần đầu hoặc thay đái đißu kián sÁn xuÃt. 

- Các chỉ tiêu từ 01 đÁn 12 áp dāng đối với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở sÁn 
xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đã đ°ÿc GiÃy 
chąng nhận.  

- Đối với kiám tra lần đầu hoặc có thay đái đißu kián sÁn xuÃt, kiám tra chỉ 
tiêu <Xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học= là kiám tra nái 
dung xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học căa sÁn phẩm dā 
kiÁn sÁn xuÃt. 

- Đối với kiám tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt, kiám tra chỉ tiêu <Áp dāng há 
thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá trình sÁn xuÃt= là đánh giá 
viác áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học căa sÁn phẩm trong 
quá trình sÁn xuÃt trong thời gian duy trì. 
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Đánh giá cā thá từng nái dung kiám soát gßm: nước phục vụ sản xuất; nguyên 

liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu 

chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom 

và xử lý chất thải. 

4. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 

B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

I. KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C CÓ THAY ĐäI ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT 

1. Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu vāc không bị ô nhißm bởi chÃt thÁi nguy 
h¿i, hóa chÃt đác h¿i 

Yêu cầu: Địa điám sÁn xuÃt phÁi xây dāng trên địa điám tránh bị ô nhißm bởi 
chÃt thÁi nguy h¿i, hóa chÃt đác h¿i từ môi tr°ờng xung quanh nh°: ngußn chÃt thÁi 
từ bánh vián, bãi rác, ngập n°ớc, … Trong tr°ờng hÿp không thá thay thÁ vị trí thì 
phÁi thiÁt lập bián pháp kiám soát ngußn ô nhißm vào địa điám sÁn xuÃt. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß địa 
điám đá đánh giá mąc đá ô nhißm khi cần thiÁt nh°: Báo cáo đánh giá tác đáng môi 
tr°ờng; các kÁt quÁ kiám nghiám liên quan. 

2. Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn cách với bên ngoài 

Yêu cầu: Xung quanh nhà x°ởng có t°ờng, rào đá ngăn chặn sā di chuyán căa 
đáng vật gây h¿i và các yÁu tố chă ý phá ho¿i; có cáng đá kiám soát ra vào. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng. 

3. Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp với từng lo¿i sÁn phẩm 

a) Có nhà x°ởng kÁt cÃu vÿng chắc, nßn không đọng n°ớc, liên thông và mát 
chißu từ nguyên liáu đÁn thành phẩm 

Yêu cầu: Nhà x°ởng có kÁt cÃu vÿng chắc, đă không gian làm viác, bố trí 
h°ớng di chuyán hÿp lý cho nguyên liáu, sÁn phẩm, nhân viên. Nßn nhà không thÃm 
n°ớc, không bong tróc, không có k¿ nąt, dß dàng vá sinh. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr¿ng nhà x°ởng, s¢ đß nhà x°ởng và 
tài liáu kiám soát liên quan. 

Ghi chú: Vß viác xây dāng vÿng chắc là trần nhà, máng thoát n°ớc không bị dát. 

b) T°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an 
toàn sinh học 

Yêu cầu: Trần không bị dát, t°ờng, vách ngăn, sàn nhẵn, không bong tróc, dß 
dàng làm s¿ch, thiÁt kÁ giÁm bāi bám và đọng n°ớc. Các cửa, qu¿t thông gió thông 
ra bên ngoài phÁi có bián pháp kiám soát côn trùng và đáng vật gây h¿i. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng. 
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c) Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu vật liáu, thành phẩm bÁo đÁm không 
nhißm chéo lẫn nhau và bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp. 

Yêu cầu: Các khu chąa nguyên liáu cÃu thành sÁn phẩm, bao bì, linh phā kián 
cho thiÁt bị, hóa chÃt hß trÿ sÁn xuÃt (chÃt tẩy rửa, dầu mỡ bôi tr¢n, xăng dầu, hóa 
chÃt d¿ng h¢i, …) phÁi ngăn cách vật lý đá tránh viác nhißm chéo các dị vật, hóa 
chÃt vào nguyên liáu Ánh h°ởng đÁn chÃt l°ÿng và an toàn cho sÁn phẩm. Đối với 
khu l°u trÿ nguyên liáu bay h¢i cần thiÁt kÁ thông thoáng và có thông gió. Đối với 
mßi lo¿i nguyên vật liáu cần đÁm bÁo đißu kián bÁo quÁn đúng kỹ thuật theo yêu 
cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp, không Ánh h°ởng đÁn chÃt l°ÿng trong 
quá trình l°u trÿ (Ví dā: Nhiát đá, đá ẩm, ánh sáng, …). 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß viác bố trí, phân bố các khu 
vāc, kho chąa. Xem xét hß s¢ kỹ thuật căa nguyên liáu, sÁn phẩm (tiêu chuẩn công 
bố áp dāng, nhãn hàng hóa, tài liáu đính kèm, …) đá xác định sā phù hÿp. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm viác sử dāng t°ờng, vách ngăn hoặc là 
sā ngăn cách không gian đă đá ngăn ngừa nguy c¢ nhißm chéo. 

d) Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm bÁo đÁm yêu cầu vß 
kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Bß mặt trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm đ°ÿc làm 
từ vật liáu phù hÿp, chống thÃm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, có thá vá sinh s¿ch 
s¿, không có khÁ năng thôi nhißm kim lo¿i nặng vào nguyên liáu, sÁn phẩm. Tr°ờng 
hÿp sử dāng cùng dây chuyßn, thiÁt bị đá sÁn xuÃt nhißu lo¿i sÁn phẩm khác nhau 
phÁi thāc hián kiám soát đá đÁm bÁo ngăn ngừa nhißm chéo giÿa các nhóm sÁn 
phẩm khác nhau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, xem xét tài liáu kỹ thuật liên 
quan đÁn bß mặt thiÁt bị, dāng cā. Xem xét hß s¢ kiám tra, vá sinh. 

đ) ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không gây ô nhißm môi tr°ờng khu vāc 
sÁn xuÃt 

Yêu cầu: Trang bị các lo¿i thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh 
ho¿t, tái chÁ và nguy h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i phÁi có nắp đậy kín sau khi 
sử dāng. N¢i chąa rác thÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt. N¢i chąa rác thÁi nguy 
h¿i phÁi đ°ÿc đá riêng và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß nhận 
dián, phân lo¿i rác thÁi. 

e) Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt sinh khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ phẩm sinh 
học vi sinh vật phÁi có thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật. 
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Yêu cầu: PhÁi có thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật phāc 
vā sÁn xuÃt nh°: Cân kỹ thuật, máy lắc, nßi hÃp tiát trùng, tă Ãm, tă sÃy, máy lắc 
nhu đáng, lò vi sóng, tă cÃy vi sinh vật, tă l¿nh, nßi lên men hoặc thiÁt bị lên men. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát thāc tÁ và xem xét các thông tin kỹ thuật, 
tình tr¿ng căa thiÁt bị đá đánh giá sā phù hÿp. 

4. Có phòng thử nghiám hoặc thuê hoặc m°ÿn phòng thử nghiám đă năng lāc 
đá kiám tra chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt. 

Yêu cầu:  

- Phòng thử nghiám (phòng chÃt l°ÿng) đá kiám soát chÃt l°ÿng công đo¿n 
sÁn xuÃt, cho từng lô nguyên liáu, thành phẩm; ng°ời thāc hián phÁi có năng lāc, 
chuyên môn phù hÿp vß kiám tra chÃt l°ÿng; phÁi có các tiêu chuẩn chÃt l°ÿng rõ 
ràng. Các kÁt quÁ kiám tra chÃt l°ÿng công đo¿n phÁi đ°ÿc ghi chép l°u trÿ cho 
từng lô hàng. 

- Đối với thử nghiám định kỳ (chỉ tiêu và tần suÃt kiám tra phÁi đ°ÿc nêu cā 
thá cho từng lo¿i sÁn phẩm; tần suÃt kiám tra phù hÿp với năng lāc kiám soát trong 
từng công đo¿n và số l°ÿng, sÁn l°ÿng sÁn phẩm sÁn xuÃt; tần suÃt kiám tối thiáu 
01 lần/12 tháng) đá kiám tra thẩm tra, xác nhận chÃt l°ÿng an toàn phÁi thāc hián 
t¿i phòng thử nghiám đác lập đă năng lāc: Phòng thử nghiám đ°ÿc chỉ định hoặc 
đã đăng ký ho¿t đáng theo quy định căa pháp luật. 

- Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng phòng thử nghiám, hß s¢ hiáu 
chuẩn thiÁt bị …., hß s¢ năng lāc căa nhân viên (bằng cÃp, chąng chỉ đào t¿o). Hß 
s¢, tài liáu kiám soát chÃt l°ÿng nguyên liáu, thành phẩm. 

5. Xây dāng và áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

a) Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc vā sÁn xuÃt  

Yêu cầu: Các yêu cầu vß chÃt l°ÿng n°ớc phÁi đ¿t yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn, 
phù hÿp với sÁn phẩm. Chỉ tiêu chÃt l°ÿng, tần suÃt và kÁ ho¿ch kiám soát phÁi 
đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
chÃt l°ÿng n°ớc. 

Ghi chú: Ng°ời có thẩm quyßn là chă c¢ sở hoặc ng°ời đ°ÿc chă c¢ sở phân 
công và chịu trách nhiám phê duyát. 

b) Kiám soát nguyên liáu 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát nguyên liáu phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  

- Nguyên liáu không đ°ÿc chąa chÃt bị cÃm. 
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- Chỉ tiêu chÃt l°ÿng, an toàn căa nguyên liáu và tần suÃt kiám soát phÁi đ¿t 
yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn, phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng.  

- Nguyên liáu không phù hÿp với thông số kỹ thuật phÁi đ°ÿc kiám soát tránh 
sử dāng sai māc đích.  

- PhÁi có bián pháp kiám soát phù hÿp với tiêu chuẩn công bố áp dāng và quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng theo từng lô trong tr°ờng hÿp nguyên liáu đ°ÿc 
cung cÃp từ c¢ sở không thuác đối t°ÿng phÁi cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián 
theo quy định. 

- Nguyên liáu nhập vào phÁi kiám tra và xác nhận sā phù hÿp vß xuÃt xą, chÃt 
l°ÿng nh°: H¿n sử dāng, giÃy tờ xuÃt xą, chÃt l°ÿng (CO, CA), cÁm quan vß chÃt 
l°ÿng hoặc kiám tra các chỉ tiêu đá ẩm hoặc t¿p chÃt. 

- Nguyên liáu phÁi sắp xÁp cách ly với mặt đÃt, t°ờng; có nhận dián từng lô 
đÁm bÁo có thá truy xuÃt; dß dàng cho viác nhập tr°ớc xuÃt tr°ớc, nhập sau xuÃt sau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
nguyên liáu.  

c) Kiám soát bao bì 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát bao bì phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn và 
đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  

- ChÃt liáu bao bì tiÁp xúc trāc tiÁp với sÁn phẩm phÁi phù hÿp với đặc tính kỹ 
thuật căa sÁn phẩm, không thôi nhißm kim lo¿i nặng hoặc các chÃt đác h¿i vào sÁn 
phẩm. 

- Bao bì phÁi sắp xÁp theo từng lô, lo¿i bao bì và nhận dián rõ ràng.  

- Bao bì không đÁm bÁo yêu cầu kỹ thuật phÁi đ°ÿc kiám soát đá tránh sử dāng 
sai māc đích.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
bao bì và quan sát hián tr°ờng l°u trÿ bao bì. 

d) Kiám soát thành phẩm 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát thành phẩm phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung: 

- Thành phẩm đ°ÿc kiám tra xác nhận chÃt l°ÿng theo tiêu chuẩn công bố áp 
dāng tr°ớc khi thông qua, có hß s¢ kiám tra, đ°ÿc ghi chép và phê duyát căa ng°ời 
có thẩm quyßn. 

- Thành phẩm đ°ÿc l°u trÿ bÁo quÁn trong kho tránh tác đáng môi tr°ờng Ánh 
h°ởng đÁn chÃt l°ÿng sÁn phẩm, sắp xÁp theo từng lô hàng đá dß dàng cho viác truy 
xuÃt. 
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- Thành phẩm phÁi đ°ÿc kiám tra tr°ớc khi xuÃt (H¿n sử dāng, cÁm quan tình 
tr¿ng bên ngoài nh° bāc rách, biÁn d¿ng, bẩn, ...). 

- Thành phẩm sắp xÁp cách ly với mặt đÃt, t°ờng; có nhận dián từng lô đÁm 
bÁo có thá truy xuÃt, dß dàng cho viác nhập tr°ớc xuÃt tr°ớc, nhập sau xuÃt sau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ cho các lô thành phẩm đã xuÃt đi và dÿ 
liáu hàng hóa tßn kho. 

đ) Kiám soát quá trình sÁn xuÃt 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát quá trình sÁn xuÃt phÁi đ°ÿc cā 
thá bằng văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung 
sau: 

- Các yêu cầu đầu vào cho ho¿t đáng sÁn xuÃt phÁi đÁm bÁo bao gßm: Con 
ng°ời có năng lāc, máy móc thiÁt bị luôn trong tr¿ng thái phù hÿp, ph°¢ng pháp 
sÁn xuÃt hÿp lý, nguyên liáu đầu vào đ¿t yêu cầu. 

- PhÁi có sẵn các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đ¿t đ°ÿc căa sÁn phẩm cā thá bằng 
văn bÁn. Các chỉ tiêu vß an toàn theo quy định căa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

- Sẵn có thiÁt bị đo l°ờng đã đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh theo quy định. 

- PhÁi có hß s¢ ghi chép từng công đo¿n sÁn xuÃt vß thời gian, số l°ÿng, lo¿i 
sÁn phẩm sÁn xuÃt, bao gßm cÁ viác nhập nguyên liáu cho sÁn xuÃt.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢ lô, hß s¢ công bố 
tiêu chuẩn áp dāng. 

e) Kiám soát tái chÁ 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát tái chÁ phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn 
bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- SÁn phẩm, bán thành phẩm tái chÁ phÁi đ°ÿc đá khu riêng. 

- SÁn phẩm, bán thành phẩm tái chÁ vẫn còn h¿n sử dāng, không chąa chÃt 
cÃm, phÁi duy trì đ°ÿc sā an toàn, chÃt l°ÿng, khÁ năng truy xuÃt.  

- PhÁi có quy định tỷ lá tái chÁ và có hß s¢ ghi nhận tỷ lá hàng tái chÁ trong 
hß s¢ sÁn xuÃt cho lô sÁn phẩm.  

- Các sÁn phẩm không thá tái chÁ phÁi đ°ÿc xử lý phù hÿp với quy định căa 
pháp luật nh°: Chuyán māc đích sử dāng, tiêu huỷ, … 

- Tr°ờng hÿp chuyán māc đích sử dāng: PhÁi có ph°¢ng án chuyán māc đích 
sử dāng đáp ąng quy định căa pháp luật vß sÁn phẩm sau khi chuyán đái, đÁm bÁo 
tránh sử dāng sai māc đích sau khi chuyán đái. 
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Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các hß s¢ ghi nhận liên quan đÁn hàng lßi, 
cách thąc xử lý hàng lßi trong viác đem tái chÁ cho từng lô hàng. Quan sát hián 
tr°ờng khu vāc quy định đá hàng tái chÁ. Hß s¢, tài liáu liên quan khác. 

g) L°u mẫu thành phẩm 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát l°u mẫu phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Mßi lô hàng cần l°u mát l°ÿng mẫu đă đá phân tích theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
công bố áp dāng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng. 

- Mẫu l°u đ°ÿc đóng gói đá duy trì đißu kián bÁo quÁn giống với h°ớng dẫn 
bÁo quÁn sÁn phẩm khi l°u hành trên thị tr°ờng.  

- Mẫu l°u phÁi có tem nhãn ghi rõ tên sÁn phẩm, lô (hoặc ngày sÁn xuÃt), h¿n 
sử dāng đá đÁm bÁo ho¿t đáng truy xuÃt. Các sÁn phẩm l°u cần nhận dián rõ ràng, 
dß tìm dß kiám tra.  

- Thời gian l°u mẫu không thÃp h¢n h¿n sử dāng căa sÁn phẩm. 

- Thāc hián theo dõi tình tr¿ng mẫu l°u trong suốt quá trình l°u mẫu. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát khu sắp xÁp l°u mẫu, tem nhãn nhận dián. 
Xem xét hß s¢ ghi chép vß ngày l°u mẫu, thời gian hăy mẫu, đánh giá tình tr¿ng 
trong suốt thời gian l°u. 

h) Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt bị 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Lập danh māc thiÁt bị và kÁ ho¿ch kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định 
kỳ (nái bá hoặc bên ngoài). 

- Nhận dián tr¿ng thái cho các thiÁt bị đo l°ờng (Tem nhãn hiáu chuẩn, thiÁt 
bị hỏng). 

- Kiám soát thiÁt bị hỏng, ch°a đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh đá 
tránh sử dāng sai māc đích. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét kÁ ho¿ch hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định kỳ; 
Quan sát tem nhãn hiáu chuẩn đ°ÿc gắn lên thiÁt bị hoặc hß s¢ hiáu chuẩn đi kèm 
với thiÁt bị. NÁu thiÁt bị đo l°ờng tā hiáu chuẩn nái bá thì kiám tra bá chuẩn có 
đ°ÿc kiám định hay không. 

i) Kiám soát đáng vật gây h¿i 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 
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- Nhà x°ởng, kho nguyên liáu, kho thành phẩm, khu vāc sÁn xuÃt phÁi có bián 
pháp kiám soát đáng vật gây h¿i (đ°ÿc lắp mành, l°ới, bẫy chuát, đèn diát côn trùng 
….). Lập danh māc hoá chÃt diát côn trùng và đáng vật gây h¿i sử dāng trong nhà 
x°ởng; kiám soát hoá chÃt cÃm sử dāng có trong hoá chÃt diát côn trùng và đáng 
vật gây h¿i.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét danh māc hoá chÃt diát côn trùng; quan sát 
hián tr°ờng vß sā hián dián có hay không côn trùng, đáng vật gây h¿i trong nhà 
x°ởng, kho (có thá quan sát gián tiÁp qua viác xuÃt hián phân gián, phân chuát...) 

k) Vá sinh nhà x°ởng 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Quy định các ph°¢ng pháp vá sinh, tần suÃt, hóa chÃt vá sinh (nÁu có) cho 
từng khu vāc, bß mặt tiÁp xúc sÁn phẩm. Có danh māc hoá chÃt vá sinh đá kiám 
soát hoá chÃt cÃm sử dāng.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß tình tr¿ng vá sinh, xem xét tài 
liáu quy định vá sinh (tần suÃt, ph°¢ng pháp); danh sách hoá chÃt vá sinh. Xem xét 
hß s¢ kiám tra vá sinh định kỳ. 

l) Thu gom và xử lý chÃt thÁi 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Có quy định khu vāc thu gom rác; quy định tần suÃt di chuyán rác ra khỏi 
khu vāc sÁn xuÃt, kho (tối thiáu theo ngày) vß khu tập kÁt.  

- Xử lý hoặc thuê c¢ sở xử lý chÃt thÁi có năng lāc theo quy định căa pháp 
luật.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß bố trí chß đá rác, phân lo¿i 
rác, xác nhận thāc tÁ vß tần suÃt di chuyán rác khỏi nhà x°ởng; xem xét các hß s¢ 
vß xử lý rác thÁi. 

6. Nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, 
sinh học, hóa học hoặc công nghá thāc phẩm 

Yêu cầu: Có bằng cÃp xác nhận đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học, hóa học hoặc công nghá thāc phẩm. Có hÿp đßng lao đáng với 
nhân viên kỹ thuật. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hÿp đßng lao đáng, hß s¢ bằng cÃp, chąng 
chỉ liên quan, phỏng vÃn vß sā am hiáu ho¿t đáng kiám soát cho sÁn phẩm. 
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II. KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU KIàN, NGOÀI CÁC CHâ TIÊU T¾I 
MìC I, PHÀI ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ TIÊU SAU 

7. Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá trình 
sÁn xuÃt  

Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt t¿i māc 5 đ°ÿc áp dāng và l°u trÿ đầy đă t¿i c¢ sở sÁn xuÃt (gßm các 
sÁn phẩm tā công bố, các sÁn phẩm do c¢ sở khác công bố nh°ng đ°ÿc sÁn xuÃt t¿i 
c¢ sở kiám tra). Nái dung kiám tra phÁi đ°ÿc ghi cā thá theo từng chỉ tiêu trong 
biên bÁn kiám tra theo h°ớng dẫn đánh giá đối với māc 5. 

Trong thời gian duy trì, nÁu c¢ sở cập nhật, bá sung hoặc sửa đái quy trình 
kiám soát phù hÿp với há thống quÁn lý chÃt l°ÿng nh°: ISO 9001, ISO 22000,… 
Quy trình kiám soát phÁi phù hÿp với các yêu cầu nêu t¿i māc 5. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, tài liáu và kiám tra hián tr°ờng, cā thá:  

- Nái dung kiám tra nêu cā thá trong từng māc: N°ớc phāc vā sÁn xuÃt; nguyên 
liáu, bao bì, thành phẩm; quá trình sÁn xuÃt; tái chÁ; l°u mẫu; kiám định, hiáu chuẩn, 
hiáu chỉnh thiÁt bị; kiám soát đáng vật gây h¿i; vá sinh nhà x°ởng, thu gom và xử 
lý chÃt thÁi. 

- Đối với hß s¢, tài liáu có tần suÃt kiám soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần (Thử 
nghiám, kiám định, hiáu chuẩn, xử lý chÃt thÁi,…) kiám tra 100% hß s¢ trong thời 
gian duy trì. 

- Đối với hß s¢ tài liáu có tần suÃt kiám soát d°ới 03 tháng/lần, hß s¢ lô, thāc 
hián kiám tra nh° sau: Kiám tra tối thiáu hß s¢ căa 03 lô sÁn xuÃt đối với c¢ sở có 
thời h¿n duy trì 12 tháng; kiám tra tối thiáu hß s¢ căa 05 lô sÁn xuÃt (02 lô sÁn xuÃt 
cho 12 tháng tr°ớc và 03 lô sÁn xuÃt cho 12 tháng sau) đối với c¢ sở có thời h¿n 
duy trì 24 tháng.  

- Trong tr°ờng hÿp có dÃu hiáu vi ph¿m, có thá thāc hián kiám tra hß s¢ căa 
tÃt cÁ các lô hàng liên quan đÁn dÃu hiáu vi ph¿m. 

- Trong thời gian duy trì, nÁu c¢ sở cập nhật, bá sung hoặc sửa đái quy trình 
kiám soát phù hÿp với há thống quÁn lý chÃt l°ÿng áp dāng. PhÁi xem xét, đánh giá 
sā phù hÿp căa nái dung cập nhật, bá sung hoặc sửa đái với yêu cầu nêu t¿i māc 5. 
Hß s¢, tài liáu áp dāng phù hÿp với thời điám cập nhật, bá sung, sửa đái quy trình 
kiám soát. 

8. Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp dāng; công bố hÿp quy theo quy định 

Yêu cầu: Có đầy đă hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố hÿp quy cho 
từng sÁn phẩm. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra các sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; kiám 
tra hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố hÿp quy cho từng lo¿i sÁn phẩm; 
đánh giá sā phù hÿp căa hß s¢ l°u trÿ, cập nhật và sÁn phẩm thāc tÁ. 
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9. Thāc hián ghi nhãn hàng hóa theo quy định căa pháp luật vß ghi nhãn hàng hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sÁn phẩm phÁi đúng quy định hián hành vß 
nhãn hàng hóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra nhãn sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; đối 
chiÁu quy định vß nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dāng đá đánh giá sā phù 
hÿp căa viác ghi nhãn. 

10. Chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật vß chÃt l°ÿng sÁn phẩm do mình sÁn 
xuÃt; xử lý, thu hßi hoặc tiêu hăy sÁn phẩm không bÁo đÁm chÃt l°ÿng theo quy 
định căa pháp luật; bßi th°ờng thiát h¿i gây ra cho ng°ời mua, ng°ời nuôi trßng 
thăy sÁn 

Yêu cầu: Các vi ph¿m vß chÃt l°ÿng phÁi đ°ÿc xử lý, thu hßi, khắc phāc hậu 
quÁ và tuân thă đầy đă theo quy định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, quyÁt định xử lý vi ph¿m hành chính; 
đối chiÁu với các hß s¢, hián tr¿ng khắc phāc căa c¢ sở. 

11. Gửi thông tin sÁn phẩm đÁn Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn theo 
quy định tr°ớc khi l°u thông sÁn phẩm trên thị tr°ờng 

Yêu cầu: Các sÁn phẩm tr°ớc khi l°u thông trên thị tr°ờng phÁi đ°ÿc gửi thông 
tin vß Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (qua Cāc Thăy sÁn) theo quy định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra thông tin sÁn phẩm đã gửi vß Bá Nông nghiáp 
và Phát trián nông thôn; đối chiÁu các hß s¢ sÁn phẩm và sÁn phẩm thāc tÁ đang 
sÁn xuÃt, l°u thông đá đánh giá. 

12. ChÃp hành viác thanh tra, kiám tra căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn 
theo quy định căa pháp luật 

Yêu cầu: C¢ sở đ°ÿc thanh tra, kiám tra phÁi phối hÿp và chÃp hành đúng quy 
định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Đánh giá thông qua viác chÃp hành các quy định căa 
pháp luật và phối hÿp với c¢ quan nhà n°ớc trong thanh tra, kiám tra.  
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Mẫu số 09 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
I. MÈU GIÂY CHðNG NHÊN: 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________________ 

 
GIÂY CHðNG NHÊN  

Đï điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

Số: TSAABBBB(2) 

__________ 
 

Tên c¢ sở: ………………………………………………………………… 
Địa chỉ trā sở: ……………………………………………………………… 
Số đián tho¿i: ………………………. Số Fax: …………………………… 
Địa chỉ sÁn xuÃt: …………………………………………………………… 
Số đián tho¿i: ………………………. Số Fax: …………………………… 

 

 

Đ°ëc chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt(1): 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Hiáu lāc GiÃy chąng nhận đă đißu kián: Không thời h¿n 

 

 
CÃp lần đầu ngày...../..../....; cÃp l¿i  
hoặc thay đái lần thą..... ngày..../..../.... 
theo QuyÁt định số..../....-.... 
ngày.../..../.... căa (tên cơ quan cấp) 

…..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ đißu kián sÁn xuÃt theo từng nhóm, lo¿i, d¿ng sÁn phẩm: 
Thñc �n thïy sÁn 
- Thąc ăn hßn hÿp (ghi cā thá nhóm sÁn phẩm theo loài thuỷ sÁn sử dāng) 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho giáp xác (tôm, cua, …). 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho cá, Ách, l°¢n, … 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho đáng vật thuỷ sÁn làm cÁnh. 
+ Thąc ăn hßn hÿp khác (thąc ăn cho con giống và Ãu trùng đáng vật thuỷ sÁn, thąc ăn nuôi 

vß thuỷ sÁn bố mẹ, mßi câu ….). 
- Thąc ăn bá sung (ghi cā thá nhóm, d¿ng sÁn phẩm): 
+ Hßn hÿp khoáng, vitamin, … 
+ ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật. 
+ Thąc ăn bá sung khác (ghi cā thá lo¿i (phā gia, chÃt t¿o màu, …)). 
- Thąc ăn t°¢i, sống (ghi cā thá tên loài sinh vật sử dāng làm thąc ăn t°¢i sống, d¿ng sÁn phẩm). 
- Nguyên liáu: ghi cā thá nhóm, lo¿i nguyên liáu. 
SÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 
- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật (ghi cā thá d¿ng sÁn phẩm) 
- Hóa chÃt (ghi cā thá d¿ng sÁn phẩm) 
- ChÃt xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn (bao gßm: khoáng chÃt tā nhiên, khoáng nhân 

t¿o, hßn hÿp khoáng, vitamin, …) (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm). 
- SÁn phẩm khác (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm). 
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SÁn phÇm sõ díng cho cÁ 2 míc đích: bå sung thñc �n và xõ lý môi tr°ång nuôi trãng 
thuÿ sÁn (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm) 

- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật. 
- Hßn hÿp khoáng, vitamin, … 
 (2) Quy định cÃp số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử 

lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: 
- Mßi số chỉ cÃp duy nhÃt cho mát c¢ sở và cÃp liên tiÁp, lần l°ÿt. 
- Tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt đ°ÿc thu hßi, số GiÃy chąng nhận đă 

đißu kián sÁn xuÃt không sử dāng đá cÃp cho c¢ sở khác. Chỉ cÃp l¿i cho c¢ sở tr°ớc đó đã đ°ÿc 
cÃp khi đă đißu kián. 

- Số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt có cÃu trúc nh° sau: TSAABBBB 
+ <TS= thá hián nhóm sÁn phẩm thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 
+ <AA= gßm 2 chÿ số la tinh thá hián mã căa c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy chąng nhận 

đă đißu kián sÁn xuÃt, cā thá nh° sau: 
++ Cāc Thăy sÁn có mã số 00 
++ Các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng.  
 

STT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá STT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá 
1 Thành phố Hà Nái 01 33 Tỉnh QuÁng Nam 49 
2 Tỉnh Hà Giang 02 34 Tỉnh QuÁng Ngãi 51 
3 Tỉnh Cao Bằng 04 35 Tỉnh Bình Định 52 
4 Tỉnh Bắc K¿n 06 36 Tỉnh Phú Yên 54 
5 Tỉnh Tuyên Quang 08 37 Tỉnh Khánh Hòa 56 
6 Tỉnh Lào Cai 10 38 Tỉnh Ninh Thuận 58 
7 Tỉnh Đián Biên 11 39 Tỉnh Bình Thuận 60 
8 Tỉnh Lai Châu 12 40 Tỉnh Kon Tum 62 
9 Tỉnh S¢n La 14 41 Tỉnh Gia Lai 64 
10 Tỉnh Yên Bái 15 42 Tỉnh Đắk Lắk 66 
11 Tỉnh Hoà Bình 17 43 Tỉnh Đắk Nông 67 
12 Tỉnh Thái Nguyên 19 44 Tỉnh Lâm Đßng 68 
13 Tỉnh L¿ng S¢n 20 45 Tỉnh Bình Ph°ớc 70 
14 Tỉnh QuÁng Ninh 22 46 Tỉnh Tây Ninh 72 
15 Tỉnh Bắc Giang 24 47 Tỉnh Bình D°¢ng 74 
16 Tỉnh Phú Thọ 25 48 Tỉnh Đßng Nai 75 
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 26 49 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 77 
18 Tỉnh Bắc Ninh 27 50 Thành phố Hß Chí Minh 79 
19 Tỉnh HÁi D°¢ng 30 51 Tỉnh Long An 80 
20 Thành phố HÁi Phòng 31 52 Tỉnh Tißn Giang 82 
21 Tỉnh H°ng Yên 33 53 Tỉnh BÁn Tre 83 
22 Tỉnh Thái Bình 34 54 Tỉnh Trà Vinh 84 
23 Tỉnh Hà Nam 35 55 Tỉnh Vĩnh Long 86 
24 Tỉnh Nam Định 36 56 Tỉnh Đßng Tháp 87 
25 Tỉnh Ninh Bình 37 57 Tỉnh An Giang 89 
26 Tỉnh Thanh Hóa 38 58 Tỉnh Kiên Giang 91 
27 Tỉnh Nghá An 40 59 Thành phố Cần Th¢ 92 
28 Tỉnh Hà Tĩnh 42 60 Tỉnh Hậu Giang 93 
29 Tỉnh QuÁng Bình 44 61 Tỉnh Sóc Trăng 94 
30 Tỉnh QuÁng Trị 45 62 Tỉnh B¿c Liêu 95 
31 Tỉnh Thừa Thiên HuÁ 46 63 Tỉnh Cà Mau 96 
32 Thành phố Đà Nẵng 48    

 

+ <BBBB= gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā c¢ sở đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận 
đă đißu kián sÁn xuÃt. 
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II. MÈU QUY¾T ĐäNH CÂP, CÂP L¾I HO¾C THU HâI GIÂY 
CHðNG NHÊN: 

 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 

 Số: …./QĐ-….. 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________ 

......, ngày … tháng … năm …     
 

QUY¾T ĐäNH 
CÃp, cÃp l¿i (ho¿c thu hãi)* giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián  

sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn  
_______________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN RA QUY¾T ĐäNH....... 

 
Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của …….;  
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng ….năm …. của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản số …../BB-ĐKSX …….; 
Theo đề nghị của ........................... 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

ĐiÁu 1. CÃp, cÃp l¿i (hoặc thu hßi)* giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn, cā thá: 

1. Tên c¢ sở: ................. 

2. Địa chỉ sÁn xuÃt: ...................  
3. Đă đißu kián sÁn xuÃt hoặc bá sung, đißu chỉnh (hoặc thu hßi GiÃy chąng 

nhận số....ngày...tháng... năm....)*: Chi tiÁt t¿i Phā lāc kèm theo.  

ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. ................; Thă tr°ởng các đ¢n vị liên quan; Công ty …….. chịu trách 
nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 
Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 3; 
- CSDL thăy sÁn; 
- L°u: VT, ...... 

THî TR¯æNG  

 
 

Ghi chú: (*) G¿ch bỏ nái dung không phù hÿp với thāc tÁ.  
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Phí líc 
NàI DUNG CHðNG NHÊN  

Đî ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT THðC �N THUþ SÀN,  
SÀN PHÆM Xô LÝ MÔI TR¯äNG NUÔI TRâNG THUþ SÀN 

(Kèm theo Quyết định số …./QĐ….. ngày … tháng … năm … của ……..) 
_________________ 

 
1. Số GiÃy chąng nhận: 
2. CÃp lần đầu hoặc cÃp l¿i (thay đái, bá sung): 
3. Nái dung chąng nhận: 
 

TT 
Lo¿i  

sÁn phÇm 

Sá dây 
chuyÁn, 
thi¿t bå 

(*) 

Thåi h¿n 
kiÃm tra 
duy trì 

(12 tháng/ 

24 tháng) 

D¿ng sÁn phÇm, công 
suÃt thi¿t k¿ Ghi chú 

(nội dung 

thay đổi, 

bổ sung) 

D¿ng 
sÁn 

phÇm 

Công suÃt 
thi¿t k¿ 

(tấn/năm  

hoặc m3/năm) 

1 Thąc ăn hßn 
hÿp 

     

-       
-       
2 SÁn phẩm xử 

lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn 

     

-       
-       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Tr°ờng hÿp cùng mát dây chuyßn, thiÁt bị đá sÁn xuÃt nhißu nhóm sÁn phẩm có cùng bÁn 

chÃt, d¿ng sÁn phẩm nêu cā thá số l°ÿng dây chuyßn, thiÁt bị và công suÃt tối đa vào từng ô t°¢ng 
ąng với nhóm sÁn phẩm và ghi chú nhÿng dây chuyßn sử dāng chung d°ới BÁng này. 
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5. Tên thï tíc: CÃp giÃy phép nhËp khÇu thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ 
lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn (đÃ tr°ng bày t¿i hái chë, triÃn lãm, nghiên 
cñu khoa học) (Mã TTHC: 1.004794) 

5.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 05 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ÿc hß s¢ hÿp lá, Cāc 
Thăy sÁn cÃp giÃy phép nhập khẩu theo Mẫu số 11 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp phép phÁi trÁ lời bằng văn 
bÁn, nêu rõ lý do; 

c) Cāc Thăy sÁn có văn bÁn đß nghị c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh thāc hián giám sát viác tham gia hái chÿ, trián lãm, nghiên cąu khoa học căa 
tá chąc, cá nhân đăng ký nhập khẩu. 

5.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

5.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
5.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 10 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 

định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) GiÃy xác nhận vß viác tá chąc hoặc tham gia hái chÿ, trián lãm t¿i Viát 
Nam (đối với tr°ờng hÿp nhập khẩu đá giới thiáu t¿i hái chÿ, trián lãm) có đầy đă 
nái dung vß thời gian tá chąc, địa điám tá chąc, thông tin sÁn phẩm (tên sÁn phẩm, 
thành phần chính, công dāng, h°ớng dẫn sử dāng, h°ớng dẫn bÁo quÁn), số l°ÿng, 
khối l°ÿng, ph°¢ng án xử lý sÁn phẩm khi kÁt thúc hái chÿ, trián lãm và trách 
nhiám căa các bên liên quan; 

c) Đß c°¢ng nghiên cąu đã đ°ÿc phê duyát theo quy định căa pháp luật vß 
khoa học công nghá (đối với tr°ờng hÿp nhập khẩu đá nghiên cąu). 

5.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

5.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 05 ngày làm viác. 

5.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

5.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 
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5.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy phép nhập khẩu thąc ăn 
thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn (đá tr°ng bày t¿i hái chÿ, 
trián lãm, nghiên cąu khoa học) theo Mẫu số 11 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP. 

5.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

5.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 10 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số... 

5.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

C¢ sở mua bán, nhập khẩu thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi 
trßng thuỷ sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 

- N¢i bày bán, n¢i bÁo quÁn cách biát với thuốc bÁo vá thāc vật, phân bón, 
hóa chÃt đác h¿i; 

- Có thiÁt bị, dāng cā đá bÁo quÁn thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo h°ớng dẫn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp. 

5.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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                         Mẫu số 10 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN CÁ NHÂN/TÊN Tä CHðC 
__________ 

 
Số: …… 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

..., ngày … tháng … năm …. 

 
 

Đ¡N Đ�NG KÝ NHÊP KHÆU 
Thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn  

đÃ tr°ng bày t¿i hái chë, triÃn lãm/đÃ nghiên cñu* 
_____________ 

 
Kính gửi: …………… 

 

Tên c¢ sở: …………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………… 

Số đián tho¿i: …………….. Số Fax: ………………. Email: ……… 

1. Đß nghị nhập khẩu thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng 
thăy sÁn sau đây đá giới thiáu hái chÿ, trián lãm (hoặc nghiên cąu)(*): 

 

TT 
Tên  

sÁn phÇm 
Khái 
l°ëng 

BÁn chÃt, 
công díng 

D¿ng,  
màu 

Quy cách 
bao gói 

Hãng, n°ãc 
sÁn xuÃt 

1       
2       
3       

…       

2. Thời gian nhập: …………………………………………………… 

3. Cửa khẩu nhập: ...................................................................................... 

4. Thời gian, địa điám tr°ng bày t¿i hái chÿ, trián lãm (hoặc nghiên cąu)(*):  

………………………………………………………………………… 

5. Ph°¢ng án xử lý mẫu sau hái chÿ, trián lãm (hoặc nghiên cąu) (**):  

……………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kÁt thāc hián đầy đă các quy định căa pháp luật hián hành có 
liên quan vß thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 
 

 CHî C¡ Sæ/THî TR¯æNG 
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 

 
 
(*): Ghi rõ mát māc đích đăng ký (tr°ng bày t¿i hái chÿ, trián lãm hoặc nghiên cąu); 
(**): Không sử dāng sÁn phẩm sau hái chÿ, trián lãm hoặc nghiên cąu đá nuôi trßng thuỷ sÁn. 
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                         Mẫu số 11 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

 CìC THîY SÀN 
__________ 

Số: ….../GPNK-TS....... 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

….., ngày … tháng … năm …. 

 
GIÂY PHÉP NHÊP KHÆU 

Thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 
____________ 

 

Căn cą QuyÁt định ………………. (văn bÁn quy định chąc năng, nhiám vā); 

Căn cą Nghị định số ……/…./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Xét đ¢n đß nghị nhập khẩu số …….. ngày …… tháng …… năm  ... căa (tên 
c¢ sở đß nghị) ……………………. và hß s¢ đăng ký nhập khẩu; 

Xét đß nghị căa ……(thủ trưởng đơn vị tham mưu cấp phép) ……………… 

1. Cāc Thăy sÁn đßng ý cÃp phép nhập khẩu cho ………………….. (Tên c¢ 
sở, địa chỉ căa c¢ sở).... đ°ÿc phép nhập khẩu .... (số l°ÿng) ………….. sÁn phẩm 
đá ………………….. (ghi rõ māc đích nhập khẩu theo đß nghị căa c¢ sở), cā thá: 

 

TT 
Tên sÁn 
phÇm 

Khái l°ëng/ 
thÃ tích 

BÁn chÃt, 
công díng 

D¿ng,  
màu 

Quy cách 
bao gói 

Hãng, n°ãc 
sÁn xuÃt 

1       
2       
3       
       

 

2. Thời gian nhập: ………………………..…………………………………. 
3. Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………  
4. GiÃy phép này có giá trị đÁn hÁt ngày: ………………………………….. 
Thực hiện báo cáo khi kết thúc hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu (trong thời 

hạn 30 ngày sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu): Số lượng đã nhập 

khẩu; kết quả xử lý sản phẩm khi kết thúc hội chợ, triển lãm/số lượng sản phẩm đã 
sử dụng trong nghiên cứu và xử lý sản phẩm khi kết thúc nghiên cứu.  
 

Nơi nhận: 
- Tên c¢ sở đăng ký nhập khẩu; 
- Tên c¢ quan HÁi quan n¢i đăng ký; 
- L°u: VT, .…(...bÁn). 

 CìC TR¯æNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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6. Tên thï tíc: Công nhËn k¿t quÁ khÁo nghiám thñc �n thïy sÁn, sÁn 
phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn (Mã TTHC: 1.004683) 

6.1. Trình tā thāc hián:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 20 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢ Cāc Thăy sÁn tá chąc 
thẩm định hß s¢ đăng ký khÁo nghiám. NÁu hß s¢ đ¿t yêu cầu thì Cāc Thăy sÁn 
kiám tra đißu kián c¢ sở khÁo nghiám theo Mẫu số 12 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc 
hián khắc phāc; sau khi khắc phāc c¢ sở có văn bÁn thông báo đÁn Cāc Thăy sÁn 
đá tá chąc kiám tra các nái dung đã khắc phāc. Tr°ờng hÿp hß s¢ và đißu kián c¢ 
sở khÁo nghiám đ¿t yêu cầu, Cāc Thăy sÁn phê duyát đß c°¢ng khÁo nghiám và 
ban hành quyÁt định khÁo nghiám theo Mẫu số 21.NT Phā lāc III ban hành kèm 
theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, đßng thời thāc hián cÃp phép nhập khẩu thąc 
ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn cho tá chąc, cá nhân 
đá khÁo nghiám (nÁu là sÁn phẩm nhập khẩu). Tr°ờng hÿp không đ¿t yêu cầu phÁi 
trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

c) Kiám tra ho¿t đáng khÁo nghiám: Cāc Thăy sÁn tá chąc kiám tra thāc tÁ t¿i 
n¢i thāc hián khÁo nghiám ít nhÃt 01 lần trong quá trình khÁo nghiám. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 
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d) Giám sát ho¿t đáng khÁo nghiám: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn 
cÃp tỉnh thāc hián giám sát ho¿t đáng khÁo nghiám trên địa bàn. Nái dung giám sát 
theo đß c°¢ng đã đ°ÿc phê duyát. 

đ) Công nhận kÁt quÁ khÁo nghiám: 

- Sau khi kÁt thúc khÁo nghiám, c¢ sở có thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn khÁo nghiám báo cáo kÁt quÁ khÁo nghiám vß Cāc Thăy 
sÁn. Trong thời h¿n 10 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ÿc báo cáo kÁt quÁ khÁo 
nghiám, Cāc Thăy sÁn tá chąc đánh giá kÁt quÁ khÁo nghiám và ban hành quyÁt 
định công nhận kÁt quÁ khÁo nghiám thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 22.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không công nhận phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu 
rõ lý do; 

- Sau khi công nhận kÁt quÁ khÁo nghiám, Cāc Thăy sÁn trình Bá Nông nghiáp 
và Phát trián nông thôn bá sung vào Danh māc hóa chÃt, chÁ phẩm sinh học, vi sinh 
vật, nguyên liáu sÁn xuÃt thąc ăn đ°ÿc phép sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn t¿i 
Viát Nam. 

6.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

6.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
6.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 17.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Đß c°¢ng khÁo nghiám theo Mẫu số 18.NT Phā lāc III ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) BÁn thuyÁt minh đißu kián căa c¢ sở thāc hián khÁo nghiám theo Mẫu số 
19.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

6.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

6.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 20 ngày tá chąc thẩm định và trong thời h¿n 10 
ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ÿc báo cáo kÁt quÁ khÁo nghiám, Cāc Thăy sÁn 
tá chąc đánh giá kÁt quÁ khÁo nghiám và ban hành quyÁt định công nhận kÁt quÁ 
khÁo nghiám thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 

6.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

6.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 

6.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: QuyÁt định công nhận kÁt quÁ 
khÁo nghiám thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn 
theo Mẫu số 22.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

6.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

6.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 
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a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 17.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Đß c°¢ng khÁo nghiám theo Mẫu số 18.NT Phā lāc III ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) BÁn thuyÁt minh đißu kián căa c¢ sở thāc hián khÁo nghiám theo Mẫu số 
19.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

6.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

C¢ sở khÁo nghiám thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng 
thuỷ sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 

- Có nhân viên kỹ thuật trình đá đ¿i học trở lên vß nuôi trßng thuỷ sÁn, bênh 
học hoặc sinh học; 

- Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với viác khÁo nghiám 
thąc ăn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn (Có phòng thử nghiám 
đă năng lāc đá phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật theo đß c°¢ng khÁo 
nghiám; Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai đo¿n sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 
thăy sÁn phÁi đáp ąng quy định t¿i điám a khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1 Đißu 20 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong 
giai đo¿n nuôi th°¢ng phẩm phÁi đáp ąng quy định t¿i điám b khoÁn 1 Đißu 38 
Luật Thăy sÁn và khoÁn 1, khoÁn 2 Đißu 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP); 

- Đáp ąng đißu kián vß an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ờng (Khu nuôi khÁo 
nghiám có bián pháp ngăn cách với các khu sÁn xuÃt giống, nuôi trßng thăy sÁn 
th°¢ng phẩm khác. Không đá sÁn phẩm, bao bì căa sÁn phẩm khÁo nghiám gây ô 
nhißm môi tr°ờng). 

6.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 
tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 17.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ Sæ 
________ 

 
Số: ………. 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

 
Đ¡N Đ�NG KÝ KHÀO NGHIàM  

Thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thuÿ sÁn 
__________ 

Kính gửi: Cāc Thăy sÁn. 
 
1. Tên c¢ sç đ�ng ký khÁo nghiám: 

Địa chỉ:…………………………………………………………………  

Số đián tho¿i: ................. Số fax: .................. Email:………………….. 
2. Tên c¢ sç thāc hián khÁo nghiám: 

Địa chỉ: ...........................  ..............................  
Số đián tho¿i: ................. Số fax:  ................. Email:………………….. 

 

ĐÁ nghå đ°ëc khÁo nghiám thñc �n thïy sÁn,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thuÿ sÁn sau: 

Tên sÁn phẩm: ................  ..............................  

Thành phần: ....................  ..............................  

Công dāng: .....................  ..............................  

Nhà sÁn xuÃt: ..................  ..............................  

3. Các hã s¢ và tài liáu kèm theo giÃy này, gãm: 

 ........................................  ..............................  ............................................. 
 ................................................  ..............................  .............................................  

Chúng tôi cam kÁt chÃp hành đúng các quy định căa pháp luật vß khÁo nghiám 
thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn. 

 

 …, ngày ... tháng ... năm 20.... 
Đ¾I DIàN C¡ Sæ Đ�NG KÝ  

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 18.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 

ĐÀ C¯¡NG KHÀO NGHIàM 
Thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thuÿ sÁn 

_________ 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên c¢ sở đăng ký khÁo nghiám: 
Địa chỉ: ...........................  ..............................  .............................................  
Số đián tho¿i: ................. Số fax: .................. Email: ...................................  
2. Tên c¢ sở thāc hián khÁo nghiám: 
Địa chỉ: ...........................  ..............................  .............................................  
Số đián tho¿i: ................. Số fax:  ................. Email: ...................................  
3. SÁn phẩm yêu cầu khÁo nghiám 
a) Tên sÁn phẩm, thành phần, công dāng, h¿n sử dāng, cÁnh báo (nÁu có): 
 .....................................................................................................................  
b) Nhà sÁn xuÃt: ..........................................................................................  
c) Các tài liáu khác liên quan đÁn sÁn phẩm: ..............................................  
4. C¢ sở khoa học và hián tr¿ng ąng dāng sÁn phẩm trong n°ớc và trên thÁ giới 
(Mô tÁ thông tin khoa học căa sÁn phẩm, thành phần căa sÁn phẩm và hián 

tr¿ng, hiáu quÁ sử dāng trong n°ớc và trên thÁ giới) 
II. NàI DUNG KHÀO NGHIàM 
1. Nái dung 
a) Xác định thành phần công bố căa sÁn phẩm 
b) Đánh giá đá an toàn căa sÁn phẩm 
c) Đánh giá tác dāng/công dāng/đặc tính căa sÁn phẩm. 
d) Xác định tßn d° trong môi tr°ờng và d° l°ÿng trong thăy sÁn nuôi. 
2. Ph°¢ng pháp nghiên cąu và cách bố trí thí nghiám  
a) Ph°¢ng pháp nghiên cąu 
b) Bố trí thí nghiám. 
3. Bián pháp kiám soát an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ờng trong quá trình 

khÁo nghiám 
4. KÁ ho¿ch trián khai 
5. Dā kiÁn kÁt quÁ đ¿t đ°ÿc 

 
Đ¾I DIàN C¡ Sæ  

CÓ SÀN PHÆM KHÀO NGHIàM 
(Ký tên và đóng dấu) 

Đ¾I DIàN C¡ Sæ  
KHÀO NGHIàM 

(Ký tên và đóng dấu) 
 



90 
 

Mẫu số 19.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
BÀN THUY¾T MINH ĐIÀU KIàN C¡ Sæ KHÀO NGHIàM 

Thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thuÿ sÁn 
_______ 

1. Thông tin c¢ sç:  ................................................................................  

Tên c¢ sở:  ...............................................................................................  

Địa chỉ trā sở: ..........................................................................................  

Địa điám khÁo nghiám:  ..........................................................................  

Số đián tho¿i: ................. Số fax: .......................... Email:  ......................  

2. ĐiÁu kián c¢ sç phíc ví khÁo nghiám 

a) Đối với há thống nuôi thăy sÁn tập trung trong ao, đầm 

b) Đối với há thống nuôi thăy sÁn tập trung trong lßng bè 

c) Đối với há thống sÁn xuÃt giống thăy sÁn 

3. C¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå phíc ví khÁo nghiám  

a) ThiÁt bị, dāng cā thu mẫu, bÁo quÁn mẫu 

b) ThiÁt bị, dāng cā phân tích các yÁu tố môi tr°ờng, d° l°ÿng 

c) ThiÁt bị, dāng cā xác định các chỉ tiêu sinh tr°ởng đáng vật thăy sÁn 

d) Các thiÁt bị khác theo yêu cầu căa đß c°¢ng khÁo nghiám 

4. Ng°åi phí trách kỹ thuËt, nhËn lāc thāc hián khÁo nghiám  

5. Các điÁu kián khác có liên quan 

6. Các công trình, k¿t quÁ nghiên cñu khác có liên quan 
                              

   

 …, ngày ... tháng ... năm 20....  
Đ¾I DIàN C¡ Sæ KHÀO NGHIàM 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

 CìC THîY SÀN 
__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

__________________________________________ 

 

BIÊN BÀN 
KiÃm tra điÁu kián c¢ sç khÁo nghiám thñc �n thïy sÁn,  

sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 
Số: …../BB-ĐKKN 

___________ 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. C�n cñ kiÃm tra, ngày kiÃm tra: ……………………………………. 

2. Tên c¢ sç kiÃm tra: ………………………………………………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

- Đián tho¿i: …………… Số Fax: ………………. Email: ……………… 

- Tên và số giÃy đăng ký kinh doanh/giÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập: … 

Tên c¢ quan cÃp: ……………………. Ngày cÃp: …………………….… 

3. Đåa điÃm kiÃm tra: 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

- Đián tho¿i: …………… Số Fax: ………………. Email: ……………… 

4. Thành phÅn c¢ sç đ°ëc kiÃm tra:  

- Ông/bà: ………………………...….. Chąc vā: ……………………… 

- Ông/bà: ………………………...….. Chąc vā: ……………………… 

- Ông/bà: ………………………...….. Chąc vā: ……………………… 

5. Thành phÅn Đoàn kiÃm tra: 

- Ông/bà: ……………………………. Chąc vā: ……………………...… 

- Ông/bà: ……………………………. Chąc vā: …………...…………… 

- Ông/bà: ……………………………. Chąc vā: ……………………...… 

6. SÁn phÇm thāc hián khÁo nghiám:  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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II. NàI DUNG KIÂM TRA: 
 

STT Nái dung kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc các lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

1 Có nhân viên kỹ thuật trình đá đ¿i học 
trở lên vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn hoặc sinh học 

   

2 Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật 
phù hÿp với viác khÁo nghiám thąc ăn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng 
thăy sÁn 

   

a Có phòng thử nghiám đă năng lāc đá 
phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ 
thuật theo đß c°¢ng khÁo nghiám 

   

b Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai 
đo¿n sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy 
sÁn 

   

c Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai 
đo¿n nuôi th°¢ng phẩm 

   

3 Đáp ąng đißu kián vß an toàn sinh học, 
bÁo vá môi tr°ờng 

   

4 Đißu kián khác theo yêu cầu nêu trong 
đß c°¢ng khÁo nghiám 

   

Tång sá    

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu không đ¿t    
 

III. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

IV. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ:………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA  
ĐIÀU KIàN KHÀO NGHIàM THðC �N THîY SÀN,  

SÀN PHÆM Xô LÝ MÔI TR¯äNG NUÔI TRâNG THîY SÀN 
____________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biáu mẫu kiám tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá lßi và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó; mßi chỉ tiêu đ¿t phÁi 
nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu. 

3. Chỉ tiêu áp dāng:  

- Đánh giá tÃt cÁ các chỉ tiêu nêu trong biên bÁn. Trong tr°ờng hÿp không đánh 
giá phÁi nêu rõ lý do. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở đã đ°ÿc kiám tra chąng nhận c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thuỷ sÁn hoặc c¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn còn thời h¿n thì không phÁi đánh giá 
l¿i nÁu không có dÃu hiáu vi ph¿m. Ghi cā thá trong biên bÁn. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở ch°a đ°ÿc kiám tra chąng nhận c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thuỷ sÁn hoặc c¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn. Thāc hián kiám tra, đánh giá 
các đißu kián t°¢ng ąng theo h°ớng dẫn kiám tra đißu kián sÁn xuÃt giống thuỷ sÁn. 

4. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 

B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. Có nhân viên kỹ thuật trình đá đ¿i học trở lên vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh 
học thăy sÁn hoặc sinh học 
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Yêu cầu: Có bằng cÃp xác nhận đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học. Có hÿp đßng lao đáng với nhân viên kỹ thuật. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hÿp đßng lao đáng, hß s¢ bằng cÃp liên quan, 
phỏng vÃn vß sā am hiáu ho¿t đáng kiám soát ho¿t đáng khÁo nghiám sÁn phẩm. 

2. Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với viác khÁo nghiám thąc 
ăn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn 

a) Có phòng thử nghiám đă năng lāc đá phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ 
thuật theo đß c°¢ng khÁo nghiám 

Yêu cầu:  

- Có phòng thử nghiám đá kiám soát các chỉ tiêu chÃt l°ÿng an toàn căa sÁn 
phẩm và các chỉ tiêu nêu trong đß c°¢ng khÁo nghiám; ng°ời thāc hián thử nghiám 
phÁi có năng lāc, chuyên môn phù hÿp đá thāc hián; có ph°¢ng pháp thử rõ ràng 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát. 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở đã đ°ÿc chỉ định hoặc thừa nhận có đầy đă các chỉ tiêu 
theo yêu cầu khÁo nghiám thì đ°ÿc mißn đánh giá và nêu cā thá trong biên bÁn 
kiám tra. 

- Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng phòng thử nghiám, hß s¢ hiáu 
chuẩn thiÁt bị …., hß s¢ năng lāc căa nhân viên (bằng cÃp, chąng chỉ đào t¿o). Hß 
s¢, tài liáu kiám soát quá trình khÁo nghiám. 

b) Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai đo¿n sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy 
sÁn. 

Yêu cầu: Đáp ąng quy định t¿i điám a khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1 Đißu 20Nghị định số 37/2024/NĐ-CP . 

Ph°¢ng pháp đánh giá:  

- Thừa nhận kÁt quÁ đánh giá nÁu c¢ sở đã đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

- Thāc hián đánh giá nÁu c¢ sở ch°a đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

c) Tr°ờng hÿp khÁo nghiám trong giai đo¿n nuôi th°¢ng phẩm 

Yêu cầu: Đáp ąng quy định t¿i điám b khoÁn 1 Đißu 38 Luật Thăy sÁn và 
khoÁn 1, khoÁn 2 Đißu 34 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Ph°¢ng pháp đánh giá:  

- Thừa nhận kÁt quÁ đánh giá nÁu c¢ sở đã đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián nuôi trßng thuỷ sÁn. 
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- Thāc hián đánh giá nÁu c¢ sở ch°a đ°ÿc chąng nhận c¢ sở đă đißu kián nuôi 
trßng thuỷ sÁn. 

3. Đáp ąng đißu kián vß an toàn sinh học, bÁo vá môi tr°ờng 

Yêu cầu: Khu nuôi khÁo nghiám có bián pháp ngăn cách với các khu sÁn xuÃt 
giống, nuôi trßng thăy sÁn th°¢ng phẩm khác. Không đá sÁn phẩm, bao bì căa sÁn 
phẩm khÁo nghiám gây ô nhißm môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢ 

4. Đißu kián khác theo yêu cầu nêu trong đß c°¢ng khÁo nghiám 

Yêu cầu: Ngoài các quy định t¿i māc 1, 2 và 3 nêu trên, nÁu đß c°¢ng khÁo 
nghiám có yêu cầu khác, c¢ sở phÁi đáp ąng theo đß c°¢ng khÁo nghiám. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢. 
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Mẫu số 21.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

 
QUY¾T ĐäNH 

Phê duyát đÁ c°¢ng khÁo nghiám thñc �n,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

____________ 

CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

Căn cą QuyÁt định ……. căa Thă t°ớng Chính phă quy định chąc năng, nhiám 
vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Cāc Thuỷ sÁn thuác Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

Căn cą Nghị định số ……../2019/NĐ-CP ngày ..tháng…năm 2019 căa Chính 
phă quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Theo đß nghị căa ....., 
 

QUY¾T ĐäNH: 

ĐiÁu 1. Phê duyát đß c°¢ng khÁo nghiám thąc ăn thăy sÁn/sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn, cā thá: sÁn phẩm …….. căa Công ty ……. đăng 
ký (Đß c°¢ng khÁo nghiám kèm theo). 

ĐiÁu 2. C¢ sở khÁo nghiám............và Công ty ..... thāc hián khÁo nghiám theo 
đß c°¢ng đã đ°ÿc Cāc Thăy sÁn phê duyát. 

ĐiÁu 3. Ăy quyßn ... (tên c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh) ...... 
thāc hián giám sát viác thāc hián theo đß c°¢ng khÁo nghiám đã đ°ÿc phê duyát. 
Báo cáo kÁt quÁ giám sát khÁo nghiám, sau 05 ngày làm viác khi kÁt thúc quá trình 
khÁo nghiám. 

ĐiÁu 4. Công ty ... đ°ÿc phép sÁn xuÃt, nhập khẩu đă số l°ÿng sÁn phẩm theo 
đß c°¢ng khÁo nghiám đã đ°ÿc phê duyát, cā thá: .....tÃn (lít) 

ĐiÁu 5. Chánh Văn phòng Cāc, ......., ....., các tá chąc, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 5; 
-......... 
- L°u: VT,.... 

CìC TR¯æNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Bà NÔNG NGHIàP  
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

CìC THUþ SÀN 
_________ 

Số:       /QĐ-TS-... 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày ... tháng … năm … 
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Mẫu số 22.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP  
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

CìC THUþ SÀN 
_______ 

Số:       /QĐ-TS-...... 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày ... tháng …. năm …. 
 

 
 

QUY¾T ĐäNH 
VÁ viác công nhËn thñc �n thïy sÁn/sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång  

nuôi trãng thïy sÁn đã khÁo nghiám 
___________ 

 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

Căn cą QuyÁt định ……. căa Thă t°ớng Chính phă quy định chąc năng, nhiám 
vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Cāc Thuỷ sÁn thuác Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

Căn cą Nghị định số ……../2019/NĐ-CP ngày ..tháng…năm 2019 căa Chính 
phă quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Theo đß nghị căa ......, 
QUY¾T ĐäNH: 

 
ĐiÁu 1. Công nhận sÁn phẩm thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng 

nuôi trßng thăy sÁn có tên t¿i danh sách kèm theo là thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử 
lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đã khÁo nghiám và đ°ÿc phép sử dāng trong nuôi 
trßng thăy sÁn. 

ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc thi hành ká từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng Cāc, ........, ....., các tá chąc, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 3; 
- L°u: VT,..... 

CìC TR¯æNG 
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7. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i, gia h¿n giÃy phép nuôi trãng thïy sÁn trên 
biÃn cho tå chñc, cá nhân Viát Nam (đái vãi khu vāc biÃn ngoài 06 hÁi lý, khu 
vāc biÃn giáp ranh giÿa các tãnh, thành phá trāc thuác trung °¢ng, khu vāc 
biÃn nÏm đãng thåi trong và ngoài 06 hÁi lý) (Mã TTHC: 1.004678) 

7.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trình tā cÃp phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián:  

Trong thời h¿n 45 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢, c¢ quan có thẩm quyßn 
thẩm định hß s¢, xin ý kiÁn c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß tài nguyên môi tr°ờng, 
đ¢n vị có liên quan và tá chąc kiám tra thāc tÁ (tr°ờng hÿp cần thiÁt) t¿i khu vāc 
bián đß nghị cÃp phép và xem xét cÃp phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián theo Mẫu 
số 17 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP nÁu đáp ąng các 
quy định. Tr°ờng hÿp không cÃp phép phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

c) Trình tā cÃp l¿i, gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián:  

Trong thời h¿n 15 ngày ká từ khi nhận đ°ÿc đầy đă hß s¢ đß nghị cÃp l¿i/gia 
h¿n GiÃy phép, Cāc Thăy sÁn xem xét cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép. Tr°ờng hÿp không 
cÃp l¿i/gia h¿n phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

7.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

7.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
7.3.1. Trong tr°ờng hÿp cÃp mới: 

7.3.1.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn hoặc bÁn cam 
kÁt bÁo vá môi tr°ờng và kÁ ho¿ch bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) S¢ đß khu vāc bián kèm theo tọa đá các điám góc căa khu vāc bián đß nghị 
giao. 
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7.3.1.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

7.3.2. Trong tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; 

c) Báo cáo kÁt quÁ bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) BÁn sao chąng thāc QuyÁt định giao khu vāc bián (đối với tr°ờng hÿp gia 
h¿n GiÃy phép);  

đ) BÁn sao văn bÁn căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn thá hián nái dung 
thay đái, bá sung thông tin căa tá chąc, cá nhân (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i GiÃy 
phép). 

7.3.2.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá. 

7.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 45 ngày đối với tr°ờng hÿp cÃp mới, 15 ngày đối 
với tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n. 

7.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

7.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 

7.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn 
trên bián theo Mẫu số 17 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP. 

7.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

7.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 
37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp mới); 

c) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i, gia h¿n). 

7.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

7.10.1. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
a) Địa điám xây dāng c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi tuân thă quy định vß sử 

dāng đÃt, khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn theo quy định căa pháp luật; 

b) Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với đối t°ÿng và hình 
thąc nuôi: 

- C¢ sở vật chÃt đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn trong ao (đầm/hầm), bá: 
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+ Bờ ao (đầm/hầm), bá làm bằng vật liáu không gây ô nhißm môi tr°ờng, 
không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi, không rò rỉ n°ớc; n¢i chąa rác thÁi phÁi 
riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt và tách biát với khu vāc nuôi, 
không làm Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, bán thâm canh phÁi có 
há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi riêng biát; n¢i chąa bùn thÁi phù hÿp; có bián 
báo chỉ dẫn từng khu và đáp ąng quy định t¿i điám a, b khoÁn này. 

- C¢ sở vật chÃt đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn bằng lßng bè, đăng quầng 
(sau đây đ°ÿc gọi là nuôi lßng bè): 

+ Khung lßng, phao, l°ới, đăng quầng phÁi làm bằng vật liáu không gây ô 
nhißm môi tr°ờng, không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi và không đá thăy sÁn 
nuôi sống thoát ra môi tr°ờng; có thiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy; 
n¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt, không làm 
Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi đÁm bÁo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi. 

- Trang thiÁt bị sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn phÁi làm bằng vật liáu dß 
làm vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

c) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng, thú y và an toàn 
lao đáng; 

d) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm; 

đ) PhÁi đăng ký đối với hình thąc nuôi trßng thăy sÁn lßng bè và đối t°ÿng 
thăy sÁn nuôi chă lāc. 

2. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn dùng làm cÁnh, giÁi trí, mỹ nghá, mỹ phẩm phÁi 
tuân theo quy định t¿i các điám a, b, c và đ māc 7.10.1. 

7.10.2. GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián đ°ÿc xem xét cÃp l¿i trong 
tr°ờng hÿp GiÃy phép bị mÃt, bị hỏng, có sā thay đái, bá sung thông tin căa tá 
chąc, cá nhân; gia h¿n trong tr°ờng hÿp GiÃy phép còn h¿n ít nhÃt 60 ngày. 

7.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  
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- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 15 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________ 

…., ngày…… tháng….. năm…… 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP/CÂP L¾I/GIA H¾N 

GIÂY PHÉP NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
______________ 

Kính gửi: (Tên c¢ quan cÃp phép). 
 
1. Thông tin tá chąc/cá nhân đß nghị cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián: 
- Tên tá chąc/cá nhân: … ....................................................................... ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ………… Ngày 

cÃp: ………………… N¢i cÃp: ……… .................................................................  
- Địa chỉ trā sở (đối với tá chąc)/địa chỉ th°ờng trú (đối với cá nhân): ..... 
- Đián tho¿i……… ... …….. Số Fax……………….. Email………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập:.  .....  
- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):........................................................................ 
2. Đß nghị (tên cơ quan cấp phép) cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián cho: 
 

TT 

Đái 
t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng 

Việt,  

tên khoa 

học) 

Đåa chã/ 
vå trí 

khu vāc 
biÃn đÃ 

nuôi 
trãng 

thïy sÁn 

Dián tích 
m¿t n°ãc 
xin đ°ëc 

giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n 
sÁn 

l°ëng 
nuôi 

(tÃn/năm) 

Thåi 
h¿n  

đÁ nghå 
cÃp/ 

cÃp l¿i/ 
gia h¿n 

Lý do 
xin cÃp 

l¿i 
(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i) 

GiÃy 
phép  

đã đ°ëc 
cÃp 

(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i/ 
gia h¿n) 

1        

2        

...        
 

3. Thông tin khác (nÁu có):……………………………………………...… 

Tôi/Chúng tôi cam kÁt thāc hián đúng quy định căa pháp luật vß nuôi trßng 
thuỷ sÁn và pháp luật có liên quan. 

 

 Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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 Mẫu số 16 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 
…., ngày … tháng ... năm … 

 
BÁO CÁO K¾T QUÀ SÀN XUÂT 

NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
 

I. K¾T QUÀ SÀN XUÂT (Tò THäI ĐIÂM Đ¯êC CÂP PHÉP Đ¾N 
THäI ĐIÂM BÁO CÁO) 

1. Loài thuỷ sÁn nuôi 

2. Hián tr¿ng sử dāng dián tích mặt n°ớc đ°ÿc giao 

3. Năng suÃt, sÁn l°ÿng 

4. KÁt quÁ thāc hián các quy định căa pháp luật vß nuôi trßng thuỷ sÁn và pháp 
luật liên quan 

5. Đánh giá kÁt quÁ đ¿t đ°ÿc vß kinh tÁ, xã hái, môi tr°ờng so với chỉ tiêu đã 
đặt ra 

II. K¾ HO¾CH/PH¯¡NG ÁN SÀN XUÂT TRONG THäI GIAN TI¾P 
THEO 

1. Dā báo vß thị tr°ờng, khÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra 

2. Các chỉ tiêu kinh tÁ, lao đáng, đóng góp kinh tÁ - xã hái, năng suÃt, sÁn l°ÿng, 
môi tr°ờng và nhÿng vÃn đß liên quan 

3. Nhÿng thay đái/cÁi tiÁn vß đối t°ÿng, quy mô, quy trình, công nghá, trang 
thiÁt bị, lao đáng, … trong thời gian tới (nÁu có) 

III. THÔNG TIN KHÁC (N¾U CÓ) 

IV. KHÓ KH�N, THÁCH THðC 

V. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHä (N¾U CÓ) 
 

Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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GIÂY PHÉP 
NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 

Sá: MX1X2-AAAA/GP-NTTS  
____________ 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm … 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN CÂP PHÉP 

 

1. Tên tá chąc/cá nhân: … ................................................................. ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ……..…… 

CÃp ngày: …………………… N¢i cÃp: ……… ...................................................... 

- Địa chỉ: …………………… ........................................................................... 

- Đián tho¿i………..…….. Số Fax……………….. Email…………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập 

(nÁu là tá chąc): ........................................................................................................ 

- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):................................................................................ 

2. Đ°ÿc phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián: 
 

TT 

Đái t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng Việt, 

tên khoa học) 

Đåa chã/vå trí  
khu vāc biÃn  
đÃ nuôi trãng 

thïy sÁn 

Dián tích  
m¿t n°ãc  

xin đ°ëc giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n  
sÁn l°ëng nuôi 

(tÃn/năm) 

1     

2     

...     
 

Hiáu lāc căa GiÃy phép: ká từ ngày ký đÁn hÁt ngày…. tháng…. năm……… 
(GiÃy phép này thay thÁ/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián số 

cÃp: ……………. cÃp ngày …. tháng ….. năm …. )* 
 

 …..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Mẫu số 17 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY PHÉP 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_________________________________________ 
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Ghi chú: 

1. (*): Ghi trong tr°ờng hÿp GiÃy phép đ°ÿc cÃp l¿i/gia h¿n. 
2. Số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián có cÃu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. 

Trong đó: 
a) MX1X2 là mã định danh đián tử đ°ÿc quy định t¿i Đißu 4 QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa các c¢ quan, tá chąc phāc 
vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. Mã định danh đián tử căa c¢ quan 
cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián, cā thá: 

- Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn có mã số định danh đián tử là G10. 
- Cāc Thuỷ sÁn có mã số định danh đián tử là G10.20. 
- Ăy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng: theo quy định t¿i Māc II.3 

Phā lāc I QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa 
các c¢ quan, tá chąc phāc vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. 

- Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn/C¢ quan quÁn lý thuỷ sÁn các địa ph°¢ng: theo 
QuyÁt định căa Chă tịch Ăy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trāc thuác trung °¢ng.  

b) AAAA: gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā GiÃy phép căa tá chąc, cá nhân 
đ°ÿc cÃp/cÃp gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián. 

c) GP: GiÃy phép. 
d) NTTS: Nuôi trßng thuỷ sÁn. 
Ví dā: Ăy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32, Sở Nông nghiáp 

và Phát trián nông thôn tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12, Chi cāc Thuỷ sÁn 
tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12.11 thì số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên 
bián do Chi cāc Thuỷ sÁn tỉnh Khánh Hoà cÃp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS. 
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Mẫu số 30.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
________________________________________ 

 
ĐÀ C¯¡NG THUY¾T MINH DĀ ÁN NUÔI TRâNG THîY SÀN 

__________ 

 
CH¯¡NG I: GIâI THIàU CHî ĐÄU T¯ VÀ DĀ ÁN 
1. Giới thiáu vß chă đầu t° 
2. Mô tÁ s¢ bá thông tin dā án 
3. C¢ sở pháp lý 
CH¯¡NG II: C�N Cð XÁC ĐäNH SĀ CÄN THI¾T ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Đißu kián tā nhiên, kinh tÁ - xã hái vùng thāc hián dā án 
2. KhÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra căa dā án 
3. KÁt luận vß sā cần thiÁt đầu t° 
CH¯¡NG III: ĐäA ĐIÂM ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Vị trí địa lý (địa điám, các nguyên tắc lāa chọn địa điám,...) 
2. Địa hình, thá nh°ỡng, khí hậu, môi tr°ờng 
3. Hián tr¿ng n¢i sÁn xuÃt 
4. Nhận xét chung 
CH¯¡NG IV: QUY MÔ DĀ ÁN - TI¾N Đà THĀC HIàN 
1. Quy mô đầu t° dā án 
2. H¿ng māc công trình - thiÁt bị 
3. Thời gian thāc hián dā án  
CH¯¡NG V: GIâI THIàU QUY TRÌNH SÀN XUÂT 
CH¯¡NG VI: TäNG MðC ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Nái dung táng mąc đầu t° 
2. Vốn cố định 
3. Vốn l°u đáng 
4. Ngußn vốn đầu t° dā án (phân bá, ph°¢ng án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...) 
CH¯¡NG VII: HIàU QUÀ KINH T¾ - XÃ HàI VÀ BÀO Và MÔI TR¯äNG 

1. Các giÁ định kinh tÁ và c¢ sở tính toán 
2. Tính toán chi phí căa dā án 
3. Doanh thu từ dā án 
4. Các chỉ tiêu kinh tÁ căa dā án 
5. Đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ - xã hái và bÁo vá môi tr°ờng  
CH¯¡NG VIII: K¾T LUÊN 

............., ngày.........tháng....... năm...... 
CHî DĀ ÁN 



107 
 

8. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i, gia h¿n giÃy phép nuôi trãng thïy sÁn trên 
biÃn đái vãi nhà đÅu t° n°ãc ngoài, tå chñc kinh t¿ có ván đÅu t° n°ãc ngoài 
(Mã TTHC: 1.004669) 

8.1. Trình tā thāc hián:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trình tā cÃp phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián:  

Trong thời h¿n 90 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn tá chąc 
thẩm định hß s¢; tá chąc khÁo sát thāc tÁ t¿i khu vāc bián (tr°ờng hÿp cần thiÁt); 
tham m°u Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn lÃy ý kiÁn căa địa ph°¢ng n¢i 
có khu vāc bián, Bá Quốc phòng, Bá Ngo¿i giao, Bá Công an, Bá Tài nguyên và 
Môi tr°ờng. C¢ quan đ°ÿc lÃy ý kiÁn trÁ lời trong thời h¿n 30 ngày ká từ ngày 
nhận đ°ÿc văn bÁn xin ý kiÁn, sau thời h¿n trên không trÁ lời đ°ÿc coi là đßng ý 
với nái dung lÃy ý kiÁn. 

Tr°ờng hÿp tÃt cÁ c¢ quan đ°ÿc lÃy ý kiÁn đßng ý, trong thời h¿n 05 ngày 
làm viác Cāc Thăy sÁn tham m°u Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông 
thôn cÃp phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián theo Mẫu số 17 Phā lāc I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Tr°ờng hÿp có ít nhÃt 01 ý kiÁn không đßng ý vß viác cÃp phép nuôi trßng 
thăy sÁn trên bián đối với nhà đầu t° n°ớc ngoài, tá chąc kinh tÁ có vốn đầu t° 
n°ớc ngoài, Cāc Thăy sÁn tham m°u Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn báo 
cáo xin ý kiÁn chỉ đ¿o căa Thă t°ớng Chính phă. Trong thời h¿n 07 ngày làm viác 
sau khi có ý kiÁn căa Thă t°ớng Chính phă, Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn cÃp phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián theo Mẫu số 17 Phā lāc I 
ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp phép 
phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 
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- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

c) Trình tā cÃp l¿i, gia h¿n GiÃy phép: 

Trong thời h¿n 30 ngày ká từ khi nhận đ°ÿc đầy đă hß s¢ đß nghị cÃp l¿i/gia h¿n 
GiÃy phép, c¢ quan có thẩm quyßn xem xét cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép. Tr°ờng hÿp 
không cÃp l¿i/gia h¿n phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

8.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

8.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
8.3.1. Tr°ờng hÿp cÃp mới: 

8.3.1.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn hoặc bÁn cam 
kÁt bÁo vá môi tr°ờng và kÁ ho¿ch bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) S¢ đß khu vāc bián kèm theo tọa đá các điám góc căa khu vāc bián đß nghị 
giao. 

8.3.1.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

8.3.2. Tr°ờng hÿp cÃp l¿i/ gia h¿n. 

8.3.2.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i GiÃy phép theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; 

c) Báo cáo kÁt quÁ bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) BÁn sao chąng thāc QuyÁt định giao khu vāc bián, GiÃy phép nuôi trßng 
thuỷ sÁn trên bián (đối với tr°ờng hÿp gia h¿n GiÃy phép);  
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đ) BÁn sao văn bÁn căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn thá hián nái dung 
thay đái, bá sung thông tin căa tá chąc, cá nhân (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i GiÃy 
phép). 

8.3.2.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá. 

8.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 90 ngày và 05 ngày làm viác đối với tr°ờng hÿp 
cÃp mới (ch°a bao gßm thời gian xin ý kiÁn Thă t°ớng Chính phă - nÁu có); 30 
ngày đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n. 

8.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

8.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thăy sÁn tiÁp nhận hß s¢, 
thẩm định và trình Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn. 

8.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy cÃp phép nuôi trßng thăy 
sÁn trên bián theo Mẫu số 17 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP. 

8.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

8.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30. NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (tr°ờng hÿp cÃp mới); 

c) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP (tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n). 

8.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

8.10.1. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
a) Địa điám xây dāng c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi tuân thă quy định vß sử 

dāng đÃt, khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn theo quy định căa pháp luật; 

b) Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với đối t°ÿng và hình 
thąc nuôi: 

- Khung lßng, phao, l°ới, đăng quầng phÁi làm bằng vật liáu không gây ô 
nhißm môi tr°ờng, không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi và không đá thăy sÁn 
nuôi sống thoát ra môi tr°ờng; có thiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy; 
n¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt, không làm 
Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi đÁm bÁo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi. 
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- Trang thiÁt bị sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn phÁi làm bằng vật liáu dß 
làm vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

c) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng, thú y và an toàn 
lao đáng; 

d) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm; 

đ) PhÁi đăng ký đối với hình thąc nuôi trßng thăy sÁn lßng bè và đối t°ÿng 
thăy sÁn nuôi chă lāc. 

8.10.2. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn dùng làm cÁnh, giÁi trí, mỹ nghá, mỹ phẩm 
phÁi tuân theo quy định t¿i các điám a, b, c và đ māc 8.10.1. 

8.10.3. GiÃy phép đ°ÿc cÃp l¿i trong tr°ờng hÿp GiÃy phép bị mÃt, bị hỏng, 
có sā thay đái, bá sung thông tin vß tá chąc, cá nhân; đ°ÿc xem xét gia h¿n trong 
tr°ờng hÿp GiÃy phép còn h¿n ít nhÃt 60 ngày. 

8.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 15 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________ 

…., ngày…… tháng….. năm…… 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP/CÂP L¾I/GIA H¾N 

GIÂY PHÉP NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
______________ 

Kính gửi: (Tên c¢ quan cÃp phép). 
 
1. Thông tin tá chąc/cá nhân đß nghị cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián: 
- Tên tá chąc/cá nhân: … ....................................................................... ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ………… Ngày 

cÃp: ………………… N¢i cÃp: ……… .................................................................  
- Địa chỉ trā sở (đối với tá chąc)/địa chỉ th°ờng trú (đối với cá nhân): ..... 
- Đián tho¿i……… ... …….. Số Fax……………….. Email………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập:.  .....  
- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):........................................................................ 
2. Đß nghị (tên cơ quan cấp phép) cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián cho: 
 

TT 

Đái 
t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng 

Việt,  

tên khoa 

học) 

Đåa chã/ 
vå trí 

khu vāc 
biÃn đÃ 

nuôi 
trãng 

thïy sÁn 

Dián tích 
m¿t n°ãc 
xin đ°ëc 

giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n 
sÁn 

l°ëng 
nuôi 

(tÃn/năm) 

Thåi 
h¿n  

đÁ nghå 
cÃp/ 

cÃp l¿i/ 
gia h¿n 

Lý do 
xin cÃp 

l¿i 
(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i) 

GiÃy 
phép  

đã đ°ëc 
cÃp 

(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i/ 
gia h¿n) 

1        

2        

...        
 

3. Thông tin khác (nÁu có):……………………………………………...… 

Tôi/Chúng tôi cam kÁt thāc hián đúng quy định căa pháp luật vß nuôi trßng 
thuỷ sÁn và pháp luật có liên quan. 

 

 Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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 Mẫu số 16 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 
…., ngày … tháng ... năm … 

 
BÁO CÁO K¾T QUÀ SÀN XUÂT 

NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
 

I. K¾T QUÀ SÀN XUÂT (Tò THäI ĐIÂM Đ¯êC CÂP PHÉP Đ¾N 
THäI ĐIÂM BÁO CÁO) 

1. Loài thuỷ sÁn nuôi 

2. Hián tr¿ng sử dāng dián tích mặt n°ớc đ°ÿc giao 

3. Năng suÃt, sÁn l°ÿng 

4. KÁt quÁ thāc hián các quy định căa pháp luật vß nuôi trßng thuỷ sÁn và pháp 
luật liên quan 

5. Đánh giá kÁt quÁ đ¿t đ°ÿc vß kinh tÁ, xã hái, môi tr°ờng so với chỉ tiêu đã 
đặt ra 

II. K¾ HO¾CH/PH¯¡NG ÁN SÀN XUÂT TRONG THäI GIAN TI¾P 
THEO 

1. Dā báo vß thị tr°ờng, khÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra 

2. Các chỉ tiêu kinh tÁ, lao đáng, đóng góp kinh tÁ - xã hái, năng suÃt, sÁn l°ÿng, 
môi tr°ờng và nhÿng vÃn đß liên quan 

3. Nhÿng thay đái/cÁi tiÁn vß đối t°ÿng, quy mô, quy trình, công nghá, trang 
thiÁt bị, lao đáng, … trong thời gian tới (nÁu có) 

III. THÔNG TIN KHÁC (N¾U CÓ) 

IV. KHÓ KH�N, THÁCH THðC 

V. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHä (N¾U CÓ) 
 

Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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GIÂY PHÉP 
NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 

Sá: MX1X2-AAAA/GP-NTTS  
____________ 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm … 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN CÂP PHÉP 

 

1. Tên tá chąc/cá nhân: … ................................................................. ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ……..…… 

CÃp ngày: …………………… N¢i cÃp: ……… ...................................................... 

- Địa chỉ: …………………… ........................................................................... 

- Đián tho¿i………..…….. Số Fax……………….. Email…………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập 

(nÁu là tá chąc): ........................................................................................................ 

- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):................................................................................ 

2. Đ°ÿc phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián: 
 

TT 

Đái t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng Việt, 

tên khoa học) 

Đåa chã/vå trí  
khu vāc biÃn  
đÃ nuôi trãng 

thïy sÁn 

Dián tích  
m¿t n°ãc  

xin đ°ëc giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n  
sÁn l°ëng nuôi 

(tÃn/năm) 

1     

2     

...     
 

Hiáu lāc căa GiÃy phép: ká từ ngày ký đÁn hÁt ngày…. tháng…. năm……… 
(GiÃy phép này thay thÁ/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián số 

cÃp: ……………. cÃp ngày …. tháng ….. năm …. )* 
 

 …..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Mẫu số 17 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY PHÉP 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_________________________________________ 
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Ghi chú: 

1. (*): Ghi trong tr°ờng hÿp GiÃy phép đ°ÿc cÃp l¿i/gia h¿n. 
2. Số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián có cÃu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. 

Trong đó: 
a) MX1X2 là mã định danh đián tử đ°ÿc quy định t¿i Đißu 4 QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa các c¢ quan, tá chąc phāc 
vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. Mã định danh đián tử căa c¢ quan 
cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián, cā thá: 

- Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn có mã số định danh đián tử là G10. 
- Cāc Thuỷ sÁn có mã số định danh đián tử là G10.20. 
- Ăy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng: theo quy định t¿i Māc II.3 

Phā lāc I QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa 
các c¢ quan, tá chąc phāc vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. 

- Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn/C¢ quan quÁn lý thuỷ sÁn các địa ph°¢ng: theo 
QuyÁt định căa Chă tịch Ăy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trāc thuác trung °¢ng.  

b) AAAA: gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā GiÃy phép căa tá chąc, cá nhân 
đ°ÿc cÃp/cÃp gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián. 

c) GP: GiÃy phép. 
d) NTTS: Nuôi trßng thuỷ sÁn. 
Ví dā: Ăy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32, Sở Nông nghiáp 

và Phát trián nông thôn tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12, Chi cāc Thuỷ sÁn 
tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12.11 thì số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên 
bián do Chi cāc Thuỷ sÁn tỉnh Khánh Hoà cÃp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS. 
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Mẫu số 30.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
________________________________________ 

 
ĐÀ C¯¡NG THUY¾T MINH DĀ ÁN NUÔI TRâNG THîY SÀN 

__________ 

 
CH¯¡NG I: GIâI THIàU CHî ĐÄU T¯ VÀ DĀ ÁN 
1. Giới thiáu vß chă đầu t° 
2. Mô tÁ s¢ bá thông tin dā án 
3. C¢ sở pháp lý 
CH¯¡NG II: C�N Cð XÁC ĐäNH SĀ CÄN THI¾T ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Đißu kián tā nhiên, kinh tÁ - xã hái vùng thāc hián dā án 
2. KhÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra căa dā án 
3. KÁt luận vß sā cần thiÁt đầu t° 
CH¯¡NG III: ĐäA ĐIÂM ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Vị trí địa lý (địa điám, các nguyên tắc lāa chọn địa điám,...) 
2. Địa hình, thá nh°ỡng, khí hậu, môi tr°ờng 
3. Hián tr¿ng n¢i sÁn xuÃt 
4. Nhận xét chung 
CH¯¡NG IV: QUY MÔ DĀ ÁN - TI¾N Đà THĀC HIàN 
1. Quy mô đầu t° dā án 
2. H¿ng māc công trình – thiÁt bị 
3. Thời gian thāc hián dā án  
CH¯¡NG V: GIâI THIàU QUY TRÌNH SÀN XUÂT 
CH¯¡NG VI: TäNG MðC ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Nái dung táng mąc đầu t° 
2. Vốn cố định 
3. Vốn l°u đáng 
4. Ngußn vốn đầu t° dā án (phân bá, ph°¢ng án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...) 
CH¯¡NG VII: HIàU QUÀ KINH T¾ - XÃ HàI VÀ BÀO Và MÔI TR¯äNG 

1. Các giÁ định kinh tÁ và c¢ sở tính toán 
2. Tính toán chi phí căa dā án 
3. Doanh thu từ dā án 
4. Các chỉ tiêu kinh tÁ căa dā án 
5. Đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ - xã hái và bÁo vá môi tr°ờng  
CH¯¡NG VIII: K¾T LUÊN 

............., ngày.........tháng....... năm...... 
CHî DĀ ÁN 
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9. Tên thï tíc: Công bá mç cÁng cá lo¿i 1 (Mã TTHC: 1.004654) 

9.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc quÁn lý cÁng cá gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc quÁn lý cÁng cá đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo tá chąc quÁn lý cÁng cá biÁt đá 
bá sung; 

b) Trong thời h¿n 06 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢ Cāc Thăy sÁn xem 
xét hß s¢; tá chąc khÁo sát thāc tÁ t¿i cÁng cá (trong tr°ờng hÿp cần thiÁt); quyÁt định 
công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP khi đáp ąng đă đißu kián theo quy định. Tr°ờng hÿp không công bố 
mở cÁng cá, phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

c) Trong thời h¿n 02 ngày ká từ ngày QuyÁt định công bố mở cÁng cá đ°ÿc ban 
hành, Cāc Thăy sÁn thông báo trên các ph°¢ng tián thông tin đ¿i chúng. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

9.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

9.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
9.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 33 Phā lāc I ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

b) Văn bÁn thành lập Tá chąc quÁn lý cÁng cá;  

c) Văn bÁn thá hián quyßn sử dāng vùng đÃt, vùng n°ớc căa cÁng; 
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d) Biên bÁn nghiám thu đ°a vào sử dāng công trình cÁng cá (áp dāng đối với 
cÁng cá hoàn thành từ sau khi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiáu lāc thi hành - 
ngày 19/5/2024); 

đ) Thông báo vß lußng căa cÁng và vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng  

9.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

9.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 06 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢ 

9.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc quÁn lý cÁng cá. 

9.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thăy sÁn tiÁp nhận hß s¢, 
thẩm định và trình Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn. 

9.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: QuyÁt định công bố mở cÁng 
cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

9.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

9.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 33 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

9.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

- Vị trí là n¢i thu hút tàu cá căa nhißu tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng, 
tàu n°ớc ngoài vào bốc dỡ thăy sÁn và thāc hián các dịch vā nghß cá khác; là đầu 
mối phân phối hàng thăy sÁn căa khu vāc; 

- Các trang thiÁt bị chă yÁu phāc vā cho bốc dỡ hàng hóa căa cÁng đ°ÿc c¢ 
giới hóa tối thiáu 90%; 

- Có dián tích vùng n°ớc cÁng tối thiáu từ 20 ha trở lên; 

- Có đá sâu lußng vào cÁng và vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng theo quy định căa 
Chính phă (Có đá sâu lußng vào cÁng và vùng n°ớc cÁng đă đißu kián cho tàu cá 
có chißu dài lớn nhÃt từ 24 mét trở lên ra vào cÁng); 

- Có dián tích vùng đÃt cÁng từ 04 ha trở lên; đối với cÁng cá t¿i đÁo, dián 
tích vùng đÃt cÁng phÁi từ 01 ha trở lên; có nhà làm viác, công trình h¿ tầng kỹ 
thuật đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm, bÁo vá môi tr°ờng và 
phòng, chống cháy, ná; 

- L°ÿng hàng thăy sÁn qua cÁng từ 25.000 tÃn/năm trở lên; đối với cÁng cá 
t¿i đÁo, l°ÿng hàng thăy sÁn qua cÁng từ 3.000 tÃn/năm trở lên. 

- Đã thành lập tá chąc quÁn lý cÁng cá; 

- Có ph°¢ng án khai thác, sử dāng cÁng cá. 

9.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  
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- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 33 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÔNG Bà Mæ CÀNG CÁ 
__________ 

Kính gửi:........................... 
 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá:.................................................................................... 
Địa chỉ trā sở: ................................................................................................... 
Số đián tho¿i: .................... Email ................... Tần số liên l¿c........................... 
Đß nghị đ°ÿc công bố mở cÁng cá với các thông tin nh° sau: 
1. Tên cÁng cá: ........................................................ Lo¿i cÁng cá: ................... 
2. Địa chỉ cÁng cá: ............................................................................................. 
3. Chißu dài cầu cÁng (mét):........;  
4. Tọa đá:  Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ..............E 
5. Đá sâu tr°ớc cầu cÁng (mét)......... 
6. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét): .......... 
7. Thông tin vß lußng vào cÁng cá: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng:  Vĩ đá: ............N; Kinh đá: ..............E; 
- Đá sâu lußng (mét):............; Chißu ráng lußng (mét):.........  
8. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (hecta): ...............  
9. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (hecta): ................  
10. L°ÿng hàng thuỷ sÁn (đ°ÿc thiÁt kÁ) qua cÁng (tÃn/năm): .............  
11. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng (ngày/tháng/năm): ........................... 
12. Hß s¢ gửi kèm theo gßm: 
a) ..................................................................................................................         
b) .................................................................................................................         
c) ..................................................................................................................         
 .....................................................................................................................         
(Ph°¢ng án khai thác cÁng cá; danh māc các trang thiÁt bị chă yÁu phāc vā 

cho bốc dỡ hàng hóa đối với cÁng cá lo¿i I, II t¿i Phā lāc kèm theo đ¢n này). 
 Chúng tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiám vß nhÿng nái dung trên đây 

và cam kÁt thāc hián đầy đă các quy định vß cÁng cá và pháp luật khác có liên quan. 
Đß nghị quý c¢ quan xem xét, công bố mở cÁng cá. 

 
  ....., ngày..... tháng.... năm..... 

THî TR¯æNG Đ¡N Vä   
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phí líc 
(Kèm theo Đơn đề nghị công bố mở cảng cá  ngày  …. tháng …..  năm...) 

________________ 

 

A.  PH¯¡NG ÁN KHAI THÁC CÀNG CÁ 
I. NHIàM Vì CÄN THĀC HIàN 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá cần bố trí đă nhân sā thāc hián các nhiám vā c¢ bÁn sau: 
1. Đißu đá, h°ớng dẫn, sắp xÁp ph°¢ng tián ra, vào cÁng, neo đậu trong vùng 

n°ớc cÁng cá 
- BÁo đÁm có bá phận tiÁp nhận thông tin tàu cập cÁng, l°u trÿ thông tin, thông 

báo cho các bá phận có liên quan; 
- BÁo đÁm có bá phận h°ớng dẫn tàu cập cÁng, bố trí neo đậu, bốc dỡ sÁn phẩm…  
2. Tá chąc thāc hián giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng 
- Thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thăy sÁn căa tàu cá vào cÁng; 
- Trāc tiÁp giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng, l°u trÿ dÿ liáu; 
- Ghi biáu mẫu thống kê nghß cá th°¢ng phẩm; thống kê sÁn l°ÿng thăy sÁn 

qua cÁng; 
- Táng hÿp, báo cáo; l°u trÿ dÿ liáu theo quy định.......... 
3. Xác nhận ngußn gốc thăy sÁn khai thác theo quy định 
CÃp giÃy biên nhận, cÃp GiÃy xác nhận ngußn gốc nguyên liáu thăy sÁn từ 

khai thác, l°u trÿ dÿ liáu.… ( nÁu có). 
4. Phối hÿp tham gia công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng cá 
- Bố trí văn phòng, trang thiÁt bị phāc vā công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng; 
- Cung cÃp thông tin cho c¢ quan thāc hián nhiám vā kiám tra, giám sát tàu cá 

t¿i cÁng; 
- Cử ng°ời tham gia kiám tra, giám sát.… 
5. Thông tin 
Thông tin vß tình hình thời tiÁt trên há thống thông tin căa cÁng cá; tá chąc trāc ban 

và treo tín hiáu cÁnh báo khi có thiên tai theo quy định; thông báo danh sách tàu cá, số 
ng°ời trên tàu đang neo đậu t¿i vùng n°ớc cÁng; táng hÿp, báo cáo theo quy định... 

6. Duy tu, bÁo d°ỡng và duy trì đißu kián ho¿t đáng căa cÁng  
Xây dāng kÁ ho¿ch, tá chąc thāc hián duy tu, bÁo d°ỡng c¢ sở h¿ tầng cÁng 

cá đÁm bÁo an toàn cho ng°ời và ph°¢ng tián ho¿t đáng trong cÁng và các nhiám 
vā khác đ°ÿc phân công.… 

II. Tä CHðC THĀC HIàN 
Phân công rõ trách nhiám căa từng bá phận, cá nhân thuác tá chąc quÁn lý 

cÁng cá đá thāc hián các nhiám vā nêu trên Māc I. 
III. NàI DUNG KHÁC 
….. 
IV. ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ THĀC HIàN  
Định kỳ hàng năm, 5 năm, tá chąc quÁn lý cÁng cá tiÁn hành đánh giá kÁt quÁ 

thāc hián Ph°¢ng án đã đ°ÿc phê duyát, báo cáo các c¢ quan có liên quan. 
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B. DANH MìC CÁC TRANG THI¾T Bä CHî Y¾U PHìC Vì CHO 
BàC Dè HÀNG HÓA (ÁP DìNG ĐàI VâI CÀNG CÁ LO¾I I, II) 

 

TT Tên trang thi¿t bå Công suÃt/ 
n�ng lāc 

CÁng cá 
Lo¿i &.. 

1 Cần cẩu cố định hoặc di đáng   

2 Xe nâng hàng   

3 Băng tÁi   

4 Xe đẩy hàng   

5 Cầu xe nâng   

6 Ph°¢ng tián vận chuyán hàng hóa   

7 Tr¿m cân   

… Khác   

 
        THî TR¯æNG Đ¡N Vä 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 34 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tà CHĄC CÂP TRÊN 
TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC (*) 

____________ 
 

Số: …../QĐ-….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

…. , ngày ….. tháng ….. năm…. 
 

 QUY¾T ĐäNH 
VÁ viác công bá mç cÁng cá 

__________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN THÆM QUYÀN BAN HÀNH (*) ……… 

 

Căn cứ ………………………………… ..... ………..……………………………. 
Căn cứ……………………………… ... …….……………………………………. 
Xét đề nghị của…………………… ... …………..………………………………. 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

ĐiÁu 1. Công bố mở cÁng cá (tên cÁng cá): ...................................................... 
Địa chỉ: ........................................................................................................          
Số đián tho¿i: …………..Email..................Tần số liên l¿c………………… 
1. Lo¿i cÁng cá (I, II, III): ............................................................................... 
2. Tọa đá vị trí căa cÁng cá: Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ................E 
3. Táng chißu dài cầu cÁng (mét): .................................................................... 
4. Thông tin lußng vào cÁng: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng: Vĩ đá: ........N; Kinh đá: ..........E; 
- Đá sâu căa lußng (mét): ...............     Chißu ráng lußng (mét): ............ 
5. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét):…………………………………………  
6. Đá sâu vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng (mét) ......... 
7. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (ha):….. 
8. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (ha): …………. 
9. Năng lāc bốc dỡ hàng hóa (l°ÿng hàng hóa theo thiÁt kÁ (tÃn/năm): …….. 
10. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng: ........................................................ 
11. Tên tá chąc quÁn lý cÁng cá (**): ………………………………….....…. 
Địa chỉ……………………. Đián tho¿i: ……….……….. Email: ………… 
ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày …………………………… 
ĐiÁu 3………,  …….. (Tổ chức quản lý cảng cá), Thă tr°ởng các c¢ quan, tá 

chąc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 Ghi chú: 

(*) Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn công bố mở cÁng cá lo¿i I; Ăy ban nhân dân cÃp 
tỉnh công bố mở cÁng cá lo¿i II; Ăy ban nhân dân cÃp huyán công bố mở cÁng cá lo¿i III. 
(**): Ghi rõ tên tá chąc đ°ÿc giao quÁn lý cÁng cá, trāc thuác c¢ quan/đ¢n vị nào (nÁu có). 

Nơi nhận: 
- Nh° Đißu…; 
- Bá NN&PTNT/Cāc Thăy sÁn; 
- L°u: VT,… 

THî TR¯æNG C¡ QUAN 
(Chữ ký, dấu) 
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10. Tên thï tíc: Khai báo tr°ãc khi cËp cÁng đái vãi tàu vËn chuyÃn thuÿ 
sÁn, sÁn phÇm thuÿ sÁn có nguãn gác tó khai thác đÃ nhËp khÇu, t¿m nhËp, tái 
xuÃt, chuyÃn khÇu, quá cÁnh qua lãnh thå Viát Nam. (Mã TTHC: 2.001705) 

10.1. Trình tā thāc hián:  

10.1.1. Thông báo tr°ớc khi cập cÁng 

Tá chąc, cá nhân có tàu n°ớc ngoài quy định t¿i khoÁn 2 Đißu 70 Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP phÁi thông báo tr°ớc khi cập cÁng 72 giờ với Cāc Kiám ng° 
(Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn) theo Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP, kèm theo bÁn chāp các tài liáu quy định t¿i 
điám b khoÁn 5 bằng mát trong các hình thąc sau: náp trāc tiÁp hoặc gửi qua dịch 
vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (c¢ chÁ mát cửa quốc gia, dịch vā công 
trāc tuyÁn, phần mßm đián tử, email, fax) bằng tiÁng Anh hoặc tiÁng Viát (tr°ờng 
hÿp tài liáu gốc không phÁi bằng tiÁng Anh phÁi đ°ÿc dịch công chąng hoặc chąng 
thāc bÁn dịch sang tiÁng Anh theo quy định).  

10.1.2. Kiám tra đá quyÁt định cho tàu cập cÁng hoặc từ chối cho tàu cập cÁng:  

Trong thời h¿n 72 giờ ká từ khi nhận đ°ÿc yêu cầu xin vào cÁng, Cāc Kiám 
ng° (Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn) kiám tra, xác minh thông tin vß tàu 
có trong danh sách tàu khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp hoặc vß sÁn phẩm thăy sÁn 
căa tàu cá và thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu có thuác danh māc CITES không 
đá quyÁt định: 

a) Cho phép tàu cập cÁng và thông báo tới chă tàu hoặc đ¿i dián hÿp pháp căa 
chă tàu, cÁng vā hàng hÁi nÁu không vi ph¿m quy định vß khai thác thăy sÁn hoặc 
hß trÿ khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp không báo cáo và không theo quy định theo 
Mẫu số 24 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) Từ chối cho tàu cập cÁng và thông báo cho các c¢ quan có thẩm quyßn t¿i 
cÁng, đßng thời gửi thông báo đÁn quốc gia tàu mang cờ, các quốc gia ven bián có 
liên quan, tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc và tá chąc có liên quan nÁu phát hián 
mát trong các tr°ờng hÿp sau đây:  

- Tàu đó nằm trong danh sách tàu khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp đ°ÿc công 
bố bởi quốc gia ven bián, các tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc, các tá chąc quốc tÁ 
có liên quan; 

- Có yêu cầu từ quốc gia ven bián, các tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc, các 
tá chąc quốc tÁ có liên quan. 

10.1.3. Kiám tra thāc tÁ trên tàu khi tàu cập cÁng 

a) Nguyên tắc kiám tra: ĐÁm bÁo công bằng, minh b¿ch, không phân biát đối 
xử và không gây phißn hà trong quá trình kiám tra; không làm Ánh h°ởng đÁn chÃt 
l°ÿng thăy sÁn trên tàu. Cán bá kiám tra phÁi có chuyên môn và am hiáu pháp luật 
vß thăy sÁn; không can thiáp vào khÁ năng trao đái thông tin căa thuyßn tr°ởng đối 
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với các c¢ quan chąc năng căa quốc gia mà tàu mang cờ, trên c¢ sở phù hÿp với 
pháp luật quốc tÁ; trong tr°ờng hÿp cần thiÁt, có thá mời đ¿i dián căa quốc gia tàu 
mang cờ và chuyên gia quốc tÁ cùng tham gia kiám tra; 

b) Tài liáu phÁi cung cÃp cho cán bá kiám tra: GiÃy đăng ký tàu cá; GiÃy phép 
khai thác thăy sÁn; GiÃy phép chuyán tÁi, các báo cáo chuyán tÁi và thông tin căa 
tàu tham gia chuyán tÁi (giÃy phép khai thác, giÃy phép chuyán tÁi, giÃy đăng ký, 
khai báo căa thuyßn tr°ởng); s¢ đß bố trí hầm hàng; bÁn sao giÃy phép nhập khẩu 
các loài thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác có tên trong danh māc căa CITES 
(tr°ờng hÿp có thăy sÁn có tên trong danh māc căa CITES); tài liáu liên quan đÁn 
thông tin khác quy định t¿i Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP.  

Nái dung kiám tra thāc tÁ khi tàu cập cÁng:  

a) Kiám tra tính chính xác căa các thông tin đã khai báo theo Mẫu số 23 Phā 
lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CPso với các hß s¢ l°u trÿ trên 
tàu;  

b) Kiám tra khối l°ÿng và thành phần loài thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn, ng° 
cā và các trang thiÁt bị liên quan trên tàu với nái dung đã khai báo theo Mẫu số 23 
Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

c) TiÁn hành đối chiÁu khối l°ÿng bốc dỡ thāc tÁ qua cÁng với số l°ÿng khai 
báo đá chốt Biên bÁn theo Mẫu số 28 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

Quy trình kiám tra thāc tÁ khi tàu cập cÁng: 

a) Ng°ời kiám tra xuÃt trình giÃy tờ thá hián công vā tr°ớc thuyßn tr°ởng;  

b) TiÁn hành kiám tra theo và thông tin trong Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành 
kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Nái dung kiám tra nh° sau:  

a) Kiám tra tính chính xác căa các thông tin đã khai báo theo Mẫu số 23 Phā 
lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP so với các hß s¢ l°u trÿ trên 
tàu;  

b) Kiám tra khối l°ÿng và thành phần loài thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn, ng° 
cā và các trang thiÁt bị liên quan trên tàu với nái dung đã khai báo theo Mẫu số 23 
Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

c) TiÁn hành đối chiÁu khối l°ÿng bốc dỡ thāc tÁ qua cÁng với số l°ÿng khai 
báo đá chốt Biên bÁn theo Mẫu số 28 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

d) Thuyßn tr°ởng phÁi cung cÃp thông tin đã khai báo và xuÃt trình tài liáu và 
giÃy tờ liên quan đÁn nái dung kiám tra và thông tin đã khai báo tr°ớc khi cập cÁng. 
Tài liáu phÁi cung cÃp cho cán bá kiám tra bao gßm: GiÃy đăng ký tàu cá; GiÃy 
phép khai thác thăy sÁn; GiÃy phép chuyán tÁi, các báo cáo chuyán tÁi và thông tin 
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căa tàu tham gia chuyán tÁi (giÃy phép khai thác, giÃy phép chuyán tÁi, giÃy đăng 
ký, khai báo căa thuyßn tr°ởng); s¢ đß bố trí hầm hàng; bÁn sao giÃy phép nhập 
khẩu các loài thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác có tên trong danh māc căa CITES 
(tr°ờng hÿp có thăy sÁn có tên trong danh māc căa CITES); tài liáu liên quan đÁn 
thông tin khác quy định t¿i Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP 

d) Lập biên bÁn kiám tra theo Mẫu số 28 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; 

đ) Thông báo và xử lý kÁt quÁ kiám tra. 

Thông báo và xử lý kÁt quÁ kiám tra thāc tÁ khi tàu cập cÁng: 

a) Cāc Kiám ng° (Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn) từ chối không cho 
lên cÁng thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn và đß nghị c¢ quan có thẩm quyßn c°ỡng chÁ 
tàu ra khỏi lãnh thá Viát Nam (trừ tr°ờng hÿp bÃt khÁ kháng vì yÁu tố nhân đ¿o) và 
thông báo theo Mẫu số 24 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP đÁn c¢ quan có thẩm quyßn không cho sử dāng các dịch vā t¿i cÁng đßng thời 
thông báo cho quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven bián, Tá chąc quÁn lý nghß 
cá khu vāc, Tá chąc L°¢ng thāc và Nông nghiáp căa Liên hÿp quốc (FAO) và tá 
chąc quốc tÁ có liên quan, quốc gia mà thuyßn tr°ởng căa tàu cá đó là công dân vß 
kÁt quÁ kiám tra và bián pháp xử lý vi ph¿m nÁu phát hián mát trong các tr°ờng 
hÿp sau đây: 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc khai thác bằng tàu không có 
giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa 
quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc nhập khẩu vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu 
không có giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy 
định căa Quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa Quốc gia ven bián có thẩm quyßn; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc khai thác bằng tàu không có 
giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng n°ớc thẩm 
quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu 
không có giÃy phép hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng 
n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc;  

Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu trên tàu đ°ÿc khai thác 
v°ÿt quá h¿n ng¿ch cho phép căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc căa tá 
chąc quÁn lý nghß cá khu vāc; 

Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu trên tàu đ°ÿc khai thác 
trái với quy định căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc trái với quy định vß 
bián pháp quÁn lý và bÁo tßn trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß 
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cá khu vāc hoặc có chąng cą xác định tàu thāc hián hoặc hß trÿ khai thác thăy sÁn 
bÃt hÿp pháp theo quy định t¿i Đißu 60 Luật Thăy sÁn; 

 Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn nhập khẩu đ°ÿc khai thác bằng tàu nằm trong 
danh sách IUU căa quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm 
quyßn hoặc căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc. 

b) Biên bÁn kiám tra theo Mẫu số 28 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 
số 37/2024/NĐ-CPđ°ÿc lập thành 02 bÁn, thuyßn tr°ởng và đ¢n vị kiám tra mßi 
bên giÿ 01 bÁn. 

c) Cāc Kiám ng°: 

Rút l¿i quyÁt định từ chối không cho thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn lên cÁng 
hoặc yêu cầu cÁng vā hàng hÁi không cho sử dāng các dịch vā t¿i cÁng khi có đă 
bằng chąng chąng minh các phát hián nêu t¿i điám a khoÁn này dāa trên nhÿng căn 
cą không đầy đă hoặc không chính xác hoặc các căn cą đó không còn đ°ÿc áp 
dāng. 

Thông báo cho chă tàu hoặc đ¿i dián hÿp pháp căa tàu, các c¢ quan quÁn lý 
nhà n°ớc t¿i cÁng, quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven bián, Tá chąc quÁn lý 
nghß cá khu vāc, Tá chąc L°¢ng thāc và Nông nghiáp căa Liên hÿp quốc và tá 
chąc quốc tÁ có liên quan, quốc gia mà thuyßn tr°ởng căa tàu cá đó là công dân vß 
quyÁt định này. 

10.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp hoặc gửi qua dịch vā b°u chính hoặc 
qua môi tr°ờng m¿ng (c¢ chÁ mát cửa quốc gia, dịch vā công trāc tuyÁn, phần mßm 
đián tử, email, fax). 

10.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
10.3.1. Thành phần hß s¢: BÁn Thông báo cho Bá Nông nghiáp và Phát trián 

nông thôn tr°ớc khi tàu vào cÁng theo Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP. 

10.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

10.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: Trong thời h¿n 72 giờ ká từ khi nhận đ°ÿc yêu 
cầu xin vào cÁng, Cāc Kiám ng° kiám tra, xác minh thông tin vß tàu có trong danh 
sách tàu khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp hoặc vß sÁn phẩm thăy sÁn căa tàu cá và 
thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu có thuác danh māc CITES không đá quyÁt 
định cho phép tàu cập cÁng hoặc từ chối cho tàu cập cÁng. 

10.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân có tàu vận 
chuyán thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn có ngußn gốc từ khai thác đá nhập khẩu, t¿m 
nhập, tái xuÃt, chuyán khẩu, quá cÁnh qua lãnh thá Viát Nam. 

10.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Kiám ng°. 
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10.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: Cho phép tàu cập cÁng và thông 
báo với c¢ quan quÁn lý cÁng theo Mẫu số 24 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP 

10.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

10.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

BÁn Thông báo cho Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn tr°ớc khi tàu vào 
cÁng theo Mẫu số 23 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

10.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): Không 
có.  

10.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 23/Form 23 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 
NAME OF AGENCY 

ORGANIZATION 
________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

_____________________________________ 

 
THÔNG BÁO 

CHO Bà NÔNG NGHIàP VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN  
TR¯âC KHI TÀU VÀO CÀNG 

NOTIFICATION 
TO MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BEFORE 

VESSEL ENTERING THE PORT 
__________ 

 

1. CÁng dā định vào/Intended port of call:…… ..... …....……....................……. 
2. Quốc gia cÁng/Port State:…………………........ .......................... ……………. 
3. Ngày/Date … tháng/month ... năm/year …; Giờ vào cÁng dā kiÁn/Estimated time 

of arrival: …….. giờ/hour .................................................................. ….. phút/minute 

4. Māc đích vào cÁng/Purpose (s)……………….... ................  …………………. 
5. N¢i và ngày rời cÁng lißn tr°ớc đó/Port and date of last port call:……….. 
6. Tên tàu bián/Name of the vessel: .…………………………………………… 

7. Quốc gia mà tàu mang cờ/Flag State: …………………………… ... ………. 
8. Lo¿i tàu bián/Type of vessel: …………………….…………..…..………...... 

9. Hô hiáu quốc tÁ/International radio call sign: …………………..…………… 

10. Thông tin liên l¿c căa tàu/Vessel contact information: ……….…………… 

11. (Các) chă tàu/Vessel owner(s): …………………………………….………. 
12. Chąng nhận đăng ký số/Certificate of Registry ID: …………...………… 

13. Số hiáu tàu IMO (nÁu có)/IMO1 ship ID (If available): ………….………… 

14. Số hiáu bên ngoài (nÁu có)/External ID (If available): ……………………… 

15. Số hiáu RFMO (nÁu có)/ RFMO2 ID (if applicable): …………….………… 

16. VMS3: …… Không có/No;   Có/Yes: Quốc gia/National;  Có/Yes: RFMO; 
Lo¿i/Type:............... 

17. Kích th°ớc tàu/Vessel Dimension: Chißu dài/length ....... mét/m; Chißu ráng/ 
Beam…… mét/m; Mớn n°ớc/Draft ….. mét/m. 

18. Họ tên thuyßn tr°ởng/Vessel master name:..........; quốc tịch/Nationality:........  

19. Các giÃy phép khai thác đ°ÿc cÃp/Relevant fishing authorization (s): Số/ 
Identifier……....... ..................................................................................... ..……….......... 



129 
 

C¢ quan cÃp/Issuing by:………….. Có giá trị đÁn/Validity ngày/Date .... 
tháng/month ... năm/year……… 

Khu vāc đ°ÿc phép khai thác/Fishing area:   ………..................................... 

Đối t°ÿng đ°ÿc phép khai thác/Species…………………………......…………. 

Ng° cā/Gear……............................... ............... ............................……… ……. 
20. Các giÃy phép chuyán tÁi có liên quan/Relevant transshipment authorization (s): 

- Số/Identifier:……………; Có giá trị đÁn/Validity:……………….….......…… 

C¢ quan cÃp/Issuing by ……………................................................................. 

- Số/Identifier:……………………; Có giá trị đÁn/Validity :………..….…… 

C¢ quan cÃp/Issuing by …………………………………………….….........…… 

21. Thông tin chuyán tÁi liên quan đÁn tàu chuyán tÁi/Transshipment information 
concerning donor vessel:  

Ngày/Date……tháng/month.......năm/year…….…..; Địa điám/Location :….....… 

Tên tàu/Name of vessel:…….....………Quốc gia mà tàu treo cờ/Flag State: … 

Mã số/ID Number:…………......… Đối t°ÿng khai thác/Species:……………  
Hình thąc/Product form:……..…………. Khu vāc đánh bắt/Catch area:……… 

Khối l°ÿng/Quantity:………… ................................... ………………………kg  
22. Táng l°ÿng cá đã đánh bắt có trên tàu/Total catch onboard:  

Đối t°ÿng khai thác/Fishing Species:……......……………………………… 

Hình thąc sÁn phẩm/Product form:………….....……………………………… 

Khu vāc khai thác/Catch area:…….………. Khối l°ÿng/Quantity:….... …kg.  
23. Táng sÁn l°ÿng cá s¿ đ°ÿc bốc dỡ/Catch to be offloaded:………… kg  
 

TT/No. 
Ng°åi nhËp khÇu/ 

importer 
Loài/species 

Khái l°ëng/ 
volume (kg) 

Tång/Total 

….     

….     

…..     

 

NG¯äI KHAI BÁO/ DECLARER 
(Ký tên/ Signature) 

 
 

1: Tá chąc Hàng hÁi quốc tÁ/International Maritime Organization. 
2: Tá chąc QuÁn lý nghß cá khu vāc/Regional Fisheries Management Organization. 
3: Há thống giám sát tàu thuyßn/Vessel monitoring system. 



130 
 

Mẫu số 24/Form 24 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 
NAME OF AGENCY 

ORGANIZATION 
________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

_____________________________________ 

Ngày/date … tháng/month …  năm/year … 

 

THÔNG BÁO/NOTIFICATION 
VÁ viác chÃp thuËn/tó chái cho tàu vào cÁng/chÃp thuËn/tó chái cho tàu sõ díng 
dåch ví cÁng theo PSMA/authorize/deny port entry/ authorize/deny use of the 

port according to PSMA 
___________ 

 

C¢ quan có thẩm quyßn căa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn chÃp thuận/từ 
chối/Competent Authority of Ministry of Agriculture and Rural Development 

authorize/deny 

Tên tàu/Vessel name: ................. ………………,   

Chă tàu/Vessel owner: .......................... 

Lo¿i tàu/Vessel type................................................. 

Quốc gia treo cờ/Flag state:...........................,  

Hô hiáu quốc tÁ/Call sign: ……………… 

Số IMO/IMO number:  ............................................  

vào cÁng/sử dāng dịch vā cÁng/entry to the port/use of the port32 

 
Nơi nhận/Recipients: 

- C¢ quan quÁn lý cÁng bián/Port 

authorities; 
- C¢ quan hÁi quan/Customs 

authorities; 
- Chă hàng/Importer(s); 
- L°u/Archived: 

NG¯äI CÓ THÆM QUYÀN/ 
COMPETENT AUTHORITY 

(Ký và đóng dấu/signature and seal) 

 

 

                                           
 

32 Ghi rõ lý do nÁu từ chối cho tàu cập cÁng hoặc từ chối cho tàu sử dāng cÁng/provide 
reason for deny entry to the port or use.  
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Mẫu số 28/Form 28 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 
NAME OF AGENCY 

ORGANIZATION 
________ 

Số/No:…….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

___________________________________________________ 

 
 

BIÊN BÀN KIÂM TRA 
INSPECTION REPORT 

____________ 

 

1. Biên bÁn kiám tra số/ 
Inspection Report no: ……… 

2. Quốc gia cÁng/Port State: VIàT NAM 

3. C¢ quan tiÁn hành kiám tra/ 
Inspecting Authority 

 

4. Họ tên tr°ởng đoàn kiám tra/ 
Name of Principal Inspector 

 Số hiáu/ 
ID 

 

5. CÁng n¢i tiÁn hành kiám tra/ 
Port of Inspection 

 

6. Thời gian bắt đầu kiám tra/ 
Commencement of Inspection 

Năm/Year Tháng/Month Ngày/Day Giờ/Hour 

7. Thời gian kÁt thúc kiám tra/ 
Completion of Inspection 

Năm/Year Tháng/Month Ngày/Day Giờ/Hour 

8. Có nhận đ°ÿc thông báo tr°ớc 
đó hay không/Advanced 

Notification received 

Có/Yes     Không/No        

9. Māc đích/ 
Purpose (s) 

SÁn phẩm 
thăy sÁn lên 
bờ/Landing 

Chuyán tÁi sÁn 
phẩm thăy sÁn/ 
Transhipment 

N¿p nhiên liáu, 
lÃy n°ớc, thay 
thăy thă, nhận 
l°¢ng thāc/ 
Provision  

Khác (nêu rõ)/Others 

(to specify) 

10. Tên cÁng, quốc gia và ngày 
rời cÁng lißn tr°ớc đó/Portand 

State and date of last port call 

  Năm/Year Tháng/ 

Month 

Ngày/Day 

11. Tên tàu/Vessel name  

12. Quốc gia mà tàu treo cờ/Flag 

State 
 

13. Lo¿i tàu/Type of vessel  

14. Hô hiáu quốc tÁ/International 

Radio Call Sign 
 

15. Chąng nhận đăng ký số/ 
Certificate of Registry ID 

 

16. Số hiáu tàu IMO (nÁu có)/ 
IMO1 ship ID (If available) 
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17. Số hiáu bên ngoài (nÁu có)/ 
External ID (If available) 

 

18. CÁng đăng ký/Port of registry  

19. (Các) chă tàu/Vessel owner (s)  

20. Ng°ời đ°ÿc h°ởng lÿi từ tàu 
(nÁu xác định đ°ÿc, nh°ng không 
phÁi là chă tàu)/Vessel beneficial 

owner (s) (if known and different 

from vessel owner) 

 

21. Ng°ời đißu khián tàu (nÁu 
không phÁi là chă tàu)/Vessel 

operator (s) (if different from 

vessel owner) 

 

22. Họ tên và quốc tịch thuyßn 
tr°ởng/Vessel master name and 

nationality 

 

23. Họ tên và quốc tịch ng°ời chỉ 
huy khai thác/Fishing master 

name and nationality 

 

24. Đ¿i lý tàu/Vessel Agent  

25. VMS: 

          Không/No        Có: Quốc gia/ 
National  

        Có: Tá chąc quÁn lý 
nghß cá khu vāc/ RFMO  

Lo¿i (Số seri)/Type 

(Serial number): 

26. Hián tr¿ng pháp lý trong các khu vāc RFMO n¢i viác khai thác hoặc các ho¿t đáng liên 
quan đÁn khai thác đã dißn ra, trong đó có danh māc tàu IUU/Status in RFMO areas where 

fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing 

Sá hiáu tàu trong 
RFMO  

(Tên, số IMO, Hô hiáu) 
/RFMO Vessel 

Identifier  

(Name, IMO 

number, 

International radio 

call sign) 

Thuác  
tå chñc 
quÁn lý 
nghÁ cá 
khu vāc 

nào/ 
RFMO 

Hián tr¿ng pháp 
lý cïa quác gia 

mà tàu mang cå/ 
Flag State status 

Tàu thuác danh líc 
tàu đ°ëc cÃp phép/ 

Vessel on 

authorized vessel 

list 

Tàu thuác danh 
líc tàu 

IUU/Vessel on 

IUU vessel list 

   Yes            No Yes         No 
   Yes            No Yes         No 
   Yes            No Yes         No 
27. Các giÃy phép khai thác đ°ÿc cÃp/Relevant fishing authorization (s) 

Sá/Identifier 
C¢ quan 

cÃp/  
Issuing by 

Có giá trå 
đ¿n/ 

Validity 

(Các) khu vāc 
đ°ëc phép 
khai thác/ 

Fishing Areas 

Đái t°ëng 
khai thác/ 

Fishing 

species 

Ng° cí/ 
Fishing gear 
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28. Các giÃy phép chuyán tÁi có liên quan/Relevant transshipment authorization 

Số/Identifier  C¢ quan cÃp/ 
Issuing by 

 Có giá trị đÁn/ 
Validity 

 

Số/Identifier  C¢ quan cÃp/ 
Issuing by 

 Có giá trị đÁn/ 
Validity 

 

29. Thông tin vß viác nhận chuyán tÁi từ tàu khai thác/Transshipment information concerning 

donor vessel 

Ngày/
Date 

Đåa điÃm/ 
Location 

Tên/ 
Name 

Quác 
gia 
mà 
tàu 
treo 
cå/ 

Flag 

State 

Mã sá/ 
ID No. 

Đái 
t°ëng 
khai 
thác/ 

Species 

Hình 
thñc sÁn 
phÇm/ 

Product 

form 

(Các) 
khu 
vāc 

đánh 
bÍt/ 

Catch 

areas 

Khái 
l°ëng/ 

Quantity 

         

         

30. Đánh giá vß khối l°ÿng khai thác đ°ÿc bốc dỡ/Evaluation of offloaded catch (quantity) 

Ng°åi nhËp 
khÇu/ 

Importer(s) 

Đái t°ëng 
khai thác, 

tên khoa học/ 
Species, 

scientific 

name 

Hình thñc 
sÁn phÇm/ 

Product 

form 

(Các) khu vāc 
đánh bÍt/ 

Catch areas 

Khái l°ëng 
khai báo/ 
Quantity 

declared 

Khái l°ëng 
bác dé/ 
quantity 

offloaded 

…….      

…….      

31. L°ÿng đánh bắt đ°ÿc giÿ l¿i trên tàu 

Đái t°ëng 
khai thác/ 

Species 

Hình thñc 
sÁn phÇm/ 

Product form 

(Các) khu vāc 
đánh bÍt/  

Catch areas 

Khái l°ëng 
khai báo/ 
Quantity 

declared 

Khái l°ëng 
đ°ëc giÿ l¿i 

trên tàu/ 
Quantity 

retained 

Chênh lách 
giÿa khái 

l°ëng  
khai báo và 
khái l°ëng 
đã xác đånh 

(nÁu có) 
/Difference 

between 

quantity 

declared and 

quantity 

determined  

(if any) 

      

      

32. Viác kiám tra sá ghi chép và các tài liáu khác/ 
Examination of logbook (s) and other documentations 

Có/Yes Không/No Nhận xét/ 
Comments 
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33. Viác tuân thă chính sách hián hành vß viác l°u trÿ 
tài liáu liên quan đÁn khai thác/Compliance with 

applicable catch documentation scheme (s) 

Có/Yes Không/No Nhận xét/ 
Comments 

34. Viác tuân thă chính sách hián hành vß thông tin 
th°¢ng m¿i/Compliance with applicable trade 

information scheme (s) 

Có/Yes Không/No Nhận xét/ 
Comments 

35. Lo¿i ng° cā đã sử dāng/Type of gear used  

36. Đã tiÁn hành kiám tra ng° cā theo māc (e) Phā lāc 
B/Gears examined in accordance with paragraph e) 

of Annex B 

Có/Yes Không/No Nhận xét/ 
Comments 

37. Nhÿng phát hián căa kiám tra viên/Findings by the inspector (s) 

 

 

38. Nhÿng vi ph¿m rõ ràng đối với các văn bÁn quy ph¿m pháp luật đã phát hián đ°ÿc/Apparent 

infringement (s) noted including reference to relevant legal instrument (s): 

 

 

39. Ý kiÁn căa thuyßn tr°ởng/Comments by master 

 

 

40. Hành đáng đ°ÿc thāc hián/Action taken 

 

 

41. KÁt quÁ thanh tra cÁng/Port Inspection Results 

               Cho vào đá lên cá/Use of port authorized for offloading  

               Từ chối cho lên cá, lý do/Offload denied for the following reasons:  

Tàu nằm trong danh sách IUU/Vessel on IUU list 

Thăy sÁn/sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc khai thác bằng tàu không có giÃy phép hoặc giÃy phép 
không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa quốc gia mà tàu đó mang cờ hoặc 
căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn/Fish and fisheries products are fished by vessels 

without licenses or with invalid licenses according to the regulations of the Flag State 

of the vessel or the competent coastal State; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu không có giÃy phép 
hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị theo quy định căa quốc gia mà tàu 
đó mang cờ hoặc căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn/Fish and fisheries products are 

transported or transshipped by vessels without licenses or with invalid licenses 

according to the regulations of the Flag State of the vessel or the competent coastal 

State; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc khai thác bằng tàu không có giÃy phép hoặc giÃy 
phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn 
lý nghß cá khu vāc/Fish and fisheries products are fished by vessels without licenses or 

with invalid licenses within the competent waters area of the regional fisheries 

management organization; 

Thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn đ°ÿc vận chuyán, chuyán tÁi bằng tàu không có giÃy phép 
hoặc giÃy phép không hÿp lá hoặc không có giá trị trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá 
chąc quÁn lý nghß cá khu vāc/Fish and fisheries products are transported or 

transshipped by vessels without licenses or with invalid licenses within the competent 

waters area of the regional fisheries management organization;  



135 
 

Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác v°ÿt quá h¿n ngh¿ch 
cho phép căa quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu 
vāc/There is evidence that Fish and fisheries products on board are exploited in excess 

of the quota allowed by the competent coastal State or the regional fisheries 

management organization; 

Có chąng cą thăy sÁn, sÁn phẩm thăy sÁn trên tàu đ°ÿc khai thác trái với quy định căa 
quốc gia ven bián có thẩm quyßn hoặc trái với quy định vß bián pháp quÁn lý và bÁo tßn 
trong vùng n°ớc thẩm quyßn căa tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc/There is evidence 

that Fish and fisheries products on board are exploited contrary to the regulations of 

the competent coastal State or contrary to regulations on conservation and management 

measures in the competent area of the regional fisheries management organization; 

Có chąng cą xác định tàu thāc hián hoặc hß trÿ khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp theo 
quy định t¿i Đißu 60 Luật Thăy sÁn/There is evidence that the vessel conducted or 

supported illegal fishing as prescribed in Article 60 of the Fisheries Law. 

 
 

Biên bÁn đ°ÿc lập thành  …..bên….giÿ….bÁn, bên …. giÿ … bÁn, có giá trị pháp lý nh° nhau/ 
……. on ……… hold….. copies, parties... keep…….. copies, have the same legal value. 

 

….,ngày/date….. tháng/month.…..năm/year….. 
CHî TÀU/THUYÀN TR¯æNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
VESSEL'S OWNER/MASTER 

(Signature, full name, seal (If any)) 

…., ngày/date ….tháng/month. …năm/year.… 

NG¯äI KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

INSPECTOR 
(signature, full name, seal (if any)) 

 
 

 

 
42. Đánh giá vß khối l°ÿng khai thác đ°ÿc bốc dỡ sau khi phân lo¿i t¿i doanh nghiáp/Evaluation 
of offloaded catch (quantity) after shorting 

Ng°åi nhËp 
khÇu/ 

Importers 

Đái t°ëng  
khai thác,  
tên khoa 

học /Species, 
scientific 

name 

Hình 
thñc sÁn 
phÇm/ 
Product 

form 

(Các) 
khu vāc 

đánh 
bÍt/ 

Catch 
areas 

Khái 
l°ëng 

khai báo/ 
Quantity 
declared 

Khái l°ëng  
sau khi phân 

lo¿i/  
quantity 
offloaded 

after sorting 
      

 
 …., ngày/date ….tháng/month. …năm/year.… 

NG¯äI KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

INSPECTOR 
(signature, full name, seal (if any)) 
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 11. Tên thï tíc: CÃp giÃy phép nhËp khÇu giáng thïy sÁn (Mã TTHC: 
2.001694) 

11.1. Trình tā thāc hián:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 05 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thuỷ sÁn 
tá chąc thẩm định hß s¢, cÃp giÃy phép nhập khẩu cho tá chąc, cá nhân theo Mẫu 
số 06.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; tr°ờng hÿp 
không cÃp phép nhập khẩu phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do; 

c) Cāc Thăy sÁn thāc hián giám sát hoặc có văn bÁn đß nghị c¢ quan quÁn lý 
nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh n¢i thāc hián nghiên cąu khoa học, tr°ng bày t¿i hái 
chÿ, trián lãm thāc hián giám sát. 

11.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

11.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
11.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 05.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Ành chāp hoặc bÁn v¿ mô tÁ loài thuỷ sÁn đăng ký nhập khẩu kèm theo tên 
tiÁng Viát, tên khoa học, tên tiÁng Anh (nÁu có); 

c) Đß c°¢ng nghiên cąu đ°ÿc c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc có thẩm quyßn phê 
duyát (đối với tr°ờng hÿp nhập khẩu đá nghiên cąu khoa học); 

d) Tài liáu chąng minh vß viác tham gia hái chÿ, trián lãm; ph°¢ng án xử lý 
loài thăy sÁn sau khi hái chÿ, trián lãm kÁt thúc (đối với tr°ờng hÿp nhập khẩu đá 
tr°ng bày t¿i hái chÿ, trián lãm). 

11.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

11.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 05 ngày làm viác. 

11.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

11.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 
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11.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy phép nhập khẩu giống thăy 
sÁn theo Mẫu số 06.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP. 

11.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

11.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 05.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP. 

11.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): Không 
có.  

11.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 05.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
TÊN C¡ Sæ 

______ 

Số:………… 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

............, ngày......tháng .....năm… 
 

Đ¡N ĐÀ NGHä 
CÂP PHÉP NHÊP KHÆU GIàNG THîY SÀN 

___________ 

 
Kính gửi: Cāc Thăy sÁn. 

 

Tên c¢ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ trā sở chính:  ...................................................................................  

Số đián tho¿i: .....................Số fax: ……………..Email:  ..........................  
Đß nghị đ°ÿc phép nhập khẩu giống thăy sÁn sau: 

1. Tên tiÁng Viát, tên tiÁng Anh, tên khoa học: ..........................................  

2. Số l°ÿng:  ................................................................................................  

3. Kích cỡ:  ..................................................................................................  

4. Quy cách bao gói ....................................................................................  

5. Tên, địa chỉ c¢ sở xuÃt khẩu: ..................................................................  

6. Thời gian nhập khẩu: ..............................................................................  

7. Địa điám nhập khẩu: ...............................................................................  

8. Māc đích nhập khẩu: ...............................................................................  

Chúng tôi cam kÁt thāc hián theo đúng các quy định căa pháp luật có liên 
quan. 

Đß nghị Cāc Thuỷ sÁn xem xét, cÃp phép. 
 

 Đ¾I DIàN C¡ Sæ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

CìC THUþ SÀN 
___________ 

Số:……/GP-TS-.... 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày….. tháng …. năm ..… 

 
GIÂY PHÉP NHÊP KHÆU GIàNG THîY SÀN 

__________ 

Căn cą QuyÁt định số …/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm... căa Thă t°ớng 
Chính phă vß chąc năng, nhiám vā…............................................................... ..   

Căn cą Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 căa Chính 
phă quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Căn cą đ¢n đăng ký nhập khẩu số ........ ngày ...... tháng..... năm ....  căa (c¢ 
sở) ................................. và hß s¢ đăng ký nhập khẩu; 

Căn cą kÁt quÁ thẩm định  ...................................................................... … 

Cāc Thuỷ sÁn đßng ý cÃp phép nhập khẩu   ...............................................  

Tên c¢ sở:  ...................................................................................................  

Địa chỉ trā sở chính:  ...............................................................................  ...  

Số đián tho¿i: .....................Số fax: ……………..Email:  ......................  ...  
Đ°ÿc phép nhập khẩu giống thuỷ sÁn: 

1. Tên tiÁng Viát, tên tiÁng Anh, tên khoa học: ..........................................  

2. Số l°ÿng:  ................................................................................................  

3. Kích cỡ:  ..................................................................................................  

4. Quy cách bao gói ....................................................................................  

5. Tên, địa chỉ c¢ sở xuÃt khẩu: ..................................................................  

6. Thời gian nhập khẩu: ..............................................................................  

7. Địa điám nhập khẩu: ...............................................................................  

8. Māc đích nhập khẩu: ...............................................................................  

GiÃy phép này có giá trị đÁn hÁt ngày:…….………………………………… 

C¢ sở phÁi thāc hián theo các quy định căa pháp luật hián hành. 

 
Nơi nhận: 
- C¢ sở đăng ký; 
- …………; 
- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh; 
- L°u: VT, …. 

Hà Nội, ngày…..tháng ….năm … 

CìC TR¯æNG 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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12. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, 
°¢ng d°éng giáng thïy sÁn (đái vãi c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy 
sÁn bá mẹ, đái vãi c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng đãng thåi giáng thïy sÁn bá mẹ 
và giáng thïy sÁn không phÁi là giáng thïy sÁn bá mẹ) (Mã TTHC: 1.003821) 

12.1. Trình tā thāc hián:  
a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thăy sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thăy sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thăy sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thăy sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trình tā cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián:  

Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Thăy sÁn tiÁn 
hành kiám tra đißu kián căa c¢ sở theo Mẫu số 03 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc 
hián khắc phāc; sau khi khắc phāc có văn bÁn thông báo đÁn Cāc Thăy sÁn đá tá 
chąc kiám tra nái dung đã khắc phāc. Tr°ờng hÿp c¢ sở đáp ąng đißu kián, trong 
thời h¿n 03 ngày làm viác ká từ ngày kÁt thúc viác kiám tra, Cāc Thăy sÁn cÃp GiÃy 
chąng nhận theo Mẫu số 04 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP. Tr°ờng hÿp không cÃp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do; 

c) Trình tā cÃp l¿i GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián:  

Trong thời h¿n 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢ hÿp lá, Cāc Thăy 
sÁn cÃp l¿i GiÃy chąng nhận theo Mẫu số 04 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp GiÃy chąng nhận phÁi trÁ lời bằng 
văn bÁn, nêu rõ lý do. 

d) Nái dung kiám tra gßm: 

- Kiám tra hß s¢ đăng ký cÃp, cÃp l¿i GiÃy chąng nhận; 

- Kiám tra thāc tÁ t¿i địa điám sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn theo quy 
định t¿i Đißu 23, khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và Đißu 20 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP; 

- Kiám tra viác thāc hián nghĩa vā trong sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn 
theo khoÁn 2 Đißu 26 Luật Thăy sÁn. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- Cāc Thuỷ sÁn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu 
cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có 
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liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc 
gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám 
tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

12.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

12.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
12.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp, cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng 

d°ỡng giống thuỷ sÁn theo Mẫu số 01 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp mới và cÃp l¿i); 

b) BÁn thuyÁt minh vß c¢ sở vật chÃt, kỹ thuật căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn theo Mẫu số 02 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp mới); 

c) Tài liáu chąng minh nái dung thay đái đối với tr°ờng hÿp thay đái thông tin 
có liên quan đÁn tá chąc, cá nhân (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i); 

d) BÁn chính GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 
thăy sÁn đã đ°ÿc cÃp, trừ tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận bị mÃt (đối với tr°ờng hÿp 
cÃp l¿i). 

12.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

12.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày làm viác đối với tr°ờng hÿp cÃp mới; 03 
ngày làm viác đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i. 

12.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
12.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 
12.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu 

kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn theo Mẫu số 04 Phā lāc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

12.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 
12.9. Tên mẫu đ¢n, mẫu tờ khai: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp, cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thuỷ sÁn theo Mẫu số 01 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 
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b) BÁn thuyÁt minh vß c¢ sở vật chÃt, kỹ thuật căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn theo Mẫu số 02 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

12.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  
Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt giống thuỷ sÁn đ°ÿc cÃp giÃy chąng nhận c¢ sở đă 

đißu kián khi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
- C¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt phù hÿp với loài thuỷ sÁn; có 

n¢i cách ly theo dõi sąc khoẻ giống thuỷ sÁn mới nhập (Há thống xử lý n°ớc cÃp, 
n°ớc thÁi và há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an 
toàn sinh học; khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn 
căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; khu sinh ho¿t bÁo đÁm tách biát với khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng; Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn 
sinh học; thiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng); 

- Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thuỷ sÁn, bánh học thuỷ 
sÁn hoặc sinh học; 

- Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (PhÁi xây dāng và 
áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, kiám soát an toàn sinh học bao gßm các nái 
dung: N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt; 
vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi; tiêu hăy xác đáng vật thăy sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy; kiám soát giống thăy sÁn thoát ra môi tr°ờng 
bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở; thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn). 

- PhÁi có giống thuỷ sÁn thuần chăng hoặc giống thuỷ sÁn đ°ÿc công nhận 
thông qua khÁo nghiám hoặc kÁt quÁ nhiám vā khoa học và công nghá đã đ°ÿc 
công nhận hoặc đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn cÃp phép. 

12.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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    Mẫu số 01 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ Sæ 
_________ 

 

Số: …. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä  
CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt,  

°¢ng d°éng giáng thïy sÁn 
___________ 

 

Kính gửi: (*) ………………. 
 

1. Tên c¢ sở:  ...........................................................................................  .......  
- Mã số doanh nghiáp/Mã số thuÁ (nếu có): ………………………………… 
- Địa chỉ trā sở:  ................................................................................. ..... .......  
Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..E-mail:  ...................  .......  
- Địa chỉ n¢i sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn:  ..............................  .......  
Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..E-mail:  ...................  .......  
2. Đăng ký công nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
 

TT 

Loài  
thïy sÁn 
(tên tiÁng 
Viát, tên 

khoa học) 

Đ�ng ký 
Hình thñc sÁn xuÃt,  
công suÃt thi¿t k¿ 

SÁn xuÃt, 
°¢ng 

d°éng 
(đánh dÃu X) 

¯¢ng 
d°éng 
(đánh 
dÃu X) 

SÁn xuÃt, °¢ng 
d°éng giáng 

thuÿ sÁn bá mẹ 
(triáu con/năm 
hoặc kg/năm) 

SÁn xuÃt, °¢ng d°éng 
giáng thuÿ sÁn  

(tró giáng bá mẹ) 
(triáu con/năm 
 hoặc kg/năm) 

1      
2      

…      
 

3. Hß s¢ và tài liáu kèm theo đ¢n này, gßm: 
- BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn; 
……………………………………………………………………..……… 
4. Đăng ký cÃp lần đầu (hoặc thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □ 
5. Đăng ký cÃp bá sung giống thăy sÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng:        □ 
6. Đăng ký cÃp l¿i:                     □ 
Lý do cÃp l¿i: ……………………………………………………………… 
Chúng tôi cam kÁt thāc hián các quy định vß đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 

thăy sÁn; duy trì và chÃp hành viác kiám tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 
thăy sÁn và náp phí, lá phí kiám tra đißu kián và kiám tra duy trì đißu kián theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: T¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: (*) Gửi Cāc Thăy sÁn nÁu c¢ sở đăng ký kiám tra là c¢ sở sÁn xuÃt giống thăy sÁn 

bố mẹ; gửi C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh nÁu c¢ sở đăng ký kiám tra là c¢ sở sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (trừ giống thăy sÁn bố mẹ). 
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Mẫu số 02 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

 

 

BÀN THUY¾T MINH  
ĐiÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thuÿ sÁn 

____________ 
 

1. Tên c¢ sở:  ...........................................................................................  .......  

- Địa chỉ trā sở:  ......................................................................................  .......  

- Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..Email:  ..................  .......  
- Địa chỉ n¢i sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn:  ..............................  .......  

- Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..Email:  ..................  .......  
2. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nếu có):  
 

TT Tên tiêu chuÇn 
đ°ëc chñng nhËn 

Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa  
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     

2     

3     

(gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở) 
3. ThuyÁt minh chi tiÁt vß đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
a) Địa điám sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng (mô tÁ vị trí, dián tích, hián tr¿ng xung quanh): 
b) C¢ sở sÁn xuÃt, trang thiÁt bị (mô tÁ trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng 

d°ỡng giống thuỷ sÁn):  
c) Há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (mô tÁ quá trình kiám soát, 

tiêu chuẩn áp dāng: n°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; giống thăy sÁn trong quá 
trình sÁn xuÃt; vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi; tiêu huỷ xác đáng vật 
thuỷ sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy; kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra 
môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở). 

d) Nhân viên kỹ thuật (mô tÁ số l°ÿng, trình đá chuyên môn căa ng°ời tham 
gia trāc tiÁp sÁn xuÃt, quÁn lý chÃt l°ÿng):  

4. Tài liáu gửi kèm theo thuyÁt minh gßm. 
- S¢ đß mặt bằng căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (nÁu có); 
- Hß s¢, tài liáu há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học; 
- Hß s¢ nhân viên kỹ thuật; 
- Biên bÁn tā đánh giá căa c¢ sở đá xác định sā phù hÿp với các quy định đißu 

kián t°¢ng ąng (nÁu có). 
 

 ….., ngày …. tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu số 03 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…., ngày .... tháng .... năm  ..... 
 

BIÊN BÀN 
KiÃm tra điÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 

Số: ………/BB-GTS 
__________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. C�n cñ kiÃm tra:  ......................................................................................  
2. Thành phÅn Đoàn kiÃm tra:  
- Ông/bà: ........................................ Chąc vā:  ................................................  
- Ông/bà:  ....................................... Chąc vā:  ................................................  
- Ông/bà:  ....................................... Chąc vā:  ................................................  
3. Thông tin c¢ sç kiÃm tra: 
- Tên c¢ sở: . ...................................................................................................  
-  Địa chỉ trā sở:  .............................................................................................  
-  Số đián tho¿i:…….Số Fax:  .............. Email:  ..............................................  
- Số giÃy đăng ký kinh doanh/Số giÃy phép đầu t°/Số quyÁt định thành lập/ 

mã số thuÁ:  ......................................................................................................... … 
C¢ quan cÃp: ..................  ............... Ngày cÃp:  ..............................................  
- Đ¿i dián căa c¢ sở: ......  ................. Chąc vā:  ..............................................  
4. Đåa điÃm kiÃm tra: 
-  Địa chỉ:  ........................................................................................................  
-  Số đián tho¿i: ..Số Fax:  .................... Email:  ..............................................  
5. Loài thïy sÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°éng: (nêu cā thá từng loài thăy sÁn, công 

suÃt thiÁt kÁ và lo¿i hình sÁn xuÃt hay °¢ng d°ỡng) 
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
6. GiÃy chñng nhËn há tháng phù hëp tiêu chuÇn (n¿u có): 
 

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa 
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     

2     

3     
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II. NàI DUNG KIÂM TRA 
 

TT 
 

Chã tiêu kiÃm tra 

K¿t quÁ  
kiÃm tra 

Dißn giÁi k¿t 
quÁ kiÃm tra, 

hành đáng  
và thåi gian 

khÍc phíc lßi 
Đ¿t 

Không 
đ¿t 

I KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C KHI 
CÓ THAY ĐäI ĐIÀU KIàN SÀN 
XUÂT, ¯¡NG D¯èNG 

   

1 C¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị phāc vā 
sÁn xuÃt phù hÿp với loài thăy sÁn 

   

a Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi 
bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng 
và an toàn sinh học 

   

b Há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu 
cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn 
sinh học 

   

c Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật 
liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, nhà cung cÃp 

   

d Khu sinh ho¿t bÁo đÁm không Ánh 
h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng 

   

đ Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß 
kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

   

e ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi 
không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng 

   

2 Có n¢i cách ly theo dõi sąc khỏe giống 
thăy sÁn mới nhập 

   

3 Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß 
nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn 
hoặc sinh học 

   

4 Xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, 
kiám soát an toàn sinh học 

   

a N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng    

b Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt    
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c Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, 
chÃt thÁi 

   

d Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

   

đ Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi 
tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm 
nhập vào c¢ sở 

   

e Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

   

5 Công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố 
sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia t°¢ng ąng 

   

6 Tr°ờng hÿp sÁn xuÃt giống thăy sÁn bố 
mẹ phÁi có giống thăy sÁn thuần chăng 
hoặc giống thăy sÁn đ°ÿc công nhận 
thông qua khÁo nghiám hoặc kÁt quÁ 
nhiám vā khoa học và công nghá đã 
đ°ÿc công nhận hoặc đ°ÿc c¢ quan có 
thẩm quyßn cho phép. 

   

II KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU KIàN, 
NGOÀI CÁC CHâ TIÊU T¾I MìC 
I, PHÀI ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ 
TIÊU SAU 

   

7 Áp dāng kiám soát chÃt l°ÿng, kiám soát 
an toàn sinh học 

   

a N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng    

b Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt    

c Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, 
chÃt thÁi 

   

d Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

   

đ Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi 
tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm 
nhập vào c¢ sở 

   

e Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

   

8 Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp dāng, 
công bố sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia t°¢ng ąng 
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9 Thāc hián ghi nhãn giống thăy sÁn 
theo quy định căa pháp luật vß nhãn 
hàng hóa 

   

10 Tuân thă quy định vß thời h¿n sử dāng 
giống thăy sÁn bố mẹ 

   

11 ChÃp hành viác thanh tra, kiám tra căa 
c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn theo 
quy định căa pháp luật 

   

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    
 

III. LÂY MÈU (kèm theo Biên bÁn lÃy mẫu) 
1. Thông tin vß mẫu lÃy (lo¿i mẫu, số l°ÿng mẫu; tình tr¿ng bao gói, bÁo quÁn 

mẫu,..). .....................................................................................................................  
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích: 
 .........................................................................................................................  
IV. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA: 
 .........................................................................................................................  
V. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 
 .........................................................................................................................  
 
CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA 
C¡ Sæ SÀN XUÂT, ¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 

__________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biÃu mÉu kiÃm tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tÍc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung, mąc đánh giá đã đ°ÿc quy định 
trong chỉ tiêu. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó.  

- Đối với đánh giá lần đầu: Xem xét các đißu kián cần có, đáp ąng yêu cầu 
theo từng tiêu chí đá c¢ sở tiÁn tới đi vào ho¿t đáng lần đầu (các đißu kián vß phần 
cąng: c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị, khu cách ly, thiÁt bị thu gom xử lý chÃt thÁi, rác 
thÁi có đáp ąng đă vß số l°ÿng, chăng lo¿i, chÃt liáu đá kiám soát chÃt l°ÿng an 
toàn sinh học; đißu kián vß nhân sā; đißu kián vß các quy định, quy trình kiám soát 
chÃt l°ÿng, tiêu chuẩn c¢ sở, công bố…). 

- Đối với đánh giá duy trì kiám tra khÁ năng vận hành căa đißu kián đáp ąng 
yêu cầu trong quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; sā tuân thă căa c¢ sở theo các yêu 
cầu đã đặt ra (kiám tra hián tr¿ng c¢ sở h¿ tầng; cách thąc vận hành, sử dāng các 
trang thiÁt bị phāc vā quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; các bằng chąng chąng minh 
vß viác tuân thă kiám soát chÃt l°ÿng giống, công bố, tiêu chuẩn c¢ sở: áp dāng, 
công bố sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng…). 

3. Chã tiêu áp díng 

- Chỉ tiêu từ 1 đÁn 6 áp dāng với c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn 
đăng ký kiám tra cÃp GiÃy chąng nhận lần đầu hoặc khi có thay đái đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng. 

- Chỉ tiêu từ 1 đÁn 11 áp dāng với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn đã đ°ÿc GiÃy chąng nhận. 
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B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. C¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå phíc ví sÁn xuÃt phù hëp vãi loài thïy 
sÁn 

a) Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng 
và an toàn sinh học 

Yêu cầu: Há thống xử lý n°ớc cÃp riêng biát với há thống thoát n°ớc và há 
thống xử lý n°ớc thÁi; há thống dẫn n°ớc thÁi đ°ÿc xây đÁm bÁo chắc chắn, thoát 
n°ớc, không ą đọng, không gây ô nhißm vào khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr¿ng há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi 
và đối chiÁu với mô tÁ trong ThuyÁt minh. 

b) Há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn 
sinh học 

Yêu cầu: Há thống ao, bá, lßng bè phÁi có dián tích, thá tích phù hÿp với quy 
trình sÁn xuÃt giống căa từng loài thăy sÁn; há thống ao, bá, lßng bè phāc vā nuôi 
vß, sinh sÁn, °¢ng nuôi Ãu trùng không làm bằng vật liáu dß bị gỉ sét, gây Ánh h°ởng 
xÃu đÁn giống thăy sÁn; dß vá sinh, khử trùng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

c) Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, nhà cung cÃp 

Yêu cầu: Các khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu đá phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thăy sÁn đáp ąng yêu cầu căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp. Khu chąa 
thiÁt bị, nguyên vật liáu phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng nh° máy sāc khí, máy phát 
đián, chÃt tẩy rửa, dầu mỡ bôi tr¢n, xăng dầu, hóa chÃt dß bay h¢i... phÁi ngăn cách 
vật lý đá tránh viác nhißm chéo vào thąc ăn thăy sÁn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm viác sử dāng t°ờng, vách ngăn hoặc là 
sā ngăn cách không gian đă đá ngăn ngừa nguy c¢ nhißm chéo. 

d) Khu sinh ho¿t bÁo đÁm không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng 

Yêu cầu: Khu sinh ho¿t nh° nhà ở, văn phòng, nhà vá sinh trong khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn phÁi bÁo đÁm có t°ờng hoặc vách ngăn cánh đá 
không Ánh h°ởng xÃu tới ho¿t đáng sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng. Đối với nhà vá sinh 
không bị rò rỉ Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 
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đ) Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn làm 
bằng vật liáu phù hÿp, chống thÃm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, không có khÁ 
năng thôi nhißm ra các chÃt đác h¿i Ánh h°ởng đÁn giống thuỷ sÁn; dß dàng vá sinh, 
khử trùng; sử dāng đúng māc đích đÁm bÁo không gây nhißm chéo. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, xem xét tài liáu kỹ thuật liên 
quan đÁn bß mặt thiÁt bị, dāng cā. Kiám tra hß s¢ và các tài liáu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học. 

e) ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Trang bị các lo¿i thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh 
ho¿t, tái chÁ và nguy h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i cần có nắp đậy kín. N¢i 
chąa rác thÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt. N¢i chąa rác thÁi nguy h¿i phÁi đ°ÿc 
đá riêng, kín và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

2. Khu cách ly thuÿ sÁn mãi nhËp 

Yêu cầu: C¢ sở có ho¿t đáng nhập khẩu giống thuỷ sÁn phÁi có khu cách ly; 
khu cách ly phÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. N°ớc 
thÁi, chÃt thÁi căa khu nuôi cách ly phÁi đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới khu sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

Ghi chú: Tách biát là sā ngăn cách không gian đÁm bÁo ngăn ngừa nguy c¢ 
nhißm chéo. 

3. Có nhân viên kỹ thuËt đ°ëc đào t¿o vÁ nuôi trãng thïy sÁn, bánh học 
thïy sÁn ho¿c sinh học 

Yêu cầu: Có bằng cÃp liên quan vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, 
sinh học hoặc đ°ÿc đào t¿o các khóa học liên quan đÁn lĩnh vāc trên. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hß s¢ bằng cÃp, chąng chỉ liên quan, phỏng 
vÃn vß sā am hiáu vß lĩnh vāc nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, sinh học. 

4. Xây dāng há tháng kiÃm soát chÃt l°ëng, kiÃm soát an toàn sinh học 

a) N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß chỉ tiêu chÃt l°ÿng n°ớc và tần suÃt kiám soát phÁi 
đ¿t yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn phù hÿp với loài thăy sÁn và phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.  
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Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
chÃt l°ÿng n°ớc.  

b) Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung: 

- Giống thăy sÁn thuác Danh māc loài thăy sÁn đ°ÿc phép kinh doanh t¿i Viát 
Nam;  

- Đ°ÿc kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn sinh học trong từng công đo¿n căa quá 
trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng: ngußn gốc giống thuỷ sÁn; kiám soát các lo¿i bánh 
nguy hiám; kiám soát các sinh tr°ởng, phát trián. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢. 

c) Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: Kiám soát vß 
vá sinh, thu gom, chąa và xử lý chÃt thÁi, n°ớc thÁi đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới 
ho¿t đáng sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và kiám tra hß s¢. 

d) Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: xác đáng vật 
thăy sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn; không Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng và lây lan dịch 
bánh. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và kiám tra hß s¢. 

đ) Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i 
xâm nhập vào c¢ sở 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: kiám soát 
giống thuỷ sÁn thoát ra môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ 
sở đá kiám soát an toàn sinh học, không gây Ánh h°ởng đÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn; có bián pháp ngăn chặn phù hÿp đá giống thăy sÁn không thoát ra 
ngoài môi tr°ờng bên ngoài hay đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra các quy trình/quy định căa c¢ sở kÁt hÿp với 
quan sát hián tr°ờng. 

e) Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  
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- Thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn đÁm 
bÁo bÁo quÁn, sử dāng đúng quy định căa nhà sÁn xuÃt và quy định pháp luật có 
liên quan; áp dāng bián pháp bÁo quÁn và sā phù hÿp đá không gây Ánh h°ởng đÁn 
chÃt l°ÿng thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; 
không đá nhißm chéo. Không sử dāng thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn bị cÃm sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢. Đối chiÁu với 
nhãn sÁn phẩm với c¢ sở dÿ liáu quốc gia vß thăy sÁn và danh māc thuốc thú y 
đ°ÿc phép sử dāng. 

5. Công bá tiêu chuÇn áp díng, công bá sā phù hëp vãi quy chuÇn kỹ 
thuËt quác gia t°¢ng ñng 

Yêu cầu: Có đầy đă hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố sā phù hÿp 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố 
sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đánh giá sā phù hÿp căa hß s¢ l°u trÿ. 

6. Tr°ång hëp sÁn xuÃt giáng thïy sÁn bá mẹ phÁi có giáng thïy sÁn 
thuÅn chïng ho¿c giáng thïy sÁn đ°ëc công nhËn thông qua khÁo nghiám ho¿c 
k¿t quÁ nhiám ví khoa học và công nghá đã đ°ëc công nhËn ho¿c đ°ëc c¢ 
quan có thÇm quyÁn cho phép. 

Yêu cầu: Có hß s¢ chąng minh vß ngußn gốc sÁn xuÃt thăy sÁn bố mẹ.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ đàn thuỷ sÁn bố mẹ.  

7. Áp díng há tháng kiÃm soát chÃt l°ëng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng t¿i māc I.4 đ°ÿc áp dāng và l°u trÿ đầy đă t¿i c¢ sở sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng (gßm giống thăy sÁn tā công bố, giống thăy sÁn do c¢ sở khác 
công bố nh°ng đ°ÿc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng t¿i c¢ sở kiám tra). Nái dung kiám tra 
phÁi đ°ÿc ghi cā thá theo từng chỉ tiêu trong biên bÁn kiám tra theo h°ớng dẫn đánh 
giá đối với māc I.4. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, tài liáu và kiám tra hián tr°ờng, cā thá:  

- Đối với hß s¢, tài liáu vß có tần suÃt kiám soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần 
(Thử nghiám, kiám định, hiáu chuẩn, xử lý chÃt thÁi, …) kiám tra 100% hß s¢ trong 
thời gian duy trì. 

- Đối với hß s¢ tài liáu có tần suÃt kiám soát d°ới 03 tháng/lần hoặc hß s¢ lô, 
thāc hián kiám tra nh° sau: Kiám tra tối thiáu hß s¢, tài liáu căa 03 lô sÁn xuÃt đối 
với c¢ sở có thời h¿n duy trì 12 tháng; kiám tra tối thiáu hß s¢, tài liáu căa 05 ngày 
sÁn xuÃt (02 lô cho 12 tháng tr°ớc và 03 lô cho 12 tháng sau) đối với c¢ sở có thời 
h¿n duy trì 24 tháng.  

- Trong tr°ờng hÿp có dÃu hiáu vi ph¿m, có thá thāc hián kiám tra hß s¢ căa 
tÃt cÁ các lô giống thuỷ sÁn liên quan đÁn dÃu hiáu vi ph¿m 
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8. Thāc hián công bá tiêu chuÇn áp díng, công bá sā phù hëp vãi quy 
chuÇn kỹ thuËt quác gia t°¢ng ñng 

Yêu cầu: Quy định nêu t¿i Māc I.5 phÁi đ°ÿc áp dāng đầy đă trong quá trình sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. Hß s¢ phÁi đ°ÿc l°u trÿ đá phāc vā truy xuÃt ngußn 
gốc. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Thāc hián theo h°ớng dẫn cā thá t¿i Māc I.5 

9. Thāc hián ghi nhãn giáng thïy sÁn theo quy đånh cïa pháp luËt vÁ nhãn 
hàng hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sÁn phẩm phÁi đúng quy định hián hành vß 
nhãn hàng hóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra nhãn sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; đối 
chiÁu quy định vß nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dāng đá đánh giá sā phù 
hÿp căa viác ghi nhãn. 

10. Tuân thï quy đånh vÁ thåi h¿n sõ díng giáng thïy sÁn bá mẹ 

Yêu cầu: C¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn tuân thă quy định vß thời 
h¿n sử dāng giống thăy sÁn bố mẹ. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ ghi chép quá trình nuôi giÿ, sử dāng 
giống thuỷ sÁn bố mẹ và kÁt hÿp với các hß s¢ nhập khẩu, hß s¢ kiám dịch. 

11. ChÃp hành viác thanh tra, kiÃm tra cïa c¢ quan nhà n°ãc có thÇm 
quyÁn theo quy đånh cïa pháp luËt 

Yêu cầu: C¢ sở đ°ÿc thanh tra, kiám tra phÁi phối hÿp và chÃp hành đúng quy 
định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Đánh giá thông qua viác chÃp hành các quy định căa 
pháp luật và phối hÿp với c¢ quan nhà n°ớc trong thanh tra, kiám tra. 
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Mẫu số 04 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
I. MÈU GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT, 

¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY (1) 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
______________________________________ 

 

GIÂY CHðNG NHÊN 
Đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 

Số: GTSAABBBB (3) 

_________ 
 

Tên c¢ sở: ………………………………………………………...……..….. 
Địa chỉ trā sở: …………………………………………….......………..…… 
Số đián tho¿i: ………………… Số Fax: ……………… Email: ………...… 
Địa chỉ sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: ………………………...…… 

 

Đ°ëc chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng (2) 
…………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………….……… 
Hiáu lāc GiÃy chąng nhận đă đißu kián: Không thời h¿n. 
 

 
CÃp lần đầu ngày...../..../....; CÃp l¿i hoặc 
thay đái lần thą..... ngày..../..../.... theo 
QuyÁt định số..../....-.... ngày.../..../.... căa 
(tên cơ quan cấp) 

…..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Cāc Thăy sÁn nÁu là c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn bố mẹ hoặc là c¢ sở 

sÁn xuÃt °¢ng d°ỡng đßng thời giống thăy sÁn bố mẹ và giống thăy sÁn không phÁi là giống thăy 
sÁn bố mẹ; c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh nÁu là c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn (ngo¿i trừ giống thăy sÁn bố mẹ). 

(2) Đ°ÿc chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
Ghi cā thá từng tr°ờng hÿp 
- SÁn xuÃt giống thăy sÁn bố mẹ (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học); 
- SÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học); 
- ¯¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học). 
(3) Quy định cÃp số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
- Mßi số chỉ cÃp duy nhÃt cho mát c¢ sở và cÃp liên tiÁp, lần l°ÿt. 
- Tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt đ°ÿc thu hßi, số GiÃy chąng nhận đă 

đißu kián sÁn xuÃt không sử dāng đá cÃp cho c¢ sở khác. Chỉ cÃp l¿i cho c¢ sở tr°ớc đó đã đ°ÿc 
cÃp khi đă đißu kián. 

- Số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt có cÃu trúc nh° sau: GTSAABBBB 
+ <GTS= thá hián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 
+ <AA= gßm 2 chÿ số la tinh thá hián mã căa c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy chąng nhận 

đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn, cā thá nh° sau: 
++ Cāc Thăy sÁn có mã số 00 
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++ Các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng: 
 

TT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá TT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá 

1 Thành phố Hà Nái 01 33 Tỉnh QuÁng Nam 49 

2 Tỉnh Hà Giang 02 34 Tỉnh QuÁng Ngãi 51 

3 Tỉnh Cao Bằng 04 35 Tỉnh Bình Định 52 

4 Tỉnh Bắc K¿n 06 36 Tỉnh Phú Yên 54 

5 Tỉnh Tuyên Quang 08 37 Tỉnh Khánh Hòa 56 

6 Tỉnh Lào Cai 10 38 Tỉnh Ninh Thuận 58 

7 Tỉnh Đián Biên 11 39 Tỉnh Bình Thuận 60 

8 Tỉnh Lai Châu 12 40 Tỉnh Kon Tum 62 

9 Tỉnh S¢n La 14 41 Tỉnh Gia Lai 64 

10 Tỉnh Yên Bái 15 42 Tỉnh Đắk Lắk 66 

11 Tỉnh Hoà Bình 17 43 Tỉnh Đắk Nông 67 

12 Tỉnh Thái Nguyên 19 44 Tỉnh Lâm Đßng 68 

13 Tỉnh L¿ng S¢n 20 45 Tỉnh Bình Ph°ớc 70 

14 Tỉnh QuÁng Ninh 22 46 Tỉnh Tây Ninh 72 

15 Tỉnh Bắc Giang 24 47 Tỉnh Bình D°¢ng 74 

16 Tỉnh Phú Thọ 25 48 Tỉnh Đßng Nai 75 

17 Tỉnh Vĩnh Phúc 26 49 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 77 

18 Tỉnh Bắc Ninh 27 50 Thành phố Hß Chí Minh 79 

19 Tỉnh HÁi D°¢ng 30 51 Tỉnh Long An 80 

20 Thành phố HÁi Phòng 31 52 Tỉnh Tißn Giang 82 

21 Tỉnh H°ng Yên 33 53 Tỉnh BÁn Tre 83 

22 Tỉnh Thái Bình 34 54 Tỉnh Trà Vinh 84 

23 Tỉnh Hà Nam 35 55 Tỉnh Vĩnh Long 86 

24 Tỉnh Nam Định 36 56 Tỉnh Đßng Tháp 87 

25 Tỉnh Ninh Bình 37 57 Tỉnh An Giang 89 

26 Tỉnh Thanh Hóa 38 58 Tỉnh Kiên Giang 91 

27 Tỉnh Nghá An 40 59 Thành phố Cần Th¢ 92 

28 Tỉnh Hà Tĩnh 42 60 Tỉnh Hậu Giang 93 

29 Tỉnh QuÁng Bình 44 61 Tỉnh Sóc Trăng 94 

30 Tỉnh QuÁng Trị 45 62 Tỉnh B¿c Liêu 95 

31 Tỉnh Thừa Thiên HuÁ 46 63 Tỉnh Cà Mau 96 

32 Thành phố Đà Nẵng 48    
 

+ <BBBB= gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā c¢ sở đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận 
đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 
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II. MÈU QUY¾T ĐäNH CÂP GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU 
KIàN SÀN XUÂT, ¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 
 

Số: …../QĐ-….. 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

________________________________________ 

......, ngày …. tháng …. năm ….    

 

QUY¾T ĐäNH 
CÃp, cÃp l¿i (ho¿c thu hãi)* giÃy chñng nhËn  

c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 
_______________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN RA QUY¾T ĐäNH CÂP....... 

 

Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của …….;  
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản số 

…../BB-GTS …….; 

Theo đề nghị của ........................... 

 
QUY¾T ĐäNH: 

 

ĐiÁu 1. CÃp, cÃp l¿i (hoặc thu hßi)* giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn, cā thá: 

1. Tên c¢ sở: ................. 

2. Địa chỉ trā sở: ...................... 

3. Địa chỉ sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng: ................... 

4. Số đián tho¿i: ………….  Số Fax: ...................Email........ 

5. Đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng (hoặc thu hßi GiÃy chąng nhận 
số....ngày...tháng... năm)*: Chi tiÁt t¿i Phā lāc kèm theo. 

ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. ...............; Thă tr°ởng các đ¢n vị liên quan; tá chąc/cá nhân…….. 
chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 

Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 3; 
- L°u: VT, ...... 

  THî TR¯æNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (*) G¿ch bỏ nái dung không phù hÿp với thāc tÁ. 
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13. Tên thï tíc: CÃp v�n bÁn chÃp thuËn cho tàu cá khai thác thuÿ sÁn ç 
vùng biÃn ngoài vùng biÃn Viát Nam ho¿c cÃp phép cho đi khai thác t¿i vùng 
biÃn thuác thÇm quyÁn quÁn lý cïa Tå chñc nghÁ cá khu vāc (Mã TTHC: 
1.004940) 

13.1. Trình tự thực hiện:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thuỷ sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thuỷ sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thuỷ sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thuỷ sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 10 ngày làm viác ká từ khi nhận đă hß s¢ theo quy định, nÁu 
không cÃp văn bÁn chÃp thuận hoặc không cÃp phép, Cāc Thuỷ sÁn phÁi có văn bÁn 
trÁ lời và nêu rõ lý do; nÁu hß s¢ đ¿t theo yêu cầu Cāc Thuỷ sÁn xem xét và cÃp: 

- Văn bÁn chÃp thuận theo Mẫu số 07.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP hoặc giÃy phép theo Mẫu số 08.KT Phā lāc IV ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Danh sách thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu cá theo Mẫu số 09.KT Phā 
lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

c) Sau khi cÃp văn bÁn chÃp thuận hoặc giÃy phép, trong thời h¿n 02 ngày làm 
viác ká từ ngày cÃp, Cāc Thuỷ sÁn phÁi thông báo theo Mẫu  số 10.KT Phā lāc IV 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP cho Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh 
n¢i có tàu đi khai thác thăy sÁn ở ngoài vùng bián Viát Nam và các Bá: Quốc phòng, 
Công an, Ngo¿i giao biÁt đá phối hÿp theo dõi và quÁn lý.  

d) Tá chąc, cá nhân khi nhận văn bÁn chÃp thuận hoặc giÃy phép và các giÃy 
tờ có liên quan phÁi náp cho Cāc Thuỷ sÁn bÁn chính GiÃy phép khai thác thăy sÁn 
ho¿t đáng trong vùng bián Viát Nam đã đ°ÿc cÃp. 

đ) Tá chąc, cá nhân có nhu cầu nhận l¿i GiÃy phép khai thác thăy sÁn, gửi đß 
nghị đÁn Cāc Thuỷ sÁn. Trong thời h¿n 02 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ÿc 
đ¢n, Cāc Thuỷ sÁn trÁ l¿i GiÃy phép khai thác thăy sÁn mà tá chąc, cá nhân đã náp. 

13.2. Cách thức thực hiện: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch 
vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
13.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp văn bÁn chÃp thuận theo Mẫu số 05.KT Phā lāc IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hoặc giÃy đăng ký cÃp phép theo Mẫu 
số 06.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 
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b) BÁn sao chąng thāc và bÁn dịch ra tiÁng Viát hÿp đßng hÿp tác khai thác 
thuỷ sÁn ở vùng bián căa quốc gia hoặc lãnh thá khác đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn 
căa quốc gia và lãnh thá khác phê duyát đối với tr°ờng hÿp cÃp văn bÁn chÃp thuận; 

c) BÁn chāp GiÃy chąng nhận đăng ký tàu cá; 
d) BÁn chāp GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; 

đ) Danh sách, Ánh và số há chiÁu căa thuyßn viên, ng°ời làm viác trên tàu cá; 

e) BÁn chāp bằng hoặc chąng chỉ thuyßn tr°ởng, máy tr°ởng; 

g) GiÃy chąng nhận đã qua lớp bßi d°ỡng quÁn lý nghß cá t¿i vùng bián quốc 
tÁ đối với tr°ờng hÿp cÃp giÃy phép đi khai thác chịu sā quÁn lý căa Tá chąc quÁn 
lý nghß cá khu vāc. 

13.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

13.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm viác. 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

13.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cāc Thuỷ sÁn. 

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Văn bÁn chÃp thuận theo Mẫu số 07.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP hoặc giÃy phép theo Mẫu số 08.KT Phā lāc IV ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

- Danh sách thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu cá theo Mẫu số 09.KT Phā 
lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

13.8. Phí, lệ phí (nếu có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đ¢n đß nghị cÃp văn bÁn chÃp thuận theo Mẫu số 05.KT Phā lāc IV ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hoặc giÃy đăng ký cÃp phép theo Mẫu số 
06.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Tá chąc, cá nhân khai thác thăy sÁn ngoài vùng bián Viát Nam đ°ÿc Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn chÃp thuận đối với tàu cá khai thác thăy sÁn t¿i vùng 
bián căa quốc gia, vùng lãnh thá khác hoặc cÃp phép đối với khai thác thăy sÁn t¿i 
vùng bián thuác quyßn quÁn lý căa tá chąc nghß cá khu vāc khi đáp ąng các đißu kián 
sau đây: 

 

a) Đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn căa quốc gia, vùng lãnh thá có bián cho phép 
hoặc đ°ÿc tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc cÃp h¿n ng¿ch cho Viát Nam; 
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b) Tàu cá có đă đißu kián ho¿t đáng; đã đ°ÿc đăng ký, có GiÃy chąng nhận an 
toàn kỹ thuật tàu cá còn hiáu lāc ít nhÃt 06 tháng; có đă trang thiÁt bị an toàn cho ng°ời 
và tàu cá; thiÁt bị giám sát hành trình, thông tin liên l¿c phù hÿp: 

- Tàu cá có chißu dài lớn nhÃt từ 15 mét trở lên phÁi lắp đặt thiÁt bị giám sát 
hành trình tā đáng truyßn thông tin, dÿ liáu qua há thống thông tin vá tinh, không thuác 
danh sách tàu cá vi ph¿m quy định khai thác bÃt hÿp pháp; 

- Tàu cá phÁi trang bị, lắp đặt thiÁt bị thông tin liên l¿c, hàng hÁi trên tàu bao 
gßm: Máy thu phát vô tuyÁn đián tho¿i sóng cāc ngắn (VHF) có bá phận gọi chọn số 
và thu trāc canh (DSC) trên kênh 70 hoặc 16; máy thu phát vô tuyÁn đián (MF/HF); 
máy thu tā đáng thông báo hàng hÁi và thời tiÁt (NAVTEX), phao chỉ báo vị trí khẩn 
cÃp (EPIRB). 

c) Thuyßn tr°ởng, máy tr°ởng phÁi có văn bằng hoặc chąng chỉ do c¢ quan có 
thẩm quyßn cÃp; thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu cá phÁi có bÁo hiám, há chiÁu; 
trên tàu hoặc mát nhóm tàu phÁi có ít nhÃt mát ng°ời biÁt sử dāng tiÁng Anh hoặc 
ngôn ngÿ thông dāng căa quốc gia, vùng lãnh thá mà tàu cá đÁn khai thác; không 
thuác tr°ờng hÿp cÃm xuÃt cÁnh theo quy định căa pháp luật; 

d) Đáp ąng đißu kián khác theo quy định căa tá chąc nghß cá khu vāc, quốc gia 
và vùng lãnh thá khác: 

- Có mã số căa Tá chąc Hàng hÁi quốc tÁ (IMO) theo quy định trong tr°ờng 
hÿp tàu cá đi khai thác t¿i vùng bián thuác quyßn căa quÁn lý căa tá chąc nghß cá khu 
vāc hoặc t¿i vùng bián căa quốc gia, vùng lãnh thá khác có yêu cầu; 

- Có giám sát viên theo quy định căa Tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc hoặc 
quốc gia ven bián; 

- Thuyßn viên và ng°ời làm viác trên tàu cá phÁi có GiÃy chąng nhận hoàn thành 
lớp bßi d°ỡng quÁn lý nghß cá t¿i vùng bián quốc tÁ do C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn cÃp đối với tr°ờng hÿp cÃp 
giÃy phép đi khai thác t¿i vùng bián do Tá chąc quÁn lý nghß cá khu vāc quÁn lý. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 

Mẫu số 05.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
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CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP V�N BÀN CHÂP THUÊN 
cho tàu cá khai thác thuÿ sÁn t¿i vùng biÃn 

cïa quác gia, vùng lãnh thå khác 
__________ 

Kính gửi: Cāc Thuỷ sÁn 

Tên tá chąc, cá nhân:……………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………... 

Số giÃy đăng ký doanh nghiáp/chąng nhận đầu t° ........................... .......... 

(hoặc Số CMND/há chiÁu/thẻ căn c°ớc công dân/mã số định danh cá 
nhân):..……….…........................................................................................ .......) 

Đián tho¿i:............................Fax:............. ...........Email:............................ 

Là chă tàu mang số đăng ký:…………....., Công suÃt máy chính: … …… 

Mã số căa Tá chąc Hàng hÁi quốc tÁ (IMO):................... .............. ............ 

Hô hiáu căa tàu:............................... ......................................... .................. 

Chißu dài lớn nhÃt căa tàu: ……................. m, chißu ráng lớn nhÃt căa tàu: 
…….......... m; mớn n°ớc: …...............…....... m 

Làm nghß:……........... Đi khai thác thuỷ sÁn t¿i vùng bián căa quốc gia, vùng 
lãnh thá khác theo hình thąc: ……............................................................ 

Đß nghị Cāc Thuỷ sÁn cÃp văn bÁn chÃp thuận và các lo¿i giÃy tờ theo quy 
định.  

 

 

 

Ngày ...... tháng ....... năm...... 

NG¯äI ĐÀ NGHä 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 06.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP GIÂY PHÉP 

Cho tàu cá khai thác thïy sÁn t¿i vùng biÃn 
thuác quyÁn quÁn lý cïa tå chñc nghÁ cá khu vāc 

__________ 

Kính gửi: Cāc Thuỷ sÁn 

Tôi tên là:…………………… ........... ……………………………………. 

Địa chỉ: ……………………… ............... ………………………………… 

Số giÃy đăng ký doanh nghiáp/chąng nhận đầu t° ........................... .......... 

(hoặc Số CMND hoặc há chiÁu/thẻ căn c°ớc công dân/mã số định danh cá 
nhân):..… ........................................................................................................ …. 

Ngày cÃp:…… ............ …………………………………………………… 

Đián tho¿i:...........................Fax:.........................Email:........................ .... 

Mã số căa Tá chąc Hàng hÁi quốc tÁ (IMO):...................... .............. ......... 

Hô hiáu căa tàu:........................................ ......................................... ......... 

Số đăng ký:……………....., Công suÃt máy chính: … ...................... …… 

Chißu dài lớn nhÃt căa tàu: ……................. m, chißu ráng lớn nhÃt căa tàu: 
…….......... m; mớn n°ớc: …...............…....... m 

Làm nghß:……....................... đi khai thác thăy sÁn t¿i vùng bián thuác quyßn 
quÁn lý căa tá chąc nghß cá khu vāc. 

Đß nghị Cāc Thuỷ sÁn cÃp phép và các lo¿i giÃy tờ theo quy định. 

 

 

 

Ngày  ......... tháng .......năm.............. 

NG¯äI ĐÀ NGHä 

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 07.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN 
DEPARTMENT OF 

FISHERIES 
Số/Number: …………….... 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
Independence - Freedom - Happines 

__________________________________________ 

                              

 

V�N BÀN CHÂP THUÊN CHO TÀU CÁ ĐI KHAI THÁC THUþ SÀN 
T¾I VÙNG BIÂN CîA QUàC GIA, VÙNG LÃNH THä KHÁC 

APPROVAL FOR FISHING VESSELS OPERATING IN WATERS OF THE 
OTHER NATION AND TERRITORY TERRITORY 

_________ 

Căn cą vào Luật Thăy sÁn 2017;  
Pursuant to the Vietnam’s Fisheries Law 2017; 
Căn cą Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày .../..../2019 căa Chính phă n°ớc                

Cáng hoà xã hái chă nghĩa Viát Nam; 
Pursuant to Decree No. .../2019/ND-CP dated on ... June 2019 by the 

Government of the Socialist Republic of Vietnam; 
Căn cą Hiáp định hÿp tác khai thác thăy sÁn giÿa Cáng hòa xã hái chă nghĩa                     

Viát Nam với ……. ………; 
Pursuant to Fishing Agreement between the Socialist Republic of Vietnam;  
Căn cą Hÿp đßng số: ..........giÿa ….với …….đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn 

quốc gia có bián chÃp thuận; 
Pursuant to Contract No....between …and ….and certified by competent 

authority of a coastal state;  
Theo đß nghị căa chă tàu (tá chąc, cá nhân),  
Upon proposal by vessel’s owner,  

 

CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN CÂP V�N BÀN CHÂP THUÊN: 
DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF FISHERIES &&&&.: 

 

Chă tàu (Vessel’s owner):  ..........................................................................  

Địa chỉ th°ờng trú (Resident address):  ......................................................  

Đián tho¿i (Tel): ................................... Fax:  ............................................   
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Tên tàu (Name of vessel): …………… Số đăng ký (Registration number):
 .............................................................................................................................   

CÁng, bÁn đăng ký (Designed port):  ..........................................................  

Nghß chính (Main gear)  …………… ...................... ……. Nghß phā (Sub 
gear):…………………  

Đ°ÿc chÃp thuận đi khai thác thăy sÁn t¿i vùng bián quốc gia, vùng lãnh 
thá:……… ...........................................................................................................  

Thời gian: từ ngày ...... tháng .... năm ............. đÁn ngày ..... tháng .... năm 
........ ................................................................................................................... .. 

Validated period from date ..... month ..... year ......... to date: ..... month ...... 
year ...... ...............................................................................................................  

 

Hà Nội,ngày …… tháng…… năm…… 

Issued in Hanoi on ............... 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF 
FISHERIES  

 (Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and seal) 
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Mẫu số 08.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN 
DEPARTMENT OF 

FISHERIES 
Số/Number: …………….... 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
Independence - Freedom - Happines 

__________________________________________ 

                              

 

GIÂY PHÉP CHO TÀU CÁ ĐI KHAI THÁC THîY SÀN T¾I VÙNG BIÂN 
THUàC QUYÀN QUÀN LÝ CîA Tä CHðC NGHÀ CÁ KHU VĀC 

LICENSES FOR FISHING VESSELS OPERATING IN WATERS UNDER 
THE JURISDICTION OF REGIONAL FISHERIES ORGANIZATIONS 

 

Căn cą vào Luật Thăy sÁn 2017;  
Pursuant to the Vietnam’s Fisheries Law 2017; 
Căn cą Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày .../..../2019 căa Chính phă n°ớc                

Cáng hoà xã hái chă nghĩa Viát Nam; 
Pursuant to Decree No. .../2019/ND-CP dated on ... June 2019 by the 

Government of the Socialist Republic of Vietnam; 
Căn cą Hiáp định hÿp tác khai thác thăy sÁn giÿa Cáng hòa xã hái chă nghĩa 

Viát Nam với ……. ………; 
Pursuant to Fishing Agreement between the Socialist Republic of Vietnam;  
Theo đß nghị căa chă tàu (tá chąc, cá nhân),  
Upon proposal by vessel’s owner,  

 

CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN CÂP PHÉP: 
DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF FISHERIES PERMITS: 

Chă tàu (Vessel’s owner):  ..........................................................................  

Địa chỉ th°ờng trú (Resident address):  ......................................................  

Đián tho¿i (Tel):.........................., Fax:  .....................................................   

Tên tàu (Name of vessel): … Số đăng ký (Registration number):  ........... .  

CÁng, bÁn đăng ký (Designed port): ........................... . ……......................  

Nghß chính (Main gear) …………. Nghß phā (Sub gear):…………………  
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Đ°ÿc đi khai thác thăy sÁn t¿i vùng bián  thuác quyßn quÁn lý căa tá chąc 
nghß cá ..................................................................................................................... 

Thời gian: từ ngày .... tháng .... năm ......... đÁn ngày ..... tháng .... năm ........... 

Validated period from date ..... month ..... year .... to date: ..... month ... year 
.... 

SÁn l°ÿng đ°ÿc phép khai thác: … ........................... …………….tÃn/năm 

Total Alowable Catch: …… ................................................. ….Tons/Year 

 

Hà Nội,ngày …… tháng…… năm…… 

Issued in Hanoi on ............... 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF 
FISHERIES  

 (Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and seal) 
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Mẫu số 09.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN 
DEPARTMENT OF 

FISHERIES 
Số/Number: …………….... 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
Independence - Freedom - Happines 

__________________________________________ 

                              

 

DANH SÁCH THUYÀN VIÊN VÀ NG¯äI LÀM VIàC TRÊN TÀU CÁ 
CREW MEMBER LIST AND FISHERS WORKING ON BOARD 

_________ 

Nhÿng ng°ời có tên trong danh sách sau là thuyßn viên làm viác trên tàu cá 
mang số đăng ký................................................................., quốc tịch Viát Nam. 

List of following crew members are currently working on vessel with 
number..........................................................................., Vietnamese nationality. 

TT 

 

Họ và 
tên 

Full 
name 

N�m sinh 

Date of 
birth 

Quác tåch 

Nationalit
y 

Sá há 
chi¿u 

Passport 
No 

Đåa chã th°ång 
trú 

Resident 
address 

Chñc 
danh 

Position 

       

       

       

       

       

 

Hà Nội,ngày …… tháng…… năm…… 

Issued in Hanoi on ............... 
CìC TR¯æNG CìC THîY SÀN 

DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF 
FISHERIES  

 (Ký tên, đóng dấu) 

(Signature and seal) 
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Mẫu số 10.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL DEVELOPMENT 

CìC THîY SÀN 
DEPARTMENT OF 

FISHERIES 
Số/Number: …………….... 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
Independence - Freedom - Happines 

__________________________________________ 

                              

THÔNG BÁO 

VÁ viác cÃp giÃy chÃp thuËn cho tàu cá khai thác thuÿ sÁn t¿i vùng biÃn  
cïa quác gia, vùng lãnh thå khác ho¿c cÃp phép cho tàu cá khai thác thuÿ 

sÁn t¿i vùng biÃn thuác quyÁn quÁn lý cïa tå chñc nghÁ cá khu vāc 
__________ 

Ngày ….tháng … năm……., Cāc Thuỷ sÁn - Bá Nông nghiáp và Phát trián 
nông thôn đã cÃp giÃy chÃp thuận đối với tàu khai thác thuỷ sÁn t¿i vùng bián căa 
quốc gia, vùng lãnh thá khác hoặc cÃp phép đối với khai thác thuỷ sÁn t¿i vùng bián 
thuác quyßn quÁn lý căa tá chąc nghß cá khu vāc, cā thá nh° sau:  

- Tàu cá mang số đăng ký: …..do ông/bà ………, t¿i……… làm chă tàu;  

- Đ¢n vị đ¿i dián đß nghị cÃp phép................., địa chỉ….............……. Đián 
tho¿i…..........................…..Fax…. .................................................................. … 

- Đ°ÿc cÃp: GiÃy phép chÃp thuận hoặc GiÃy phép số ………………...,  

- Đ°ÿc cÃp giÃy chÃp thuận đối với tàu khai thác thuỷ sÁn t¿i vùng bián căa 
quốc gia, vùng lãnh thá khác hoặc cÃp phép đối với khai thác thuỷ sÁn t¿i vùng bián 
thuác quyßn quÁn lý căa tá chąc nghß cá khu vāc:……………… 

- Thời gian: Từ ngày …tháng … năm … đÁn ngày … tháng … năm … 

Cāc Thuỷ sÁn thông báo tới các đ¢n vị biÁt đá phối hÿp theo dõi và quÁn lý./.  

Nơi nhận: 

- Thą tr°ởng phā trách (đá b/c); 
- Lãnh đ¿o Cāc phā trách;  
- UBND tỉnh có tàu cá đ°ÿc cÃp phép;  
- Bá Quốc phòng; 
- Bá Công an;  
- Bá Ngo¿i giao;  
- Sở Nông nghiáp và PTNT tỉnh, thành phố có tàu cá 
đ°ÿc cÃp phép;  
- L°u: VT,  ….. 

CìC TR¯æNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
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14. Tên thï tíc: CÃp phép xuÃt khÇu loài thïy sÁn có tên trong Danh míc 
loài thïy sÁn cÃm xuÃt khÇu ho¿c trong Danh míc loài thïy sÁn xuÃt khÇu có 
điÁu kián nh°ng không đáp ñng đï điÁu kián (đái vãi míc đích nghiên cñu 
khoa học, hëp tác quác t¿) (Mã TTHC: 1.004925) 

14.1. Trình tự thực hiện:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Thuỷ sÁn; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Thuỷ sÁn kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Thuỷ sÁn xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Thuỷ sÁn thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, Cāc Thuỷ sÁn xem xét nái dung hß s¢, 
trình Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xin ý kiÁn căa Thă t°ớng Chính phă; 

c) Cāc Thuỷ sÁn tham m°u Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xem xét 
cÃp phép xuÃt khẩu loài thăy sÁn theo Mẫu số 37.NT Phā lāc III ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP cho tá chąc, cá nhân sau khi Thă t°ớng Chính phă 
đßng ý. Tr°ờng hÿp Thă t°ớng Chính phă không đßng ý hoặc nái dung hß s¢ không 
đ¿t, Cāc Thuỷ sÁn trÁ lời tá chąc, cá nhân bằng văn bÁn nêu rõ lý do.  

14.2. Cách thức thực hiện: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
14.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp phép xuÃt khẩu loài thăy sÁn theo Mẫu số 36.NT Phā lāc 

III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Tài liáu chąng minh xuÃt khẩu loài thăy sÁn vì māc đích nghiên cąu khoa 
học, hÿp tác quốc tÁ. 

14.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

14.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm viác (ch°a tính thời gian xin ý kiÁn 
Thă t°ớng Chính phă). 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

14.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cāc Thuỷ sÁn 

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GiÃy phép xuÃt khẩu loài thăy 
sÁn theo Mẫu số 37.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP. 

14.8. Phí, lệ phí (nếu có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Đ¢n đß nghị cÃp phép xuÃt khẩu loài thăy sÁn theo Mẫu số 36.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.  

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 36.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

TÊN C¡ Sæ 
_______ 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

............, ngày ...... tháng ..... năm … 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP PHÉP XUÂT KHÆU LOÀI/GIàNG THîY SÀN 

__________ 

Kính gửi: Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn 
                 (Cāc Thuỷ sÁn). 

 

Tên c¢ sở  ....................................................................................................  

Địa chỉ .........................................................................................................  

Số đián tho¿i: ………………………… Số fax:  ........................................  

Đß nghị đ°ÿc phép xuÃt khẩu loài/giống thăy sÁn sau: 

1. Tên th°¢ng m¿i: ......................................................................................  

2. Tên khoa học: ..........................................................................................  

3. Số l°ÿng: ……………….…. Khối l°ÿng  .............................................  

4. Quy cách bao gói ....................................................................................  

5. Tên, địa chỉ c¢ sở nhập khẩu: .................................................................  

6. Thời gian xuÃt khẩu: ...............................................................................  

7. Địa điám xuÃt khẩu: ................................................................................  

8. Māc đích xuÃt khẩu: ................................................................................  

Cam kÁt thāc hián theo đúng các quy định căa pháp luật có liên quan. 

Đß nghị Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xem xét, cÃp phép. 

 

 Đ¾I DIàN C¡ Sæ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 37.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 

Bà NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

________ 

Số:……/GP-BNN-TS 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm …              
 

GIÂY PHÉP XUÂT KHÆU LOÀI/GIàNG THîY SÀN 

__________ 

Căn cą Nghị định số …/...../NĐ-CP ngày …. căa Chính phă vß chąc năng, nhiám 
vā…...căa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn; 

Căn cą Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 căa Chính phă quy 
định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Căn cą đ¢n đăng ký xuÃt khẩu số ........ ngày ...... tháng..... năm....  căa (c¢ 
sở) .................................và hß s¢ đăng ký xuÃt khẩu. 

Căn cą kÁt quÁ thẩm định … 

 

Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn đßng ý cÃp phép xuÃt khẩu loài/giống thăy 
sÁn:  

Tên c¢ sở  .............................................................................................................. 

Địa chỉ ................................................................................................................... 
Số đián tho¿i: ……………………Số fax: ………………………... .. ………… 
Đ°ÿc phép xuÃt khẩu loài/giống thuỷ sÁn: 

1. Tên th°¢ng m¿i: ................................................................................................ 

2. Tên khoa học: ................................................................................................... 

3. Số l°ÿng: ……………….…. Khối l°ÿng  ....................................................... 

4. Quy cách bao gói: ............................................................................................. 

5. Tên, địa chỉ c¢ sở nhập khẩu: ........................................................................... 

6. Thời gian xuÃt khẩu: ......................................................................................... 

7. Địa điám xuÃt khẩu: .......................................................................................... 

8. Māc đích xuÃt khẩu: ......................................................................................... 

GiÃy phép này có giá trị đÁn hÁt ngày:…….………………………………… 

C¢ sở phÁi thāc hián theo các quy định căa pháp luật hián hành. 

 

Nơi nhận: 
- C¢ sở đăng ký; 
- …………; 
- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh; 
- L°u: VT, TS. 

Hà Nội, ngày…..tháng ….năm … 

Bà TR¯æNG 
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu) 
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15. Tên thï tíc: CÃp v�n bÁn chÃp thuËn khai thác loài thïy sÁn nguy cÃp, 
quý, hi¿m (đÃ míc đích bÁo tãn, nghiên cñu khoa học, nghiên cñu t¿o nguãn 
giáng ban đÅu ho¿c đÃ hëp tác quác t¿) (Mã TTHC: 1.003851) 

15.1. Trình tự thực hiện:  

a) Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn Cāc Kiám ng°; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Cāc Kiám ng° kiám tra thành phần hß s¢ và 
trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Cāc Kiám ng° xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ 
ch°a đầy đă theo quy định, Cāc Kiám ng° thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung; 

b) Trong thời h¿n 20 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢, Cāc Kiám ng° tá chąc 
thẩm định hß s¢; lÃy ý kiÁn Ban quÁn lý khu bÁo tßn bián hoặc tá chąc đ°ÿc giao 
quÁn lý khu bÁo tßn bián đối với tr°ờng hÿp khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, 
hiÁm trong khu bÁo tßn bián và ban hành văn bÁn chÃp thuận theo Mẫu số 12.BT 
Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không 
chÃp thuận phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do. 

15.2. Cách thức thực hiện: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
15.3.1. Thành phần hß s¢:  
a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 10.BT Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

b) Ph°¢ng án khai thác theo Mẫu số 11.BT Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) BÁn chính hoặc bÁn sao chąng thāc văn bÁn ký kÁt hÿp tác quốc tÁ cÃp quốc 
gia vß cho, tặng, trao đái loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm đối với tr°ờng hÿp khai 
thác vì māc đích hÿp tác quốc tÁ; 

d) QuyÁt định phê duyát đß c°¢ng nghiên cąu khoa học, bÁo tßn, nghiên cąu 
t¿o giống ban đầu căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn hoặc thuyÁt minh đß c°¢ng 
bÁo tßn, nghiên cąu khoa học, nghiên cąu t¿o giống ban đầu đối với tr°ờng hÿp khai 
thác vì māc đích bÁo tßn, nghiên cąu khoa học, nghiên cąu t¿o giống ban đầu; 

đ) Văn bÁn quy định chąc năng, nhiám vā căa tá chąc đß nghị cÃp văn bÁn 
chÃp thuận đối với tr°ờng hÿp nghiên cąu khoa học, bÁo tßn, nghiên cąu t¿o ngußn 
giống ban đầu. 

15.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

15.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢. 
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15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

15.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cāc Kiám ng° 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bÁn chÃp thuận khai thác 
loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm theo Mẫu số 12.BT Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Văn bÁn chÃp thuận khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm có hiáu lāc 
theo thời gian thāc hián nhiám vā bÁo tßn, nghiên cąu khoa học, nghiên cąu t¿o 
giống ban đầu, hÿp tác quốc tÁ. 

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 10.BT Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP; 

b) Ph°¢ng án khai thác theo Mẫu số 11.BT Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP. 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
có.  

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn 
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Mẫu số 10.BT (Phā lāc I - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_________________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP V�N BÀN CHÂP THUÊN 
KHAI THÁC LOÀI THîY SÀN NGUY CÂP, QUÝ, HI¾M 

___________ 

 
Kính gửi: Cāc Kiám ng° 

Tên tá chąc/cá nhân: …………………………………… ...... …………… 
GiÃy phép đăng ký kinh doanh hoặc QuyÁt định thành lập tá chąc (đối với tá 

chąc - ghi rõ số, ngày cÃp, c¢ quan cÃp): ……………………………………… 
Mã số định danh/Số chąng minh nhân dân/thẻ căn c°ớc công dân (đối với cá 

nhân):…… ....................................................................................................... … 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………. 
Đián tho¿i liên há: ………………………………………………………… 

Đß nghị Cāc Kiám ng° cÃp Văn bÁn chÃp thuận khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, 
quý, hiÁm, chi tiÁt nh° sau: 

1. Māc đích khai thác: .................................................................................  
2. Đối t°ÿng, thời gian, ph°¢ng tián, ng° cā khai thác: 

TT 

Tên loài Sá 
l°ëng/ 
khái 

l°ëng 
khai 
thác 

Vùng 
khai 
thác 

Thåi 
gian 
khai 

thác (dā 
ki¿n) 

Ph°¢ng 
tián khai 

thác 

Ng° cí 
khai thác 

Tên 
ti¿ng 
Viát 

Tên khoa 
học 

1        

2        

3        

…        
3. Các tài liáu, hß s¢ kèm theo: 
Chúng tôi cam kÁt thāc hián theo đúng māc đích, ph°¢ng án khai thác và 

quy định pháp luật vß thăy sÁn. 
   ……..,ngày…….. tháng …… năm ....…. 

Tä CHðC/CÁ NHÂN ĐÀ NGHä 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 11.BT (Phā lāc I - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 

PH¯¡NG ÁN KHAI THÁC LOÀI THîY SÀN  
NGUY CÂP, QUÝ, HI¾M 

________ 

1. Đ¿t vÃn đÁ: 

Giới thiáu vß chąc năng, nhiám vā, lịch sử hình thành, quá trình thāc hián các 
ho¿t đáng có liên quan… căa đ¢n vị t° vÃn, tá chąc, cá nhân thāc hián viác khai 
thác; đißu kián tā nhiên, kinh tÁ, xã hái và nhÿng nghiên cąu đã đ°ÿc thāc hián ở 
địa bàn tr°ớc đây và các thông tin khác có liên quan. Số liáu đánh giá táng thá vß 
quần thá loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm trên thÁ giới (nÁu có) và ở Viát Nam. 

2. Tång quan khu vāc thāc hián: 

Nêu rõ địa điám, ranh giới, dián tích khu vāc khai thác; hián tr¿ng ngußn lÿi 
thăy sÁn ở khu vāc dā kiÁn khai thác. 

3. Ph°¢ng pháp, thåi gian thāc thián (thống kê các nái dung đißu tra và các 
ph°¢ng pháp đã thāc hián các nái dung đó, kèm theo các mẫu biáu nÁu có): 

4. ĐÁ xuÃt ph°¢ng án khai thác: Ph°¢ng tián, công cā, hình thąc khai thác. 

5. K¿t quÁ dā ki¿n cïa nhiám ví bÁo tãn, nghiên cñu khoa học, nghiên 
cñu t¿o giáng ban đÅu, hëp tác quác t¿: 

6. K¿t luËn và ki¿n nghå: 

7. Phí líc: Trình bày nhÿng thông tin ch°a đ°ÿc nêu trong phần kÁt quÁ nh°: 
danh māc loài thăy sÁn, các bÁng số liáu, hình Ánh và các tài liáu khác có liên quan. 

8. Tài liáu tham khÁo:........................................................................... 

 

 …………..ngày……….tháng……..năm……… 
Đ¾I DIàN Tä CHðC/CÁ NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ) 
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Mẫu số 12.BT (Phā lāc I - Nghị định số 26/NĐ-CP) 

Bà NÔNG NGHIàP  
VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 

CìC KIÂM NG¯ 
___________ 

Số:                    /KN-….. 
V/v chÃp thuận khai thác loài thăy sÁn 

nguy cÃp, quý, hiÁm 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

    ……., ngày ….. tháng  …. năm ….. 

Kính gửi: …………………………… 

Căn cą Luật Thăy sÁn 2017; Nghị định số… /2019/NĐ-CP vß viác ……; 
Trên c¢ sở hß s¢ căa (tá chąc/cá nhân)……., Cāc Kiám ng° đßng ý cÃp văn 

bÁn chÃp thuận khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm cho: 
Tá chąc/cá nhân: .............................. ..................................... ..................... 
Địa chỉ:............................................. ... ........................................................ 
Đián tho¿i: .  ................................................................................................  
GiÃy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: ....................................  
GiÃy phép khai thác thăy sÁn số (nÁu có): ..................................................  
Khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm phāc vā māc đích......., chi tiÁt 

nh° sau: 

TT 

Tên loài Sá l°ëng/ 
khái 

l°ëng 
khai thác  

Vùng 
khai 
thác 

Thåi 
gian 
khai 
thác 

Ph°¢ng 
tián 
khai 
thác 

Lo¿i 
nghÁ 
khai 
thác 

Tên 
ti¿ng 
Viát 

Tên 
khoa 
học 

1        

2        

3        

…        

Giao (tên c¢ quan quÁn lý thăy sÁn cÃp tỉnh) kiám tra, giám sát ho¿t đáng 
khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm trên địa bàn quÁn lý. 

Tá chąc, cá nhân khai thác loài thăy sÁn nguy cÃp, quý, hiÁm có trách nhiám 
thāc hián theo đúng māc đích, ph°¢ng án khai thác và quy định pháp luật có liên 
quan.  

Văn bÁn này có giá trị đÁn hÁt ngày .... tháng.... năm ..... 
 

Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- C¢ quan quÁn lý vß thăy sÁn cÃp tỉnh (đá p/h); 
-…………; 
- L°u: VT, …... 

CìC TR¯æNG 
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B. THî TìC HÀNH CHÍNH CÂP TâNH 

1. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, 
°¢ng d°éng giáng thuÿ sÁn (tró c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn bá 
mẹ, c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng đãng thåi giáng thïy sÁn bá mẹ và giáng thïy 
sÁn không phÁi là giáng thïy sÁn bá mẹ) (Mã TTHC: 1.004918) 

1.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh. 

- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà 
n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung; 

* Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: 

B°ớc 2. TiÁn hành kiám tra đißu kián căa c¢ sở: 

Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, C¢ quan quÁn lý 
nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh tiÁn hành kiám tra đißu kián căa c¢ sở theo Mẫu số 
03 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Nái dung kiám tra 
gßm: 

- Kiám tra hß s¢ đăng ký cÃp GiÃy chąng nhận; 

- Kiám tra thāc tÁ t¿i địa điám sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn theo quy 
định t¿i Đißu 23, khoÁn 1 Đißu 24 Luật Thăy sÁn và Đißu 20 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP; 

- Kiám tra viác thāc hián nghĩa vā trong sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn 
theo khoÁn 2 Đißu 26 Luật Thăy sÁn. 

(Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc tÁ 
t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận:  

- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh áp dāng hình thąc đánh giá 
trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; 
c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ 
quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, 
văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
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luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật). 

Tr°ờng hÿp không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc hián khắc phāc; sau khi khắc 
phāc có văn bÁn thông báo đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh đá 
tá chąc kiám tra nái dung đã khắc phāc.  

B°ớc 3. CÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián: 

Tr°ờng hÿp c¢ sở đáp ąng đißu kián, trong thời h¿n 03 ngày làm viác ká từ 
ngày kÁt thúc viác kiám tra, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh cÃp 
GiÃy chąng nhận theo Mẫu số 04 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do. 

* Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:  

B°ớc 2. CÃp giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián 

Trong thời h¿n 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢ hÿp lá, C¢ quan 
quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh cÃp l¿i GiÃy chąng nhận theo Mẫu số 04 
Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp 
GiÃy chąng nhận phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

1.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
1.3.1. Thành phần hß s¢: 
* Tr°ờng hÿp cÃp mới: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thuỷ sÁn theo Mẫu số 01 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh vß c¢ sở vật chÃt, kỹ thuật căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn theo Mẫu số 02 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

* Tr°ờng hÿp cÃp l¿i: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thuỷ sÁn theo Mẫu số 01 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

b) Tài liáu chąng minh nái dung thay đái đối với tr°ờng hÿp thay đái thông tin 
có liên quan đÁn tá chąc, cá nhân; 

c) BÁn chính GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 
thăy sÁn đã đ°ÿc cÃp, trừ tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận bị mÃt. 

1.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  
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1.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 
- Tr°ång hëp cÃp mãi: 13 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢ . 
- Tr°ờng hÿp cÃp l¿i: 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢ hÿp lá. 
1.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
1.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 

thăy sÁn cÃp tỉnh. 
1.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu 

kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn theo Mẫu số 04 Phā lāc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

1.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 
1.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp, cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thuỷ sÁn theo Mẫu số 01 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh vß c¢ sở vật chÃt, kỹ thuật căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn theo Mẫu số 02 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  
Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt giống thuỷ sÁn đ°ÿc cÃp giÃy chąng nhận c¢ sở đă 

đißu kián khi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
- C¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt phù hÿp với loài thuỷ sÁn; có 

n¢i cách ly theo dõi sąc khoẻ giống thuỷ sÁn mới nhập (Há thống xử lý n°ớc cÃp, 
n°ớc thÁi và há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an 
toàn sinh học; khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn 
căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; khu sinh ho¿t bÁo đÁm tách biát với khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng; Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn 
sinh học; thiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng); 

- Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thuỷ sÁn, bánh học thuỷ 
sÁn hoặc sinh học; 

- Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (PhÁi xây dāng và 
áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, kiám soát an toàn sinh học bao gßm các nái 
dung: N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt; 
vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi; tiêu hăy xác đáng vật thăy sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy; kiám soát giống thăy sÁn thoát ra môi tr°ờng 
bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở; thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn). 

1.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
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- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 
và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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    Mẫu số 01 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ Sæ 
_________ 

 

Số: …. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä  
CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt,  

°¢ng d°éng giáng thïy sÁn 
___________ 

 

Kính gửi: (*) ………………. 
 

1. Tên c¢ sở:  ...........................................................................................  .......  
- Mã số doanh nghiáp/Mã số thuÁ (nếu có): ………………………………… 
- Địa chỉ trā sở:  ................................................................................. ..... .......  
Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..E-mail:  ...................  .......  
- Địa chỉ n¢i sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn:  ..............................  .......  
Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..E-mail:  ...................  .......  
2. Đăng ký công nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
 

TT 

Loài  
thïy sÁn 
(tên tiÁng 
Viát, tên 

khoa học) 

Đ�ng ký 
Hình thñc sÁn xuÃt,  
công suÃt thi¿t k¿ 

SÁn xuÃt, 
°¢ng 

d°éng 
(đánh dÃu X) 

¯¢ng 
d°éng 
(đánh 
dÃu X) 

SÁn xuÃt, °¢ng 
d°éng giáng 

thuÿ sÁn bá mẹ 
(triáu con/năm 
hoặc kg/năm) 

SÁn xuÃt, °¢ng d°éng 
giáng thuÿ sÁn  

(tró giáng bá mẹ) 
(triáu con/năm 
 hoặc kg/năm) 

1      
2      

…      
 

3. Hß s¢ và tài liáu kèm theo đ¢n này, gßm: 
- BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn; 
……………………………………………………………………..……… 
4. Đăng ký cÃp lần đầu (hoặc thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): □ 
5. Đăng ký cÃp bá sung giống thăy sÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng:        □ 
6. Đăng ký cÃp l¿i:                     □ 
Lý do cÃp l¿i: ……………………………………………………………… 
Chúng tôi cam kÁt thāc hián các quy định vß đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 

thăy sÁn; duy trì và chÃp hành viác kiám tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống 
thăy sÁn và náp phí, lá phí kiám tra đißu kián và kiám tra duy trì đißu kián theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: T¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
Ghi chú: (*) Gửi Cāc Thăy sÁn nÁu c¢ sở đăng ký kiám tra là c¢ sở sÁn xuÃt giống thăy sÁn 

bố mẹ; gửi C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh nÁu c¢ sở đăng ký kiám tra là c¢ sở sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (trừ giống thăy sÁn bố mẹ).  
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Mẫu số 02 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
__________________________________ 

 

BÀN THUY¾T MINH  
ĐiÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thuÿ sÁn 

____________ 

1. Tên c¢ sở:  ...........................................................................................  .......  

- Địa chỉ trā sở:  ......................................................................................  .......  

- Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..Email:  ..................  .......  
- Địa chỉ n¢i sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn:  ..............................  .......  

- Số đián tho¿i: ..................... Số Fax: ……………..Email:  ..................  .......  
2. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nếu có):  
 

TT Tên tiêu chuÇn 
đ°ëc chñng nhËn 

Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa  
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     

2     

3     

(gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở) 
3. ThuyÁt minh chi tiÁt vß đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
a) Địa điám sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng (mô tÁ vị trí, dián tích, hián tr¿ng xung quanh): 
b) C¢ sở sÁn xuÃt, trang thiÁt bị (mô tÁ trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng 

d°ỡng giống thuỷ sÁn):  
c) Há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (mô tÁ quá trình kiám soát, 

tiêu chuẩn áp dāng: n°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; giống thăy sÁn trong quá 
trình sÁn xuÃt; vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi; tiêu huỷ xác đáng vật 
thuỷ sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy; kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra 
môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở). 

d) Nhân viên kỹ thuật (mô tÁ số l°ÿng, trình đá chuyên môn căa ng°ời tham 
gia trāc tiÁp sÁn xuÃt, quÁn lý chÃt l°ÿng):  

4. Tài liáu gửi kèm theo thuyÁt minh gßm. 
- S¢ đß mặt bằng căa c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (nÁu có); 
- Hß s¢, tài liáu há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học; 
- Hß s¢ nhân viên kỹ thuật; 
- Biên bÁn tā đánh giá căa c¢ sở đá xác định sā phù hÿp với các quy định đißu 

kián t°¢ng ąng (nÁu có). 
 

 ….., ngày …. tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu số 03 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…., ngày .... tháng .... năm  ..... 
 

BIÊN BÀN 
KiÃm tra điÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 

Số: ………/BB-GTS 
__________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. C�n cñ kiÃm tra:  ......................................................................................  
2. Thành phÅn Đoàn kiÃm tra:  
- Ông/bà: ........................................ Chąc vā:  ................................................  
- Ông/bà:  ....................................... Chąc vā:  ................................................  
- Ông/bà:  ....................................... Chąc vā:  ................................................  
3. Thông tin c¢ sç kiÃm tra: 
- Tên c¢ sở: . ...................................................................................................  
-  Địa chỉ trā sở:  .............................................................................................  
-  Số đián tho¿i:…….Số Fax:  .............. Email:  ..............................................  
- Số giÃy đăng ký kinh doanh/Số giÃy phép đầu t°/Số quyÁt định thành lập/ 

mã số thuÁ:  ......................................................................................................... … 
C¢ quan cÃp: ..................  ............... Ngày cÃp:  ..............................................  
- Đ¿i dián căa c¢ sở: ......  ................. Chąc vā:  ..............................................  
4. Đåa điÃm kiÃm tra: 
-  Địa chỉ:  ........................................................................................................  
-  Số đián tho¿i: ..Số Fax:  .................... Email:  ..............................................  
5. Loài thïy sÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°éng: (nêu cā thá từng loài thăy sÁn, công 

suÃt thiÁt kÁ và lo¿i hình sÁn xuÃt hay °¢ng d°ỡng) 
 .........................................................................................................................  
 .........................................................................................................................  
6. GiÃy chñng nhËn há tháng phù hëp tiêu chuÇn (n¿u có): 
 

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa 
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     

2     

3     
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II. NàI DUNG KIÂM TRA 
 

TT 
 

Chã tiêu kiÃm tra 

K¿t quÁ  
kiÃm tra 

Dißn giÁi k¿t 
quÁ kiÃm tra, 

hành đáng  
và thåi gian 

khÍc phíc lßi 
Đ¿t 

Không 
đ¿t 

I KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C KHI 
CÓ THAY ĐäI ĐIÀU KIàN SÀN 
XUÂT, ¯¡NG D¯èNG 

   

1 C¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị phāc vā 
sÁn xuÃt phù hÿp với loài thăy sÁn 

   

a Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi 
bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng 
và an toàn sinh học 

   

b Há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu 
cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn 
sinh học 

   

c Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật 
liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, nhà cung cÃp 

   

d Khu sinh ho¿t bÁo đÁm không Ánh 
h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng 

   

đ Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß 
kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

   

e ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi 
không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng 

   

2 Có n¢i cách ly theo dõi sąc khỏe giống 
thăy sÁn mới nhập 

   

3 Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß 
nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn 
hoặc sinh học 

   

4 Xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, 
kiám soát an toàn sinh học 

   

a N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng    

b Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt    
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c Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, 
chÃt thÁi 

   

d Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

   

đ Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi 
tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm 
nhập vào c¢ sở 

   

e Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

   

5 Công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố 
sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia t°¢ng ąng 

   

6 Tr°ờng hÿp sÁn xuÃt giống thăy sÁn bố 
mẹ phÁi có giống thăy sÁn thuần chăng 
hoặc giống thăy sÁn đ°ÿc công nhận 
thông qua khÁo nghiám hoặc kÁt quÁ 
nhiám vā khoa học và công nghá đã 
đ°ÿc công nhận hoặc đ°ÿc c¢ quan có 
thẩm quyßn cho phép. 

   

II KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU KIàN, 
NGOÀI CÁC CHâ TIÊU T¾I MìC 
I, PHÀI ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ 
TIÊU SAU 

   

7 Áp dāng kiám soát chÃt l°ÿng, kiám soát 
an toàn sinh học 

   

a N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng    

b Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt    

c Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, 
chÃt thÁi 

   

d Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt 
hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

   

đ Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi 
tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm 
nhập vào c¢ sở 

   

e Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

   

8 Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp dāng, 
công bố sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia t°¢ng ąng 
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9 Thāc hián ghi nhãn giống thăy sÁn 
theo quy định căa pháp luật vß nhãn 
hàng hóa 

   

10 Tuân thă quy định vß thời h¿n sử dāng 
giống thăy sÁn bố mẹ 

   

11 ChÃp hành viác thanh tra, kiám tra căa 
c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn theo 
quy định căa pháp luật 

   

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    
 

III. LÂY MÈU (kèm theo Biên bÁn lÃy mẫu) 
1. Thông tin vß mẫu lÃy (lo¿i mẫu, số l°ÿng mẫu; tình tr¿ng bao gói, bÁo quÁn 

mẫu,..). .....................................................................................................................  
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích: 
 .........................................................................................................................  
IV. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA: 
 .........................................................................................................................  
V. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 
 .........................................................................................................................  
 
CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA 
C¡ Sæ SÀN XUÂT, ¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 

__________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biÃu mÉu kiÃm tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tÍc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung, mąc đánh giá đã đ°ÿc quy định 
trong chỉ tiêu. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó.  

- Đối với đánh giá lần đầu: Xem xét các đißu kián cần có, đáp ąng yêu cầu 
theo từng tiêu chí đá c¢ sở tiÁn tới đi vào ho¿t đáng lần đầu (các đißu kián vß phần 
cąng: c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị, khu cách ly, thiÁt bị thu gom xử lý chÃt thÁi, rác 
thÁi có đáp ąng đă vß số l°ÿng, chăng lo¿i, chÃt liáu đá kiám soát chÃt l°ÿng an 
toàn sinh học; đißu kián vß nhân sā; đißu kián vß các quy định, quy trình kiám soát 
chÃt l°ÿng, tiêu chuẩn c¢ sở, công bố…). 

- Đối với đánh giá duy trì kiám tra khÁ năng vận hành căa đißu kián đáp ąng 
yêu cầu trong quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; sā tuân thă căa c¢ sở theo các yêu 
cầu đã đặt ra (kiám tra hián tr¿ng c¢ sở h¿ tầng; cách thąc vận hành, sử dāng các 
trang thiÁt bị phāc vā quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng; các bằng chąng chąng minh 
vß viác tuân thă kiám soát chÃt l°ÿng giống, công bố, tiêu chuẩn c¢ sở: áp dāng, 
công bố sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng…). 

3. Chã tiêu áp díng 

- Chỉ tiêu từ 1 đÁn 6 áp dāng với c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn 
đăng ký kiám tra cÃp GiÃy chąng nhận lần đầu hoặc khi có thay đái đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng. 

- Chỉ tiêu từ 1 đÁn 11 áp dāng với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn đã đ°ÿc GiÃy chąng nhận. 
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B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. C¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå phíc ví sÁn xuÃt phù hëp vãi loài thïy 
sÁn 

a) Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng 
và an toàn sinh học 

Yêu cầu: Há thống xử lý n°ớc cÃp riêng biát với há thống thoát n°ớc và há 
thống xử lý n°ớc thÁi; há thống dẫn n°ớc thÁi đ°ÿc xây đÁm bÁo chắc chắn, thoát 
n°ớc, không ą đọng, không gây ô nhißm vào khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr¿ng há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi 
và đối chiÁu với mô tÁ trong ThuyÁt minh. 

b) Há thống ao, bá, lßng bè bÁo đÁm yêu cầu kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn 
sinh học 

Yêu cầu: Há thống ao, bá, lßng bè phÁi có dián tích, thá tích phù hÿp với quy 
trình sÁn xuÃt giống căa từng loài thăy sÁn; há thống ao, bá, lßng bè phāc vā nuôi 
vß, sinh sÁn, °¢ng nuôi Ãu trùng không làm bằng vật liáu dß bị gỉ sét, gây Ánh h°ởng 
xÃu đÁn giống thăy sÁn; dß vá sinh, khử trùng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

c) Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên vật liáu bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, nhà cung cÃp 

Yêu cầu: Các khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu đá phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng giống thăy sÁn đáp ąng yêu cầu căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp. Khu chąa 
thiÁt bị, nguyên vật liáu phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng nh° máy sāc khí, máy phát 
đián, chÃt tẩy rửa, dầu mỡ bôi tr¢n, xăng dầu, hóa chÃt dß bay h¢i... phÁi ngăn cách 
vật lý đá tránh viác nhißm chéo vào thąc ăn thăy sÁn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm viác sử dāng t°ờng, vách ngăn hoặc là 
sā ngăn cách không gian đă đá ngăn ngừa nguy c¢ nhißm chéo. 

d) Khu sinh ho¿t bÁo đÁm không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng 
d°ỡng 

Yêu cầu: Khu sinh ho¿t nh° nhà ở, văn phòng, nhà vá sinh trong khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn phÁi bÁo đÁm có t°ờng hoặc vách ngăn cánh đá 
không Ánh h°ởng xÃu tới ho¿t đáng sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng. Đối với nhà vá sinh 
không bị rò rỉ Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 



190 
 

đ) Trang thiÁt bị bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Trang thiÁt bị phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn làm 
bằng vật liáu phù hÿp, chống thÃm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, không có khÁ 
năng thôi nhißm ra các chÃt đác h¿i Ánh h°ởng đÁn giống thuỷ sÁn; dß dàng vá sinh, 
khử trùng; sử dāng đúng māc đích đÁm bÁo không gây nhißm chéo. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, xem xét tài liáu kỹ thuật liên 
quan đÁn bß mặt thiÁt bị, dāng cā. Kiám tra hß s¢ và các tài liáu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học. 

e) ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không Ánh h°ởng xÃu đÁn khu vāc sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Trang bị các lo¿i thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh 
ho¿t, tái chÁ và nguy h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i cần có nắp đậy kín. N¢i 
chąa rác thÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt. N¢i chąa rác thÁi nguy h¿i phÁi đ°ÿc 
đá riêng, kín và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

2. Khu cách ly thuÿ sÁn mãi nhËp 

Yêu cầu: C¢ sở có ho¿t đáng nhập khẩu giống thuỷ sÁn phÁi có khu cách ly; 
khu cách ly phÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. N°ớc 
thÁi, chÃt thÁi căa khu nuôi cách ly phÁi đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới khu sÁn xuÃt, 
°¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và đối chiÁu với các tài liáu liên 
quan. 

Ghi chú: Tách biát là sā ngăn cách không gian đÁm bÁo ngăn ngừa nguy c¢ 
nhißm chéo. 

3. Có nhân viên kỹ thuËt đ°ëc đào t¿o vÁ nuôi trãng thïy sÁn, bánh học 
thïy sÁn ho¿c sinh học 

Yêu cầu: Có bằng cÃp liên quan vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, 
sinh học hoặc đ°ÿc đào t¿o các khóa học liên quan đÁn lĩnh vāc trên. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hß s¢ bằng cÃp, chąng chỉ liên quan, phỏng 
vÃn vß sā am hiáu vß lĩnh vāc nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, sinh học. 

4. Xây dāng há tháng kiÃm soát chÃt l°ëng, kiÃm soát an toàn sinh học 

a) N°ớc phāc vā sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß chỉ tiêu chÃt l°ÿng n°ớc và tần suÃt kiám soát phÁi 
đ¿t yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn phù hÿp với loài thăy sÁn và phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.  
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Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
chÃt l°ÿng n°ớc.  

b) Giống thăy sÁn trong quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß quá trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung: 

- Giống thăy sÁn thuác Danh māc loài thăy sÁn đ°ÿc phép kinh doanh t¿i Viát 
Nam;  

- Đ°ÿc kiám soát chÃt l°ÿng và an toàn sinh học trong từng công đo¿n căa quá 
trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng: ngußn gốc giống thuỷ sÁn; kiám soát các lo¿i bánh 
nguy hiám; kiám soát các sinh tr°ởng, phát trián. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢. 

c) Vá sinh, thu gom và xử lý n°ớc thÁi, chÃt thÁi 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: Kiám soát vß 
vá sinh, thu gom, chąa và xử lý chÃt thÁi, n°ớc thÁi đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới 
ho¿t đáng sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và kiám tra hß s¢. 

d) Tiêu huỷ xác đáng vật thuỷ sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: xác đáng vật 
thăy sÁn chÁt hoặc nhißm các bánh phÁi tiêu hăy đÁm bÁo không Ánh h°ởng tới sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn; không Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng và lây lan dịch 
bánh. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng và kiám tra hß s¢. 

đ) Kiám soát giống thuỷ sÁn thoát ra môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i 
xâm nhập vào c¢ sở 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: kiám soát 
giống thuỷ sÁn thoát ra môi tr°ờng bên ngoài, đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ 
sở đá kiám soát an toàn sinh học, không gây Ánh h°ởng đÁn sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn; có bián pháp ngăn chặn phù hÿp đá giống thăy sÁn không thoát ra 
ngoài môi tr°ờng bên ngoài hay đáng vật gây h¿i xâm nhập vào c¢ sở. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra các quy trình/quy định căa c¢ sở kÁt hÿp với 
quan sát hián tr°ờng. 

e) Thąc ăn, thuốc, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  
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- Thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn đÁm 
bÁo bÁo quÁn, sử dāng đúng quy định căa nhà sÁn xuÃt và quy định pháp luật có 
liên quan; áp dāng bián pháp bÁo quÁn và sā phù hÿp đá không gây Ánh h°ởng đÁn 
chÃt l°ÿng thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; 
không đá nhißm chéo. Không sử dāng thuốc, thąc ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn bị cÃm sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢. Đối chiÁu với 
nhãn sÁn phẩm với c¢ sở dÿ liáu quốc gia vß thăy sÁn và danh māc thuốc thú y 
đ°ÿc phép sử dāng. 

5. Công bá tiêu chuÇn áp díng, công bá sā phù hëp vãi quy chuÇn kỹ 
thuËt quác gia t°¢ng ñng 

Yêu cầu: Có đầy đă hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố sā phù hÿp 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố 
sā phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đánh giá sā phù hÿp căa hß s¢ l°u trÿ. 

6. Tr°ång hëp sÁn xuÃt giáng thïy sÁn bá mẹ phÁi có giáng thïy sÁn 
thuÅn chïng ho¿c giáng thïy sÁn đ°ëc công nhËn thông qua khÁo nghiám ho¿c 
k¿t quÁ nhiám ví khoa học và công nghá đã đ°ëc công nhËn ho¿c đ°ëc c¢ 
quan có thÇm quyÁn cho phép. 

Yêu cầu: Có hß s¢ chąng minh vß ngußn gốc sÁn xuÃt thăy sÁn bố mẹ.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ đàn thuỷ sÁn bố mẹ.  

7. Áp díng há tháng kiÃm soát chÃt l°ëng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng t¿i māc I.4 đ°ÿc áp dāng và l°u trÿ đầy đă t¿i c¢ sở sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng (gßm giống thăy sÁn tā công bố, giống thăy sÁn do c¢ sở khác 
công bố nh°ng đ°ÿc sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng t¿i c¢ sở kiám tra). Nái dung kiám tra 
phÁi đ°ÿc ghi cā thá theo từng chỉ tiêu trong biên bÁn kiám tra theo h°ớng dẫn đánh 
giá đối với māc I.4. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, tài liáu và kiám tra hián tr°ờng, cā thá:  

- Đối với hß s¢, tài liáu vß có tần suÃt kiám soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần 
(Thử nghiám, kiám định, hiáu chuẩn, xử lý chÃt thÁi, …) kiám tra 100% hß s¢ trong 
thời gian duy trì. 

- Đối với hß s¢ tài liáu có tần suÃt kiám soát d°ới 03 tháng/lần hoặc hß s¢ lô, 
thāc hián kiám tra nh° sau: Kiám tra tối thiáu hß s¢, tài liáu căa 03 lô sÁn xuÃt đối 
với c¢ sở có thời h¿n duy trì 12 tháng; kiám tra tối thiáu hß s¢, tài liáu căa 05 ngày 
sÁn xuÃt (02 lô cho 12 tháng tr°ớc và 03 lô cho 12 tháng sau) đối với c¢ sở có thời 
h¿n duy trì 24 tháng.  

- Trong tr°ờng hÿp có dÃu hiáu vi ph¿m, có thá thāc hián kiám tra hß s¢ căa 
tÃt cÁ các lô giống thuỷ sÁn liên quan đÁn dÃu hiáu vi ph¿m 
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8. Thāc hián công bá tiêu chuÇn áp díng, công bá sā phù hëp vãi quy 
chuÇn kỹ thuËt quác gia t°¢ng ñng 

Yêu cầu: Quy định nêu t¿i Māc I.5 phÁi đ°ÿc áp dāng đầy đă trong quá trình sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn. Hß s¢ phÁi đ°ÿc l°u trÿ đá phāc vā truy xuÃt ngußn 
gốc. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Thāc hián theo h°ớng dẫn cā thá t¿i Māc I.5 

9. Thāc hián ghi nhãn giáng thïy sÁn theo quy đånh cïa pháp luËt vÁ nhãn 
hàng hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sÁn phẩm phÁi đúng quy định hián hành vß 
nhãn hàng hóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra nhãn sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; đối 
chiÁu quy định vß nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dāng đá đánh giá sā phù 
hÿp căa viác ghi nhãn. 

10. Tuân thï quy đånh vÁ thåi h¿n sõ díng giáng thïy sÁn bá mẹ 

Yêu cầu: C¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thuỷ sÁn tuân thă quy định vß thời 
h¿n sử dāng giống thăy sÁn bố mẹ. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ ghi chép quá trình nuôi giÿ, sử dāng 
giống thuỷ sÁn bố mẹ và kÁt hÿp với các hß s¢ nhập khẩu, hß s¢ kiám dịch. 

11. ChÃp hành viác thanh tra, kiÃm tra cïa c¢ quan nhà n°ãc có thÇm 
quyÁn theo quy đånh cïa pháp luËt 

Yêu cầu: C¢ sở đ°ÿc thanh tra, kiám tra phÁi phối hÿp và chÃp hành đúng quy 
định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Đánh giá thông qua viác chÃp hành các quy định căa 
pháp luật và phối hÿp với c¢ quan nhà n°ớc trong thanh tra, kiám tra. 
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Mẫu số 04 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
I. MÈU GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT, 

¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY (1) 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
______________________________________ 

 

GIÂY CHðNG NHÊN 
Đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 

Số: GTSAABBBB (3) 

_________ 
 

Tên c¢ sở: ………………………………………………………...……..….. 
Địa chỉ trā sở: …………………………………………….......………..…… 
Số đián tho¿i: ………………… Số Fax: ……………… Email: ………...… 
Địa chỉ sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: ………………………...…… 

 

Đ°ëc chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng (2) 
…………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………….……… 
Hiáu lāc GiÃy chąng nhận đă đißu kián: Không thời h¿n. 
 

 
CÃp lần đầu ngày...../..../....; CÃp l¿i hoặc 
thay đái lần thą..... ngày..../..../.... theo 
QuyÁt định số..../....-.... ngày.../..../.... căa 
(tên cơ quan cấp) 

…..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Cāc Thăy sÁn nÁu là c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn bố mẹ hoặc là c¢ sở 

sÁn xuÃt °¢ng d°ỡng đßng thời giống thăy sÁn bố mẹ và giống thăy sÁn không phÁi là giống thăy 
sÁn bố mẹ; c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh nÁu là c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng 
giống thăy sÁn (ngo¿i trừ giống thăy sÁn bố mẹ). 

(2) Đ°ÿc chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
Ghi cā thá từng tr°ờng hÿp 
- SÁn xuÃt giống thăy sÁn bố mẹ (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học); 
- SÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học); 
- ¯¢ng d°ỡng giống thăy sÁn (ghi rõ tên loài thăy sÁn, kèm theo tên khoa học). 
(3) Quy định cÃp số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn: 
- Mßi số chỉ cÃp duy nhÃt cho mát c¢ sở và cÃp liên tiÁp, lần l°ÿt. 
- Tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt đ°ÿc thu hßi, số GiÃy chąng nhận đă 

đißu kián sÁn xuÃt không sử dāng đá cÃp cho c¢ sở khác. Chỉ cÃp l¿i cho c¢ sở tr°ớc đó đã đ°ÿc 
cÃp khi đă đißu kián. 

- Số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt có cÃu trúc nh° sau: GTSAABBBB 
+ <GTS= thá hián c¢ sở sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 
+ <AA= gßm 2 chÿ số la tinh thá hián mã căa c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy chąng nhận 

đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn, cā thá nh° sau: 
++ Cāc Thăy sÁn có mã số 00 
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++ Các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng: 
 

TT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá TT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá 

1 Thành phố Hà Nái 01 33 Tỉnh QuÁng Nam 49 

2 Tỉnh Hà Giang 02 34 Tỉnh QuÁng Ngãi 51 

3 Tỉnh Cao Bằng 04 35 Tỉnh Bình Định 52 

4 Tỉnh Bắc K¿n 06 36 Tỉnh Phú Yên 54 

5 Tỉnh Tuyên Quang 08 37 Tỉnh Khánh Hòa 56 

6 Tỉnh Lào Cai 10 38 Tỉnh Ninh Thuận 58 

7 Tỉnh Đián Biên 11 39 Tỉnh Bình Thuận 60 

8 Tỉnh Lai Châu 12 40 Tỉnh Kon Tum 62 

9 Tỉnh S¢n La 14 41 Tỉnh Gia Lai 64 

10 Tỉnh Yên Bái 15 42 Tỉnh Đắk Lắk 66 

11 Tỉnh Hoà Bình 17 43 Tỉnh Đắk Nông 67 

12 Tỉnh Thái Nguyên 19 44 Tỉnh Lâm Đßng 68 

13 Tỉnh L¿ng S¢n 20 45 Tỉnh Bình Ph°ớc 70 

14 Tỉnh QuÁng Ninh 22 46 Tỉnh Tây Ninh 72 

15 Tỉnh Bắc Giang 24 47 Tỉnh Bình D°¢ng 74 

16 Tỉnh Phú Thọ 25 48 Tỉnh Đßng Nai 75 

17 Tỉnh Vĩnh Phúc 26 49 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 77 

18 Tỉnh Bắc Ninh 27 50 Thành phố Hß Chí Minh 79 

19 Tỉnh HÁi D°¢ng 30 51 Tỉnh Long An 80 

20 Thành phố HÁi Phòng 31 52 Tỉnh Tißn Giang 82 

21 Tỉnh H°ng Yên 33 53 Tỉnh BÁn Tre 83 

22 Tỉnh Thái Bình 34 54 Tỉnh Trà Vinh 84 

23 Tỉnh Hà Nam 35 55 Tỉnh Vĩnh Long 86 

24 Tỉnh Nam Định 36 56 Tỉnh Đßng Tháp 87 

25 Tỉnh Ninh Bình 37 57 Tỉnh An Giang 89 

26 Tỉnh Thanh Hóa 38 58 Tỉnh Kiên Giang 91 

27 Tỉnh Nghá An 40 59 Thành phố Cần Th¢ 92 

28 Tỉnh Hà Tĩnh 42 60 Tỉnh Hậu Giang 93 

29 Tỉnh QuÁng Bình 44 61 Tỉnh Sóc Trăng 94 

30 Tỉnh QuÁng Trị 45 62 Tỉnh B¿c Liêu 95 

31 Tỉnh Thừa Thiên HuÁ 46 63 Tỉnh Cà Mau 96 

32 Thành phố Đà Nẵng 48    
 

+ <BBBB= gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā c¢ sở đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận 
đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn. 
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II. MÈU QUY¾T ĐäNH CÂP GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU 
KIàN SÀN XUÂT, ¯¡NG D¯èNG GIàNG THîY SÀN 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 
 

Số: …../QĐ-….. 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

________________________________________ 

......, ngày …. tháng …. năm ….    

 

QUY¾T ĐäNH 
CÃp, cÃp l¿i (ho¿c thu hãi)* giÃy chñng nhËn  

c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°éng giáng thïy sÁn 
_______________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN RA QUY¾T ĐäNH CÂP....... 

 

Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của …….;  
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản số 

…../BB-GTS …….; 
Theo đề nghị của ........................... 

 
QUY¾T ĐäNH: 

 

ĐiÁu 1. CÃp, cÃp l¿i (hoặc thu hßi)* giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt, °¢ng d°ỡng giống thăy sÁn, cā thá: 

1. Tên c¢ sở: ................. 

2. Địa chỉ trā sở: ...................... 

3. Địa chỉ sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng: ................... 

4. Số đián tho¿i: ………….  Số Fax: ...................Email........ 

5. Đă đißu kián sÁn xuÃt, °¢ng d°ỡng (hoặc thu hßi GiÃy chąng nhận 
số....ngày...tháng... năm)*: Chi tiÁt t¿i Phā lāc kèm theo. 

ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. ...............; Thă tr°ởng các đ¢n vị liên quan; tá chąc/cá nhân…….. 
chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 

Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 3; 
- L°u: VT, ...... 

  THî TR¯æNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (*) G¿ch bỏ nái dung không phù hÿp với thāc tÁ. 
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2. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt 
thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn (tró nhà đÅu 
t° n°ãc ngoài, tå chñc kinh t¿ có ván đÅu t° n°ãc ngoài) (Mã TTHC: 1.004915) 

2.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh; 
- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 

tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 
- Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 

thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, c¢ quan quÁn lý nhà 
n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung; 

* Trường hợp cấp mới: 

B°ớc 2. Thẩm định và kiám tra đißu kián c¢ sở sÁn xuẩt 
Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, c¢ quan quÁn lý 

nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thẩm định nái dung hß s¢, nÁu hß s¢ đ¿t yêu cầu thì 
thāc hián kiám tra đißu kián căa c¢ sở sÁn xuÃt và lập biên bÁn kiám tra theo Mẫu 
số 08 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP.  

Nái dung kiám tra đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi 
tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn nh° sau: 

- Kiám tra hß s¢ đăng ký cÃp, GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn 
thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; 

- Kiám tra thāc tÁ vß đißu kián c¢ sở t¿i địa điám sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo quy định t¿i Đißu 27 Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP và Đißu 32 Luật Thuỷ sÁn. 

- Kiám tra vß viác thāc hián nghĩa vā trong sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn 
phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo khoÁn 1 Đißu 37 Luật Thăy sÁn. 

Tr°ờng hÿp c¢ sở không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc hián khắc phāc, sau 
khi khắc phāc có văn bÁn thông báo đÁn c¢ quan có thẩm quyßn đá tá chąc kiám 
tra nái dung đã khắc phāc.  

(Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc tÁ 
t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy trì 
đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh áp dāng hình thąc đánh giá 
trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; 
c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ 
quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, 
văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
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s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật.)B°ớc 3. CÃp 
chąng nhận  

Tr°ờng hÿp kÁt quÁ kiám tra đißu kián c¢ sở đ¿t yêu cầu, trong thời h¿n 03 
ngày làm viác ká từ ngày kÁt thúc viác kiám tra, c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy 
chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi 
trßng thăy sÁn theo Mẫu số 09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp không cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián phÁi trÁ lời 
bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

* Trường hợp cấp lại: 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đ°ÿc hß s¢ hÿp lá, 
c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh cÃp l¿i GiÃy chąng nhận đă đißu 
kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo 
Mẫu số 09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. Tr°ờng hÿp 
không cÃp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

2.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
2.3.1. Thành phần hß s¢: 
* Trường hợp cấp mới 

a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt theo Mẫu số 
06 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt theo Mẫu số 07 Phā lāc I ban 
hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

* Trường hợp cấp lại: 

a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt theo Mẫu số 
06 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

b) Tài liáu chąng minh nái dung thay đái đối với tr°ờng hÿp thay đái thông 
tin có liên quan đÁn tá chąc, cá nhân trong GiÃy chąng nhận; 

c) BÁn chính GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đã đ°ÿc cÃp, trừ tr°ờng hÿp GiÃy 
chąng nhận bị mÃt. 

2.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

2.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t:  
- Tr°ờng hÿp cÃp mới: 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢; 
- Tr°ờng hÿp cÃp l¿i: 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đ°ÿc hß s¢ hÿp lá. 
2.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
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2.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

2.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 
09 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

2.8. Phí, lá phí (n¿u có): Mąc thu phí 5.700.000 đßng/lần (Mąc phí trên ch°a 
bao gßm chi phí đi l¿i căa đoàn đánh giá. Chi phí đi l¿i do tá chąc, cá nhân đß nghị 
thẩm định chi trÁ theo thāc tÁ, phù hÿp với quy định). 

2.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt theo Mẫu số 

06 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 
b) BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt theo Mẫu số 07 Phā lāc I ban 

hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 
2.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  
Tá chąc, cá nhân đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc 

ăn thuỷ sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn khi đáp ąng các đißu 
kián sau đây: 

- Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu vāc không bị ô nhißm bởi chÃt thÁi nguy 
h¿i, hoá chÃt đác h¿i; 

- Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn cách với bên ngoài; 
- Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp với từng lo¿i sÁn phẩm (Có nhà x°ởng 

kÁt cÃu vÿng chắc, nßn không đọng n°ớc, liên thông và mát chißu từ nguyên liáu 
đÁn thành phẩm; t°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học; khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu vật liáu, thành phẩm 
bÁo đÁm không nhißm chéo lẫn nhau và bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà 
sÁn xuÃt, cung cÃp; Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm bÁo đÁm 
yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học; thiÁt bị thu gom và xử lý chÃt 
thÁi không gây ô nhißm môi tr°ờng khu vāc sÁn xuÃt. Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt 
sinh khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ phẩm sinh học, vi sinh vật phÁi có thiÁt bị t¿o 
môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật); 

- Có đißu kián phân tích chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt (Có phòng thử 
nghiám hoặc có thuê phòng thử nghiám đă năng lāc đá kiám tra chÃt l°ÿng trong 
quá trình sÁn xuÃt); 

- Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (PhÁi xây dāng và 
áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học cho từng lo¿i sÁn phẩm 
gßm các nái dung: n°ớc phāc vā sÁn xuÃt; nguyên liáu, bao bì, thành phẩm; quá 
trình sÁn xuÃt; tái chÁ; l°u mẫu; kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt bị; kiám 
soát đáng vật gây h¿i; vá sinh nhà x°ởng, thu gom và xử lý chÃt thÁi); 
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- Có nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thuỷ sÁn, bánh học thuỷ 
sÁn, sinh học, hoá học hoặc công nghá thāc phẩm. 

2.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 

- Thông t° số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 căa Bá tr°ởng Bá Tài chính 
quy định mąc thu, chÁ đá thu, náp, quÁn lý và sử dāng phí trong lĩnh vāc quÁn lý 
nuôi trßng thăy sÁn 
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Mẫu số 06 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ Sæ 
________ 

Số: …. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä  

CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

_____________ 

 
Kính gửi: …………………… 

 

1. Tên c¢ sở: ……………………………………………………………..…. 
- Mã số doanh nghiáp/Mã số thuÁ: ………………………………………….. 
- Địa chỉ trā sở: ………………………………………………….………..… 

- Số đián tho¿i: …………… Số Fax: …………….. E-mail: …………….… 

2. Đß nghị kiám tra, thẩm định, chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn xuÃt thąc 
ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: 

a) Thąc ăn thuỷ sÁn 
 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng 
sÁn 

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 Thąc ăn hßn hÿp   

- Thąc ăn hßn hÿp cho giáp xác   

- Thąc ăn hßn hÿp cho cá, Ách, ba ba, l°¢n…    

- Thąc ăn hßn hÿp cho đáng vật thuỷ sÁn làm cÁnh   

- Thąc ăn hßn hÿp khác (thức ăn cho con giống 

và ấu trùng động vật thuỷ sản, thức ăn nuôi 
vỗ thuỷ sản bố mẹ, mồi câu….) 

  

2 Thąc ăn bá sung (chÃt bá sung)   

- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật   

- Hßn hÿp khoáng, vitamin,…   

- Thąc ăn bá sung khác   

3 Thąc ăn t°¢i, sống   

4 Nguyên liáu (nêu cụ thể loại nguyên liệu)   
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b) SÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 
 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng  
sÁn 

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 Hoá chÃt   
2 ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật   
3 ChÃt xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn 

(Khoáng tā nhiên, khoáng nhân t¿o, hßn 
hÿp khoáng, vitamin,…) 

  

4.  SÁn phẩm khác   

c) SÁn phẩm sử dāng cho cÁ 2 māc đích: Bá sung thąc ăn và xử lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ sÁn 

TT Lo¿i sÁn phÇm 

D¿ng sÁn phÇm,  
công suÃt thi¿t k¿ 

D¿ng  
sÁn  

phÇm 

Công suÃt thi¿t k¿ 
(tấn/năm hoặc 

m3/năm) 

1 ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật.   
2 Hßn hÿp khoáng, vitamin, …   

 

3. Hß s¢ và tài liáu kèm theo đ¢n này, gßm: 

- BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 

- …………………………………………………………………………… 

4. Đăng ký cÃp lần đầu (hoặc khi thay đái, bá sung đißu kián sÁn xuÃt):  □ 

5. Đăng ký cÃp l¿i:                  □ 

Lý do cÃp l¿i: ………………………………………………………………. 
Chúng tôi cam kÁt thāc hián các quy định vß đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy 

sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn; duy trì và chÃp hành viác kiám 
tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi 
trßng thăy sÁn và náp phí, lá phí kiám tra đißu kián và kiám tra duy trì đißu kián 
theo quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: T¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî  C¡ Sæ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

 
BÀN THUY¾T MINH 

ĐiÁu kián c¢ sç sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, 
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

_______________ 

 

1. Tên c¢ sở: ………………………………………………………………… 

- Địa chỉ sÁn xuÃt: …………………………………………………………… 

- Số đián tho¿i: ………………   Số Fax: …………E-mail: ………………… 

2. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có): 
  

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa 
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung  
chñng nhËn 

1     
2     
3     

 

(Gửi kèm theo bản sao có xác nhận của cơ sở) 

3. ThuyÁt minh chi tiÁt đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý 
môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn 

a) Địa điám sÁn xuÃt, khu sÁn xuÃt (mô tả diện tích, vị trí, hiện trạng môi 

trường xung quanh, biện pháp kiểm soát các yếu tố gây ô nhiễm từ bên ngoài): 

b) Nhà x°ởng, trang thiÁt bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị, 
dây chuyền):  

c) Năng lāc phân tích chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt (mô tả năng lực kiểm 

nghiệm, thử nghiệm để thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất): 

d) Há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học (mô tả quá trình kiểm soát, 

tiêu chuẩn áp dụng: nước phục vụ sản xuất; nguyên liệu, bao bì, thành phẩm; quá 

trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm 

soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom và xử lý chất thải): 

đ) Nhân viên kỹ thuật (mô tả số lượng, trình độ chuyên môn nhân viên kỹ thuật 

tham gia trực tiếp sản xuất, quản lý chất lượng):  

4. Tài liáu gửi kèm theo thuyÁt minh gßm: 
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- Danh sách hß s¢, tài liáu căa há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

(tên tài liệu, mã số/ký hiệu. ngày tháng năm ban hành); 

- Danh sách nhân viên kỹ thuật (họ và tên, chuyên môn đào tạo, bằng cấp, vị 
trí công việc); 

- Biên bÁn tā đánh giá căa c¢ sở đá xác định sā phù hÿp với các quy định đißu 
kián t°¢ng ąng (nếu có). 

5. SÁn phẩm dā kiÁn sÁn xuÃt:  

a) SÁn phẩm ….: 

- Thành phần: 

- Đặc tính, công dāng: 

- H°ớng dẫn sử dāng: 

- Đối t°ÿng sử dāng (loài thăy sÁn): 

b) SÁn phẩm ….: 

………….. 
 

 
Nơi nhận: 

-  ….; 
- …..; 
-  L°u: t¿i c¢ sở. 

…., ngày … tháng … năm ….. 
CHî C¡ Sæ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

__________________________________________ 

 
BIÊN BÀN 

KiÃm tra điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý  
môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

Số: …../BB-ĐKSX 
____________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cą kiám tra, ngày kiám tra: ………………………………………….. 
2. Tên c¢ sở kiám tra: ………………………………………………………. 
- Địa chỉ trā sở: …………………………………………………..…………. 
- Số đián tho¿i: ………………….….... Số Fax: ……………...………….… 

- Email: ……….………………………………………………..…………… 

- Tên và số giÃy đăng ký kinh doanh/giÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập:  

……………………………………………………………………………… 

- Tên c¢ quan cÃp: ………………….. Ngày cÃp: …………………………… 

3. Địa điám kiám tra: 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 
- Đián tho¿i: …………………Số Fax: ………………Email: ……………… 

4. Thành phần c¢ sở đ°ÿc kiám tra:  

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
5. Thành phần Đoàn kiám tra: 

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà:………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
6. SÁn phẩm sÁn xuÃt (nêu cā thá lo¿i sÁn phẩm, d¿ng sÁn phẩm, dây chuyßn, 

công suÃt thiÁt kÁ khi chứng nhận lần đầu; nêu sản lượng sản xuất của từng loại 

sản phẩm, dạng sản phẩm trong thời gian duy trì): 

…………………………………………………….………………..……… 

……………………………………………………………………………… 
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7. GiÃy chąng nhận há thống quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có):  
 

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa GiÃy 
chñng nhËn 

Nái dung 
chñng nhËn 

1     

2     

3     
 

II. NàI DUNG KIÂM TRA 
 

TT Chã tiêu kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

I KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C 
CÓ THAY ĐäI, Bä SUNG 
ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT 

   

1. Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu 
vāc không bị ô nhißm bởi chÃt 
thÁi nguy h¿i, hóa chÃt đác h¿i 

   

2. Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn 
cách với bên ngoài 

   

3. Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp 
với từng lo¿i sÁn phẩm 

  
 

a Có nhà x°ởng kÁt cÃu vÿng chắc, 
nßn không đọng n°ớc, liên thông 
và mát chißu từ nguyên liáu đÁn 
thành phẩm 

   

b T°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo 
đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học 

   

c Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên 
liáu vật liáu, thành phẩm bÁo đÁm 
không nhißm chéo lẫn nhau và 
bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn 
căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp 

   

d Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên 
liáu, thành phẩm bÁo đÁm yêu cầu 
vß kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn 
sinh học 
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đ ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi 
không gây ô nhißm môi tr°ờng 
khu vāc sÁn xuÃt 

   

e Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt sinh 
khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ 
phẩm sinh học vi sinh vật phÁi có 
thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và 
nuôi cÃy vi sinh vật 

   

4 Có phòng thử nghiám hoặc có 
thuê phòng thử nghiám đă năng 
lāc đá kiám tra chÃt l°ÿng trong 
quá trình sÁn xuÃt 

   

5 Xây dāng há thống kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học 

   

a Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc 
vā sÁn xuÃt  

   

b Kiám soát nguyên liáu    

c Kiám soát bao bì    

d Kiám soát thành phẩm    

đ Kiám soát quá trình sÁn xuÃt    

e Kiám soát tái chÁ    

g L°u mẫu thành phẩm    

h Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

i Kiám soát đáng vật gây h¿i    

k Vá sinh nhà x°ởng    

l Thu gom và xử lý chÃt thÁi    

6 Nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o 
vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học, hóa học hoặc 
công nghá thāc phẩm 

   

II KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU 
KIàN, NGOÀI CÁC CHâ TIÊU 
T¾I MìC I, PHÀI ĐÁNH GIÁ 
CÁC CHâ TIÊU SAU 

   

7 Áp dāng há thống kiám soát chÃt 
l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt 

   

a Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc 
vā sÁn xuÃt  
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b Kiám soát nguyên liáu    

c Kiám soát bao bì    

d Kiám soát thành phẩm    

đ Kiám soát quá trình sÁn xuÃt    

e Kiám soát tái chÁ    

g L°u mẫu thành phẩm    

h Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

i Kiám soát đáng vật gây h¿i    

k Vá sinh nhà x°ởng    

l Thu gom và xử lý chÃt thÁi    

8 Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp 
dāng; công bố hÿp quy theo quy 
định 

   

9 Thāc hián ghi nhãn hàng hóa theo 
quy định căa pháp luật vß ghi 
nhãn hàng hóa 

   

10 Chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật 
vß chÃt l°ÿng sÁn phẩm do mình 
sÁn xuÃt; xử lý, thu hßi hoặc tiêu 
hăy sÁn phẩm không bÁo đÁm 
chÃt l°ÿng theo quy định căa 
pháp luật; bßi th°ờng thiát h¿i 
gây ra cho ng°ời mua, ng°ời nuôi 
trßng thăy sÁn 

   

11 Gửi thông tin sÁn phẩm đÁn Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông 
thôn theo quy định tr°ớc khi l°u 
thông sÁn phẩm trên thị tr°ờng 

   

12 ChÃp hành viác thanh tra, kiám 
tra căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm 
quyßn theo quy định căa pháp 
luật 

   

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    

III. LÂY MÈU 
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1. Thông tin vß mẫu lÃy (lo¿i mẫu, số l°ÿng mẫu; tình tr¿ng bao gói, bÁo quÁn 
mẫu,..) 

 .........................................................................................................................  

2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bÁn lÃy mẫu kèm theo): 

 .........................................................................................................................  

IV. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian 

khắc phục, báo cáo khắc phục, thời gian kiểm tra duy trì): 

 .........................................................................................................................  

V. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 

 .........................................................................................................................  
 

CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA 
ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT THðC �N THîY SÀN, 

SÀN PHÆM Xô LÝ MÔI TR¯äNG NUÔI TRâNG THîY SÀN 
____________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biáu mẫu kiám tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá nái dung không đ¿t và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc; mßi chỉ 
tiêu đ¿t phÁi nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu (mô tÁ cā thá nái dung phù 
hÿp, tên tài liáu, mã số/ký hiáu tài liáu, …). 

3. Chỉ tiêu áp dāng 

- Các chỉ tiêu từ 01 đÁn 06 áp dāng đối với c¢ sở sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, 
sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đăng ký kiám tra cÃp GiÃy chąng 
nhận lần đầu hoặc thay đái đißu kián sÁn xuÃt. 

- Các chỉ tiêu từ 01 đÁn 12 áp dāng đối với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở sÁn 
xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn đã đ°ÿc GiÃy 
chąng nhận.  

- Đối với kiám tra lần đầu hoặc có thay đái đißu kián sÁn xuÃt, kiám tra chỉ 
tiêu <Xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học= là kiám tra nái 
dung xây dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học căa sÁn phẩm dā 
kiÁn sÁn xuÃt. 

- Đối với kiám tra duy trì đißu kián sÁn xuÃt, kiám tra chỉ tiêu <Áp dāng há 
thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá trình sÁn xuÃt= là đánh giá 
viác áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học căa sÁn phẩm trong 
quá trình sÁn xuÃt trong thời gian duy trì. 
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Đánh giá cā thá từng nái dung kiám soát gßm: nước phục vụ sản xuất; nguyên 

liệu, bao bì, thành phẩm; quá trình sản xuất; tái chế; lưu mẫu; kiểm định, hiệu 

chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị; kiểm soát động vật gây hại; vệ sinh nhà xưởng, thu gom 

và xử lý chất thải. 

4. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 

B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

I. KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C CÓ THAY ĐäI ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT 

1. Địa điám sÁn xuÃt nằm trong khu vāc không bị ô nhißm bởi chÃt thÁi nguy 
h¿i, hóa chÃt đác h¿i 

Yêu cầu: Địa điám sÁn xuÃt phÁi xây dāng trên địa điám tránh bị ô nhißm bởi 
chÃt thÁi nguy h¿i, hóa chÃt đác h¿i từ môi tr°ờng xung quanh nh°: ngußn chÃt thÁi 
từ bánh vián, bãi rác, ngập n°ớc, … Trong tr°ờng hÿp không thá thay thÁ vị trí thì 
phÁi thiÁt lập bián pháp kiám soát ngußn ô nhißm vào địa điám sÁn xuÃt. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß địa 
điám đá đánh giá mąc đá ô nhißm khi cần thiÁt nh°: Báo cáo đánh giá tác đáng môi 
tr°ờng; các kÁt quÁ kiám nghiám liên quan. 

2. Khu sÁn xuÃt có t°ờng, rào ngăn cách với bên ngoài 

Yêu cầu: Xung quanh nhà x°ởng có t°ờng, rào đá ngăn chặn sā di chuyán căa 
đáng vật gây h¿i và các yÁu tố chă ý phá ho¿i; có cáng đá kiám soát ra vào. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng. 

3. Nhà x°ởng, trang thiÁt bị phù hÿp với từng lo¿i sÁn phẩm 

a) Có nhà x°ởng kÁt cÃu vÿng chắc, nßn không đọng n°ớc, liên thông và mát 
chißu từ nguyên liáu đÁn thành phẩm 

Yêu cầu: Nhà x°ởng có kÁt cÃu vÿng chắc, đă không gian làm viác, bố trí 
h°ớng di chuyán hÿp lý cho nguyên liáu, sÁn phẩm, nhân viên. Nßn nhà không thÃm 
n°ớc, không bong tróc, không có k¿ nąt, dß dàng vá sinh. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr¿ng nhà x°ởng, s¢ đß nhà x°ởng và 
tài liáu kiám soát liên quan. 

Ghi chú: Vß viác xây dāng vÿng chắc là trần nhà, máng thoát n°ớc không bị dát. 

b) T°ờng, trần, vách ngăn, cửa bÁo đÁm yêu cầu vß kiám soát chÃt l°ÿng, an 
toàn sinh học 

Yêu cầu: Trần không bị dát, t°ờng, vách ngăn, sàn nhẵn, không bong tróc, dß 
dàng làm s¿ch, thiÁt kÁ giÁm bāi bám và đọng n°ớc. Các cửa, qu¿t thông gió thông 
ra bên ngoài phÁi có bián pháp kiám soát côn trùng và đáng vật gây h¿i. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng. 
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c) Khu chąa trang thiÁt bị, nguyên liáu vật liáu, thành phẩm bÁo đÁm không 
nhißm chéo lẫn nhau và bÁo đÁm theo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp. 

Yêu cầu: Các khu chąa nguyên liáu cÃu thành sÁn phẩm, bao bì, linh phā kián 
cho thiÁt bị, hóa chÃt hß trÿ sÁn xuÃt (chÃt tẩy rửa, dầu mỡ bôi tr¢n, xăng dầu, hóa 
chÃt d¿ng h¢i, …) phÁi ngăn cách vật lý đá tránh viác nhißm chéo các dị vật, hóa 
chÃt vào nguyên liáu Ánh h°ởng đÁn chÃt l°ÿng và an toàn cho sÁn phẩm. Đối với 
khu l°u trÿ nguyên liáu bay h¢i cần thiÁt kÁ thông thoáng và có thông gió. Đối với 
mßi lo¿i nguyên vật liáu cần đÁm bÁo đißu kián bÁo quÁn đúng kỹ thuật theo yêu 
cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, cung cÃp, không Ánh h°ởng đÁn chÃt l°ÿng trong 
quá trình l°u trÿ (Ví dā: Nhiát đá, đá ẩm, ánh sáng, …). 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß viác bố trí, phân bố các khu 
vāc, kho chąa. Xem xét hß s¢ kỹ thuật căa nguyên liáu, sÁn phẩm (tiêu chuẩn công 
bố áp dāng, nhãn hàng hóa, tài liáu đính kèm, …) đá xác định sā phù hÿp. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là bao hàm viác sử dāng t°ờng, vách ngăn hoặc là 
sā ngăn cách không gian đă đá ngăn ngừa nguy c¢ nhißm chéo. 

d) Trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm bÁo đÁm yêu cầu vß 
kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

Yêu cầu: Bß mặt trang thiÁt bị tiÁp xúc với nguyên liáu, thành phẩm đ°ÿc làm 
từ vật liáu phù hÿp, chống thÃm, không gỉ sét, không bị ăn mòn, có thá vá sinh s¿ch 
s¿, không có khÁ năng thôi nhißm kim lo¿i nặng vào nguyên liáu, sÁn phẩm. Tr°ờng 
hÿp sử dāng cùng dây chuyßn, thiÁt bị đá sÁn xuÃt nhißu lo¿i sÁn phẩm khác nhau 
phÁi thāc hián kiám soát đá đÁm bÁo ngăn ngừa nhißm chéo giÿa các nhóm sÁn 
phẩm khác nhau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, xem xét tài liáu kỹ thuật liên 
quan đÁn bß mặt thiÁt bị, dāng cā. Xem xét hß s¢ kiám tra, vá sinh. 

đ) ThiÁt bị thu gom và xử lý chÃt thÁi không gây ô nhißm môi tr°ờng khu vāc 
sÁn xuÃt 

Yêu cầu: Trang bị các lo¿i thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh 
ho¿t, tái chÁ và nguy h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i phÁi có nắp đậy kín sau khi 
sử dāng. N¢i chąa rác thÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt. N¢i chąa rác thÁi nguy 
h¿i phÁi đ°ÿc đá riêng và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß nhận 
dián, phân lo¿i rác thÁi. 

e) Tr°ờng hÿp c¢ sở sÁn xuÃt sinh khối vi sinh vật đá sÁn xuÃt chÁ phẩm sinh 
học vi sinh vật phÁi có thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật. 
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Yêu cầu: PhÁi có thiÁt bị t¿o môi tr°ờng, l°u giÿ và nuôi cÃy vi sinh vật phāc 
vā sÁn xuÃt nh°: Cân kỹ thuật, máy lắc, nßi hÃp tiát trùng, tă Ãm, tă sÃy, máy lắc 
nhu đáng, lò vi sóng, tă cÃy vi sinh vật, tă l¿nh, nßi lên men hoặc thiÁt bị lên men. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát thāc tÁ và xem xét các thông tin kỹ thuật, 
tình tr¿ng căa thiÁt bị đá đánh giá sā phù hÿp. 

4. Có phòng thử nghiám hoặc thuê hoặc m°ÿn phòng thử nghiám đă năng lāc 
đá kiám tra chÃt l°ÿng trong quá trình sÁn xuÃt. 

Yêu cầu:  

- Phòng thử nghiám (phòng chÃt l°ÿng) đá kiám soát chÃt l°ÿng công đo¿n 
sÁn xuÃt, cho từng lô nguyên liáu, thành phẩm; ng°ời thāc hián phÁi có năng lāc, 
chuyên môn phù hÿp vß kiám tra chÃt l°ÿng; phÁi có các tiêu chuẩn chÃt l°ÿng rõ 
ràng. Các kÁt quÁ kiám tra chÃt l°ÿng công đo¿n phÁi đ°ÿc ghi chép l°u trÿ cho 
từng lô hàng. 

- Đối với thử nghiám định kỳ (chỉ tiêu và tần suÃt kiám tra phÁi đ°ÿc nêu cā 
thá cho từng lo¿i sÁn phẩm; tần suÃt kiám tra phù hÿp với năng lāc kiám soát trong 
từng công đo¿n và số l°ÿng, sÁn l°ÿng sÁn phẩm sÁn xuÃt; tần suÃt kiám tối thiáu 
01 lần/12 tháng) đá kiám tra thẩm tra, xác nhận chÃt l°ÿng an toàn phÁi thāc hián 
t¿i phòng thử nghiám đác lập đă năng lāc: Phòng thử nghiám đ°ÿc chỉ định hoặc 
đã đăng ký ho¿t đáng theo quy định căa pháp luật. 

- Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng phòng thử nghiám, hß s¢ hiáu 
chuẩn thiÁt bị …., hß s¢ năng lāc căa nhân viên (bằng cÃp, chąng chỉ đào t¿o). Hß 
s¢, tài liáu kiám soát chÃt l°ÿng nguyên liáu, thành phẩm. 

5. Xây dāng và áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học 

a) Kiám soát chÃt l°ÿng n°ớc phāc vā sÁn xuÃt  

Yêu cầu: Các yêu cầu vß chÃt l°ÿng n°ớc phÁi đ¿t yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn, 
phù hÿp với sÁn phẩm. Chỉ tiêu chÃt l°ÿng, tần suÃt và kÁ ho¿ch kiám soát phÁi 
đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
chÃt l°ÿng n°ớc. 

Ghi chú: Ng°ời có thẩm quyßn là chă c¢ sở hoặc ng°ời đ°ÿc chă c¢ sở phân 
công và chịu trách nhiám phê duyát. 

b) Kiám soát nguyên liáu 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát nguyên liáu phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  

- Nguyên liáu không đ°ÿc chąa chÃt bị cÃm. 
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- Chỉ tiêu chÃt l°ÿng, an toàn căa nguyên liáu và tần suÃt kiám soát phÁi đ¿t 
yêu cầu chÃt l°ÿng, an toàn, phù hÿp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng.  

- Nguyên liáu không phù hÿp với thông số kỹ thuật phÁi đ°ÿc kiám soát tránh 
sử dāng sai māc đích.  

- PhÁi có bián pháp kiám soát phù hÿp với tiêu chuẩn công bố áp dāng và quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng theo từng lô trong tr°ờng hÿp nguyên liáu đ°ÿc 
cung cÃp từ c¢ sở không thuác đối t°ÿng phÁi cÃp GiÃy chąng nhận đă đißu kián 
theo quy định. 

- Nguyên liáu nhập vào phÁi kiám tra và xác nhận sā phù hÿp vß xuÃt xą, chÃt 
l°ÿng nh°: H¿n sử dāng, giÃy tờ xuÃt xą, chÃt l°ÿng (CO, CA), cÁm quan vß chÃt 
l°ÿng hoặc kiám tra các chỉ tiêu đá ẩm hoặc t¿p chÃt. 

- Nguyên liáu phÁi sắp xÁp cách ly với mặt đÃt, t°ờng; có nhận dián từng lô 
đÁm bÁo có thá truy xuÃt; dß dàng cho viác nhập tr°ớc xuÃt tr°ớc, nhập sau xuÃt sau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
nguyên liáu.  

c) Kiám soát bao bì 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát bao bì phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn và 
đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau:  

- ChÃt liáu bao bì tiÁp xúc trāc tiÁp với sÁn phẩm phÁi phù hÿp với đặc tính kỹ 
thuật căa sÁn phẩm, không thôi nhißm kim lo¿i nặng hoặc các chÃt đác h¿i vào sÁn 
phẩm. 

- Bao bì phÁi sắp xÁp theo từng lô, lo¿i bao bì và nhận dián rõ ràng.  

- Bao bì không đÁm bÁo yêu cầu kỹ thuật phÁi đ°ÿc kiám soát đá tránh sử dāng 
sai māc đích.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát 
bao bì và quan sát hián tr°ờng l°u trÿ bao bì. 

d) Kiám soát thành phẩm 

Yêu cầu: Các yêu cầu vß kiám soát thành phẩm phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung: 

- Thành phẩm đ°ÿc kiám tra xác nhận chÃt l°ÿng theo tiêu chuẩn công bố áp 
dāng tr°ớc khi thông qua, có hß s¢ kiám tra, đ°ÿc ghi chép và phê duyát căa ng°ời 
có thẩm quyßn. 

- Thành phẩm đ°ÿc l°u trÿ bÁo quÁn trong kho tránh tác đáng môi tr°ờng Ánh 
h°ởng đÁn chÃt l°ÿng sÁn phẩm, sắp xÁp theo từng lô hàng đá dß dàng cho viác truy 
xuÃt. 
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- Thành phẩm phÁi đ°ÿc kiám tra tr°ớc khi xuÃt (H¿n sử dāng, cÁm quan tình 
tr¿ng bên ngoài nh° bāc rách, biÁn d¿ng, bẩn, ...). 

- Thành phẩm sắp xÁp cách ly với mặt đÃt, t°ờng; có nhận dián từng lô đÁm 
bÁo có thá truy xuÃt, dß dàng cho viác nhập tr°ớc xuÃt tr°ớc, nhập sau xuÃt sau. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢ cho các lô thành phẩm đã xuÃt đi và dÿ 
liáu hàng hóa tßn kho. 

đ) Kiám soát quá trình sÁn xuÃt 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát quá trình sÁn xuÃt phÁi đ°ÿc cā 
thá bằng văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung 
sau: 

- Các yêu cầu đầu vào cho ho¿t đáng sÁn xuÃt phÁi đÁm bÁo bao gßm: Con 
ng°ời có năng lāc, máy móc thiÁt bị luôn trong tr¿ng thái phù hÿp, ph°¢ng pháp 
sÁn xuÃt hÿp lý, nguyên liáu đầu vào đ¿t yêu cầu. 

- PhÁi có sẵn các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đ¿t đ°ÿc căa sÁn phẩm cā thá bằng 
văn bÁn. Các chỉ tiêu vß an toàn theo quy định căa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

- Sẵn có thiÁt bị đo l°ờng đã đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh theo quy định. 

- PhÁi có hß s¢ ghi chép từng công đo¿n sÁn xuÃt vß thời gian, số l°ÿng, lo¿i 
sÁn phẩm sÁn xuÃt, bao gßm cÁ viác nhập nguyên liáu cho sÁn xuÃt.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng, kiám tra hß s¢ lô, hß s¢ công bố 
tiêu chuẩn áp dāng. 

e) Kiám soát tái chÁ 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát tái chÁ phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn 
bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- SÁn phẩm, bán thành phẩm tái chÁ phÁi đ°ÿc đá khu riêng. 

- SÁn phẩm, bán thành phẩm tái chÁ vẫn còn h¿n sử dāng, không chąa chÃt 
cÃm, phÁi duy trì đ°ÿc sā an toàn, chÃt l°ÿng, khÁ năng truy xuÃt.  

- PhÁi có quy định tỷ lá tái chÁ và có hß s¢ ghi nhận tỷ lá hàng tái chÁ trong 
hß s¢ sÁn xuÃt cho lô sÁn phẩm.  

- Các sÁn phẩm không thá tái chÁ phÁi đ°ÿc xử lý phù hÿp với quy định căa 
pháp luật nh°: Chuyán māc đích sử dāng, tiêu huỷ, … 

- Tr°ờng hÿp chuyán māc đích sử dāng: PhÁi có ph°¢ng án chuyán māc đích 
sử dāng đáp ąng quy định căa pháp luật vß sÁn phẩm sau khi chuyán đái, đÁm bÁo 
tránh sử dāng sai māc đích sau khi chuyán đái. 
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Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các hß s¢ ghi nhận liên quan đÁn hàng lßi, 
cách thąc xử lý hàng lßi trong viác đem tái chÁ cho từng lô hàng. Quan sát hián 
tr°ờng khu vāc quy định đá hàng tái chÁ. Hß s¢, tài liáu liên quan khác. 

g) L°u mẫu thành phẩm 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát l°u mẫu phÁi đ°ÿc cā thá bằng 
văn bÁn và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Mßi lô hàng cần l°u mát l°ÿng mẫu đă đá phân tích theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
công bố áp dāng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia t°¢ng ąng. 

- Mẫu l°u đ°ÿc đóng gói đá duy trì đißu kián bÁo quÁn giống với h°ớng dẫn 
bÁo quÁn sÁn phẩm khi l°u hành trên thị tr°ờng.  

- Mẫu l°u phÁi có tem nhãn ghi rõ tên sÁn phẩm, lô (hoặc ngày sÁn xuÃt), h¿n 
sử dāng đá đÁm bÁo ho¿t đáng truy xuÃt. Các sÁn phẩm l°u cần nhận dián rõ ràng, 
dß tìm dß kiám tra.  

- Thời gian l°u mẫu không thÃp h¢n h¿n sử dāng căa sÁn phẩm. 

- Thāc hián theo dõi tình tr¿ng mẫu l°u trong suốt quá trình l°u mẫu. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát khu sắp xÁp l°u mẫu, tem nhãn nhận dián. 
Xem xét hß s¢ ghi chép vß ngày l°u mẫu, thời gian hăy mẫu, đánh giá tình tr¿ng 
trong suốt thời gian l°u. 

h) Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt bị 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Lập danh māc thiÁt bị và kÁ ho¿ch kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định 
kỳ (nái bá hoặc bên ngoài). 

- Nhận dián tr¿ng thái cho các thiÁt bị đo l°ờng (Tem nhãn hiáu chuẩn, thiÁt 
bị hỏng). 

- Kiám soát thiÁt bị hỏng, ch°a đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh đá 
tránh sử dāng sai māc đích. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét kÁ ho¿ch hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định kỳ; 
Quan sát tem nhãn hiáu chuẩn đ°ÿc gắn lên thiÁt bị hoặc hß s¢ hiáu chuẩn đi kèm 
với thiÁt bị. NÁu thiÁt bị đo l°ờng tā hiáu chuẩn nái bá thì kiám tra bá chuẩn có 
đ°ÿc kiám định hay không. 

i) Kiám soát đáng vật gây h¿i 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 
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- Nhà x°ởng, kho nguyên liáu, kho thành phẩm, khu vāc sÁn xuÃt phÁi có bián 
pháp kiám soát đáng vật gây h¿i (đ°ÿc lắp mành, l°ới, bẫy chuát, đèn diát côn trùng 
….). Lập danh māc hoá chÃt diát côn trùng và đáng vật gây h¿i sử dāng trong nhà 
x°ởng; kiám soát hoá chÃt cÃm sử dāng có trong hoá chÃt diát côn trùng và đáng 
vật gây h¿i.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét danh māc hoá chÃt diát côn trùng; quan sát 
hián tr°ờng vß sā hián dián có hay không côn trùng, đáng vật gây h¿i trong nhà 
x°ởng, kho (có thá quan sát gián tiÁp qua viác xuÃt hián phân gián, phân chuát...) 

k) Vá sinh nhà x°ởng 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Quy định các ph°¢ng pháp vá sinh, tần suÃt, hóa chÃt vá sinh (nÁu có) cho 
từng khu vāc, bß mặt tiÁp xúc sÁn phẩm. Có danh māc hoá chÃt vá sinh đá kiám 
soát hoá chÃt cÃm sử dāng.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß tình tr¿ng vá sinh, xem xét tài 
liáu quy định vá sinh (tần suÃt, ph°¢ng pháp); danh sách hoá chÃt vá sinh. Xem xét 
hß s¢ kiám tra vá sinh định kỳ. 

l) Thu gom và xử lý chÃt thÁi 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Có quy định khu vāc thu gom rác; quy định tần suÃt di chuyán rác ra khỏi 
khu vāc sÁn xuÃt, kho (tối thiáu theo ngày) vß khu tập kÁt.  

- Xử lý hoặc thuê c¢ sở xử lý chÃt thÁi có năng lāc theo quy định căa pháp 
luật.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß bố trí chß đá rác, phân lo¿i 
rác, xác nhận thāc tÁ vß tần suÃt di chuyán rác khỏi nhà x°ởng; xem xét các hß s¢ 
vß xử lý rác thÁi. 

6. Nhân viên kỹ thuật đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học thăy sÁn, 
sinh học, hóa học hoặc công nghá thāc phẩm 

Yêu cầu: Có bằng cÃp xác nhận đ°ÿc đào t¿o vß nuôi trßng thăy sÁn, bánh học 
thăy sÁn, sinh học, hóa học hoặc công nghá thāc phẩm. Có hÿp đßng lao đáng với 
nhân viên kỹ thuật. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét hÿp đßng lao đáng, hß s¢ bằng cÃp, chąng 
chỉ liên quan, phỏng vÃn vß sā am hiáu ho¿t đáng kiám soát cho sÁn phẩm. 
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II. KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU KIàN, NGOÀI CÁC CHâ TIÊU T¾I 
MìC I, PHÀI ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ TIÊU SAU 

7. Áp dāng há thống kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá trình 
sÁn xuÃt  

Yêu cầu: Các yêu cầu trong kiám soát chÃt l°ÿng, an toàn sinh học trong quá 
trình sÁn xuÃt t¿i māc 5 đ°ÿc áp dāng và l°u trÿ đầy đă t¿i c¢ sở sÁn xuÃt (gßm các 
sÁn phẩm tā công bố, các sÁn phẩm do c¢ sở khác công bố nh°ng đ°ÿc sÁn xuÃt t¿i 
c¢ sở kiám tra). Nái dung kiám tra phÁi đ°ÿc ghi cā thá theo từng chỉ tiêu trong 
biên bÁn kiám tra theo h°ớng dẫn đánh giá đối với māc 5. 

Trong thời gian duy trì, nÁu c¢ sở cập nhật, bá sung hoặc sửa đái quy trình 
kiám soát phù hÿp với há thống quÁn lý chÃt l°ÿng nh°: ISO 9001, ISO 22000,… 
Quy trình kiám soát phÁi phù hÿp với các yêu cầu nêu t¿i māc 5. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, tài liáu và kiám tra hián tr°ờng, cā thá:  

- Nái dung kiám tra nêu cā thá trong từng māc: N°ớc phāc vā sÁn xuÃt; nguyên 
liáu, bao bì, thành phẩm; quá trình sÁn xuÃt; tái chÁ; l°u mẫu; kiám định, hiáu chuẩn, 
hiáu chỉnh thiÁt bị; kiám soát đáng vật gây h¿i; vá sinh nhà x°ởng, thu gom và xử 
lý chÃt thÁi. 

- Đối với hß s¢, tài liáu có tần suÃt kiám soát trên hoặc bằng 03 tháng/lần (Thử 
nghiám, kiám định, hiáu chuẩn, xử lý chÃt thÁi,…) kiám tra 100% hß s¢ trong thời 
gian duy trì. 

- Đối với hß s¢ tài liáu có tần suÃt kiám soát d°ới 03 tháng/lần, hß s¢ lô, thāc 
hián kiám tra nh° sau: Kiám tra tối thiáu hß s¢ căa 03 lô sÁn xuÃt đối với c¢ sở có 
thời h¿n duy trì 12 tháng; kiám tra tối thiáu hß s¢ căa 05 lô sÁn xuÃt (02 lô sÁn xuÃt 
cho 12 tháng tr°ớc và 03 lô sÁn xuÃt cho 12 tháng sau) đối với c¢ sở có thời h¿n 
duy trì 24 tháng.  

- Trong tr°ờng hÿp có dÃu hiáu vi ph¿m, có thá thāc hián kiám tra hß s¢ căa 
tÃt cÁ các lô hàng liên quan đÁn dÃu hiáu vi ph¿m. 

- Trong thời gian duy trì, nÁu c¢ sở cập nhật, bá sung hoặc sửa đái quy trình 
kiám soát phù hÿp với há thống quÁn lý chÃt l°ÿng áp dāng. PhÁi xem xét, đánh giá 
sā phù hÿp căa nái dung cập nhật, bá sung hoặc sửa đái với yêu cầu nêu t¿i māc 5. 
Hß s¢, tài liáu áp dāng phù hÿp với thời điám cập nhật, bá sung, sửa đái quy trình 
kiám soát. 

8. Thāc hián công bố tiêu chuẩn áp dāng; công bố hÿp quy theo quy định 

Yêu cầu: Có đầy đă hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố hÿp quy cho 
từng sÁn phẩm. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra các sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; kiám 
tra hß s¢ công bố tiêu chuẩn áp dāng, công bố hÿp quy cho từng lo¿i sÁn phẩm; 
đánh giá sā phù hÿp căa hß s¢ l°u trÿ, cập nhật và sÁn phẩm thāc tÁ. 
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9. Thāc hián ghi nhãn hàng hóa theo quy định căa pháp luật vß ghi nhãn hàng hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sÁn phẩm phÁi đúng quy định hián hành vß 
nhãn hàng hóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra nhãn sÁn phẩm đã sÁn xuÃt, l°u thông; đối 
chiÁu quy định vß nhãn hàng hóa và tiêu chuẩn công bố áp dāng đá đánh giá sā phù 
hÿp căa viác ghi nhãn. 

10. Chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật vß chÃt l°ÿng sÁn phẩm do mình sÁn 
xuÃt; xử lý, thu hßi hoặc tiêu hăy sÁn phẩm không bÁo đÁm chÃt l°ÿng theo quy 
định căa pháp luật; bßi th°ờng thiát h¿i gây ra cho ng°ời mua, ng°ời nuôi trßng 
thăy sÁn 

Yêu cầu: Các vi ph¿m vß chÃt l°ÿng phÁi đ°ÿc xử lý, thu hßi, khắc phāc hậu 
quÁ và tuân thă đầy đă theo quy định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra hß s¢, quyÁt định xử lý vi ph¿m hành chính; 
đối chiÁu với các hß s¢, hián tr¿ng khắc phāc căa c¢ sở. 

11. Gửi thông tin sÁn phẩm đÁn Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn theo 
quy định tr°ớc khi l°u thông sÁn phẩm trên thị tr°ờng 

Yêu cầu: Các sÁn phẩm tr°ớc khi l°u thông trên thị tr°ờng phÁi đ°ÿc gửi thông 
tin vß Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (qua Cāc Thăy sÁn) theo quy định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Kiám tra thông tin sÁn phẩm đã gửi vß Bá Nông nghiáp 
và Phát trián nông thôn; đối chiÁu các hß s¢ sÁn phẩm và sÁn phẩm thāc tÁ đang 
sÁn xuÃt, l°u thông đá đánh giá. 

12. ChÃp hành viác thanh tra, kiám tra căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn 
theo quy định căa pháp luật 

Yêu cầu: C¢ sở đ°ÿc thanh tra, kiám tra phÁi phối hÿp và chÃp hành đúng quy 
định. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Đánh giá thông qua viác chÃp hành các quy định căa 
pháp luật và phối hÿp với c¢ quan nhà n°ớc trong thanh tra, kiám tra.  
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Mẫu số 09 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
I. MÈU GIÂY CHðNG NHÊN: 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________________ 

 
GIÂY CHðNG NHÊN  

Đï điÁu kián sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn,  
sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 

Số: TSAABBBB(2) 

__________ 
 

Tên c¢ sở: ………………………………………………………………… 
Địa chỉ trā sở: ……………………………………………………………… 
Số đián tho¿i: ………………………. Số Fax: …………………………… 
Địa chỉ sÁn xuÃt: …………………………………………………………… 
Số đián tho¿i: ………………………. Số Fax: …………………………… 

 

 

Đ°ëc chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián sÁn xuÃt(1): 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Hiáu lāc GiÃy chąng nhận đă đißu kián: Không thời h¿n 

 

 
CÃp lần đầu ngày...../..../....; cÃp l¿i  
hoặc thay đái lần thą..... ngày..../..../.... 
theo QuyÁt định số..../....-.... 
ngày.../..../.... căa (tên cơ quan cấp) 

…..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Ghi rõ đißu kián sÁn xuÃt theo từng nhóm, lo¿i, d¿ng sÁn phẩm: 
Thñc �n thïy sÁn 
- Thąc ăn hßn hÿp (ghi cā thá nhóm sÁn phẩm theo loài thuỷ sÁn sử dāng) 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho giáp xác (tôm, cua, …). 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho cá, Ách, l°¢n, … 
+ Thąc ăn hßn hÿp cho đáng vật thuỷ sÁn làm cÁnh. 
+ Thąc ăn hßn hÿp khác (thąc ăn cho con giống và Ãu trùng đáng vật thuỷ sÁn, thąc ăn nuôi 

vß thuỷ sÁn bố mẹ, mßi câu ….). 
- Thąc ăn bá sung (ghi cā thá nhóm, d¿ng sÁn phẩm): 
+ Hßn hÿp khoáng, vitamin, … 
+ ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật. 
+ Thąc ăn bá sung khác (ghi cā thá lo¿i (phā gia, chÃt t¿o màu, …)). 
- Thąc ăn t°¢i, sống (ghi cā thá tên loài sinh vật sử dāng làm thąc ăn t°¢i sống, d¿ng sÁn phẩm). 
- Nguyên liáu: ghi cā thá nhóm, lo¿i nguyên liáu. 
SÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn 
- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật (ghi cā thá d¿ng sÁn phẩm) 
- Hóa chÃt (ghi cā thá d¿ng sÁn phẩm) 
- ChÃt xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thuỷ sÁn (bao gßm: khoáng chÃt tā nhiên, khoáng nhân 

t¿o, hßn hÿp khoáng, vitamin, …) (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm). 
- SÁn phẩm khác (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm). 
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SÁn phÇm sõ díng cho cÁ 2 míc đích: bå sung thñc �n và xõ lý môi tr°ång nuôi trãng 
thuÿ sÁn (ghi cā thá lo¿i, d¿ng sÁn phẩm) 

- ChÁ phẩm sinh học, vi sinh vật. 
- Hßn hÿp khoáng, vitamin, … 
 (2) Quy định cÃp số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử 

lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn: 
- Mßi số chỉ cÃp duy nhÃt cho mát c¢ sở và cÃp liên tiÁp, lần l°ÿt. 
- Tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt đ°ÿc thu hßi, số GiÃy chąng nhận đă 

đißu kián sÁn xuÃt không sử dāng đá cÃp cho c¢ sở khác. Chỉ cÃp l¿i cho c¢ sở tr°ớc đó đã đ°ÿc 
cÃp khi đă đißu kián. 

- Số GiÃy chąng nhận đă đißu kián sÁn xuÃt có cÃu trúc nh° sau: TSAABBBB 
+ <TS= thá hián nhóm sÁn phẩm thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn. 
+ <AA= gßm 2 chÿ số la tinh thá hián mã căa c¢ quan có thẩm quyßn cÃp GiÃy chąng nhận 

đă đißu kián sÁn xuÃt, cā thá nh° sau: 
++ Cāc Thăy sÁn có mã số 00 
++ Các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng.  
 

STT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá STT Tên đ¢n vå hành chính Mã sá 
1 Thành phố Hà Nái 01 33 Tỉnh QuÁng Nam 49 
2 Tỉnh Hà Giang 02 34 Tỉnh QuÁng Ngãi 51 
3 Tỉnh Cao Bằng 04 35 Tỉnh Bình Định 52 
4 Tỉnh Bắc K¿n 06 36 Tỉnh Phú Yên 54 
5 Tỉnh Tuyên Quang 08 37 Tỉnh Khánh Hòa 56 
6 Tỉnh Lào Cai 10 38 Tỉnh Ninh Thuận 58 
7 Tỉnh Đián Biên 11 39 Tỉnh Bình Thuận 60 
8 Tỉnh Lai Châu 12 40 Tỉnh Kon Tum 62 
9 Tỉnh S¢n La 14 41 Tỉnh Gia Lai 64 
10 Tỉnh Yên Bái 15 42 Tỉnh Đắk Lắk 66 
11 Tỉnh Hoà Bình 17 43 Tỉnh Đắk Nông 67 
12 Tỉnh Thái Nguyên 19 44 Tỉnh Lâm Đßng 68 
13 Tỉnh L¿ng S¢n 20 45 Tỉnh Bình Ph°ớc 70 
14 Tỉnh QuÁng Ninh 22 46 Tỉnh Tây Ninh 72 
15 Tỉnh Bắc Giang 24 47 Tỉnh Bình D°¢ng 74 
16 Tỉnh Phú Thọ 25 48 Tỉnh Đßng Nai 75 
17 Tỉnh Vĩnh Phúc 26 49 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 77 
18 Tỉnh Bắc Ninh 27 50 Thành phố Hß Chí Minh 79 
19 Tỉnh HÁi D°¢ng 30 51 Tỉnh Long An 80 
20 Thành phố HÁi Phòng 31 52 Tỉnh Tißn Giang 82 
21 Tỉnh H°ng Yên 33 53 Tỉnh BÁn Tre 83 
22 Tỉnh Thái Bình 34 54 Tỉnh Trà Vinh 84 
23 Tỉnh Hà Nam 35 55 Tỉnh Vĩnh Long 86 
24 Tỉnh Nam Định 36 56 Tỉnh Đßng Tháp 87 
25 Tỉnh Ninh Bình 37 57 Tỉnh An Giang 89 
26 Tỉnh Thanh Hóa 38 58 Tỉnh Kiên Giang 91 
27 Tỉnh Nghá An 40 59 Thành phố Cần Th¢ 92 
28 Tỉnh Hà Tĩnh 42 60 Tỉnh Hậu Giang 93 
29 Tỉnh QuÁng Bình 44 61 Tỉnh Sóc Trăng 94 
30 Tỉnh QuÁng Trị 45 62 Tỉnh B¿c Liêu 95 
31 Tỉnh Thừa Thiên HuÁ 46 63 Tỉnh Cà Mau 96 
32 Thành phố Đà Nẵng 48    

 

+ <BBBB= gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā c¢ sở đ°ÿc cÃp GiÃy chąng nhận 
đă đißu kián sÁn xuÃt. 
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II. MÈU QUY¾T ĐäNH CÂP, CÂP L¾I HO¾C THU HâI GIÂY 
CHðNG NHÊN: 

 

 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY 

__________ 

 Số: …./QĐ-….. 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

________________________________________ 

......, ngày … tháng … năm …     
 

QUY¾T ĐäNH 
CÃp, cÃp l¿i (ho¿c thu hãi)* giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián  

sÁn xuÃt thñc �n thïy sÁn, sÁn phÇm xõ lý môi tr°ång nuôi trãng thïy sÁn  
_______________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN RA QUY¾T ĐäNH....... 

 
Căn cứ Quyết định …… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của …….;  
Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày … tháng ….năm …. của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy sản số …../BB-ĐKSX …….; 
Theo đề nghị của ........................... 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

ĐiÁu 1. CÃp, cÃp l¿i (hoặc thu hßi)* giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián sÁn 
xuÃt thąc ăn thăy sÁn, sÁn phẩm xử lý môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn, cā thá: 

1. Tên c¢ sở: ................. 

2. Địa chỉ sÁn xuÃt: ...................  
3. Đă đißu kián sÁn xuÃt hoặc bá sung, đißu chỉnh (hoặc thu hßi GiÃy chąng 

nhận số....ngày...tháng... năm....)*: Chi tiÁt t¿i Phā lāc kèm theo.  

ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày ký. 

ĐiÁu 3. ................; Thă tr°ởng các đ¢n vị liên quan; Công ty …….. chịu trách 
nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 
Nơi nhận: 
- Nh° Đißu 3; 
- CSDL thăy sÁn; 
- L°u: VT, ...... 

THî TR¯æNG  

 
 

Ghi chú: (*) G¿ch bỏ nái dung không phù hÿp với thāc tÁ.  

Phí líc 
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NàI DUNG CHðNG NHÊN  
Đî ĐIÀU KIàN SÀN XUÂT THðC �N THUþ SÀN,  

SÀN PHÆM Xô LÝ MÔI TR¯äNG NUÔI TRâNG THUþ SÀN 
(Kèm theo Quyết định số …./QĐ….. ngày … tháng … năm … của ……..) 

_________________ 

 
1. Số GiÃy chąng nhận: 
2. CÃp lần đầu hoặc cÃp l¿i (thay đái, bá sung): 
3. Nái dung chąng nhận: 
 

TT 
Lo¿i  

sÁn phÇm 

Sá dây 
chuyÁn, 
thi¿t bå 

(*) 

Thåi h¿n 
kiÃm tra 
duy trì 

(12 tháng/ 

24 tháng) 

D¿ng sÁn phÇm, công 
suÃt thi¿t k¿ Ghi chú 

(nội dung 

thay đổi, 

bổ sung) 

D¿ng 
sÁn 

phÇm 

Công suÃt 
thi¿t k¿ 
(tấn/năm  

hoặc m3/năm) 

1 Thąc ăn hßn 
hÿp 

     

-       
-       
2 SÁn phẩm xử 

lý môi tr°ờng 
nuôi trßng thuỷ 
sÁn 

     

-       
-       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Tr°ờng hÿp cùng mát dây chuyßn, thiÁt bị đá sÁn xuÃt nhißu nhóm sÁn phẩm có cùng bÁn 

chÃt, d¿ng sÁn phẩm nêu cā thá số l°ÿng dây chuyßn, thiÁt bị và công suÃt tối đa vào từng ô t°¢ng 
ąng với nhóm sÁn phẩm và ghi chú nhÿng dây chuyßn sử dāng chung d°ới BÁng này. 
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3. Tên thï tíc: CÃp giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián nuôi trãng thïy 
sÁn (theo yêu cÅu) (Mã TTHC: 1.004913) 

3.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh 
xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc 
vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung; 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢ theo quy 
định, c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thāc hián kiám tra thāc tÁ t¿i 
c¢ sở theo Mẫu số 13 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP;  

B°ớc 3. KÁt quÁ kiám tra đ¿t yêu cầu, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn 
cÃp tỉnh cÃp GiÃy chąng nhận theo Mẫu số 25.NT Phā lāc III ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP,. Tr°ờng hÿp không cÃp GiÃy chąng nhận, c¢ quan 
quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh phÁi trÁ lời bằng văn bÁn, nêu rõ lý do. 

(Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc tÁ 
t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy trì 
đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh áp dāng hình thąc đánh giá 
trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; 
c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ 
quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, 
văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật.) 

 
3.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 

b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

3.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
3.3.1. Thành phần hß s¢: 



225 
 

a) Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 23.NT Phā lāc III  ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP; 

b) S¢ đß vị trí đặt lßng bè/S¢ đß khu vāc nuôi. 

3.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

3.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢. 
3.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

3.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

3.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 25.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP. 

Thời h¿n căa GiÃy chąng nhận: 24 tháng. 

3.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

3.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 
Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 23.NT Phā lāc III  ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

3.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

C¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
3.10.1. Địa điám xây dāng c¢ sở nuôi trßng thuỷ sÁn phÁi tuân thă quy định 

vß sử dāng đÃt, khu vāc bián đá nuôi trßng thuỷ sÁn theo quy định căa pháp luật; 

3.10.2. Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với đối t°ÿng và 
hình thąc nuôi 

a) Bờ ao (đầm/hầm), bá làm bằng vật liáu không gây ô nhißm môi tr°ờng, 
không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi, không rò rỉ n°ớc; n¢i chąa rác thÁi phÁi riêng 
biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt và tách biát với khu vāc nuôi, không làm 
Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

b) Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; c¢ 
sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt thÁi 
sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi; 

c) Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, bán thâm canh phÁi có há 
thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi riêng biát; n¢i chąa bùn thÁi phù hÿp; có bián báo 
chỉ dẫn từng khu và đáp ąng quy định t¿i điám a, b khoÁn này. 

3.10.3. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng, thú y và an toàn 
lao đáng 

3.10.4. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm 

3.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
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- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 23.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

__________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

 
 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP  
GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN NUÔI TRâNG THîY SÀN 

________ 

 
Kính gửi: (C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh) 

 
1. Tên c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn: ................................................................   

 ...................................................................................................... …..……. 
 ...................................................................................................... …..……. 
2. Địa chỉ căa c¢ sở: ...................................................................................;  

Đián tho¿i….……….; Số fax………………...; Email………………… ..  

3. Địa điám nuôi trßng:  ............................................................... …..……. 
4. Đối t°ÿng thăy sÁn nuôi trßng: ………………………… ... ………....... 
5. Số l°ÿng ao/bá/lßng: .......................................... . ................................... 

6. Táng dián tích c¢ sở: .......................................... .................................... 

7. Táng dián tích mặt n°ớc/thá tích lßng nuôi trßng: ......................... ........ 

Đß nghị: … (C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh) ….  cÃp GiÃy 
chąng nhận c¢ sở đă đißu kián nuôi trßng thăy sÁn. 

 

 Đ¾I DIàN C¡ Sæ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 13 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

__________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

 

 
BIÊN BÀN  

KiÃm tra điÁu kián c¢ sç nuôi trãng thïy sÁn 
Số:....../BB-ĐKNTTS  

____________ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. C�n cñ kiÃm tra, ngày kiÃm tra:  ............................................................  

2. Thành phÅn Đoàn kiÃm tra:  

- Ông/bà: ........................................ Chąc vā:  ................................................  

- Ông/bà:  ....................................... Chąc vā:  ................................................  

3. Thông tin c¢ sç kiÃm tra:  ........................................................................  

- Tên c¢ sở: . ...................................................................................................  

-  Địa chỉ:  ........................................................................................................  

-  Số đián tho¿i:……..........Số Fax: .....................Email:  ...............................  

- Số GiÃy đăng ký kinh doanh/số GiÃy phép đầu t°/số QuyÁt định thành lập 
(nếu có): ……………………C¢ quan cÃp: ……......…….. Ngày cÃp:  ................  

- Đ¿i dián căa c¢ sở: ……………………. Chąc vā: ………….. . ................. 

- Mã số c¢ sở (nÁu có): .................................  .................................................  

4. Đåa điÃm kiÃm tra: 

-  Địa chỉ:  ........................................................................................................  

-  Đián tho¿i: ....................  Số Fax:  ...................... Email:  ..............................  

5. Đái t°ëng nuôi (nêu cā thá từng loài thuỷ sÁn nuôi; dián tích/thá tích lßng 
nuôi; hình thąc nuôi):  ............................................................................................. 

II. NàI DUNG KIÂM TRA 
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1. Áp díng đái vãi kiÃm tra điÁu kián c¢ sç nuôi trãng thïy sÁn trong ao 
(đÅm/hÅm), bÃ: 

 

TT Chã tiêu kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

1 Địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn    

2 
Đáp ąng quy định căa pháp luật vß 
bÁo vá môi tr°ờng 

  
 

3 Đáp ąng quy định căa pháp luật vß thú y    

4 
Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an 
toàn lao đáng 

  
 

5 

Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an 
toàn thāc phẩm (không áp dāng đối 
với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn dùng 
làm cÁnh, mỹ nghá, giÁi trí) 

  

 

6 
Trang thiÁt bị, dāng cā sử dāng trong 
nuôi trßng thăy sÁn   

 

7 Bờ ao (đầm/hầm), bá    

8 

Khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu (áp dāng đối với c¢ 
sở có khu chąa trang thiÁt bị, dāng 
cā, nguyên vật liáu) 

  

 

9 
N¢i chąa rác thÁi; n¢i chąa, xử lý 
thăy sÁn chÁt   

 

10 Khu sinh ho¿t, vá sinh căa c¢ sở    

11 
Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi 
(áp dāng đối với c¢ sở nuôi trßng thăy 
sÁn thâm canh, bán thâm canh) 

  
 

12 
N¢i chąa bùn thÁi (áp dāng đối với c¢ 
sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, bán 
thâm canh) 

  
 

13 
Bián cÁnh báo, chỉ dẫn (áp dāng đối 
với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm 
canh, bán thâm canh) 

  
 

14 
GiÃy xác nhận nuôi đối t°ÿng thăy 
sÁn chă lāc (áp dāng với đối t°ÿng 
phÁi đăng ký) 

  
 

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    
Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    

2. Áp díng đái vãi kiÃm tra điÁu kián c¢ sç nuôi trãng thïy sÁn bÏng lãng 
bè, đ�ng quÅng: 
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TT Chã tiêu đánh giá 
K¿t quÁ đánh giá Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

1 
Địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy 
sÁn 

  
 

2 
Đáp ąng quy định căa pháp luật 
vß bÁo vá môi tr°ờng 

  
 

3 
Đáp ąng quy định căa pháp luật 
vß thú y 

  
 

4 
Đáp ąng quy định căa pháp luật 
vß an toàn lao đáng 

  
 

5 

Đáp ąng quy định căa pháp luật 
vß an toàn thāc phẩm (không áp 
dāng đối với c¢ sở nuôi trßng thăy 
sÁn làm canh, mỹ nghá, giÁi trí) 

  

 

6 
Trang thiÁt bị, dāng cā sử dāng 
trong nuôi trßng thăy sÁn 

  
 

7 
Khung lßng, phao, l°ới, đăng 
quầng 

  
 

8 
ThiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng 
giao thông thăy 

  
 

9 

Khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu (áp dāng đối với 
c¢ sở có khu chąa trang thiÁt bị, 
dāng cā, nguyên vật liáu) 

  

 

10 
N¢i chąa rác thÁi; n¢i chąa, xử lý 
thăy sÁn chÁt 

  
 

11 
GiÃy xác nhận nuôi trßng thăy sÁn 
lßng bè (áp dāng với tr°ờng hÿp 
phÁi đăng ký) 

  
 

12 
GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn (áp 
dāng với tr°ờng hÿp phÁi cÃp 
phép) 

  
 

Sá chã tiêu đánh giá thāc t¿    

Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    

 

III. LÂY MÈU (nếu cần): 
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1. Thông tin vß mẫu lÃy (lo¿i mẫu, số l°ÿng mẫu, tình tr¿ng bao gói, bÁo quÁn 
mẫu,...) .....................................................................................................................  

2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bÁn lÃy mẫu kèm theo):  ........................  

IV. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian 

khắc phục, báo cáo khắc phục): 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

V. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

…, ngày ... tháng ... năm  ..... 
CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

…, ngày ... tháng ... năm  ..... 
TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA  
ĐIÀU KIàN C¡ Sæ NUÔI TRâNG THîY SÀN 

____________ 
 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biên bÁn kiÃm tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong mẫu biên bÁn. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. NÁu chỉnh sửa nái dung đã 
ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận căa Tr°ởng đoàn kiám tra. 

2. Nguyên tÍc đánh giá 

- Không đ°ÿc bá sung hoặc bỏ bớt nái dung, chỉ tiêu đánh giá. NÁu chỉ tiêu 
nào không đánh giá thì ghi rõ <Không đánh giá= và nêu rõ lý do. 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=.  

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào ô <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t= đối với mßi 
chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá lßi và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó; mßi chỉ tiêu đ¿t phÁi 
nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu. 

- Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 

B. H¯âNG DÈN KIÂM TRA: 

I. H¯âNG DÈN KIÂM TRA ĐIÀU KIàN C¡ Sæ NUÔI TRâNG THîY 
SÀN TRONG AO (ĐÄM/HÄM), BÂ 

1. Địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn 

Yêu cầu: Có văn bÁn chąng minh địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn đáp 
ąng quy định căa pháp luật vß sử dāng đÃt đá nuôi trßng thăy sÁn (GiÃy chąng nhận 
quyßn sử dāng đÃt khi đ°ÿc giao đá nuôi trßng thăy sÁn; hoặc hÿp đßng thuê quyßn 
sử dāng đÃt đá nuôi trßng thăy sÁn; hoặc quy ho¿ch hoặc kÁ ho¿ch hoặc đß án hoặc 
ch°¢ng trình/dā án vß phát trián nuôi trßng thăy sÁn t¿i địa ph°¢ng đã đ°ÿc cÃp có 
thẩm quyßn phê duyát; hoặc văn bÁn xác nhận căa c¢ quan có thẩm quyßn hoặc văn 
bÁn cho phép căa c¢ quan có thẩm quyßn). 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở hoặc t¿i c¢ quan có 
thẩm quyßn. 

2. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng 

Yêu cầu: C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thāc hián kiám tra, giám sát và ghi chép 
thông số môi tr°ờng ao nuôi; thu gom và xử lý chÃt thÁi, thăy sÁn chÁt theo quy 
định; có giÃy phép môi tr°ờng hoặc đăng ký môi tr°ờng theo quy định. 
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Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở và kiám tra thāc tÁ 
ho¿t đáng sÁn xuÃt. 

3. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß thú y 

Yêu cầu: Xây dāng và trián khai kÁ ho¿ch phòng chống dịch bánh theo h°ớng 
dẫn căa c¢ quan thú y. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở và kiám tra thāc tÁ 
ho¿t đáng sÁn xuÃt. 

4. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn lao đáng 

Yêu cầu: Ng°ời làm viác t¿i c¢ sở đ°ÿc trang bị đầy đă bÁo há lao đáng theo 
quy định. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở và kiám tra thāc tÁ t¿i 
c¢ sở.               

5. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm 

Yêu cầu: Có GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián an toàn thāc phẩm hoặc BÁn 
cam kÁt sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phẩm nông lâm thăy sÁn an toàn theo quy định 
và đ°ÿc kiám tra viác thāc hián cam kÁt.  

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở; kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ 
sở (nÁu cần). 

6. Trang thiÁt bị, dāng cā sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn 

Yêu cầu: Sử dāng vật liáu dß vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, 
không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

7. Bờ ao (đầm/hầm), bá 

Yêu cầu: Làm bằng vật liáu không gây ô nhißm môi tr°ờng, không gây đác 
h¿i cho thăy sÁn nuôi, không rò rỉ n°ớc. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

8. Khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, nguyên vật liáu (áp dāng đối với c¢ sở có 
khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, nguyên vật liáu) 

Yêu cầu: BÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

9. N¢i chąa rác thÁi; n¢i chąa, xử lý thăy sÁn chÁt 

Yêu cầu: N¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn 
chÁt và tách biát với khu vāc nuôi, không làm Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng. 
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Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

10. Khu sinh ho¿t, vá sinh căa c¢ sở 

Yêu cầu: N°ớc thÁi, chÃt thÁi từ khu sinh ho¿t, vá sinh không làm Ánh h°ởng 
đÁn khu vāc nuôi. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

11. Há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi (áp dāng đối với c¢ sở nuôi trßng thăy 
sÁn thâm canh, bán thâm canh) 

Yêu cầu: Có há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi riêng biát. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

12. N¢i chąa bùn thÁi (áp dāng đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, bán 
thâm canh) 

Yêu cầu: N¢i chąa bùn thÁi phù hÿp và đáp ąng yêu cầu sÁn xuÃt. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

13. Bián báo, chỉ dẫn (áp dāng đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, 
bán thâm canh) 

Yêu cầu: Có bián cÁnh báo, chỉ dẫn từng khu. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

14. GiÃy xác nhận nuôi đối t°ÿng thăy sÁn chă lāc (áp dāng với đối t°ÿng phÁi 
đăng ký). 

Yêu cầu: Có GiÃy xác nhận nuôi đối t°ÿng thăy sÁn chă lāc. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở hoặc t¿i c¢ quan có 
thẩm quyßn. 

II. H¯âNG DÈN KIÂM TRA ĐIÀU KIàN C¡ Sæ NUÔI TRâNG THîY 
SÀN BÎNG LâNG BÈ, Đ�NG QUÄNG 

1. Địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn  

Yêu cầu: Có văn bÁn chąng minh địa điám căa c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn đáp 
ąng quy định căa pháp luật vß sử dāng đÃt/khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn 
(QuyÁt định giao khu vāc bián hoặc QuyÁt định công nhận khu vāc bián hoặc 
GiÃy chąng nhận quyßn sử dāng khu vāc bián hoặc hÿp đßng thuê quyßn sử dāng 
khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn hoặc Quy ho¿ch hoặc KÁ ho¿ch phát trián 
nuôi trßng thăy sÁn t¿i địa ph°¢ng hoặc văn bÁn xác nhận căa c¢ quan có thẩm 
quyßn hoặc văn bÁn cho phép căa c¢ quan có thẩm quyßn). 
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Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở hoặc t¿i c¢ quan có 
thẩm quyßn. 

2. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng 

Yêu cầu: C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thāc hián kiám tra, giám sát và ghi chép 
thông số môi tr°ờng ao nuôi; thu gom và xử lý chÃt thÁi, thăy sÁn chÁt theo quy 
định; có giÃy phép môi tr°ờng hoặc đăng ký môi tr°ờng theo quy định. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở và kiám tra thāc tÁ 
ho¿t đáng sÁn xuÃt. 

3. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß thú y 

Yêu cầu: Xây dāng và trián khai kÁ ho¿ch phòng chống dịch bánh theo h°ớng 
dẫn căa c¢ quan thú y. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở và kiám tra thāc tÁ 
ho¿t đáng sÁn xuÃt. 

4. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn lao đáng 

Yêu cầu: Ng°ời làm viác t¿i c¢ sở đ°ÿc trang bị đầy đă bÁo há lao đáng theo 
quy định. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ và kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

5. Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm 

Yêu cầu: Có GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián an toàn thāc phẩm hoặc BÁn 
cam kÁt sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phẩm nông lâm thăy sÁn an toàn theo quy định. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở; kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ 
sở (nÁu cần). 

6. Trang thiÁt bị, dāng cā sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn 

Yêu cầu: sử dāng vật liáu dß làm vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, 
không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

7. Khung lßng, phao, l°ới, đăng quầng 

Yêu cầu: Làm bằng vật liáu không gây ô nhißm môi tr°ờng, không gây đác 
h¿i cho thăy sÁn nuôi và không đá thăy sÁn nuôi thoát ra môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

8. ThiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy 
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Yêu cầu: Có thiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy (nh°: phao tiêu 
hoặc đèn tín hiáu hoặc bián cÁnh báo...) 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

9. Khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, nguyên vật liáu (áp dāng đối với c¢ sở có 
khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, nguyên vật liáu). 

Yêu cầu: BÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

10. N¢i chąa rác thÁi; n¢i chąa, xử lý thăy sÁn chÁt 

Yêu cầu: N¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, xử lý thăy sÁn chÁt, 
không làm Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra thāc tÁ t¿i c¢ sở. 

11. GiÃy xác nhận nuôi trßng thăy sÁn lßng bè (áp dāng với tr°ờng hÿp phÁi đăng 
ký). 

Yêu cầu: Có GiÃy xác nhận nuôi trßng thăy sÁn lßng bè. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở hoặc t¿i c¢ quan có 
thẩm quyßn. 

12. GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn (áp dāng với tr°ờng hÿp phÁi cÃp phép) 

Yêu cầu: Có GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn do c¢ quan thẩm quyßn cÃp. 

Ph°¢ng pháp kiám tra: Kiám tra hß s¢ l°u trÿ t¿i c¢ sở hoặc t¿i c¢ quan có 
thẩm quyßn. 
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Mẫu số 25.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
____________________________________ 

 
GIÂY CHðNG NHÊN  

C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN NUÔI TRâNG THîY SÀN 
&& (tên C¢ quan quÁn lý nhà n°ãc vÁ thïy sÁn cÃp tãnh cÃp) && 

__________ 

 

1. Tên (ng°ời đ¿i dián) c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn: .............. ............. ………. 
2. Địa chỉ căa c¢ sở: ......................................................................................... 

3. Đián tho¿i………...…..; Số Fax…………………; Email……………….. 
4. Địa điám nuôi:  ............................................................................... ....……. 

Đï điÁu kián nuôi trãng thïy sÁn: 

- Đối t°ÿng thăy sÁn nuôi trßng: ………………………………………....... 
- Số l°ÿng ao (đầm/hầm)/bá/lßng: .................................................................. 

- Táng dián tích c¢ sở: ………….………………………………………….. 
- Dián tích mặt n°ớc nuôi: …........................................................................... 
 

Số cÃp: AA/20.../BB/CN-NTTS 

Có hiáu lāc đÁn ngày        tháng          năm       
(*) và thay thÁ GiÃy chąng nhận số: ……. CÃp ngày          tháng           năm 

 

 ……., ngày ... tháng ... năm …. 
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
AA: Số thą tā căa c¢ sở đ°ÿc kiám tra, chąng nhận đă đißu kián. 
BB: Mã số tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng và đ°ÿc quy định t¿i QuyÁt định số 

124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 căa Thă t°ớng Chính phă vß viác ban hành bÁng danh māc và 
mã số các đ¢n vị hành chính Viát Nam. 

(*): Ghi trong tr°ờng hÿp GiÃy chąng nhận đ°ÿc cÃp l¿i. 
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4. Tên thï tíc: Công bá mç cÁng cá lo¿i 2 (Mã TTHC: 1.004694) 

4.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc quÁn lý cÁng cá gửi hß s¢ đÁn Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh kiám tra thành phần 
hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc quÁn lý cÁng cá đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh xem xét tính đầy đă, 
nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh thông báo tá chąc 
quÁn lý cÁng cá biÁt đá bá sung; 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 06 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, Ăy ban 
nhân dân cÃp tỉnh xem xét hß s¢; tá chąc khÁo sát thāc tÁ t¿i cÁng cá (trong tr°ờng 
hÿp cần thiÁt); quyÁt định công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm 
theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP khi đáp ąng đă đißu kián theo quy định. Tr°ờng 
hÿp không công bố mở cÁng cá, phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

 (Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc tÁ 
t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy trì 
đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan có thẩm quyßn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp 
ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, 
tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m 
hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời 
h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật). 

B°ớc 3. Trong thời h¿n 02 ngày ká từ ngày QuyÁt định công bố mở cÁng cá 
đ°ÿc ban hành, Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh thông báo trên các ph°¢ng tián thông tin 
đ¿i chúng. 

4.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

4.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
4.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu 33 Phā lāc I ban hành kèm theo 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 
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b) Văn bÁn thành lập Tá chąc quÁn lý cÁng cá;  

c) Văn bÁn thá hián quyßn sử dāng vùng đÃt, vùng n°ớc căa cÁng; 

d) Biên bÁn nghiám thu đ°a vào sử dāng công trình cÁng cá (áp dāng đối với 
cÁng cá hoàn thành từ sau khi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiáu lāc thi hành); 

đ) Thông báo vß lußng căa cÁng và vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng. 

4.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

4.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 06 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢  
4.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc quÁn lý cÁng cá. 

4.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh. 

4.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: QuyÁt định công bố mở cÁng 
cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

4.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

4.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 33 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

4.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

- Vị trí là n¢i thu hút tàu cá căa mát số tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng đÁn 
bốc dỡ thăy sÁn và thāc hián các dịch vā nghß cá khác; là đầu mối phân phối hàng 
thăy sÁn căa địa ph°¢ng; 

-  Các trang thiÁt bị chă yÁu phāc vā cho bốc dỡ hàng hóa căa cÁng đ°ÿc c¢ giới 
hóa tối thiáu 70%; 

-  Có dián tích vùng n°ớc cÁng tối thiáu từ 10 ha trở lên; 

-  Có đá sâu lußng vào cÁng và vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng theo quy định căa 
Chính phă (Có đá sâu lußng vào cÁng và vùng n°ớc cÁng đă đißu kián cho tàu cá có 
chißu dài lớn nhÃt từ 15 mét trở lên ra vào cÁng); 

- Có dián tích vùng đÃt cÁng từ 2,5 ha trở lên; đối với cÁng cá t¿i đÁo, dián tích 
vùng đÃt cÁng phÁi từ 0,5 ha trở lên; có nhà làm viác, công trình h¿ tầng kỹ thuật đáp 
ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm, bÁo vá môi tr°ờng và phòng, chống 
cháy, ná; 

- L°ÿng hàng thăy sÁn qua cÁng từ 15.000 tÃn/năm trở lên; đối với cÁng cá t¿i 
đÁo, l°ÿng hàng thăy sÁn qua cÁng từ 1.000 tÃn/năm trở lên. 

- Đã thành lập tá chąc quÁn lý cÁng cá; 

- Có ph°¢ng án khai thác, sử dāng cÁng cá. 

4.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 
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- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 33 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÔNG Bà Mæ CÀNG CÁ 
__________ 

 
Kính gửi:........................... 

 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá:.................................................................................... 
Địa chỉ trā sở: ................................................................................................... 
Số đián tho¿i: .................... Email ................... Tần số liên l¿c........................... 
Đß nghị đ°ÿc công bố mở cÁng cá với các thông tin nh° sau: 
1. Tên cÁng cá: ........................................................ Lo¿i cÁng cá: ................... 
2. Địa chỉ cÁng cá: ............................................................................................. 
3. Chißu dài cầu cÁng (mét):........;  
4. Tọa đá:  Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ..............E 
5. Đá sâu tr°ớc cầu cÁng (mét)......... 
6. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét): .......... 
7. Thông tin vß lußng vào cÁng cá: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng:  Vĩ đá: ............N; Kinh đá: ..............E; 
- Đá sâu lußng (mét):............; Chißu ráng lußng (mét):.........  
8. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (hecta): ...............  
9. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (hecta): ................  
10. L°ÿng hàng thuỷ sÁn (đ°ÿc thiÁt kÁ) qua cÁng (tÃn/năm): .............  
11. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng (ngày/tháng/năm): ........................... 
12. Hß s¢ gửi kèm theo gßm: 
a) ..................................................................................................................         
b) .................................................................................................................         
c) ..................................................................................................................         
 .....................................................................................................................         
(Ph°¢ng án khai thác cÁng cá; danh māc các trang thiÁt bị chă yÁu phāc vā 

cho bốc dỡ hàng hóa đối với cÁng cá lo¿i I, II t¿i Phā lāc kèm theo đ¢n này). 
 Chúng tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiám vß nhÿng nái dung trên đây 

và cam kÁt thāc hián đầy đă các quy định vß cÁng cá và pháp luật khác có liên quan. 
Đß nghị quý c¢ quan xem xét, công bố mở cÁng cá. 

 
  ....., ngày..... tháng.... năm..... 

THî TR¯æNG Đ¡N Vä   
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phí líc 
(Kèm theo Đơn đề nghị công bố mở cảng cá ngày  …. tháng …..  năm...) 

________________ 

 

A.  PH¯¡NG ÁN KHAI THÁC CÀNG CÁ 
I. NHIàM Vì CÄN THĀC HIàN 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá cần bố trí đă nhân sā thāc hián các nhiám vā c¢ bÁn sau: 
1. Đißu đá, h°ớng dẫn, sắp xÁp ph°¢ng tián ra, vào cÁng, neo đậu trong vùng 

n°ớc cÁng cá 
- BÁo đÁm có bá phận tiÁp nhận thông tin tàu cập cÁng, l°u trÿ thông tin, thông 

báo cho các bá phận có liên quan; 
- BÁo đÁm có bá phận h°ớng dẫn tàu cập cÁng, bố trí neo đậu, bốc dỡ sÁn phẩm…  
2. Tá chąc thāc hián giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng 
- Thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thăy sÁn căa tàu cá vào cÁng; 
- Trāc tiÁp giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng, l°u trÿ dÿ liáu; 
- Ghi biáu mẫu thống kê nghß cá th°¢ng phẩm; thống kê sÁn l°ÿng thăy sÁn 

qua cÁng; 
- Táng hÿp, báo cáo; l°u trÿ dÿ liáu theo quy định.......... 
3. Xác nhận ngußn gốc thăy sÁn khai thác theo quy định 
CÃp giÃy biên nhận, cÃp GiÃy xác nhận ngußn gốc nguyên liáu thăy sÁn từ 

khai thác, l°u trÿ dÿ liáu.… (nÁu có). 
4. Phối hÿp tham gia công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng cá 
- Bố trí văn phòng, trang thiÁt bị phāc vā công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng; 
- Cung cÃp thông tin cho c¢ quan thāc hián nhiám vā kiám tra, giám sát tàu cá 

t¿i cÁng; 
- Cử ng°ời tham gia kiám tra, giám sát.… 
5. Thông tin 
Thông tin vß tình hình thời tiÁt trên há thống thông tin căa cÁng cá; tá chąc trāc ban 

và treo tín hiáu cÁnh báo khi có thiên tai theo quy định; thông báo danh sách tàu cá, số 
ng°ời trên tàu đang neo đậu t¿i vùng n°ớc cÁng; táng hÿp, báo cáo theo quy định... 

6. Duy tu, bÁo d°ỡng và duy trì đißu kián ho¿t đáng căa cÁng  
Xây dāng kÁ ho¿ch, tá chąc thāc hián duy tu, bÁo d°ỡng c¢ sở h¿ tầng cÁng 

cá đÁm bÁo an toàn cho ng°ời và ph°¢ng tián ho¿t đáng trong cÁng và các nhiám 
vā khác đ°ÿc phân công.… 

II. Tä CHðC THĀC HIàN 
Phân công rõ trách nhiám căa từng bá phận, cá nhân thuác tá chąc quÁn lý 

cÁng cá đá thāc hián các nhiám vā nêu trên Māc I. 
III. NàI DUNG KHÁC 
….. 
IV. ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ THĀC HIàN  
Định kỳ hàng năm, 5 năm, tá chąc quÁn lý cÁng cá tiÁn hành đánh giá kÁt quÁ 

thāc hián Ph°¢ng án đã đ°ÿc phê duyát, báo cáo các c¢ quan có liên quan. 
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B. DANH MìC CÁC TRANG THI¾T Bä CHî Y¾U PHìC Vì CHO 
BàC Dè HÀNG HÓA (ÁP DìNG ĐàI VâI CÀNG CÁ LO¾I I, II) 

 

TT Tên trang thi¿t bå Công suÃt/ 
n�ng lāc 

CÁng cá 
Lo¿i &.. 

1 Cần cẩu cố định hoặc di đáng   

2 Xe nâng hàng   

3 Băng tÁi   

4 Xe đẩy hàng   

5 Cầu xe nâng   

6 Ph°¢ng tián vận chuyán hàng hóa   

7 Tr¿m cân   

… Khác   

 
        THî TR¯æNG Đ¡N Vä 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



244 
 

Mẫu số 34 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tà CHĄC CÂP TRÊN 
TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC (*) 

____________ 
 

Số: …../QĐ-….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

…. , ngày ….. tháng ….. năm…. 
 

 QUY¾T ĐäNH 
VÁ viác công bá mç cÁng cá 

__________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN THÆM QUYÀN BAN HÀNH (*) ……… 

 

Căn cứ ………………………………… ..... ………..……………………………. 
Căn cứ……………………………… ... …….……………………………………. 
Xét đề nghị của…………………… ... …………..………………………………. 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

ĐiÁu 1. Công bố mở cÁng cá (tên cÁng cá): ...................................................... 
Địa chỉ: ........................................................................................................          
Số đián tho¿i: …………..Email..................Tần số liên l¿c………………… 
1. Lo¿i cÁng cá (I, II, III): ............................................................................... 
2. Tọa đá vị trí căa cÁng cá: Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ................E 
3. Táng chißu dài cầu cÁng (mét): .................................................................... 
4. Thông tin lußng vào cÁng: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng: Vĩ đá: ........N; Kinh đá: ..........E; 
- Đá sâu căa lußng (mét): ...............     Chißu ráng lußng (mét): ............ 
5. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét):…………………………………………  
6. Đá sâu vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng (mét) ......... 
7. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (ha):….. 
8. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (ha): …………. 
9. Năng lāc bốc dỡ hàng hóa (l°ÿng hàng hóa theo thiÁt kÁ (tÃn/năm): …….. 
10. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng: ........................................................ 
11. Tên tá chąc quÁn lý cÁng cá (**): ………………………………….....…. 
Địa chỉ……………………. Đián tho¿i: ……….……….. Email: ………… 
ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày …………………………… 
ĐiÁu 3………,  …….. (Tổ chức quản lý cảng cá), Thă tr°ởng các c¢ quan, tá 

chąc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

Ghi chú: 
(*) Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn công bố mở cÁng cá lo¿i I; Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh 
công bố mở cÁng cá lo¿i II; Ăy ban nhân dân cÃp huyán công bố mở cÁng cá lo¿i III. 
(**): Ghi rõ tên tá chąc đ°ÿc giao quÁn lý cÁng cá, trāc thuác c¢ quan/đ¢n vị nào (nÁu có). 

Nơi nhận: 
- Nh° Đißu…; 
- Bá NN&PTNT/Cāc Thăy sÁn; 
- L°u: VT… 

THî TR¯æNG C¡ QUAN 
(Chữ ký, dấu) 
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5. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy chñng nhËn c¢ sç đï điÁu kián đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá (Mã TTHC: 1.004697) 

5.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh n¢i có địa điám đóng mới, cÁi hoán tàu cá căa c¢ sở; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh 
xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc 
vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung. 

B°ớc 2. Kiám tra đißu kián c¢ sở thāc tÁ 

Trong thời h¿n 07 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢, C¢ quan quÁn lý nhà 
n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh tá chąc kiám tra, đánh giá đißu kián c¢ sở theo Mẫu số 29 
Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; tr°ờng hÿp kiám tra, đánh 
giá t¿i c¢ sở không đáp ąng đißu kián, c¢ sở thāc hián khắc phāc; sau khi khắc phāc 
c¢ sở có văn bÁn thông báo đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh đá tá 
chąc kiám tra nái dung đã khắc phāc (trong tr°ờng hÿp cần thiÁt).  

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh áp dāng hình thąc đánh giá 
trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; 
c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ 
quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, 
văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

B°ớc 3. CÃp GiÃy chąng nhận 

Tr°ờng hÿp hß s¢ và đißu kián c¢ sở đ¿t yêu cầu, trong thời h¿n 03 ngày làm 
viác ká từ ngày kÁt thúc kiám tra, đánh giá, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián đóng mới, cÁi hoán tàu cá theo Mẫu số 
04.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; tr°ờng hÿp không 
cÃp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 
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5.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

5.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
1.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Hß s¢ cÃp GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián:  

- Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 01.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP;  

- BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở theo Mẫu số 02.TC Phā lāc V ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

b) Hß s¢ cÃp l¿i GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián:  

- Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 03.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP;  

- GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián đã cÃp. 

5.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

5.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t:  10 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đầy đă hß s¢.  
5.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

5.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

5.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu 
kián đóng mới, cÁi hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phā lāc V ban hành kèm theo 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

5.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

5.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 
a)  Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 01.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP;  

b) BÁn thuyÁt minh đißu kián c¢ sở theo Mẫu số 02.TC Phā lāc V ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 03.TC Phā lāc V ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP. 

5.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

5.10.1. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép 

- Có nhà x°ởng, trang thiÁt bị tối thiáu theo Māc 1 Phā lāc VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 
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- Có bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng và đái ngũ cán bá, công nhân kỹ 
thuật tối thiáu theo quy định t¿i Māc 4 Phā lāc VI ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP. 

- Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng; có quy trình công nghá 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá. 

5.10.2. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ 

- Có nhà x°ởng, trang thiÁt bị tối thiáu theo Māc 2 Phā lāc VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Có bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng và đái ngũ cán bá, công nhân kỹ 
thuật tối thiáu theo quy định t¿i Māc 5 Phā lāc VI ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP. 

- Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng; có quy trình công nghá 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá. 

5.10.3. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới 

- Có nhà x°ởng, trang thiÁt bị tối thiáu theo Māc 3 Phā lāc VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

- Có bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng và đái ngũ cán bá, công nhân kỹ 
thuật tối thiáu theo quy định t¿i Māc 6 Phā lāc VI ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP. 

- Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng; có quy trình công nghá 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá. 

5.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 

tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 01.TC (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp  - Tā do  - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

................, ngày....... tháng...... năm........ 
 
 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ  
Đî ĐIÀU KIàN ĐÓNG MâI, CÀI HOÁN TÀU CÁ 

____________ 

 
Kính gửi:…………………………. 

 

Họ tên ng°ời đß nghị:............................................. ............... ..................... 
Th°ờng trú t¿i: ............................................... ............... ............................. 

Số CMND/thẻ căn c°ớc công dân/ mã số định danh cá nhân:................... 

Đß nghị ……………………………………………………… kiám tra, đánh 
giá và cÃp giÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián đóng mới, cÁi hoán tàu cá vỏ ........... 
có chißu dài lớn nhÃt từ ......................... ........................ ....  đ°ÿc nêu d°ới đây:  

1. Tên c¢ sở:....................................................... .............. .......................... 

2. Địa chỉ:............................................................. .............. ......................... 
3. Số GiÃy chąng nhận đăng ký kinh doanh: ......... ............ ........................ 
4. Đián tho¿i: .....................Fax:................ Email: ......................................  

5. Hß s¢ gửi kèm, gßm: 

. .. .................................................................................................................. 

..... .. .............................................................................................................. 

Chúng tôi/tôi cam kÁt chÃp hành các quy định vß đóng mới, cÁi hoán tàu cá, 
đÁm bÁo các yêu cầu vß chÃt l°ÿng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vá sinh môi tr°ờng 
theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hián hành. 

 

 

 
 

 NG¯äI ĐÀ NGHä 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 02.TC (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

 
TÊN C¡ Sæ 

_______ 
CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

..............., ngày......tháng...........năm...... 
  

 
THUY¾T MINH ĐIÀU KIàN C¡ Sæ ĐÓNG MâI,  

CÀI HOÁN TÀU CÁ 
__________ 

 
1. Thông tin chung vß c¢ sở: 

Tên, địa chỉ (bao gßm văn phòng và địa điám đóng mới, cÁi hoán tàu cá), giÃy 
phép kinh doanh, lịch sử, s¢ đß tá chąc, các đ¢n vị trāc thuác, giới thiáu vß các sÁn 
phẩm đ°ÿc sÁn xuÃt. 

2. C¢ sở vật chÃt, đái ngũ lao đáng: 

a) Mô tÁ c¢ sở vật chÃt cần thiÁt liên quan đÁn sÁn xuÃt (s¢ đß c¢ sở chÁ t¿o, 
văn phòng làm viác, nhà x°ởng, nhà kho, các trang thiÁt bị sÁn xuÃt, các thiÁt bị đo 
và kiám tra);  

b) Danh sách các nhân viên kỹ thuật, cán bá giám sát và ng°ời lao đáng (trình 
đá chuyên môn nghiáp vā, ch°¢ng trình đào t¿o đã tham gia, các chąng chỉ đã đ°ÿc 
cÃp). 

3. Ph°¢ng án sÁn xuÃt, kinh doanh: 

a) Đối t°ÿng tàu cá đóng mới, cÁi hoán c¢ sở đăng ký thāc hián và c¢ sở vật 
chÃt đÁm bÁo yêu cầu thi công căa c¢ sở. 

b) Số l°ÿng tàu cá c¢ sở có khÁ năng đóng mới, cÁi hoán, sửa chÿa hàng năm. 
c) KÁ ho¿ch chÃt l°ÿng trong trián khai đóng mới, cÁi hoán cho mát sÁn phẩm 

và nhißu sÁn phẩm đßng thời. 

d) Các công viác dā kiÁn do nhà thầu phā thāc hián và danh sách các nhà thầu 
phā. 

4. Thông tin khác: 

5. KiÁn nghị, đß xuÃt (nÁu có).  
 

......, ngày ...  tháng ....  năm.... 
Đ¾I DIàN C¡ Sæ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03.TC (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

_________________________________________ 

............,  ngày........tháng.........năm…...... 
  
 

Đ¡N ĐÀ NGHä 
CÂP L¾I GIÂY CHðNG NHÊN C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN ĐÓNG MâI, 

 CÀI HOÁN TÀU CÁ 
___________ 

  
Kính gửi:……..............……… 

 
Họ tên:............. ........................ .................................................................... 

Th°ờng trú t¿i: ....................................... .......... .......................................... 

Số CMND/thẻ căn c°ớc công dân:...... ..................... .................................. 

GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián đóng mới, cÁi hoán đã đ°ÿc cÃp mang 
số:........................ đ°ÿc cÃp  ngày...............tháng.............năm................;  

GiÃy chąng nhận nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đß nghị cÃp l¿i). 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Đß nghị c¢ quan thẩm quyßn cÃp l¿i GiÃy chąng nhận c¢ sở đă đißu kián đóng 
mới, cÁi hoán.  

Chúng tôi xin cam đoan thāc hián đúng các nái dung đ°ÿc ghi trong giÃy 
chąng nhận đ°ÿc cÃp l¿i và các quy định vß đóng mới, cÁi hoán tàu cá nhằm đÁm 
bÁo các yêu cầu vß chÃt l°ÿng, an toàn kỹ thuật tàu cá và vá sinh môi tr°ờng theo 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn hián hành./. 
  
 
 
 
 
 
 
 

NG¯äI ĐÀ NGHä  
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04.TC (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

 
 

GIÂY CHðNG NHÊN 
C¡ Sæ Đî ĐIÀU KIàN ĐÓNG MâI,  CÀI HOÁN TÀU CÁ 

___________ 

 

 

THî T¯æNG C¡ QUAN QUÀN LÝ NHÀ N¯âC VÀ THUþ SÀN  
CÂP TâNH 

 
 

CHðNG NHÊN: 

 

Tên c¢ sở: ..................... .......................................... ........................................ 

Địa chỉ: ................... ................................................. ....................................... 
Đián tho¿i: ........................ ........................................... ................................... 

GiÃy chąng nhận đăng ký kinh doanh/giÃy chąng nhận đầu t°: . ..... ............. 
Đă đißu kián đóng mới, cÁi hoán tàu cá vỏ ........... có chißu dài lớn nhÃt từ 

............................. theo quy định. 

                                                   
NG¯äI CÓ THÆM QUYÀN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Số:        /GCN 

(Đã cấp lần 1 ngày: …… 

Cấp lần 2 ngày: ……) 
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Mẫu số 29 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

_________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
_______________________________________ 

 
BIÊN BÀN 

KiÃm tra điÁu kián c¢ sç đóng mãi, cÁi hoán tàu cá 
Số: ………/BB-ĐKCS 

_____________ 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cą kiám tra, ngày kiám tra: ………………………………………….. 
2. Tên c¢ sở kiám tra: ………………………………………………………. 
- Địa chỉ trā sở: …………………………………………………..…………. 
- Số đián tho¿i: …………………….... Số Fax: ……………...………….… 

- Email: ……….………………………………………………..…………… 

- Tên và số giÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập: 

....…………………………………………………………………………… 

- Tên c¢ quan cÃp: ………………….. Ngày cÃp: …………………………. 
3. Địa điám kiám tra: 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

- Đián tho¿i: …………………Số Fax: …………………Email: …………… 

4. Thành phần Đoàn kiám tra: 

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà:………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
5. Thành phần c¢ sở đ°ÿc kiám tra:  

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: ……………………………………. 
6. Lo¿i vỏ tàu c¢ sở đóng mới, cÁi hoán: (nêu cā thá lo¿i vỏ gß/vỏ thép/vật 

liáu mới,....): ...…………………………………………….………..…………… 

7. Đăng ký là c¢ sở đóng mới, cÁi hoán tàu cá Lo¿i:………………………… 

8. GiÃy chąng nhận há thống phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có):  
 

TT 
Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå chñc 
chñng nhËn 

Hiáu lāc cïa  
GiÃy chñng nhËn 

Nái dung 
chñng nhËn 

1     
2     
n     
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II. NàI DUNG KIÂM TRA 
 

TT Chã tiêu kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t 

Không 
đ¿t 

A 
KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C 
CÓ THAY ĐäI ĐIÀU KIàN 
C¡ Sæ 

   

I 

Có c¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå 
phù hëp; có ph°¢ng án tå chñc 
sÁn xuÃt, kinh doanh phù hëp 
vãi chïng lo¿i, kích cé tàu cá 
đ°ëc đóng mãi, cÁi hoán 

   

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß thép(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    

2 

Ā nái (ā khô) hoặc đ°ờng trißn 
nâng, h¿ tàu (có há thống tời kéo 
và xe trißn) hoặc há thống h¿ thăy 
bằng túi khí phù hÿp với trọng 
l°ÿng tàu 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ 
năng neo đậu 

   

4 X°ởng vỏ     

5 X°ởng c¢ khí - máy - đián    

6 
Các trang thiÁt bị đo và dāng cā 
tháo lắp 

   

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß số, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá 
căn, đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá, 
bút thử đián, vôn kÁ, ampe kÁ, 
ampe kìm, đián trở kÁ) 

   

b 

Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, 
c¢ lê, mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo 
chân vịt, bàn máp, thiÁt bị đo áp 
lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy 
lāc, thử áp lāc 

   



254 
 

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân 
bằng tĩnh chân vịt 

   

7 ThiÁt bị nâng, h¿    

a 
Cầu trāc đôi hoặc cầu trāc đ¢n có 
táng trọng tÁi tối thiáu 25 tÃn 

   

b Xe cẩu trọng tÁi tối thiáu 30 tÃn    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß gß(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    

2 
Trang thiÁt bị đá h¿ thăy tàu phù 
hÿp với trọng l°ÿng tàu đóng 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ 
năng neo đậu tối thiáu 

   

4 X°ởng vỏ    

5 X°ởng c¢ khí máy đián    

6 
Các trang thiÁt bị đo và dāng cā 
tháo lắp 

   

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß số, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá 
căn, đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá, 
vôn kÁ, ampe kÁ, ampe kìm, đián 
trở kÁ, thiÁt bị đo đá ẩm gß) 

   

b 

Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, 
c¢ lê, mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo 
chân vịt, bàn máp, thiÁt bị đo áp 
lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy 
lāc, thử áp lāc 

   

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân 
bằng tĩnh chân vịt 

   

7 ThiÁt bị nâng, h¿    

a Xe cẩu trọng tÁi ≥ 5 tÃn    

b Palăng xích    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß vËt liáu 
mãi(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    
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2 
Trang thiÁt bị đá h¿ thăy tàu phù 
hÿp với trọng l°ÿng tàu đóng 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ 
năng neo đậu 

   

4 
Dián tích x°ởng chÁ t¿o vỏ 
(x°ởng dát) 

   

5 
Các trang thiÁt bị cần thiÁt phāc 
vā công viác dát vỏ tàu 

   

6 Kho chąa nguyên liáu     

7 X°ởng c¢ khí máy đián    

8 
Các trang thiÁt bị đo và dāng cā 
tháo lắp 

   

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß so, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá 
căn, đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá, 
vôn kÁ, ampe kÁ, ampe kìm, đián 
trở kÁ) 

   

b 

Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, 
c¢ lê, mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo 
chân vịt, bàn máp, thiÁt bị đo áp 
lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy 
lāc, thử áp lāc 

   

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân 
bằng tĩnh chân vịt 

   

9 ThiÁt bị nâng, h¿    

a 
Cầu trāc đôi hoặc cầu trāc đ¢n có 
táng trọng tÁi tối thiáu 15 tÃn 

   

b Xe cẩu trọng tÁi ≥ 5 tÃn    

II 

Nhân lāc, bá phËn giám sát, 
quÁn lý chÃt l°ëng đÃ bÁo đÁm 
sÁn phÇm đáp ñng đÅy đï các 
tiêu chuÇn, điÁu kián vÁ chÃt 
l°ëng, an toàn kỹ thuËt và bÁo 
vá môi tr°ång theo quy đånh 

   

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß thép(*): 
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1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt 
l°ÿng thuác các chuyên ngành kỹ 
thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy hoặc 
khai thác thăy sÁn 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các 
chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b Máy tàu thăy    

c Đián tàu thăy hoặc đián l¿nh    

d 
Khai thác thăy sÁn hoặc c¢ khí 
tàu thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật     

a Thÿ c¢ khí    

b Thÿ đián     

c Thÿ hàn kim lo¿i    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß gß(*): 

   

1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt 
l°ÿng thuác các chuyên ngành kỹ 
thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các 
chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy     

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật    

a Thÿ c¢ khí    

b Thÿ đián     

c Thÿ hàn kim lo¿i    
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Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, 
cÁi hoán tàu cá vß vËt liáu 
mãi(*): 

   

1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt 
l°ÿng thuác các chuyên ngành kỹ 
thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các 
chuyên ngành kỹ thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật    

a Thÿ c¢ khí    

b Thÿ đián     

c Thÿ làm khuôn và dát vỏ tàu    

III Thu gom và xõ lý rác, chÃt thÁi    

IV 
Há tháng quÁn lý chÃt l°ëng, 
quy trình công nghá đáp ñng 
yêu cÅu 

   

1 
Xây dāng và áp dāng há thống 
quÁn lý chÃt l°ÿng 

   

a Kiám soát vật liáu, máy móc    

b 
Kiám soát quá trình đóng mới, 
cÁi hoán 

   

c 
Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

d Vá sinh c¢ sở, nhà x°ởng     

đ 
Thu gom và xử lý chÃt thÁi, rác 
thÁi 

   

2 
Có quy trình công nghá theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân 
cÃp và đóng tàu cá 

   

a Quy trình đóng mới tàu cá    
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b Quy trình cÁi hoán tàu cá    

B 

KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU 
KIàN, NGOÀI CÁC CHâ 
TIÊU T¾I MìC A, PHÀI 
ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ TIÊU 
SAU 

   

1 
Áp dāng há thống quÁn lý chÃt 
l°ÿng 

   

a Kiám soát vật liáu, máy móc    

b 
Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu 
chỉnh thiÁt bị 

   

c Vá sinh c¢ sở, nhà x°ởng     

d Thu gom và xử lý rác, chÃt thÁi    

2 

Thāc hián quy trình công nghá 
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
vß phân cÃp và đóng tàu cá trong 
quá trình đóng mới, cÁi hoán tàu 
cá 

   

a Quy trình đóng mới tàu cá    

b Quy trình cÁi hoán tàu cá    

 Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    
 

III. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian 

khắc phục, báo cáo khắc phục): 

 .....................................................................................................................  

IV. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 

 .....................................................................................................................  

 
CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

Ghi chú: (*) Tr°ờng hÿp c¢ sở chỉ đóng tàu bằng mát lo¿i vật liáu vỏ thì giÿ l¿i nái dung đißu 
kián t°¢ng ąng với c¢ sở đóng mới, cÁi hoán tàu cá lo¿i vỏ đó, bỏ các nái dung không thuác lo¿i 
vật liáu vỏ còn l¿i. 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA ĐIÀU KIàN  
C¡ Sæ ĐÓNG MâI, CÀI HOÁN TÀU CÁ 

____________ 

 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biáu mẫu kiám tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 

- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận 
căa Tr°ởng đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 

- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác 
định đối với mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi 
ghi cā thá lßi và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó; mßi chỉ tiêu đ¿t phÁi 
nêu rõ nái dung, bằng chąng đ¿t yêu cầu. 

3. Chỉ tiêu áp dāng 

- Các chỉ tiêu t¿i phần A là áp dāng đối với kiám tra lần đầu hoặc khi c¢ sở có 
thay đái đißu kián đóng mới, cÁi hoán (Ví dā: đang đóng tàu vỏ gß chuyán sang 
đóng tàu vỏ thép,...) hoặc thay đái địa điám đóng mới, cÁi hoán tàu cá:  

- Các chỉ tiêu t¿i Phần A và Phần B áp dāng đối với kiám tra duy trì đißu kián 
c¢ sở đóng mới, cÁi hoán tàu cá đã đ°ÿc GiÃy chąng nhận.    

- Đối với kiám tra lần đầu hoặc có thay đái đißu kián c¢ sở, thay đái địa điám 
chỉ tiêu <IV. Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu= 
là kiám tra nái dung Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá. 

- Đối với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở, kiám tra chỉ tiêu <IV. Há thống quÁn 
lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu= là đánh giá viác áp Há thống 
quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá trong quá trình đóng mới, cÁi hoán tàu cá. 

4. Chỉ chąng nhận đă đißu kián khi c¢ sở đáp ąng toàn bá các chỉ tiêu. 

5. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián 
bằng tiÁng Viát. 
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B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị phù hÿp; có ph°¢ng án tá chąc sÁn xuÃt, kinh 
doanh phù hÿp với chăng lo¿i, kích cỡ tàu cá đ°ÿc đóng mới, cÁi hoán: 

Yêu cầu: Đáp ąng c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị, ph°¢ng án tá chąc sÁn xuÃt, 
kinh doanh phù hÿp với chăng lo¿i, kích cỡ, vật liáu vỏ tàu cá đ°ÿc đóng mới, cÁi 
hoán theo Luật Thăy sÁn và Nghị định h°ớng dẫn và các quy định có liên quan. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu. 

2. Nhân lāc, bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng đá bÁo đÁm sÁn phẩm đáp 
ąng đầy đă các tiêu chuẩn, đißu kián vß chÃt l°ÿng, an toàn kỹ thuật và bÁo vá môi 
tr°ờng theo quy định 

Yêu cầu: Đáp ąng nhân lāc, bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp với 
chăng lo¿i, kích cỡ, vật liáu vỏ tàu cá đ°ÿc đóng mới, cÁi hoán theo Luật Thăy sÁn 
và Nghị định h°ớng dẫn và các quy định có liên quan. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, văn bằng chąng 
chỉ, tài liáu. 

3. ThiÁt bị thu gom và xử lý rác, chÃt thÁi  

Yêu cầu: Trang bị thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh ho¿t, tái 
chÁ và nguy h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i cần có nắp đậy kín. N¢i chąa rác, 
chÃt thÁi tách biát với khu vāc sÁn xuÃt và n¢i sinh ho¿t. N¢i chąa rác, chÃt thÁi 
nguy h¿i phÁi đ°ÿc đá riêng và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß nhận 
dián, phân lo¿i rác, chÃt thÁi. 

4. Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu 

a) Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng 

- Kiám soát vật liáu, máy móc  

Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình kiám soát đối với các vật liáu, máy móc, 
trong đó có quy định vß chỉ tiêu kiám soát và tần suÃt kiám soát bÁo đÁm chÃt l°ÿng, 
an toàn, phù hÿp với từng lo¿i vật liáu, máy móc và phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, 
đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát.  

Ghi chú: Ng°ời có thẩm quyßn là chă c¢ sở hoặc ng°ời đ°ÿc chă c¢ sở phân 
công và chịu trách nhiám phê duyát. 
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- Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt bị 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

+ Lập Danh māc thiÁt bị và kÁ ho¿ch kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định 
kỳ (nái bá hoặc bên ngoài). 

+ Nhận dián tr¿ng thái cho các thiÁt bị đo l°ờng (Tem nhãn hiáu chuẩn, thiÁt 
bị hỏng). 

+ Kiám soát thiÁt bị hỏng, ch°a đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh đá 
tránh sử dāng sai māc đích. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét kÁ ho¿ch hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định kỳ; 
quan sát tem nhãn hiáu chuẩn đ°ÿc gắn lên thiÁt bị hoặc hß s¢ hiáu chuẩn đi kèm 
với thiÁt bị. NÁu thiÁt bị đo l°ờng tā hiáu chuẩn nái bá thì kiám tra bá chuẩn có 
đ°ÿc kiám định hay không. 

- Vá sinh c¢ sở, nhà x°ởng 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

Quy định các ph°¢ng pháp vá sinh, tần suÃt, hóa chÃt vá sinh (nÁu có) cho 
từng khu vāc. Lập danh māc hoá chÃt vá sinh đá kiám soát hoá chÃt cÃm sử dāng.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß tình tr¿ng vá sinh, xem xét tài 
liáu quy định vá sinh (tần suÃt, ph°¢ng pháp); danh sách hoá chÃt vá sinh. Xem xét 
hß s¢ kiám tra vá sinh định kỳ. 

- Thu gom và xử lý rác, chÃt thÁi 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn 
và đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

+ Có quy định khu vāc thu gom rác, chÃt thÁi; quy định tần suÃt di chuyán ra 
khỏi khu vāc sÁn xuÃt, kho vß khu tập kÁt.  

+ Xử lý hoặc thuê c¢ sở thu gom, xử lý rác, chÃt thÁi có năng lāc theo quy 
định căa pháp luật.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß bố trí chß đá rác, chÃt thÁi, 
phân lo¿i rác, chÃt thÁi; xác nhận thāc tÁ vß tần suÃt di chuyán rác, chÃt thÁi khỏi 
nhà x°ởng; xem xét các hß s¢ vß xử lý rác, chÃt thÁi. 

b) Có quy trình công nghá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và 
đóng tàu cá 

- Quy trình đóng mới tàu cá: 



262 
 

Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình đóng mới tàu cá theo lo¿i vật liáu vỏ bÁo 
đÁm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá và phÁi đ°ÿc cā 
thá bằng văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.   

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liáu vß kiám soát.  

- Quy trình cÁi hoán tàu cá 

Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình đóng mới tàu cá theo lo¿i vật liáu vỏ bÁo 
đÁm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá và phÁi đ°ÿc cā 
thá bằng văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.   

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liáu vß kiám soát.  

5. Kiám tra Māc B. Kiám tra duy trì đißu kián: 

Yêu cầu: Dāa trên các quy trình đã đ°ÿc c¢ sở ban hành, kiám tra cā thá từng 
chỉ tiêu áp dāng t¿i Māc B và bÁo đÁm thāc hián đầy đă quy trình đã đ°ÿc ban hành 
t¿i Māc <Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu=. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các quy trình và hß s¢ ghi chép, đối chiÁu với 
thāc tÁ t¿i c¢ sở.  
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Mẫu số 29 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN KIÂM TRA 

_________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT 
NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
__________________________________ 

BIÊN BÀN 
KiÃm tra điÁu kián c¢ sç đóng mãi, cÁi hoán tàu cá 

Số: ………/BB-ĐKCS 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cą kiám tra, ngày kiám tra: ………………………………………… 

2. Tên c¢ sở kiám tra: …………………………………………………… 

- Địa chỉ trā sở: …………………………………………………..……… 

- Số đián tho¿i: ………………….…….... Số fax: ……………...………… 

- Email: ……….………………………………………………..………… 

- Tên và số giÃy đăng ký kinh doanh/giÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành 
lập:…………………………………………………………………………………. 

- Tên c¢ quan cÃp: ………………….. Ngày cÃp: ……………………… 

3. Địa điám kiám tra: 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………… 

- Đián tho¿i: …………………Số Fax: …………………Email: ………… 

4. Thành phần Đoàn kiám tra: 

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: …………………………………… 

- Ông/bà:………………….. Chąc vā: …………………………………… 

5. Thành phần c¢ sở đ°ÿc kiám tra:  

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: …………………………………… 

- Ông/bà: ………………….. Chąc vā: …………………………………… 

6. Lo¿i vỏ tàu c¢ sở đóng mới, cÁi hoán: (nêu cā thá lo¿i vỏ gß/ vỏ thép/vật 
liáu mới,....): ...…………………………………………….………………..……… 

7. Đăng ký là c¢ sở đóng mới, cÁi hoán tàu cá Lo¿i:…………………… 

8. GiÃy chąng nhận há thống phù hÿp tiêu chuẩn (nÁu có):  
TT Tên tiêu chuÇn 

đ°ëc chñng nhËn 
Tên tå 
chñc 
chñng 
nhËn 

Hiáu lāc cïa 
GiÃy chñng 

nhËn 

Nái dung 
chñng nhËn 

1     
2     
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n     
II. NàI DUNG KIÂM TRA 

TT Chã tiêu kiÃm tra 
K¿t quÁ kiÃm tra Dißn giÁi k¿t quÁ 

kiÃm tra; hành đáng 
khÍc phíc lßi Đ¿t Không đ¿t 

A 
KIÂM TRA LÄN ĐÄU HO¾C CÓ 
THAY ĐäI ĐIÀU KIàN C¡ Sæ 

   

I 

Có c¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå phù 
hëp; có ph°¢ng án tå chñc sÁn xuÃt, 
kinh doanh phù hëp vãi chïng lo¿i, 
kích cé tàu cá đ°ëc đóng mãi, cÁi 
hoán 

   

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß thép(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    

2 

Ā nái (ā khô) hoặc đ°ờng trißn nâng, 
h¿ tàu (có há thống tời kéo và xe trißn) 
hoặc  há thống h¿ thăy bằng túi khí 
phù hÿp với trọng l°ÿng tàu 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ năng 
neo đậu 

   

4 X°ởng vỏ     
5 X°ởng c¢ khí - máy - đián    

6 
Các trang thiÁt bị đo và dāng cā tháo 
lắp 

   

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß số, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá căn, 
đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá, bút thử 
đián, vôn kÁ, ampe kÁ, ampe kìm, đián 
trở kÁ) 

   

b 
Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, c¢ 
lê, mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo chân vịt, 
bàn máp, thiÁt bị đo áp lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy lāc, thử 
áp lāc 

   

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân bằng tĩnh 
chân vịt 

   

7 ThiÁt bị nâng, h¿    

a 
Cầu trāc đôi hoặc cầu trāc đ¢n có táng 
trọng tÁi tối thiáu 25 tÃn 

   

b Xe cẩu trọng tÁi tối thiáu 30 tÃn    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß gß(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    

2 
Trang thiÁt bị đá h¿ thăy tàu phù hÿp 
với trọng l°ÿng tàu đóng 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ năng neo 
đậu tối thiáu 

   

4 X°ởng vỏ    
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5 X°ởng c¢ khí máy đián    

6 
Các trang thiÁt bị đo và dāng cā tháo 
lắp 

   

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß số, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá căn, 
đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá,  vôn kÁ, 
ampe kÁ, ampe kìm, đián trở kÁ, thiÁt bị 
đo đá ẩm gß) 

   

b 
Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, c¢ lê, 
mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo chân vịt, bàn 
máp, thiÁt bị đo áp lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy lāc, thử 
áp lāc 

   

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân bằng tĩnh 
chân vịt 

   

7 ThiÁt bị nâng, h¿    
a Xe cẩu trọng tÁi ≥ 5 tÃn    
b Palăng xích    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß vËt liáu mãi(*): 

   

1 Dián tích mặt bằng    

2 
Trang thiÁt bị đá h¿ thăy tàu phù hÿp 
với trọng l°ÿng tàu đóng 

   

3 
Vùng n°ớc neo đậu tàu có khÁ năng neo 
đậu 

   

4 Dián tích x°ởng chÁ t¿o vỏ (x°ởng dát)    

5 
Các trang thiÁt bị cần thiÁt phāc vā công 
viác dát vỏ tàu 

   

6 Kho chąa nguyên liáu     
7 X°ởng c¢ khí máy đián    
8 Các trang thiÁt bị đo và dāng cā tháo lắp    

a 

ThiÁt bị đo, kiám tra (đßng hß so, 
panme, th°ớc cặp, th°ớc lá, bá lá căn, 
đßng hß đo áp suÃt, nhiát đá, vôn kÁ, 
ampe kÁ, ampe kìm, đián trở kÁ) 

   

b 
Dāng cā tháo, lắp, sửa chÿa (kìm, c¢ lê, 
mỏ lÁt, êtô, thiÁt bị tháo chân vịt, bàn 
máp, thiÁt bị đo áp lāc vòi phun) 

   

c 
ThiÁt bị thử kín n°ớc, thử thăy lāc, thử 
áp lāc 

   

d 
Dāng cā đo b°ớc xoắn và cân bằng tĩnh 
chân vịt 

   

9 ThiÁt bị nâng, h¿    

a 
Cầu trāc đôi hoặc cầu trāc đ¢n có táng 
trọng tÁi tối thiáu 15 tÃn 

   

b Xe cẩu trọng tÁi ≥ 5 tÃn    

II 
Nhân lāc, bá phËn giám sát, quÁn lý 
chÃt l°ëng đÃ bÁo đÁm sÁn phÇm đáp 
ñng đÅy đï các tiêu chuÇn, điÁu kián 
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vÁ chÃt l°ëng, an toàn kỹ thuËt và bÁo 
vá môi tr°ång theo quy đånh 

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß thép(*): 

   

1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng 
thuác các chuyên ngành kỹ thuật liên 
quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu thuyßn 
hoặc c¢ khí tàu thăy hoặc khai thác thăy 
sÁn 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các chuyên 
ngành kỹ thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy    
b Máy tàu thăy    
c Đián tàu thăy hoặc đián l¿nh    

d 
Khai thác thăy sÁn hoặc c¢ khí  tàu 
thuyßn hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật     
a Thÿ c¢ khí    
b Thÿ đián     
c Thÿ hàn kim lo¿i    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß gß(*): 

   

1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng 
thuác các chuyên ngành kỹ thuật liên 
quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu thuyßn 
hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các chuyên 
ngành kỹ thuật liên quan 

   

a Vỏ tàu thăy     

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu thuyßn 
hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật    
a Thÿ c¢ khí    
b Thÿ đián     
c Thÿ hàn kim lo¿i    

 
Áp díng đái vãi c¢ sç đóng mãi, cÁi 
hoán tàu cá vß vËt liáu mãi(*): 

   

1 
Bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng 
thuác các chuyên ngành kỹ thuật liên 
quan 

   

a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu thuyßn 
hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

2 
Bá phận kỹ thuật thuác các chuyên 
ngành kỹ thuật liên quan 
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a Vỏ tàu thăy    

b 
Máy tàu thăy hoặc c¢ khí  tàu thuyßn 
hoặc c¢ khí tàu thăy 

   

3 Công nhân kỹ thuật    
a Thÿ c¢ khí    
b Thÿ đián     
c Thÿ làm khuôn và dát vỏ tàu    

III Thu gom và xõ lý rác, chÃt thÁi    

IV 
Há tháng quÁn lý chÃt l°ëng, quy 
trình công nghá đáp ñng yêu cÅu 

   

1 
Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý 
chÃt l°ÿng 

   

a Kiám soát vật liáu, máy móc    
b Kiám soát quá trình đóng mới, cÁi hoán    

c 
Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt 
bị 

   

d Vá sinh c¢ sở, nhà x°ởng     
đ Thu gom và xử lý chÃt thÁi, rác thÁi    

2 
Có quy trình công nghá theo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng 
tàu cá 

   

a Quy trình đóng mới tàu cá    
b Quy trình cÁi hoán tàu cá    

B 

KIÂM TRA DUY TRÌ ĐIÀU KIàN, 
NGOÀI CÁC CHâ TIÊU T¾I MìC 
A, PHÀI ĐÁNH GIÁ CÁC CHâ 
TIÊU SAU 

   

1 Áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng    
a Kiám soát vật liáu, máy móc    

b 
Kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh thiÁt 
bị 

   

c Vá sinh c¢ sở, nhà x°ởng     
d Thu gom và xử lý rác, chÃt thÁi    

2 

Thāc hián quy trình công nghá theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và 
đóng tàu cá trong quá trình đóng mới, 
cÁi hoán tàu cá 

   

a Quy trình đóng mới tàu cá    
b Quy trình cÁi hoán tàu cá    
 Sá chã tiêu đ¿t/không đ¿t    
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III. Ý KI¾N CîA ĐOÀN KIÂM TRA (nội dung cần khắc phục, thời gian khắc phục, 

báo cáo khắc phục): 
 ........................................................................................................................................  
IV. Ý KI¾N CîA Đ¾I DIàN C¡ Sæ: 
 ........................................................................................................................................  
 
CHî C¡ Sæ Đ¯êC KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TR¯æNG ĐOÀN KIÂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: (*) Tr°ờng hÿp c¢ sở chỉ đóng tàu bằng mát lo¿i vật liáu vỏ thì giÿ l¿i nái dung 
đißu kián t°¢ng ąng với c¢ sở đóng mới, cÁi hoán tàu cá lo¿i vỏ đó, bỏ các nái dung không thuác 
lo¿i vật liáu vỏ còn l¿i. 
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H¯âNG DÈN KIÂM TRA ĐIÀU KIàN C¡ Sæ ĐÓNG MâI, CÀI HOÁN TÀU CÁ 
____________ 

A. NGUYÊN TÌC KIÂM TRA 

1. Ghi biáu mẫu kiám tra 

- Ghi đầy đă thông tin theo quy định trong biáu mẫu. 

- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 
- NÁu sửa chÿa trên nái dung đã ghi trong Biên bÁn, phÁi có chÿ ký xác nhận căa Tr°ởng 

đoàn kiám tra.  

2. Nguyên tắc đánh giá 

- KÁt quÁ đánh giá căa chỉ tiêu là <Đ¿t= hoặc <Không đ¿t=. 
- Dùng ký hiáu X hoặc  đánh dÃu vào các vị trí mąc đánh giá đã đ°ÿc xác định đối với 

mßi chỉ tiêu. 

- PhÁi dißn giÁi chi tiÁt chỉ tiêu đ¿t và không đ¿t; mßi chỉ tiêu không đ¿t phÁi ghi cā thá 
lßi và xác định thời h¿n c¢ sở phÁi khắc phāc lßi đó; mßi chỉ tiêu đ¿t phÁi nêu rõ nái dung, bằng 
chąng đ¿t yêu cầu. 

3. Chỉ tiêu áp dāng 

- Các chỉ tiêu t¿i phần A là áp dāng đối với kiám tra lần đầu hoặc khi c¢ sở có thay đái 
đißu kián đóng mới, cÁi hoán (Ví dā: đang đóng tàu vỏ gß chuyán sang đóng tàu vỏ thép,...) hoặc 
thay đái địa điám đóng mới, cÁi hoán tàu cá:  

- Các chỉ tiêu t¿i Phần A và Phần B áp dāng đối với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở đóng 
mới, cÁi hoán tàu cá đã đ°ÿc GiÃy chąng nhận.    

- Đối với kiám tra lần đầu hoặc có thay đái đißu kián c¢ sở, thay đái địa điám chỉ tiêu 
<IV. Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu= là kiám tra nái dung Há 
thống quÁn lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá. 

- Đối với kiám tra duy trì đißu kián c¢ sở, kiám tra chỉ tiêu <IV. Há thống quÁn lý chÃt 
l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu= là đánh giá viác áp Há thống quÁn lý chÃt l°ÿng, 
quy trình công nghá trong quá trình đóng mới, cÁi hoán tàu cá. 

4. Chỉ chąng nhận đă đißu kián khi c¢ sở đáp ąng toàn bá các chỉ tiêu. 

5. Ngôn ngÿ sử dāng trong tài liáu phāc vā kiám tra, đánh giá phÁi thá hián bằng tiÁng 
Viát. 

B. H¯âNG DÈN ĐÁNH GIÁ TòNG CHâ TIÊU 

1. Có c¢ sç vËt chÃt, trang thi¿t bå phù hëp; có ph°¢ng án tå chñc sÁn xuÃt, kinh 
doanh phù hëp vãi chïng lo¿i, kích cé tàu cá đ°ëc đóng mãi, cÁi hoán: 

Yêu cầu: Đáp ąng c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị, ph°¢ng án tá chąc sÁn xuÃt, kinh doanh 
phù hÿp với chăng lo¿i, kích cỡ, vật liáu vỏ tàu cá đ°ÿc đóng mới, cÁi hoán theo Luật Thăy sÁn và 
Nghị định h°ớng dẫn và các quy định có liên quan. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu. 

2. Nhân lāc, bá phËn giám sát, quÁn lý chÃt l°ëng đÃ bÁo đÁm sÁn phÇm đáp ñng đÅy 
đï các tiêu chuÇn, điÁu kián vÁ chÃt l°ëng, an toàn kỹ thuËt và bÁo vá môi tr°ång theo quy 
đånh 

Yêu cầu: Đáp ąng nhân lāc, bá phận giám sát, quÁn lý chÃt l°ÿng phù hÿp với chăng lo¿i, 
kích cỡ, vật liáu vỏ tàu cá đ°ÿc đóng mới, cÁi hoán theo Luật Thăy sÁn và Nghị định h°ớng dẫn và 
các quy định có liên quan. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, văn bằng chąng chỉ, tài liáu. 

3. Thi¿t bå thu gom và xõ lý rác, chÃt thÁi  
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Yêu cầu: Trang bị thùng rác phù hÿp đá phân lo¿i rác (rác thÁi sinh ho¿t, tái chÁ và nguy 
h¿i), thùng chąa rác thÁi nguy h¿i cần có nắp đậy kín. N¢i chąa rác, chÃt thÁi tách biát với khu 
vāc sÁn xuÃt và n¢i sinh ho¿t. N¢i chąa rác, chÃt thÁi nguy h¿i phÁi đ°ÿc đá riêng và có khóa. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng; xem xét hß s¢, tài liáu vß nhận dián, phân 
lo¿i rác, chÃt thÁi. 

4. Há tháng quÁn lý chÃt l°ëng, quy trình công nghá đáp ñng yêu cÅu 

4.1. Xây dāng và áp dāng há thống quÁn lý chÃt l°ÿng 

a) Kiểm soát vật liệu, máy móc  

Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình kiám soát đối với các vật liáu, máy móc, trong đó có 
quy định vß chỉ tiêu kiám soát và tần suÃt kiám soát bÁo đÁm chÃt l°ÿng, an toàn, phù hÿp với 
từng lo¿i vật liáu, máy móc và phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, đ°ÿc ng°ời có thẩm quyßn phê 
duyát.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các văn bÁn quy định, tài liáu vß kiám soát.  

Ghi chú: Ng°ời có thẩm quyßn là chă c¢ sở hoặc ng°ời đ°ÿc chă c¢ sở phân công và 
chịu trách nhiám phê duyát. 

b) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị 
Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn và đ°ÿc ng°ời 

có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Lập Danh māc thiÁt bị và kÁ ho¿ch kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định kỳ (nái bá 
hoặc bên ngoài); 

- Nhận dián tr¿ng thái cho các thiÁt bị đo l°ờng (Tem nhãn hiáu chuẩn, thiÁt bị hỏng). 

- Kiám soát thiÁt bị hỏng, ch°a đ°ÿc kiám định, hiáu chuẩn, hiáu chỉnh đá tránh sử dāng 
sau māc đích. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét kÁ ho¿ch hiáu chuẩn, hiáu chỉnh định kỳ; Quan sát tem 
nhãn hiáu chuẩn đ°ÿc gắn lên thiÁt bị hoặc hß s¢ hiáu chuẩn đi kèm với thiÁt bị. NÁu thiÁt bị đo 
l°ờng tā hiáu chuẩn nái bá thì kiám tra bá chuẩn có đ°ÿc kiám định hay không. 

c)Vệ sinh cơ sở, nhà xưởng 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn và đ°ÿc ng°ời 
có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

-  Quy định các ph°¢ng pháp vá sinh, tần suÃt, hóa chÃt vá sinh (nÁu có) cho từng khu 
vāc. Lập danh māc hoá chÃt hoá chÃt vá sinh đá kiám soát hoá chÃt cÃm sử dāng.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß tình tr¿ng vá sinh, xem xét tài liáu quy 
định vá sinh (tần suÃt, ph°¢ng pháp); danh sách hoá chÃt vá sinh. Xem xét hß s¢ kiám tra vá sinh 
định kỳ. 

d) Thu gom và xử lý rác, chất thải 

Yêu cầu: Các yêu cầu và nái dung kiám soát phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn và đ°ÿc ng°ời 
có thẩm quyßn phê duyát, đÁm bÁo các nái dung sau: 

- Có quy định khu vāc thu gom rác, chÃt thÁi; quy định tần suÃt di chuyán ra khỏi khu vāc 
sÁn xuÃt, kho vß khu tập kÁt.  

- Xử lý hoặc thuê c¢ sở thu gom, xử lý rác, chÃt thÁi có năng lāc theo quy định căa pháp 
luật.  

Ph°¢ng pháp đánh giá: Quan sát hián tr°ờng vß bố trí chß đá rác, chÃt thÁi, phân lo¿i rác, 
chÃt thÁi; xác nhận thāc tÁ vß tần suÃt di chuyán rác, chÃt thÁi khỏi nhà x°ởng; xem xét các hß s¢ 
vß xử lý rác, chÃt thÁi. 

4.2. Có quy trình công nghá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá 

a) Quy trình đóng mới tàu cá: 
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Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình đóng mới tàu cá theo lo¿i vật liáu vỏ bÁo đÁm theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá và phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, đ°ÿc 
ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.   

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liáu vß kiám soát.  

b) Quy trình cÁi hoán tàu cá 

Yêu cầu: PhÁi xây dāng quy trình đóng mới tàu cá theo lo¿i vật liáu vỏ bÁo đÁm theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia vß phân cÃp và đóng tàu cá và phÁi đ°ÿc cā thá bằng văn bÁn, đ°ÿc 
ng°ời có thẩm quyßn phê duyát.   

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét quy trình, tài liáu vß kiám soát.  

5. KiÃm tra Míc B. KiÃm tra duy trì điÁu kián: 

Yêu cầu: Dāa trên các quy trình đã đ°ÿc c¢ sở ban hành, kiám tra cā thá từng chỉ tiêu áp 
dāng t¿i Māc B và bÁo đÁm thāc hián đầy đă quy trình đã đ°ÿc ban hành t¿i Māc <Há thống quÁn 
lý chÃt l°ÿng, quy trình công nghá đáp ąng yêu cầu=. 

Ph°¢ng pháp đánh giá: Xem xét các quy trình và hß s¢ ghi chép, đối chiÁu với thāc tÁ t¿i 
c¢ sở.  
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6. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy xác nhËn đ�ng ký nuôi trãng thïy sÁn lãng 
bè, đái t°ëng thïy sÁn nuôi chï lāc (Mã TTHC: 1.004692) 

6.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh 
xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc 
vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung; 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 07 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢, C¢ quan 
quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh căn cą quy ho¿ch, kÁ ho¿ch, ch°¢ng trình, đß 
án, dā án vß phát trián nuôi trßng thăy sÁn t¿i địa ph°¢ng đã đ°ÿc c¢ quan có thẩm 
quyßn phê duyát và quy định khác có liên quan đá thẩm định, cÃp GiÃy xác nhận theo 
Mẫu số 28.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Tr°ờng 
hÿp không cÃp GiÃy xác nhận phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

6.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

6.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
6.3.1. Thành phần hß s¢: 
6.3.1.1. Hß s¢ đăng ký bao gßm: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 14 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

b) S¢ đß mặt bằng vị trí ao/lßng nuôi có xác nhận căa chă c¢ sở. 

6.3.1.2. Hß s¢ đăng ký l¿i bao gßm: 

a) Đ¢n đăng ký l¿i theo Mẫu số 27.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

b) BÁn chính giÃy xác nhận đăng ký đã đ°ÿc cÃp (trừ tr°ờng hÿp bị mÃt);  

c) S¢ đß mặt bằng vị trí ao/lßng nuôi có xác nhận căa chă c¢ sở (đối với tr°ờng 
hÿp thay đái quy mô sÁn xuÃt); tr°ờng hÿp thay đái chă c¢ sở phÁi có giÃy tờ chąng 
minh sā thay đái. 

6.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

6.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 07 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢. 
6.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
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6.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

6.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy xác nhận đăng ký nuôi trßng 
thăy sÁn lßng bè, đối t°ÿng thăy sÁn nuôi chă lāc theo Mẫu số 28.NT Phā lāc III ban 
hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

6.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

6.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 14 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

b) Đ¢n đăng ký l¿i theo Mẫu số 27.NT Phā lāc III ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

6.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

6.10.1. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
a) Địa điám xây dāng c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi tuân thă quy định vß sử 

dāng đÃt, khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn theo quy định căa pháp luật; 

b) Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với đối t°ÿng và hình 
thąc nuôi: 

- C¢ sở vật chÃt đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn trong ao (đầm/hầm), bá: 

+ Bờ ao (đầm/hầm), bá làm bằng vật liáu không gây ô nhißm môi tr°ờng, 
không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi, không rò rỉ n°ớc; n¢i chąa rác thÁi phÁi 
riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt và tách biát với khu vāc nuôi, 
không làm Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi bÁo đÁm yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn thâm canh, bán thâm canh phÁi có 
há thống xử lý n°ớc cÃp, n°ớc thÁi riêng biát; n¢i chąa bùn thÁi phù hÿp; có bián 
báo chỉ dẫn từng khu và đáp ąng quy định t¿i điám a, b khoÁn này. 

- C¢ sở vật chÃt đối với c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn bằng lßng bè, đăng quầng 
(sau đây đ°ÿc gọi là nuôi lßng bè): 

+ Khung lßng, phao, l°ới, đăng quầng phÁi làm bằng vật liáu không gây ô 
nhißm môi tr°ờng, không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi và không đá thăy sÁn 
nuôi sống thoát ra môi tr°ờng; có thiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy; 
n¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt, không làm 
Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

+ Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi đÁm bÁo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
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c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi. 

- Trang thiÁt bị sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn phÁi làm bằng vật liáu dß 
làm vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

c) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng, thú y và an toàn 
lao đáng; 

d) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm; 

đ) PhÁi đăng ký đối với hình thąc nuôi trßng thăy sÁn lßng bè và đối t°ÿng 
thăy sÁn nuôi chă lāc. 

2. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn dùng làm cÁnh, giÁi trí, mỹ nghá, mỹ phẩm phÁi 
tuân theo quy định t¿i các điám a, b, c và đ māc 6.10.1. 

6.10.2. Đăng ký l¿i nuôi trßng thăy sÁn lßng bè, đối t°ÿng thăy sÁn nuôi chă 
lāc khi thuác mát trong các tr°ờng hÿp sau:  

GiÃy xác nhận đăng ký bị mÃt; bị rách; thay đái chă c¢ sở nuôi; thay đái quy 
mô sÁn xuÃt, đối t°ÿng nuôi. 

6.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 
tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 14 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

__________________________________ 

…., ngày…… tháng….. năm…… 
 

Đ¡N Đ�NG KÝ NUÔI TRâNG THîY SÀN LâNG BÈ/ 
ĐàI T¯êNG THîY SÀN NUÔI CHî LĀC 

__________ 

 
Kính gửi: (Tên C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh). 

 
1. Họ tên chă c¢ sở:  .............................................................................. ……. 
2. Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu (đối với chă 

c¢ sở không phÁi là tá chąc) hoặc mã số doanh nghiáp: …………; ngày cÃp.......; 
n¢i cÃp………….. 

3. Địa chỉ căa c¢ sở: .............. ............... .......................................................... 
4. Đián tho¿i……….….. ; Số Fax……………..….; Email…………………. 
5. Táng dián tích căa c¢ sở (ha): ……………………………………… .......  
6. Dián tích/thá tích nuôi trßng thăy sÁn (ha/m3): ..…………………… .......  
7. Hình thąc nuôi33: .........................................................................................  
Đß nghị ............(tên c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh) xác nhận 

đăng ký nuôi trßng thăy sÁn lßng bè/đối t°ÿng thăy sÁn nuôi chă lāc cho c¢ sở theo 
thông tin sau: 

 

TT 
Ao/bÃ/ 

lãng nuôi34 

Đái t°ëng 
thuÿ sÁn 

nuôi35 

Đåa chã ao/bÃ/    
lãng nuôi36 

Dián tích, thÃ tích 
ao/bÃ/lãng nuôi 

(m2/m3) 
1     
2     
3     

…     

Tôi cam kÁt thāc hián đúng các quy định hián hành căa pháp luật vß nuôi trßng 
thuỷ sÁn và pháp luật có liên quan. 

 

Nơi nhận: 
- Nh° trên; 

CHî C¡ Sæ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

                                           
 

33 Hình thąc: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thąc nuôi).  
34 Ghi rõ vị trí, địa điám ao/bá nuôi đối t°ÿng chă lāc/lßng nuôi theo s¢ đß khu nuôi. 
35 Ghi rõ tên loài bằng tiÁng Viát và tên khoa học. 
36 Ghi cā thá đÁn Ãp/thôn, xã, huyán. 
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- L°u: c¢ sở. 
Mẫu số 27.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

ĐƠN Đ�NG KÝ L¾I 

NUÔI TRỒNG THĀY SÀN LỒNG BÈ/ ĐỐI TƯỢNG THĀY SÀN NUÔI 

CHĀ LþC 

____________ 

Kính gửi: (Tên c¢ quan xác nhận đăng ký) 

1. Họ tên chă c¢ sở:  ............................................................................... ………. 

2. Số căn c°ớc công dân/chąng minh nhân dân (đối với chă c¢ sở không phÁi là 
doanh nghiáp) hoặc mã số doanh nghiáp: …………………….. 

3. Địa chỉ căa c¢ sở: ......................................... ......... ......................................... 

4. Đián tho¿i……….……….; Số Fax…………….; Email…………… .........… 

5. Đối t°ÿng thăy sÁn nuôi: …………….………..… ............ …………………. 

6. Táng dián tích căa c¢ sở (ha): …… ........ ……………………………………  

7. Táng dián tích/thá tích nuôi (ha/m3): ..…… ...........  ………………………… 

8. Hình thąc nuôi37:.............................................. ....... ........................................ 

9. Lý do đß nghị xác nhận l¿i:  

a) Bị mÃt, rách: …. 

b) Thay đái chă c¢ sở nuôi; dián tích ao nuôi; đối t°ÿng nuôi; māc đích sử dāng: ….. 
(Đißn thông tin theo bÁng ở d°ới).  

Đß nghị …… (tên c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh) …… xác nhận 
đăng ký l¿i nuôi trßng thăy sÁn lßng bè/đối t°ÿng thăy sÁn nuôi chă lāc cho c¢ sở theo 
thông tin sau: 

 

TT 

Mã sá nhËn 
dián ao/bÃ 

nuôi đã 
đ°ëc cÃp 

Đåa chã 
ao/bÃ 
nuôi38 

Thay đåi đái 
t°ëng nuôi 

Thay đåi míc 
đích sõ díng 

Thay đåi 
dián tích ao 
nuôi (m2) 

Thay đåi chï 
c¢ sç 

Cũ Mãi Cũ Mãi Cũ Mãi Cũ Mãi 

                                           
 
37 Hình thąc: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thąc nuôi).  
38 Ghi cā thá đÁn Ãp, thôn, xã huyán. 
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1                 
...                 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiám vß các thông tin đã kê khai./. 

 CHî C¡ Sæ 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Mẫu số 28.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 

Sæ NÔNG NGHIàP VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN....... 
&& (Tên c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc vÁ thïy sÁn cÃp tãnh) &&. 

__________ 

Căn cą QuyÁt định.....chąc năng nhiám vā.....; 

Căn cą Nghị định số ……../2019/NĐ-CP ngày ..tháng…năm 2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

Thă tr°ởng ….. (Tên c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh)…… 
 

GIÂY XÁC NHÊN 
(LÅn: &&, ngày & tháng & n�m &.) 

 

Số: ............/20... 
Họ, tên chă c¢ sở: .............................................................................................. 
Số căn c°ớc công dân/CMTND (đối với chă c¢ sở nuôi không phÁi là doanh nghiáp) 

hoặc mã số doanh nghiáp ................... do ............., cÃp ngày....................... 
Địa chỉ c¢ sở:....................................... ....... ......................................................... 
Số đián tho¿i:................................. Số Fax: ....................................................... 
Email (nÁu có):........................................ ...... ...................................................... 
Mã số c¢ sở nuôi (AA-BB-CCCCCC) có mã số nhận dián từng ao/bá/lßng nuôi nh° 

sau: 
 

TT 
Mã sá nhËn dián ao/bÃ/ 

lãng nuôi39 
Ao/bÃ/lãng 

nuôi40 
Dián tích ao/bÃ/ 
lãng nuôi (m2) 

Đåa chã ao/bÃ/ 
lãng nuôi41 

1 AA-BB-CCCCCC-DDDD       
2         
....         

 

Trong đó:  
AA là mã số tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng và đ°ÿc quy định t¿i QuyÁt định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 căa Thă t°ớng Chính phă vß viác ban hành 
bÁng danh māc và mã số các đ¢n vị hành chính Viát Nam;  

BB là mã số đối t°ÿng nuôi: đối t°ÿng nuôi lßng bè là 00; cá tra là 01; tôm n°ớc 
lÿ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) là 02;  

CCCCCC là số thą tā c¢ sở nuôi đ°ÿc cÃp từ 000001 đÁn 999999; 

DDDD là số thą tā ao/bá/lßng bè căa c¢ sở nuôi, đ°ÿc cÃp theo thą tā từ 0001 đÁn 
9999. Mßi ao/bá/lßng bè nuôi có duy nhÃt mát mã số. 

 

 Nơi nhận: 
- 
- 

................, ngày........tháng........năm....... 
THî TR¯æNG Đ¡N Vä 

  

                                           
 
39 Mã số đăng ký ao/bá/lßng nuôi đ°ÿc cÃp cho c¢ sở theo từng ao/bá/lßng nuôi. 
40 Ghi rõ ký hiáu hoặc tên ao/bá/lßng nuôi theo sơ đồ mặt bằng vị trí ao/bể/lồng nuôi. 
41 Ghi cā thá đÁn Ãp, thôn, xã, huyán. 
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7. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i, gia h¿n giÃy phép nuôi trãng thuÿ sÁn trên 
biÃn cho tå chñc, cá nhân Viát Nam (trong ph¿m vi 06 hÁi lý) (Mã TTHC: 
1.004684) 

7.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh 
xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc 
vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung; 

* Trường hợp cấp mới: 

B°ớc 2. Thẩm định, kiám tra thāc tÁ 

Trong thời h¿n 45 ngày ká từ ngày nhận đă hß s¢, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc 
vß thăy sÁn cÃp tỉnh thẩm định hß s¢, xin ý kiÁn c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß tài 
nguyên môi tr°ờng, đ¢n vị có liên quan và tá chąc kiám tra thāc tÁ (tr°ờng hÿp cần 
thiÁt) t¿i khu vāc bián đß nghị cÃp phép và xem xét cÃp phép nuôi trßng thuỷ sÁn 
trên bián theo Mẫu số 17 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP nÁu đáp ąng các quy định. Tr°ờng hÿp không cÃp phép phÁi trÁ lời bằng văn 
bÁn và nêu rõ lý do. 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp tỉnh áp dāng hình thąc đánh giá 
trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; 
c¢ sở cung cÃp hß s¢, tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ 
quan kiám tra hoặc t¿m hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, 
văn bÁn chÃp thuận, thời h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

* Trường hợp cấp lại, gia hạn: 
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B°ớc 2. Trong thời h¿n 15 ngày ká từ khi nhận đ°ÿc đầy đă hß s¢ đß nghị cÃp 
l¿i/gia h¿n GiÃy phép, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh xem xét cÃp 
l¿i/gia h¿n GiÃy phép. Tr°ờng hÿp không cÃp l¿i/gia h¿n phÁi trÁ lời bằng văn bÁn 
và nêu rõ lý do. 

7.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

7.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
7.3.1. Tr°ờng hÿp cÃp mới: 

7.3.1.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ờng nuôi trßng thăy sÁn hoặc bÁn cam 
kÁt bÁo vá môi tr°ờng và kÁ ho¿ch bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) S¢ đß khu vāc bián kèm theo tọa đá các điám góc căa khu vāc bián đß nghị 
giao. 

7.3.1.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

7.3.2. Tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n: 

7.3.2.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành 

kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; 

c) Báo cáo kÁt quÁ bÁo vá môi tr°ờng đ°ÿc c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn 
thẩm định theo quy định; 

d) BÁn sao chąng thāc QuyÁt định giao khu vāc bián (đối với tr°ờng hÿp gia 
h¿n GiÃy phép);  

đ) BÁn sao văn bÁn căa c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyßn thá hián nái dung 
thay đái, bá sung thông tin căa tá chąc, cá nhân (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i GiÃy 
phép). 

7.3.2.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá. 

7.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 45 ngày đối với tr°ờng hÿp cÃp mới, 15 ngày đối 
với tr°ờng hÿp cÃp l¿i/gia h¿n ká từ ngày nhận đă hß s¢. 

7.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
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7.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

7.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn 
trên bián theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP. 

7.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

7.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

a) Đ¢n đăng ký theo Mẫu số 15 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 
37/2024/NĐ-CP; 

b) BÁn thuyÁt minh dā án nuôi trßng thăy sÁn theo Mẫu số 30.NT Phā lāc III 
ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp mới); 

c) Báo cáo KÁt quÁ sÁn xuÃt theo Mẫu số 16 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP (đối với tr°ờng hÿp cÃp l¿i, gia h¿n). 

7.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có):  

7.10.1. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi đáp ąng các đißu kián sau đây: 
a) Địa điám xây dāng c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn phÁi tuân thă quy định vß sử 

dāng đÃt, khu vāc bián đá nuôi trßng thăy sÁn theo quy định căa pháp luật; 

b) Có c¢ sở vật chÃt, trang thiÁt bị kỹ thuật phù hÿp với đối t°ÿng và hình 
thąc nuôi: 

- Khung lßng, phao, l°ới, đăng quầng phÁi làm bằng vật liáu không gây ô 
nhißm môi tr°ờng, không gây đác h¿i cho thăy sÁn nuôi và không đá thăy sÁn 
nuôi sống thoát ra môi tr°ờng; có thiÁt bị cÁnh báo cho ho¿t đáng giao thông thăy; 
n¢i chąa rác thÁi phÁi riêng biát với n¢i chąa, n¢i xử lý thăy sÁn chÁt, không làm 
Ánh h°ởng đÁn môi tr°ờng; 

- Tr°ờng hÿp c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu chąa trang thiÁt bị, dāng cā, 
nguyên vật liáu phÁi đÁm bÁo yêu cầu bÁo quÁn căa nhà sÁn xuÃt, nhà cung cÃp; 
c¢ sở nuôi trßng thăy sÁn có khu sinh ho¿t, vá sinh phÁi bÁo đÁm n°ớc thÁi, chÃt 
thÁi sinh ho¿t không làm Ánh h°ởng đÁn khu vāc nuôi. 

- Trang thiÁt bị sử dāng trong nuôi trßng thăy sÁn phÁi làm bằng vật liáu dß 
làm vá sinh, không gây đác đối với thăy sÁn nuôi, không gây ô nhißm môi tr°ờng. 

c) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß bÁo vá môi tr°ờng, thú y và an toàn 
lao đáng; 

d) Đáp ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm; 

đ) PhÁi đăng ký đối với hình thąc nuôi trßng thăy sÁn lßng bè và đối t°ÿng 
thăy sÁn nuôi chă lāc. 

7.10.2. C¢ sở nuôi trßng thăy sÁn dùng làm cÁnh, giÁi trí, mỹ nghá, mỹ phẩm 
phÁi tuân theo quy định t¿i các điám a, b, c và đ māc 7.10.1. 
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7.10.3. GiÃy phép nuôi trßng thăy sÁn trên bián đ°ÿc xem xét cÃp l¿i trong 
tr°ờng hÿp GiÃy phép bị mÃt, bị hỏng, có sā thay đái, bá sung thông tin căa tá 
chąc, cá nhân; gia h¿n trong tr°ờng hÿp GiÃy phép còn h¿n ít nhÃt 60 ngày. 

7.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiÁt mát số đißu 

và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn;  

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 15 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________ 

…., ngày…… tháng….. năm…… 

 
Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP/CÂP L¾I/GIA H¾N 

GIÂY PHÉP NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
______________ 

Kính gửi: (Tên c¢ quan cÃp phép). 
 
1. Thông tin tá chąc/cá nhân đß nghị cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián: 
- Tên tá chąc/cá nhân: … ....................................................................... ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ………… Ngày 

cÃp: ………………… N¢i cÃp: ……… .................................................................  
- Địa chỉ trā sở (đối với tá chąc)/địa chỉ th°ờng trú (đối với cá nhân): ..... 
- Đián tho¿i……… ... …….. Số Fax……………….. Email………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập:.  .....  
- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):........................................................................ 
2. Đß nghị (tên cơ quan cấp phép) cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng 

thuỷ sÁn trên bián cho: 
 

TT 

Đái 
t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng 

Việt,  

tên khoa 

học) 

Đåa chã/ 
vå trí 

khu vāc 
biÃn đÃ 

nuôi 
trãng 

thïy sÁn 

Dián tích 
m¿t n°ãc 
xin đ°ëc 

giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n 
sÁn 

l°ëng 
nuôi 

(tÃn/năm) 

Thåi 
h¿n  

đÁ nghå 
cÃp/ 

cÃp l¿i/ 
gia h¿n 

Lý do 
xin cÃp 

l¿i 
(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i) 

GiÃy 
phép  

đã đ°ëc 
cÃp 

(tr°ờng 
hÿp xin 
cÃp l¿i/ 
gia h¿n) 

1        

2        

...        
 

3. Thông tin khác (nÁu có):……………………………………………...… 

Tôi/Chúng tôi cam kÁt thāc hián đúng quy định căa pháp luật vß nuôi trßng 
thuỷ sÁn và pháp luật có liên quan. 

 

 Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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 Mẫu số 16 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 
…., ngày … tháng ... năm … 

 
BÁO CÁO K¾T QUÀ SÀN XUÂT 

NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 
 

I. K¾T QUÀ SÀN XUÂT (Tò THäI ĐIÂM Đ¯êC CÂP PHÉP Đ¾N 
THäI ĐIÂM BÁO CÁO) 

1. Loài thuỷ sÁn nuôi 

2. Hián tr¿ng sử dāng dián tích mặt n°ớc đ°ÿc giao 

3. Năng suÃt, sÁn l°ÿng 

4. KÁt quÁ thāc hián các quy định căa pháp luật vß nuôi trßng thuỷ sÁn và pháp 
luật liên quan 

5. Đánh giá kÁt quÁ đ¿t đ°ÿc vß kinh tÁ, xã hái, môi tr°ờng so với chỉ tiêu đã 
đặt ra 

II. K¾ HO¾CH/PH¯¡NG ÁN SÀN XUÂT TRONG THäI GIAN TI¾P 
THEO 

1. Dā báo vß thị tr°ờng, khÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra 

2. Các chỉ tiêu kinh tÁ, lao đáng, đóng góp kinh tÁ - xã hái, năng suÃt, sÁn l°ÿng, 
môi tr°ờng và nhÿng vÃn đß liên quan 

3. Nhÿng thay đái/cÁi tiÁn vß đối t°ÿng, quy mô, quy trình, công nghá, trang 
thiÁt bị, lao đáng, … trong thời gian tới (nÁu có) 

III. THÔNG TIN KHÁC (N¾U CÓ) 

IV. KHÓ KH�N, THÁCH THðC 

V. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHä (N¾U CÓ) 
 

Tä CHðC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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GIÂY PHÉP 
NUÔI TRâNG THîY SÀN TRÊN BIÂN 

Sá: MX1X2-AAAA/GP-NTTS  
____________ 

 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số………ngày….tháng....năm … 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN CÂP PHÉP 

 

1. Tên tá chąc/cá nhân: … ................................................................. ……. 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Há chiÁu: ……..…… 

CÃp ngày: …………………… N¢i cÃp: ……… ...................................................... 

- Địa chỉ: …………………… ........................................................................... 

- Đián tho¿i………..…….. Số Fax……………….. Email…………………... 
- Tên và số GiÃy đăng ký kinh doanh/GiÃy phép đầu t°/QuyÁt định thành lập 

(nÁu là tá chąc): ........................................................................................................ 

- Mã số c¢ sở nuôi (nÁu có):.............................................................................. 

2. Đ°ÿc phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián: 
 

TT 

Đái t°ëng 
nuôi  

(tên tiếng Việt, 

tên khoa học) 

Đåa chã/vå trí  
khu vāc biÃn  
đÃ nuôi trãng 

thïy sÁn 

Dián tích  
m¿t n°ãc  

xin đ°ëc giao 
(ha/m2) 

Dā ki¿n  
sÁn l°ëng nuôi 

(tÃn/năm) 

1     

2     

...     
 

Hiáu lāc căa GiÃy phép: ká từ ngày ký đÁn hÁt ngày…. tháng…. năm……… 
(GiÃy phép này thay thÁ/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián số 

cÃp: ……………. cÃp ngày …. tháng ….. năm …. )* 
 

 …..,ngày .... tháng.... năm.... 
THî TR¯æNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Mẫu số 17 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

C¡ QUAN CÂP TRÊN 
C¡ QUAN CÂP GIÂY PHÉP 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_________________________________________ 



286 
 

Ghi chú: 

1. (*): Ghi trong tr°ờng hÿp GiÃy phép đ°ÿc cÃp l¿i/gia h¿n. 
2. Số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián có cÃu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. 

Trong đó: 
a) MX1X2 là mã định danh đián tử đ°ÿc quy định t¿i Đißu 4 QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2020 căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa các c¢ quan, tá chąc phāc 
vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. Mã định danh đián tử căa c¢ quan 
cÃp/cÃp l¿i/gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián, cā thá: 

- Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn có mã số định danh đián tử là G10. 
- Cāc Thuỷ sÁn có mã số định danh đián tử là G10.20. 
- Ăy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng: theo quy định t¿i Māc II.3 

Phā lāc I QuyÁt định số 20/2020/QĐ-TTg căa Thă t°ớng Chính phă vß mã định danh đián tử căa 
các c¢ quan, tá chąc phāc vā kÁt nối, chia sẻ dÿ liáu với các bá, ngành, địa ph°¢ng. 

- Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn/C¢ quan quÁn lý thuỷ sÁn các địa ph°¢ng: theo 
QuyÁt định căa Chă tịch Ăy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trāc thuác trung °¢ng.  

b) AAAA: gßm 4 chÿ số từ 0001 đÁn 9999, là số thą tā GiÃy phép căa tá chąc, cá nhân 
đ°ÿc cÃp/cÃp gia h¿n GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên bián. 

c) GP: GiÃy phép. 
d) NTTS: Nuôi trßng thuỷ sÁn. 
Ví dā: Ăy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32, Sở Nông nghiáp 

và Phát trián nông thôn tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12, Chi cāc Thuỷ sÁn 
tỉnh Khánh Hoà có mã định danh đián tử là H32.12.11 thì số GiÃy phép nuôi trßng thuỷ sÁn trên 
bián do Chi cāc Thuỷ sÁn tỉnh Khánh Hoà cÃp là: H32.12.11-0001/GP-NTTS. 
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Mẫu số 30.NT (Phā lāc III - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc  
________________________________________ 

 
ĐÀ C¯¡NG THUY¾T MINH DĀ ÁN NUÔI TRâNG THîY SÀN 

__________ 

 
CH¯¡NG I: GIâI THIàU CHî ĐÄU T¯ VÀ DĀ ÁN 
1. Giới thiáu vß chă đầu t° 
2. Mô tÁ s¢ bá thông tin dā án 
3. C¢ sở pháp lý 
CH¯¡NG II: C�N Cð XÁC ĐäNH SĀ CÄN THI¾T ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Đißu kián tā nhiên, kinh tÁ - xã hái vùng thāc hián dā án 
2. KhÁ năng tiêu thā sÁn phẩm đầu ra căa dā án 
3. KÁt luận vß sā cần thiÁt đầu t° 
CH¯¡NG III: ĐäA ĐIÂM ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Vị trí địa lý (địa điám, các nguyên tắc lāa chọn địa điám,...) 
2. Địa hình, thá nh°ỡng, khí hậu, môi tr°ờng 
3. Hián tr¿ng n¢i sÁn xuÃt 
4. Nhận xét chung 
CH¯¡NG IV: QUY MÔ DĀ ÁN - TI¾N Đà THĀC HIàN 
1. Quy mô đầu t° dā án 
2. H¿ng māc công trình – thiÁt bị 
3. Thời gian thāc hián dā án  
CH¯¡NG V: GIâI THIàU QUY TRÌNH SÀN XUÂT 
CH¯¡NG VI: TäNG MðC ĐÄU T¯ DĀ ÁN 
1. Nái dung táng mąc đầu t° 
2. Vốn cố định 
3. Vốn l°u đáng 
4. Ngußn vốn đầu t° dā án (phân bá, ph°¢ng án hoàn vốn và chi phí lãi vay,...) 
CH¯¡NG VII: HIàU QUÀ KINH T¾ - XÃ HàI VÀ BÀO Và MÔI TR¯äNG 

1. Các giÁ định kinh tÁ và c¢ sở tính toán 
2. Tính toán chi phí căa dā án 
3. Doanh thu từ dā án 
4. Các chỉ tiêu kinh tÁ căa dā án 
5. Đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ - xã hái và bÁo vá môi tr°ờng  
CH¯¡NG VIII: K¾T LUÊN 

............., ngày.........tháng....... năm...... 
CHî DĀ ÁN 
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8. Tên thï tíc: CÃp, cÃp l¿i giÃy phép khai thác thïy sÁn (Mã TTHC: 
1.004359) 

8.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 

sÁn cÃp tỉnh; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: 
Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 
sÁn cÃp tỉnh xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan 
quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá 
sung;B°ớc 2. Trong thời h¿n 06 ngày làm viác (đối với cÃp mới), 03 ngày làm viác 
(đối với cÃp l¿i) ká từ ngày nhận đă hß s¢, c¢ quan thẩm quyßn thāc hián cÃp, cÃp 
l¿i GiÃy phép khai thác thuỷ sÁn theo Mẫu số 22 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị 
định số 37/2024/NĐ-CP; trong tr°ờng hÿp không cÃp, cÃp l¿i c¢ quan có thẩm 
quyßn trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

8.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

8.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
8.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Hß s¢ đß nghị cÃp giÃy phép khai thác thăy sÁn bao gßm: 

- Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 21 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

- BÁn chāp GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá theo quy 
định phÁi đăng kiám  

- BÁn chāp văn bằng hoặc chąng chỉ thuyßn tr°ởng, máy tr°ởng tàu cá đối với 
lo¿i tàu cá theo quy định phÁi có văn bằng hoặc chąng chỉ thuyßn tr°ởng, máy 
tr°ởng tàu cá. 

b) Hß s¢ đß nghị cÃp l¿i giÃy phép khai thác thăy sÁn: 

- Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 03.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP; 

- BÁn chính giÃy phép khai thác thăy sÁn đã đ°ÿc cÃp, trong tr°ờng hÿp thay 
đái thông tin trong giÃy phép. 

8.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

8.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t:  06 ngày làm viác (đối với cÃp mới), 03 ngày làm 
viác (đối với cÃp l¿i), ká từ ngày nhận đă hß s¢.  

8.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 
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8.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

8.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: GiÃy phép khai thác thuỷ sÁn theo 
Mẫu số 22 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

Thời h¿n căa GiÃy phép khai thác thăy sÁn cÃp lần đầu: Không quá thời h¿n 
còn l¿i căa h¿n ng¿ch giÃy phép khai thác thăy sÁn đã đ°ÿc công bố. 

8.8. Phí, lá phí (n¿u có): Lá phí cÃp mới 40.000đßng/lần; lá phí cÃp l¿i 20.000 
đßng/lần. 

8.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

- Đ¢n đß nghị theo Mẫu số 21 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP; 

- Đ¢n đß nghị cÃp l¿i theo Mẫu số 03.KT Phā lāc IV ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP. 

8.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

Tá chąc, cá nhân khai thác thăy sÁn bằng tàu cá có chißu dài lớn nhÃt từ 06 
mét trở lên đ°ÿc cÃp GiÃy phép khai thác thăy sÁn khi đáp ąng các đißu kián sau 
đây: 

a) Trong h¿n ng¿ch GiÃy phép khai thác thăy sÁn, đối với khai thác thăy 
sÁn trên bián; 

b) Có nghß khai thác thăy sÁn không thuác Danh māc nghß cÃm khai thác; 

c) Có GiÃy chąng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phÁi đăng 
kiám; 

d) Tàu cá có trang thiÁt bị thông tin liên l¿c theo quy định căa Bá tr°ởng 
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn; 

đ) Có thiÁt bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chißu dài lớn nhÃt từ 15 
mét trở lên theo quy định căa Chính phă (khoÁn 20 Đißu 1 Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP sửa đái, bá sung Đißu 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

e) Có GiÃy chąng nhận đăng ký tàu cá; 
g) Thuyßn tr°ởng, máy tr°ởng phÁi có văn bằng, chąng chỉ theo quy định 

căa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn; 

h) Tr°ờng hÿp cÃp l¿i do giÃy phép hÁt h¿n phÁi đáp ąng đißu kián quy định 
t¿i các điám b, c, d, đ, e và g khoÁn này, đã náp nhật ký khai thác theo quy định 
và tàu cá không thuác danh sách tàu cá khai thác thăy sÁn bÃt hÿp pháp do Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn công bố. 

8.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 
tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 
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- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 

- Thông t° số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 căa Bá tr°ởng Bá Tài chính 
quy định mąc thu, chÁ đá thu, náp, quÁn lý, sử dāng phí thẩm định xác nhận ngußn 
gốc nguyên liáu thăy sÁn; lá phí cÃp giÃy phép khai thác, ho¿t đáng thăy sÁn. 
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                    Mẫu số 21 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp  -  Tā do  -  H¿nh phúc 
________________________________________ 

...., ngày .....tháng.....năm ..... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÂP GIÂY PHÉP KHAI THÁC THUþ SÀN 
___________ 

 
Kính gửi:.............................. 

 

Họ, tên chă tàu ............................................Đián tho¿i: ................................. 

Số chąng minh nhân dân/Thẻ căn c°ớc công dân/Mã số định danh cá nhân:…... 

................................................................................................................................... 

N¢i th°ờng trú: .................................................................... .......................... 

Đß nghị C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp GiÃy phép khai thác thuỷ 
sÁn với nái dung nh° sau:   

Tên tàu: ................................................... Lo¿i tàu............... ... ....................... 

Số đăng ký tàu: ......................................................................... .. ................... 

Vùng ho¿t đáng................................................................ .............. ................ 

Văn bÁn chÃp thuận đóng mới/cÁi hoán/thuê/mua tàu cá:........................... 

......................................................................................................................... 

Trang thiÁt bị thông tin liên l¿c: .................................................................... 

ThiÁt bị giám sát hành trình (đối với tàu cá có chißu dài lớn nhÃt từ 15 mét trở 
lên):................................................................................................................... 

GiÃy chąng nhận đăng ký tàu cá:.................................................................. 

CÁng cá đăng ký cập tàu: .............................................................. ....... .......... 

Nghß khai thác chính: ............................Nghß phā: ........................ ... ..........   

Tôi/chúng tôi xin cam đoan sử dāng tàu đá đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn/hậu 
cần đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn đúng nái dung đã đăng ký và chÃp hành đúng các 
quy định căa pháp luật. 

 
NG¯äI ĐÀ NGHä 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 03.KT (Phā lāc IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP) 
CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

............, ngày........tháng.........năm…...... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHä 
CÂP L¾I GIÂY PHÉP KHAI THÁC THUþ SÀN 

_________ 

Kính gửi:........................ 

 

Tên chă tàu:...................................................Đián tho¿i:................................ 

N¢i th°ờng trú: ..................... .......................................................................... 

Số chąng minh nhân dân/Thẻ căn c°ớc công dân/mã số định danh cá 
nhân:................................................. 

Tôi đã đ°ÿc cÃp GiÃy phép khai thác thăy sÁn số:............./20.../AA-GPKTTS; 
cÃp ngày.  ...... tháng ..... năm .....; hÁt thời h¿n ngày ....... tháng ...... năm ........ 

Đß nghị cÃp l¿i GiÃy phép khai thác thăy sÁn với lý do (nêu rõ lý do đß nghị 
cÃp l¿i và  gửi kèm theo các giÃy tờ chąng minh sā thay đái thông tin): 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Đß nghị c¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thuỷ sÁn cÃp l¿i GiÃy phép khai thác 
thuỷ sÁn đá tôi tiÁp tāc ho¿t đáng khai thác thăy sÁn.  

Tôi xin cam đoan sử dāng tàu đá khai thác thuỷ sÁn đúng nái dung đ°ÿc ghi 
trong giÃy phép và chÃp hành đúng các quy định căa pháp luật./. 

  

  NG¯äI ĐÀ NGHä 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 22 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 

 
       

 
 
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mặt tr°ớc căa giÃy phép 

 
 

  

 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 

Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

GIÂY PHÉP  
KHAI THÁC THîY SÀN 

 

Sá: . . . . . . ./20&/AA(*)-GPKTTS 

 

Tên tàu (n¿u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sá đ�ng ký: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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C¡ QUAN CÂP TRÊN TRĀC TIÀP 
C¡ QUAN CÂP PHÉP 

_____________ 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

 
 

GIÂY PHÉP KHAI THÁC THîY SÀN 
Sá:……./20../AA(*)-GPKTTS 

________ 
 

 

Căn cą Luật Thăy sÁn năm 2017; 
Căn cą Nghị định số …….ngày…tháng….năm … 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN CÂP PHÉP 

 

Tên chă tàu: .....................................................................................................  

Địa chỉ th°ờng trú:  .........................................................................................  

Đián tho¿i (nÁu có):  .......................................................................................  

Số đăng ký tàu cá:  ..........................................................................................  
CÁng cá đăng ký cập tàu: ................................................................................  

SÁn l°ÿng đ°ÿc phép khai thác: .......................................... tÃn/năm (nÁu có). 

Đ°ëc phép đánh bÍt nguãn lëi thuÿ sÁn/hËu cÅn đánh bÍt nguãn lëi thuÿ 
sÁn(**): 

Nghß chính:……Vùng ho¿t đáng:… ....................................................... ..…. 
Nghß phā:……Vùng ho¿t đáng:….. .......................................................... …. 
Thời h¿n căa GiÃy phép đÁn hÁt ngày ....... tháng ........ năm  ........................  

 
 ...., ngày …. tháng …. năm … 

NG¯äI CÓ THÆM QUYÀN 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ghi chú:  
(*) Là 2 chÿ cái đầu căa tên tỉnh, thành phố trāc thuác trung °¢ng. 
(**) Tr°ờng hÿp cÃp phép cho tàu đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn thì xoá bỏ nái dung hậu cần 

đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn; tr°ờng hÿp cÃp phép cho tàu hậu cần đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn 
thì xoá bỏ nái dung đánh bắt ngußn lÿi thuỷ sÁn. 
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9. Tên thï tíc: CÃp v�n bÁn chÃp thuËn đóng mãi, cÁi hoán, thuê, mua 
tàu cá trên biÃn (Mã TTHC: 1.004344) 

9.1. Trình tā thāc hián:  

B°ớc 1. Tá chąc, cá nhân gửi hß s¢ đÁn C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy 
sÁn cÃp tỉnh. 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh kiám tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc, cá nhân đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp 
tỉnh xem xét tính đầy đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, C¢ quan quÁn lý nhà 
n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thông báo cho tá chąc, cá nhân biÁt đá bá sung. 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 03 ngày làm viác, ká từ ngày nhận đă hß s¢, căn cą 
h¿n ng¿ch GiÃy phép khai thác thăy sÁn và tiêu chí đặc thù căa địa ph°¢ng, C¢ 
quan quÁn lý nhà n°ớc vß thăy sÁn cÃp tỉnh thẩm định hß s¢, xem xét cÃp văn bÁn 
chÃp thuận theo Mẫu số 32 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-
CP. Tr°ờng hÿp không cÃp văn bÁn chÃp thuận, phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ 
lý do. 

Tr°ờng hÿp cÃp văn bÁn chÃp thuận mua tàu cá từ tỉnh, thành phố trāc thuác 
trung °¢ng khác phÁi có Thông báo bằng văn bÁn vß đißu chuyán h¿n ng¿ch GiÃy 
phép khai thác thăy sÁn vùng kh¢i căa Sở Nông nghiáp và Phát trián nông thôn n¢i 
có tá chąc, cá nhân bán tàu và theo tiêu chí đặc thù căa địa ph°¢ng. 

9.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

9.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
9.3.1. Thành phần hß s¢: 
Tờ khai theo Mẫu số 31 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP. 
9.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

9.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t:  03 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢. 
9.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc, cá nhân. 

9.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: C¢ quan quÁn lý nhà n°ớc vß 
thăy sÁn cÃp tỉnh. 

9.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: Văn bÁn chÃp thuận đóng mới, 
cÁi hoán, thuê, mua tàu cá theo Mẫu số 32 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định 
số 37/2024/NĐ-CP. 

9.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

9.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Tờ khai theo Mẫu số 31 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 
37/2024/NĐ-CP. 
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9.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): Không 
có.  

9.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  

- Luật Thăy sÁn 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 
tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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         Mẫu số 31 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
….., ngày … tháng … năm … 

_______________________________________ 

 
Tä KHAI  

VÁ viác chÃp thuËn đóng mãi/cÁi hoán tàu cá  
(ho¿c: Tå khai vÁ viác chÃp thuËn thuê, mua tàu cá)* 

______________ 

  
Kính gửi :........................ 

 

Họ tên ng°ời đąng khai: .................................................................................. 

Địa chỉ th°ờng trú:........................................................................................... 

Số CCCD/CMND:...........................Ngày cÃp :.....................N¢i cÃp:............. 

Tr°ång hëp đóng mãi/cÁi hoán tàu cá(*): 

Đß nghị đ°ÿc đóng mới/cÁi hoán tàu cá với các đặc điám chính nh° sau: 
- Kích th°ớc chính Lmax x Bmax x D, (m): …… Chißu chìm d,(m):..... ......... 

- Vật liáu vỏ:………………….. Công suÃt (kW):......................................... 

- Nghß khai thác thăy sÁn: .............................................................................. 

- Vùng ho¿t đáng: ............................................................................................ 

- Nái dung đß nghị cÁi hoán (*):....................................................................... 

Tr°ång hëp thuê/mua tàu cá(*): 

Đß nghị đ°ÿc thuê/mua tàu cá với các đặc điám chính nh° sau:  
- Kích th°ớc chính Lmax x Bmax x D, (m): ……… Chißu chìm d,(m):..... ........ 

- Vật liáu vỏ:……………………….. Công suÃt (kW):.................................... 

- Nghß khai thác thăy sÁn: .............................................................................. 

- Vùng ho¿t đáng: ............................................................................................ 

Tôi xin cam đoan đóng mới/cÁi hoán tàu cá (hoặc thuê, mua tàu cá) theo đúng 
nái dung đã đß nghị ở trên và chÃp hành đầy đă các quy định vß đóng mới, cÁi hoán 
(hoặc mua, bán), đăng ký, đăng kiám, xin cÃp giÃy phép khai thác thăy sÁn. 

 

XÁC NHÊN CîA UBND CÂP XÃ 
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

CHî C¡ Sæ/CÁ NHÂN ĐÀ NGHä 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

Ghi chú: (*) Bỏ cām từ không phù hÿp, đá phù hÿp với từng tr°ờng hÿp đóng mới hoặc cÁi 
hoán hoặc thuê hoặc mua tàu cá. 
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Mẫu số 32 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tà CHĄC CÂP TRÊN 
TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC 

_________ 

Số: … /.… 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
________________________________________ 
...., ngày .… tháng … năm …. 

 

QUY¾T ĐäNH 
VÁ viác chÃp thuËn  đóng mãi/cÁi hoán/thuê/mua tàu cá(*) 

___________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN, Tä CHðC RA QUY¾T ĐäNH 

 
 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày………; 
Căn cứ Nghị định số ...../NĐ-CP ngày … của Chính phủ.......; 

Căn cứ Quyết định số quy định chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của…….; 
Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí phát triển nghề cá 

của………………; 
Xét đề nghị của ……….; địa chỉ…………................; tại đơn đề nghị.......... 
Theo đề nghị của........................................................ 

 
QUY¾T ĐäNH: 

 

ĐiÁu 1. ChÃp thuận cho ………(tên tá chąc hoặc cá nhân)… 
Địa chỉ căa tá chąc............(hoặc số CCCD/CMND,……………và địa chỉ 

th°ờng trú căa cá nhân).....…. 
 Đ°ÿc phép đóng mới/cÁi hoán/thuê/mua (*) tàu cá với đặc điám chính nh° sau: 
1. Kích th°ớc chính (**)Lmax x Bmax x D (m): ……… Chißu chìm d (m):.....  
2. Vật liáu vỏ:………………….. Công suÃt (kW):......................................... 
3. Nghß khai thác thăy sÁn: ............................................................................ 
4. Vùng ho¿t đáng: .......................................................................................... 
5...........................(nái dung khác - nÁu có)..................................................... 
ĐiÁu 2. Thời h¿n hiáu lāc căa QuyÁt định chÃp thuận: 12 tháng ká từ ngày ký. 
ĐiÁu 3.  …..….. và ……….có trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 

Nơi nhận: 
- … 
- Cāc Thăy sÁn (đá b/c); 
- L°u: VT. 

NG¯äI CÓ THÆM QUYÀN 
(Chữ ký và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(*) G¿ch cām từ không phù hÿp, đá phù hÿp với từng tr°ờng hÿp đóng mới hoặc cÁi hoán. 
(**) Tr°ờng hÿp đóng mới cho phép kích th°ớc chính, công suÃt máy thay đái 10%, phÁi phù 

hÿp với vùng ho¿t đáng cho phép. 
L°u ý: Không chÃp thuận cho đóng mới/cÁi hoán tàu cá làm nghß l°ới kéo, cÁi hoán tàu cá đang 

làm nghß khác sang làm nghß l°ới kéo. 



300 
 

C. THî TìC HÀNH CHÍNH CÂP HUYàN THĀC HIàN 

1. Tên thï tíc: Công bá mç cÁng cá lo¿i 3 (Mã TTHC: 1.004478) 

1.1. Trình tā thāc hián:  
B°ớc 1. Tá chąc quÁn lý cÁng cá gửi hß s¢ đÁn Ăy ban nhân dân cÃp huyán; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ trāc tiÁp: Ăy ban nhân dân cÃp huyán kiám tra thành 
phần hß s¢ và trÁ lời ngay khi tá chąc quÁn lý cÁng cá đÁn náp hß s¢; 

Tr°ờng hÿp náp hß s¢ qua dịch vā b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng: Trong 
thời h¿n không quá 02 ngày làm viác, Ăy ban nhân dân cÃp huyán xem xét tính đầy 
đă, nÁu hß s¢ ch°a đầy đă theo quy định, Ăy ban nhân dân cÃp huyán thông báo tá 
chąc quÁn lý cÁng cá biÁt đá bá sung. 

B°ớc 2. Trong thời h¿n 06 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢, c¢ quan có 
thẩm quyßn xem xét hß s¢; tá chąc khÁo sát thāc tÁ t¿i cÁng cá (trong tr°ờng hÿp cần 
thiÁt); quyÁt định công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP khi đáp ąng đă đißu kián theo quy định. Tr°ờng hÿp 
không công bố mở cÁng cá, phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

* Tr°ờng hÿp thiên tai, dịch bánh không thá tá chąc kiám tra, đánh giá thāc 
tÁ t¿i c¢ sở đá cÃp giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, kiám tra duy 
trì đißu kián căa c¢ sở: 

- C¢ quan có thẩm quyßn áp dāng hình thąc đánh giá trāc tuyÁn khi c¢ sở đáp 
ąng yêu cầu vß ngußn lāc, ph°¢ng tián kỹ thuật thāc hián; c¢ sở cung cÃp hß s¢, 
tài liáu có liên quan bằng bÁn giÃy hoặc bÁn đián tử cho c¢ quan kiám tra hoặc t¿m 
hoãn hoặc gia h¿n có thời h¿n giÃy phép, giÃy chąng nhận, văn bÁn chÃp thuận, thời 
h¿n kiám tra duy trì. 

- Tá chąc, cá nhân sÁn xuÃt, kinh doanh, tá chąc đánh giá sā phù hÿp chịu 
trách nhiám tr°ớc pháp luật vß tính chính xác căa thông tin, tài liáu, hình Ánh, hß 
s¢ cung cÃp cho c¢ quan cÃp phép. Viác kiám tra đánh giá thāc tÁ s¿ đ°ÿc thāc hián 
sau khi các địa ph°¢ng kiám soát đ°ÿc thiên tai, dịch bánh theo quy định căa pháp 
luật; thāc hián thu hßi ngay giÃy phép đối với tr°ờng hÿp tá chąc, cá nhân vi ph¿m 
quy định pháp luật và xử lý vi ph¿m theo quy định căa pháp luật. 

B°ớc 3. Trong thời h¿n 02 ngày ká từ ngày QuyÁt định công bố mở cÁng cá đ°ÿc 
ban hành, c¢ quan có thẩm quyßn thông báo trên các ph°¢ng tián thông tin đ¿i chúng. 

1.2. Cách thñc thāc hián: Trāc tiÁp t¿i n¢i nhận hß s¢ hoặc gửi qua dịch vā 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nÁu có). 

1.3. Thành phÅn, sá l°ëng hã s¢: 
1.3.1. Thành phần hß s¢: 
a) Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 33 Phā lāc I ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

b) Văn bÁn thành lập Tá chąc quÁn lý cÁng cá;  
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c) Văn bÁn thá hián quyßn sử dāng vùng đÃt, vùng n°ớc căa cÁng; 

d) Biên bÁn nghiám thu đ°a vào sử dāng công trình cÁng cá (áp dāng đối với 
cÁng cá hoàn thành từ sau khi Nghị định số 34/2024/NĐ-CP có hiáu lāc thi hành); 

1.3.2. Số l°ÿng hß s¢: 01 bá.  

1.4. Thåi h¿n giÁi quy¿t: 06 ngày làm viác ká từ ngày nhận đă hß s¢. 

1.5. Đái t°ëng thāc hián thï tíc hành chính: Tá chąc quÁn lý cÁng cá. 

1.6. C¢ quan giÁi quy¿t thï tíc hành chính: Ăy ban nhân dân cÃp huyán. 

1.7. K¿t quÁ thāc hián thï tíc hành chính: QuyÁt định công bố mở cÁng 
cá theo Mẫu số 34 Phā lāc I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 

1.8. Phí, lá phí (n¿u có): Ch°a có văn bÁn quy định. 

1.9. Tên mÉu đ¢n, mÉu tå khai: 

Đ¢n đß nghị công bố mở cÁng cá theo Mẫu số 33 Phā lāc I ban hành kèm theo 
Nghị định số 37/2024/NĐ-CP; 

1.10. Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thï tíc hành chính (nÁu có): 

- Vị trí là n¢i thu hút tàu cá căa các địa ph°¢ng trong tỉnh, thành phố trāc thuác 
trung °¢ng; 

- Có dián tích vùng đÃt cÁng từ 0,5 ha trở lên; đối với cÁng cá t¿i đÁo, dián tích 
vùng đÃt cÁng phÁi từ 0,3 ha trở lên; có nhà làm viác, công trình h¿ tầng kỹ thuật đáp 
ąng quy định căa pháp luật vß an toàn thāc phẩm, bÁo vá môi tr°ờng và phòng, chống 
cháy, ná; 

- Đã thành lập tá chąc quÁn lý cÁng cá; 

- Có ph°¢ng án khai thác, sử dāng cÁng cá. 

1.11. C�n cñ pháp lý cïa thï tíc hành chính:  
- Luật Thăy sÁn 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă quy định chi 
tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn; 

- Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 căa Chính phă quy định 
chąc năng, nhiám vā, quyßn h¿n và c¢ cÃu tá chąc căa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 căa Chính phă sửa đái, bá 
sung mát số đißu căa Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 căa Chính phă 
quy định chi tiÁt mát số đißu và bián pháp thi hành Luật Thăy sÁn. 
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Mẫu số 33 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

Đ¡N ĐÀ NGHä CÔNG Bà Mæ CÀNG CÁ 
__________ 

Kính gửi:........................... 
 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá:.................................................................................... 
Địa chỉ trā sở: ................................................................................................... 
Số đián tho¿i: .................... Email ................... Tần số liên l¿c........................... 
Đß nghị đ°ÿc công bố mở cÁng cá với các thông tin nh° sau: 
1. Tên cÁng cá: ........................................................ Lo¿i cÁng cá: ................... 
2. Địa chỉ cÁng cá: ............................................................................................. 
3. Chißu dài cầu cÁng (mét):........;  
4. Tọa đá:  Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ..............E 
5. Đá sâu tr°ớc cầu cÁng (mét)......... 
6. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét): .......... 
7. Thông tin vß lußng vào cÁng cá: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng:  Vĩ đá: ............N; Kinh đá: ..............E; 
- Đá sâu lußng (mét):............; Chißu ráng lußng (mét):.........  
8. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (hecta): ...............  
9. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (hecta): ................  
10. L°ÿng hàng thuỷ sÁn (đ°ÿc thiÁt kÁ) qua cÁng (tÃn/năm): .............  
11. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng (ngày/tháng/năm): ........................... 
12. Hß s¢ gửi kèm theo gßm: 
a) ..................................................................................................................         
b) .................................................................................................................         
c) ..................................................................................................................         
 .....................................................................................................................         
(Ph°¢ng án khai thác cÁng cá; danh māc các trang thiÁt bị chă yÁu phāc vā 

cho bốc dỡ hàng hóa đối với cÁng cá lo¿i I, II t¿i Phā lāc kèm theo đ¢n này). 
 Chúng tôi cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiám vß nhÿng nái dung trên đây 

và cam kÁt thāc hián đầy đă các quy định vß cÁng cá và pháp luật khác có liên quan. 
Đß nghị quý c¢ quan xem xét, công bố mở cÁng cá. 

 
  ....., ngày..... tháng.... năm..... 

THî TR¯æNG Đ¡N Vä   
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Phí líc 
(Kèm theo Đơn đề nghị công bố mở cảng cá ngày  …. tháng …..  năm...) 

________________ 

 

A.  PH¯¡NG ÁN KHAI THÁC CÀNG CÁ 
I. NHIàM Vì CÄN THĀC HIàN 
Tá chąc quÁn lý cÁng cá cần bố trí đă nhân sā thāc hián các nhiám vā c¢ bÁn sau: 
1. Đißu đá, h°ớng dẫn, sắp xÁp ph°¢ng tián ra, vào cÁng, neo đậu trong vùng 

n°ớc cÁng cá 
- BÁo đÁm có bá phận tiÁp nhận thông tin tàu cập cÁng, l°u trÿ thông tin, thông 

báo cho các bá phận có liên quan; 
- BÁo đÁm có bá phận h°ớng dẫn tàu cập cÁng, bố trí neo đậu, bốc dỡ sÁn phẩm…  
2. Tá chąc thāc hián giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng 
- Thu nhận nhật ký, báo cáo khai thác thăy sÁn căa tàu cá vào cÁng; 
- Trāc tiÁp giám sát sÁn l°ÿng bốc dỡ qua cÁng, l°u trÿ dÿ liáu; 
- Ghi biáu mẫu thống kê nghß cá th°¢ng phẩm; thống kê sÁn l°ÿng thăy sÁn 

qua cÁng; 
- Táng hÿp, báo cáo; l°u trÿ dÿ liáu theo quy định.......... 
3. Xác nhận ngußn gốc thăy sÁn khai thác theo quy định 
CÃp giÃy biên nhận, cÃp GiÃy xác nhận ngußn gốc nguyên liáu thăy sÁn từ 

khai thác, l°u trÿ dÿ liáu.… (nÁu có). 
4. Phối hÿp tham gia công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng cá 
- Bố trí văn phòng, trang thiÁt bị phāc vā công tác kiám tra, giám sát t¿i cÁng; 
- Cung cÃp thông tin cho c¢ quan thāc hián nhiám vā kiám tra, giám sát tàu cá 

t¿i cÁng; 
- Cử ng°ời tham gia kiám tra, giám sát.… 
5. Thông tin 
Thông tin vß tình hình thời tiÁt trên há thống thông tin căa cÁng cá; tá chąc trāc ban 

và treo tín hiáu cÁnh báo khi có thiên tai theo quy định; thông báo danh sách tàu cá, số 
ng°ời trên tàu đang neo đậu t¿i vùng n°ớc cÁng; táng hÿp, báo cáo theo quy định... 

6. Duy tu, bÁo d°ỡng và duy trì đißu kián ho¿t đáng căa cÁng  
Xây dāng kÁ ho¿ch, tá chąc thāc hián duy tu, bÁo d°ỡng c¢ sở h¿ tầng cÁng 

cá đÁm bÁo an toàn cho ng°ời và ph°¢ng tián ho¿t đáng trong cÁng và các nhiám 
vā khác đ°ÿc phân công.… 

II. Tä CHðC THĀC HIàN 
Phân công rõ trách nhiám căa từng bá phận, cá nhân thuác tá chąc quÁn lý 

cÁng cá đá thāc hián các nhiám vā nêu trên Māc I. 
III. NàI DUNG KHÁC 
….. 
IV. ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ THĀC HIàN  
Định kỳ hàng năm, 5 năm, tá chąc quÁn lý cÁng cá tiÁn hành đánh giá kÁt quÁ 

thāc hián Ph°¢ng án đã đ°ÿc phê duyát, báo cáo các c¢ quan có liên quan. 
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B. DANH MìC CÁC TRANG THI¾T Bä CHî Y¾U PHìC Vì CHO 
BàC Dè HÀNG HÓA (ÁP DìNG ĐàI VâI CÀNG CÁ LO¾I I, II) 

 

TT Tên trang thi¿t bå Công suÃt/ 
n�ng lāc 

CÁng cá 
Lo¿i &.. 

1 Cần cẩu cố định hoặc di đáng   

2 Xe nâng hàng   

3 Băng tÁi   

4 Xe đẩy hàng   

5 Cầu xe nâng   

6 Ph°¢ng tián vận chuyán hàng hóa   

7 Tr¿m cân   

… Khác   

 
        THî TR¯æNG Đ¡N Vä 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 34 (Phā lāc I - Nghị định số 37/2024/NĐ-CP) 
 

TÊN C¡ QUAN, Tà CHĄC CÂP TRÊN 
TÊN C¡ QUAN, Tä CHðC (*) 

____________ 
 

Số: …../QĐ-….. 

CàNG HÒA XÃ HàI CHî NGH)A VIàT NAM 
Đác lËp - Tā do - H¿nh phúc 
_______________________________________ 

…. , ngày ….. tháng ….. năm…. 
 

 QUY¾T ĐäNH 
VÁ viác công bá mç cÁng cá 

__________ 

 
THî TR¯æNG C¡ QUAN THÆM QUYÀN BAN HÀNH (*) ……… 

 

Căn cứ ………………………………… ..... ………..……………………………. 
Căn cứ……………………………… ... …….……………………………………. 
Xét đề nghị của…………………… ... …………..………………………………. 

 

QUY¾T ĐäNH: 
 

ĐiÁu 1. Công bố mở cÁng cá (tên cÁng cá): ...................................................... 
Địa chỉ: ........................................................................................................          
Số đián tho¿i: …………..Email..................Tần số liên l¿c………………… 
1. Lo¿i cÁng cá (I, II, III): ............................................................................... 
2. Tọa đá vị trí căa cÁng cá: Vĩ đá: .............N; Kinh đá: ................E 
3. Táng chißu dài cầu cÁng (mét): .................................................................... 
4. Thông tin lußng vào cÁng: 
- Tọa đá điám đầu căa lußng: Vĩ đá: ........N; Kinh đá: ..........E; 
- Đá sâu căa lußng (mét): ...............     Chißu ráng lußng (mét): ............ 
5. Đá sâu vùng n°ớc đậu tàu (mét):…………………………………………  
6. Đá sâu vùng n°ớc tr°ớc cầu cÁng (mét) ......... 
7. Táng dián tích vùng đÃt cÁng (ha):….. 
8. Táng dián tích vùng n°ớc cÁng (ha): …………. 
9. Năng lāc bốc dỡ hàng hóa (l°ÿng hàng hóa theo thiÁt kÁ (tÃn/năm): …….. 
10. Thời gian cÁng cá bắt đầu ho¿t đáng: ........................................................ 
11. Tên tá chąc quÁn lý cÁng cá (**): ………………………………….....…. 
Địa chỉ……………………. Đián tho¿i: ……….……….. Email: ………… 
ĐiÁu 2. QuyÁt định này có hiáu lāc ká từ ngày …………………………… 
ĐiÁu 3………,  …….. (Tổ chức quản lý cảng cá), Thă tr°ởng các c¢ quan, tá 

chąc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiám thi hành QuyÁt định này. 

 Ghi chú: 

(*) Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn công bố mở cÁng cá lo¿i I; Ăy ban nhân dân cÃp tỉnh 
công bố mở cÁng cá lo¿i II; Ăy ban nhân dân cÃp huyán công bố mở cÁng cá lo¿i III. 
(**): Ghi rõ tên tá chąc đ°ÿc giao quÁn lý cÁng cá, trāc thuác c¢ quan/đ¢n vị nào (nÁu có) 

Nơi nhận: 
- Nh° Đißu…; 
- Bá NN&PTNT/Cāc Thăy sÁn; 
- L°u: VT,… 

THî TR¯æNG C¡ QUAN 
(Chữ ký, dấu) 

 


